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THONG TU
BAN HANH QCVN 06:2022/BXD
QUY CHUAN KY THUAT QUOC GIA VE AN TOAN CHAY CHO NHA VA CONG TRINH
Cén cwr Luét Tiéu chuén va quy chuén ky thuét ngay 29/6/2006;

Can ctr Nghi dinh s6 1 27/2007/ND-CP ngay 01/8/2007 cua Chinh phd quy dinh chi tiét thi hanh mot sé
diéu cua Luat Tiéu chuan va quy chuan ky thuat va Nghi dinh s6 78/2018/ND-CP ngay 16/5/2018 cua
Chinh pha stra déi, b6 sung mét s6 diéu cua Nghj dinh s6 127/2007/ND-CP;

Can ctr Nghij dinh so 52/2022/ND-CP ngay 08/8/2022 ctia Chinh phu quy dinh chirc ndng, nhiém vy,
quyén han va co céu té chirc cla B6 Xay dung;

Theo dé nghi cta Vu trirdng Vu Khoa hoc céng nghé va méi trirong;

Bo6 truéng Bo Xay dung ban hanh Théng tw ban hanh quy chuén ky thuat quéc gia vé An toan chay
cho nha va cbng trinh.

Diéu 1. Ban hanh kém theo Thong tw nay QCVN 06:2022/BXD Quy chuan k§ thuat quéc gia vé An
toan chay cho nha va céng trinh.

Diéu 2. Thong tw nay ¢4 hiéu lurc ké tir ngay 16/01/2023 va thay thé Théng tw s6 02/2021/TT-BXD
ngay 19/05/2021 ctia Bo trudng Bo Xay dwng ban hanh QCVN 06:2021/BXD Quy chuan kj thuat
quéc gia v& An toan chay cho nha va cong trinh.

Piéu 3. Cac B9, co quan ngang Bo, co quan thudc Chinh pha, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh phé
trire thudc Trung wong va cac to chirc, ca nhan cé lién quan chiju trach nhiém thi hanh Théng tw nay./.
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QCVN 06:2022/BXD do Vién Khoa hoc cong nghé xay dwng (B Xay dwng) chu tri, Cuc Canh sat
phong chay chira chay va ctru nan ctru hé (B4 Cong an) phoi hgp bién soan, Vu Khoa hoc céng nghé
va méi treong (B Xay dwng) trinh duyét, Bo Khoa hoc va Cong nghé tham dinh, B6 Xay dwng ban
hanh kém theo Thoéng tw s6 06/2022/TT-BXD ngay 30 thang 11 nam 2022 clia B0 trwdng B Xay
dwng.

QCVN 06:2022/BXD thay thé QCVN 06:2021/BXD ban hanh kém theo Théng tw sb 02/2021/TT-BXD
ngay 19 thang 5 nam 2021 cua Bd trwédng Bo Xay dwng.

QUY CHUAN KY THUAT QUOC GIA
VE AN TOAN CHAY CHO NHA VA CONG TRINH
National Technical Regulation
on Fire safety of Buildings and Constructions
1 QUY BINH CHUNG

1.1 Pham vi diéu chinh

1.1.1 Quy chuén nay quy dinh:

a) Cac yéu cau chung vé an toan chay cho gian phong, khoang chay, nha va cac cong trinh xay dung
(khoang chay, nha va cac cbng trinh xay dwng sau day goi chung la nha);

b) Phan loai k§j thuat vé chay cho vat liéu xay dwng, ciu kién xay dwng, cac phan va bd phan clia nha,
va nha.

1.1.2 Quy chuén nay ap dung ddi vai cac nha va cong trinh sau:

a) Nha &: chung cw va nha & tap thé c6 chiéu cao PCCC dén 150 m va khong qua 3 tang ham; nha &
riéng Ié co chieu cao tir 7 tang tré 1én hodc cd nhieu hon 1 tang ham dén 3 tang ham; nha & riéng Ié
két ho’,p san xuat, kinh doanh va&i dién tich san danh cho muc dich san xuéat, kinh doanh chiém trén
30% tong dién tich san;

CHU THICH: Truwong hop chuyén ddi nha & riéng 1é sang muc dich khac thi phai tuan tha theo quy
dinh ctia quy chuén nay va cac quy dinh phap luat hién hanh cé lién quan.

b) Cac nha céng céng c6 chiéu cao PCCC dén 150 m va khong qua 3 tang ham (trir cac cong trinh
tryee tiep st dung lam noi thd cung, tin ngudng; cac cong trinh di tich); cac loai san thé thao ngoai trovi
c6 khan dai (san van dong, san tap luyén, thi dau thé thao va twong tw);

c) Céac nha san xuét, nha kho c6 chiéu cao PCCC dén 50 m va khéng qua 1 tAng ham;

d) Cac nha cung cép co s&, tién ich ha tang k¥ thuat co chiéu cao PCCC dén 50 m va khong qua 1
tang ham;

e) Cac nha phuc vu giao théng van tai c6 chiéu cao PCCC dén 50 m va khéng qua 3 tang ham;

f) Cac nha phuc vu ndng nghiép va phat trién nong thén (trir nha wom, nha kinh tréng cay va twong
tw).



CHU THICH: Phan loai céng trinh theo quy dinh phap luat lién quan. Cac cdng trinh cu thé néu tai
1.1.2 xem Bang 6.

1.1.3 Dbi véi cac nha thudc nhém nguy hiém chay theo cong nang F1.2, F1.3, F4.2, F4.3 va nha hdn hop co
chidu cao PCCC 16n hon 150 m hodc c6 tir 4 tang hdm tro 1én, cac nha co cac dac diém riéng vé phong chéng
chay khac véi cac nhom nha trong Bang 6, thi ngoai viéc tuan thi quy chuin ndy con phai bd sung cac yéu cu
ky thuat va cac giai phap vé t6 chirc, vé k§ thuat cong trinh phu hop véi cac dic diém riéng vé phong chdng chay
clia cac nha dé, trén co s¢ cac tai lidu chudn dugc ap dung.

CHU THICH: Déi v&i cac nha c6 thng hdm 4, 5 bd tri dé xe thi ngoai viéc ap dung quy chuén nay phai
ap dung bd sung quy chuén lién quan dén gara ngam.

1.1.4 Quy chuan nay ap dung khi xdy dung méi cac nha va cong trinh néu tai 1.1.2, hodc trong pham vi nhiing
thay dbi sau:

a) Cai tao, stra chi¥a lam thay d6i cong nang ctia gian phong, khoang chay ho&c nha;

b) Cai tao, stra chiva lam thay dbi cac gidi phap thoat nan cla gian phong, khoang chay hoac nha;

c) Cai tao, stra chira lam tang tinh nguy hiém chay cla vat liéu xay dwng, hodc lam gidm gidi han chiu
ICra cla két cau, cau kién;

d) Céi tao, stra chira lam thay dbi hang nguy hiém chay va chay né cla gian phong, khoang chay va
nha theo hwéng téng tinh nguy hiém chay;

e) Cai tao, stra chi*a lam nang cao cac y&u cau an toan chay dbi voi gian phong, khoang chay va

nha;

f) Cai tao, stra chiva hé thdng bdo vé& chdng chay cla gian phong, khoang chay va nha;

g) Cac treong hop cai tao, slra chiva khac theo hwéng dén»c&a co quan Canh sat Phong chay chira
chay va Ctu nan ctru hé (Canh sat PCCC va CNCH) cé tham quyeén.

1.1.5 Cac phﬁn 2,3, 4,5 va 6 khong ap dung cho cac nha c6 cong nang déc biét (cac nha va cong trinh thudc day
chuyén cong nghé cia cac co sO nang lugng: nha may thiy dién, nhiét dién, dién nguyén tur; dién gid, dién mat
troi, dién dia nhiét, dién thuy triéu, dién rac, dién sinh khdi; dién khi biogas; dién dong phat; thap kiém soat
khong luu; nha san xuat hodc bao quan cac chét va vat liéu nd; cac kho chira ddu moé va san phém dau mo, khi
dbt tu nhién, cac loai khi d& chay, ciing nhu cac chat t chay; cira hang kinh doanh xdng dau, chat 1ong d& chay,
khi dbt; nha san xuét hodc kho hoa chat doc hai; cong trinh qudc phong, an ninh; phan ngdm cta cong trinh tau

dién ngam; cong trinh ham mo; va céc nha c6 dac diém tuong tu).

1.1.6 Phan 5 ciing khong ap dung cho cac ddi twong sau:
a) Co s&, nha va cong trinh bdo quan va ché bién cac hat lwong thyc;
b) Co s& 16 hoi cung cap nhiét; co s& dién lwdi;

c) Céac hé thdng chiva chay cho cac dam chay do kim loai, cac chét va vat liéu hoat déng héa hoc
manh phan (*ng v&i nuwéc sé gay nd, tao ra khi chay, gay tda nhiét manh, vi du nhw: cac hop chét
nhém - chét hiru co, cac kim loai kiém, cac hop chat lithium - chat hiru co, chi azua, cac hydride
nhém, kém, magié, axit sunfuric, titan clorua, nhiét nhém.

1.1.7 Cac yéu cau vé& phong chay, chng chay cta cac tai liéu chuén trong xdy dung phai dwa trén yéu ciu cua
quy chuin nay.

Cung v&i viéc ap dung quy chuan nay, con phai tuan theo cac yéu cau phong chay chira chay quy
dinh cu thé hon trong cac tai liéu chuan khac dwoc - quy dinh ap dung cho tirng déi tucng nha va cong
trinh. Khi chwa c6 céc tai liéu chudn quy dinh cu thé theo cac yéu cau ctia quy chuan nay thi van cho
phép s dung cac quy dinh cu thé trong céc tiéu chuan hién hanh cho dén khi cac tiéu chuan d6 duwoc
soat xét lai, cling nhw cho phép str dung cac tiéu chuén hién hanh cta nwéc ngoai trén nguyén téc
bao dam yéu cau cua quy chuan nay va cac quy dinh phap luét cua Viét Nam ve phong chay, chira
chay cung cac quy dinh vé ap dung tiéu chuan ctia nwéc ngoai trong hoat déng xay dung & Viét Nam.

Trong céc tai liéu chuap hién hanh cd lién quan vé phong chay, chéng chay cho nha va cong trinh ma
co cac quy dinh, yéu cau ky thuat cu thé kém an toan hon quy dinh clia quy chuan nay thi ap dung
quy chuan nay.



1.1.8 Cac tai liéu thiét ké vé an toan chay va tai liéu ky thuét vé an toan chay cua nha, két cau, ciu kién va vat

lidu xay dung phai néu 16 cac dic tinh k¥ thuat vé chay cta chung theo quy dinh ciia quy chuan nay.

1.1.9 Khi thiét ké va xay dung nha va cong trinh, ngoai viéc tuén thii quy chuén nay, con phai tuan thu cac quy
chuin va bao dam céc yéu cu ky thuat bit budc khac theo quy dinh cua phap luat hién hanh, nhu: quy hoach,
kién trac, két ciu, hé théng cép thoat nudc, hé théng dién, thiét bj dién, chéng sét, hé théng cép nhién liéu, tiét

kiém nang lugng, hé théng thong gio, diéu hoa khong khi, co khi, an toan st dung kinh, tranh roi nga, va dép.

1.1.10 Trong mot sd trudng hop riéng biét, co thé xem xét thay thé mot sd yéu cau ciia quy chuan nay déi véi
cong trinh cu thé khi c6 luan ching k¥ thuat giri BO X4y dung néu rd cac giai phap bd sung, thay thé va co so
ctia nhitng giai phap nay dé bao dam an toan chay cho cong trinh. Luan ching nay phai dugc Bo Xay dung cho y
kién thong nhit va ho so thiét ké xay dung phai duoc co quan Canh sat PCCC va CNCH c6 thdm quyén thdm
duyét theo quy dinh phap luat vé& phong chay chita chay.

1.2 Béi twong ap dung

Quy chuan nay ap dung dbi v&i cac td chirc, ca nhan cé lién quan dén hoat dong dau tw xay dwng
trén 1anh thé Viét Nam.

1.3 Tai liéu vién dan

Céc tai liéu vién dan sau la can thiét cho viéc ap dung quy chuan nay. Treong hop cac tai liéu vién
dan dwoc stra doi, bé sung hoac thay thé thi ap dung phién ban méi nhat.

QCVN 17:2018/BXD, Quy chuén ky thuat quéc gia vé Xay dung va ldp dat phuong tién quéng céo
ngoai troi.

TCVN 3890, Phwong tién phong chdy va chira chdy cho nha va céng trinh - Trang bi, bé tri,
kiém tra, bdo dwéng.

TCVN 5738, Phong chay chira chay - Hé théng bao chéy - Yéu céu ky thuét.

TCVN 7336, Phong chay chira chay - Hé thdng chi¥a chay tw déng bdng nudc, bot - Yéu cau thiét ké
va l3p dat.

TCVN 9310-4, Phong chdy chira chdy - Tt vieng - Phan 4: Phwong tién chiva chdy.

TCVN 9310-8, Phong chay chira chay - Ttr vieng - Phan 8: Thuat ngr chuyén dung cho chira
chdy, ctru nan va xtr ly vt liéu nguy hiém.

TCVN 9311-1, Thie nghiém chiu Iira - Cdc bé phan két cau cua toa nha - Phan 1: Yéu cau chung.

TCVN 9311-3, Thir nghiém chiu Itra cdc b phan két cau toa nha - Phan 3: Chi dan vé phwong
phdp thie va ap dung sé liéu thae nghiém.

TCVN 9311-4, Thir nghiém chiu Itra cdc bé phan két cau toa nha - Phan 4: Cdc yéu cau riéng
doi véi b6 phdn ngan cach dirng chiu tai.

TCVN 9311-5, Thir nghiém chiju Itra cac bé phan két cau téa nha - Phan 5: Cdc yéu cau riéng
doi véi b6 phdan ngan cach nam ngang chiju tai.

TCVN 9311-6, Thir nghiém chiu Itra cdc bé phén két cau toa nha - Phan 6: Cdc yéu cau riéng
doi véi dam.

TCVN 9311-7, Thir nghiém chiu Itra cdc bé phén két cau téa nha - Phan 7: Cdc yéu cau riéng
doi véi cét.

TCVN 9311-8, Thir nghiém chiu Itra cdc bé phan két cau toa nha - Phan 8: Cdc yéu céu riéng
doi véi bé phan ngan cdch dirng khéng chiu tai.

TCVN 9383, Thir nghiém kha nang chiu Itra - Cira di va ctra chan ngan chdy.

TCVN 12695, Thir nghiém phan ting véi lira cho céc sén pham xay dung - Phuong phép thir tinh
khdéng chay.

TCVN 13456, Phong chay chira chay - Phurong tién chiéu séang sy ¢6 va chi dn thoat nan - Yéu cau
thiét ké, 1ap dat.

1.4 Giai thich tr ngl

Trong quy chuan nay, cac tir nglr dwdi day dwoc hiéu nhu sau:

1.4.1 An toan chay cho nha, cdng trinh (hodc cac phan céng trinh)



Sw bao dam cac yéu cau vé tinh chét vat liéu va cAu tao két ciu xay dung, vé cac giai phap kién trac,
quy hoach, cac giai phap ky thuat va cong nghé phu hop voi dac diém s dung cta cong trinh nham
ngan ngtra chay (phong chay), han ché lan truyén, bdo dam dap tat dam chay (chong chay), ngan
chan cac yéu td nguy hiém c6 hai dbéi véi con ngudi, han ché dén mac thap nhat thiét hai vé tai san
khi c6 chay xay ra.

1.4.2 Bai d6 xe chira chay

E)ogn duwdng cé mat hoan thién chiu dwoec tai trong tinh toan, dwoc bd tri doc theo chu vi hodc mot
phan chu vi clia nha, cho phép phwong tién chira chay trién khai cac hoat dong chira chay.

CHU THICH: So véi duwong cho xe chira chay thi béi d6 cho xe chiva chay duoc thiét ké dé chiu tai
trong I&n hon va cé chiéu rong 1&n hon dé trién khai cac phwong tién chiva chay trong qua trinh hoat
dong.

1.4.3 Bao vé chbng chay

Téng hop cac bién phap t6 chirc va céac giai phap ky thuat nhdm ngan ngtra tac déng clia cac yéu té
nguy hiém chay 1&n con ngwdi va han ché thiét hai vat chat do chay gay ra.

1.4.4 Bac chju Ilra cla nha, cong trinh, khoang chay

Dac trng phan bac cua nha, cong trinh va khoang chay, dwoc xac dinh béi gi¢i han chiu Itra clia cac
két cau/cau kién str dung dé xay dwng nha, coéng trinh va khoang chay doé.

1.4.5 BO phan ngan chay

Buoc ding dé ngan can dam chay va cac san phdm chay lan truyén tir mot khoang chay hoac tir mot
gian phong c6 dam chay t&i cac gian phong khac. Bao gom twdng ngan chdy, vach ngan chay va san
ngan chay.

1.4.6 BO phan ngan khoéi

B6 phan dwoc dung dé dinh ludng, chira va (hodc) ngan can sy lan truyén ctia khéi (san pham khi
clia dam chay).

1.4.7 Cép nguy hiém chay cla c4u kién xay dwng

Dac treng phan nhom cia cau kién xay dung, dwa trén cac mirc khac nhau cla thong sé két qua thiy
nghiém gay chay cho vat liéu ciu thanh ctia ciu kién xay dwng theo céc tiéu chuan quy dinh.

1.4.8 Cép nguy hiém chay két cdu cla nha

Bac trwng phan cép cla nha, cong trinh va khoang chay, duoc xac dinh boi mirc d6 tham gia cua két
clu xay dwng vao sy phat trién dam chay va hinh thanh cac yéu t6 nguy hiém ctia dam chay.

1.4.9 Chiéu cao phong chay chira chay (chiéu cao PCCC)

Chiéu cao PCCC cuia nha (khéng tinh tAng ky thuat trén cung) dwoc xac dinh nhw sau:

- Bang khodng céch lon nhét tinh tlr mat dwong cho xe chira chay tiép can dén mép dudi clia 16 clra
(ctra s6) m& trén twdng ngoai cla tang trén cung;

- Bang mét nira téng khoang cach tinh tir mat duong cho xe chiva chay tiép can dén mat san va dén
tran cla tang trén cung - khi khéng c6 16 ctra (ctra sd).

CHU THICH 1: Khi mai nha duoc khai thac s dung thi chiéu cao PCCC clia nha duoc xac dinh bang
khoang cach I&n nhat tr mat duwdng cho xe chira chay tiép can dén mép trén twdng bao ciia mai.

C!—IL’J THICH 2: Khi xac dinh chiéu cao PCCC thi mai nha khéng dwoc tinh 1a cé khai thac st dung
néu con ngwdi khéng c6 mat thuwdng xuyén trén mai.

CHU THICH 3: Khi c6 ban cong (16 gia) hoéc két cau bao che (lan can) clra s6 thi chiéu cao PCCC
duoc tinh bang khoang cach 16n nhat tir mat dwong cho xe chiva chay ti€p can dén mép trén cla ket
cau bao che (lan can).

1.4.10 Chiéu cao tia nwdc dic

L4y bang 0,8 Ian chiéu cao tia nwéc phun theo phwong thdng ding.

1.4.11 Clra nap thu khéi (ctra tr&i hodc ctra chép)

Phwong tién (thiét bi) dwoc diéu khién tw dong tir xa, day cac 16 md trén twdng ngoai nha bao che
gian phong dwoc bao vé bang hé thdng hat xa khéi theo co ché tw nhién.



1.4.12 Clra giéng thang may

Ctra ra vao duoc thiét ké dé Ip dat trong giéng thang tai noi dé dé cho phép di vao va ra khdi cabin
thang may.

1.4.13 Ctra thu khoi

L& mé& trong kénh (éng) clia hé théng huat xa khéi, dwoc dét lwdi, song chén ho&c ctra nap hat khoi
hoac cac van ngan chay thwdng dong.

1.4.14 Dién tich san cho phép tiép can

Dién tich mat san clia tat ca cac khu virc dwoc bao che trong mét nha hoac phan nha, bao gomca
dién tich cac kénh dan, san gieng thang may, nha vé sinh, buong thang bg, dién tich chiem cho bdi do
dung, may moc, thiét bi co dinh hoac di dong va ca cac dién tich sinh hoat h& ngoai troi & phia trén
hoac phia dwéi tang 1 cla nha.

1.4.15 Budng cho xe chira chay

Buwong duoc thiét ké cho cac phwong tién chiva chay di dén va di chuyén trong pham vi cia mét co
s& dé thwe hién cac hoat dong chira chay va cru nan ctru hd.

1.4.16 Budng thoat nan

Buong di chuyén ctia nguoi, dan truc tiép ra ngoai hoac dan vao ving an toan, tang lanh nan, gian
lanh nan va dap (rng cac yéu cau thoat nan an toan clia ngwoi khi cé chay.

1.4.17 Budng thoat nan déc 1ap

Buwong thoat nan duoc st dung riéng cho mét phan nha (cac phan nha khac khong c6 16i ra thoat nan
dan vao dudng thoat nan nay).

1.4.18 Gi&i han chiu Itra

Thoi gian (tinh bang gio» hodc bang phut) tir khi bat dau thr chiu Itra theo ché do nhiét tiéu chuén cac
mau cho t&i khi xuat hién moét trong cac trang thai gi¢i han clia két cau va cau kién.

1.4.19 Gian lanh nan

Khu v bd tri trong tang lanh nan dung dé so tan tam thoi khi xay ra sw cb chay.

1.4.20 Gian ky thuat

Gian phong bb tri cac thiét b ki thuat ctia toa nha hoac tang nha. Cac gian k¥ thuat co thé b tri trén
toan b hoac mot phan cla tang ky thuat.

1.4.21 Gian phdng

Khong gian bén trong nha c6 céng ndng nhat dinh va duoc gidi han béi cac két cau xay dung.

1.4.22 Gian phong c6 ngwoi lam viéc thwong xuyén

Gian phdong ma con ngudi cd mat & dé khong it hon 2 gi¢r lién tuc hodc cé mét tdng cong 6 gi® trong
mét ngay dém.

1.4.23 Hanh lang bén

Hanh lang ma & mét phia c6 thong gi6 voi bén ngoai, khdng b chan, lién tuc theo chiéu dai, véi chiéu
cao thong thuy tinh t dinh cda twong chan & mép hanh lang 1€n phia trén khéng nhé hon 1,2 m.

1.4.24 Hé théng bao vé chdng chay

Hé théng bao vé chong chay bao gdm: hé théng bao vé chéng nhiém khai, hé théng hong nwéc chira
chay bén trong, hé théng cap nwéc chiva chay ngoai nha, cac hé thong chira chay tw dong, hé théng
bao chay va am thanh céng cong, hé thdng dén chiéu sang su cb va dén chi dan thoat nan, thang
may chi¥a chay, phwong tién ctru nan ctru ho, giadi phap két cau, gidi phap thoat nan, giai phap ngén
khéi, ngan chay lan.

1.4.25 Hé théng cép khong khi chéng khoi

Hé thdng duwoc diéu khién ty dong tir xa, co tac dung ngan chan nhiém khoi khi co chay dbi voi cac
gian phong thudc vung an toan, cac budng thang b, cac gleng thang may, cac khoang dém ngan
chay bang cach cap khéng khi tir ngoai vao va tao ra ap suét dw trong céac khu vuc trén, cling nhw cé



tac dung ngan chan viéc lan truyén cac san pham chay va cap khong khi bt lai thé tich san pham
chay da bi day ra ngoai.

1.4.26 Hé théng hat xa khoi

Hé théng dwoc didu khién tw dong tir xa, co tac dung xa khéi va cac san pham chay qua ctra thu khoi
ra ngoai troi.

1.4.27 Hong nuwdc chiva chay

Tong hop cac thiét bi chuyén ding gom van khoa, voi, lang phun duoc 1ap dat san dé trién khai duwa
nwdc den dam chay.

1.4.28 Khodng cach phong chay chéng chay

Khoang cach quy dinh gilra cac nha va cong trinh v&i muc dich ngan can chay lan.

1.4.29 Khoang chay

M6t phan cltia nha, dwgc ngan cach b&i cac twong ngan chay va (hodc) san ngan chay hoac mai ngan
chay, vai gi¢i han chju Ira ciia cac ket cau ngan chia bao dam viéc dam chay khong lan ra ngoai
khoang chay trong suot théi gian dadm chay.

1.4.30 Khoang dém

Khong gian chuyén tiép gitra hai cira di, dung dé bao vé tranh sy xam nhap cla khoi va clia cac khi
khac khi di vao nha, vao buong thang b, hoac vao cac gian phong khac ctia nha.

1.4.31 Khoang dém ngan chay

Khoang dém bao vé 16 mé& trén bo phan ngan chay, dwoc bao che bang cac san ngan chay va vach
ngan chay, co hai 16 m& dat ké tiep nhau véi bd phén chén bit ngan chay hoac nhiéu hon hai 16 mé
vo&i b phan qhén bit ngan chay khi dwoc cung cap cudng birc khdng khi bén ngoai vao khoang dém
sao cho du dé khoang dém khong bi nhiém khoi khi cé chay.

1.4.32 Khoi

Bui khi hinh thanh b&i san pham chay khdng hoan toan ctia vat liéu dwéi dang 16ng va (hodc) ran.

1.4.33 Léi ra thoat nan (1i thoat nan, ctra thoat nan)

L&i ho&c clra dan vao dwéng thoat nan, dan ra ngoai truc tiép hodc dan vao vung an toan, tAng lanh
nan, gian lanh nan.

1.4.34 L6i ra thoat nan doc lap

L6i ra thoat nan dan vao dwong thoat nan va khéng qua céac phan nha (gian phong) c6 cdng nang
khac.

1.4.35 Léi ra thoat nan riéng

ch)i ra thoat nan tw phén nha (gian phong) d‘én vao duwdng thoat nan déc lap, hoac dan ra ngoai tryc
tiép, hoac dan tryc tiep vao vung an toan, tang lanh nan, gian lanh nan.

1.4.36 L&p bé tong bao vé, chiéu day 16p bé téng bao vé

- L&p bé tdng tinh tir bién (mép) cu kién dén bé mat gan nhat cia cbt thép.

- Chiéu day I&p bé tong bao vé la chiéu day tinh tlr bién (mép) cau kién dén bé mat gan nhét cla cét
thép.

1.4.37 Mai co khai thac st dung

Mai nha co6 sw cé mat thwong xuyén clia con nguwdi (khdng it hon 2 gio lién tuc hoac t6ng thoi gian
khoéng it hon 6 gi® trong vong mot ngay dém).

1.4.38 Ngon Itra

Vung chay & pha khi véi birc xa nhin thay duoc.

1.4.39 Nha

Cong trinh xay dwng co6 chirc nang chinh la bao vé, che chén cho nguwoi hodc vat chtra bén trong,
théng thuwdng dwgc bao che mét phan hoac toan bd va dwgc xay dwng & mét vi tri c6 dinh.



1.4.40 Nha chung cw

Nha cé tir 2 tAng trd 1én, cé nhiéu cdn ho, co 16i di, cau thang chung, c6 phan s& hibu riéng, phan s&
hiru chung va hé théng céng trinh ha tang st dung chung cho cac hé gia dinh, ca nhan, t6 chirc, bao
gdm nha chung cuv dwoc xay dwng véi muc dich dé & va nha chung cu dwoc xay dwng cé muc dich

str dung hén hop dé & va kinh doanh (con goi 1a nha chung cw hdn hop).

1.4.41 Nha hén hop

Nha cé nhiéu cong nang st dung khac nhau (vi du: mét nha dworc thiét ké st dung lam van phong,
dich vu thwong mai, hoat ddng cong cdng va cé thé cé cac phong &).

CHU THICH: Nha hén hop phai ap dung cac quy dinh vé an toan chay déi véi nha hén hop khi dién
tich san xay dwng dung cho méi cong nang cla nha khéng vuot qua 70% téng dién tich san xay dwng
ctia nha (khéng bao gébm céac dién tich san dung cho hé théng ky thuat, phong chay chira chay, gian
lanh nan va dé xe).

1.4.42 Nha san xuét

Nha ma bén trong co cac hoat dong san xuat cong nghiép va bao dam cac diéu kién can thiét cho con
ngudi lam viéc va van hanh cac thiét bj cong nghé.

1.4.43 Nhém nguy hiém chay theo cong nang cliia nha, cong trinh, khoang chay va gian phong

Dac trwng phan nhém clia nha, céng trinh, khoang chay va gian phong, dwgc xac dinh béi cong nang
va cac dac diém s dung riéng cla nha, cong trinh, khoang chay va gian phong vtra néu, ké ca cac
d&c diém cla cac qua trinh cdng nghé cla san xuat trong nha, céng trinh, khoang chay va gian phong
do.

1.4.44 Nhém cua vat liéu xay dwng theo tinh nguy hiém chay

Dac trwng phan nhém clia vat liéu xay dwng, dya trén cac mirc khac nhau ctia théong sb két qua thir
nghiém gay chay cho vat liéu theo cac tiéu chuan quy dinh.

1.4.45 Phan khoang chay

M6t phan ctia khoang chay dwoc ngan béi cac bo phan ngan chay va (hodc) khu vwe khong cé tai
trong chay.

1.4.46 Phong chay

T hop cac gidi phap t6 chirc va ky thuat nham bao dam an toan cho con nguwoi, ngan ngira sy cb
chay, han ché lan truyén chay ciing nhw tao ra cac diéu kién dé dap chay hiéu qua.

1.4.47 Quy md khdi tich

Khéi tich ctia mét khéng gian trong pham vi mét nha hoac khoang chay. Khéi tich nay khéng bao gém
céac twong clha thang may duoc bao vé, budng thang bd thoat nan va cac khéng gian khac (vi du: khu
vé sinh va cac budng dé dd) dwoc bao che bang cac twéng cé gidi han chiu Itra khdng thap hon 60
phut, ddng thoi cac 16i di qua twéng duoc bao vé bang clra ngén chay loai 2 ¢c6 I&p co ciu tw déng.
Quy mb khéi tich dwoc tinh dwa vao cac kich thwéc sau:

a) Kich thuéc mat bang lay theo khoang cach gilra cac bé mat hoan thién phia trong clia twong bao,
hoac & tat ca cac mat khong cé twdng bao thi tinh dén mét mat phang thang dirng kéo dén canh
ngoai trén cung cla san;

b) Chiéu cao lay theo khodng cach tir bé mét trén clia san phia dwéi dén méat bé mét dwéi cla san
phia trén ctia khéng gian;

c) D6i vai mét nha hogc khoang chay kéo 1én dén mai thi lay theo khoang cach dén bé mat duoi clia
mai hodc bé mat dudi cla tran cda tang cao nhat trong khoang chay, bao gom ca khong gian bi chiem
chod badi tat ca cac twong, hodc giéng dirng, kénh dan khéng dwoc bao vé, hodc két cau nam trong
khdng gian dang xét.

1.4.48 Sanh ngan khoi

Sanh duoc bb tri & phia ngoai 16i vao mét budng thang bé thoat nan. Thiét ké cia sanh nay phai bao
da&m ngan chan hodc gidm thiéu sw xam nhap cuia khoi vao cac budng thang bd.

1.4.49 Sanh thang may

Khéng gian tréng trwdc ctra ra vao cia thang may.

1.4.50 Sé tAng nha



S6 tang cia toa nha bao gém toan bg cac tang trén mat dat (ké ca tang ky thuat, tang tum) va tang
ban/na ham, khéng bao gom tang ap mai.

CHU THICH: Tang tum khéng tinh vao s tang nha clia cong trinh khi chi c6 chirc nang st dung dé
bao che long cau thang bd/giéng thang may va che chan cac thiét bj k§ thuat cia cong trinh (néu cé),
c6 dién tich mai tum khéng vwot qua 30% dién tich san mai.

1.4.51 Bam chay

Sw chay khéng dwoc kiém soat dan dén cac thiét hai vé nguwoi va (hoic) tai san.

1.4.52 Sy chay

Phan &ng 6xy hda téa nhiét cia mot chat co kém theo it nhat mot trong ba yéu té: ngon Ikra, phat
sang, sinh khoi.

1.4.53 Tai liéu chuén

Bao gdm céc tai liéu nhw cac tiéu chuan (standard), quy dinh ky thuat (technical specifications), quy
pham thwc hanh (code of practice) va quy chuén k¥ thuat (technical regulation) trong va ngoai nwéc
dwoc cac co quan, té chirc c6 thdm quyén ban hanh.

1.4.54 Tai trong chay

Téng néng lvong nhiét dwoc gidi phdng bdi sw chay cla tat ca cac vat liéu cé thé chay trong mot
khéng gian cong trinh.

1.4.55 Tang ap mai

Tang nam bén trong khong gian ctia mai déc ma toan bé hoac mét phan mat dirng clia né duoc tao
b&i bé mat mai nghiéng hoac mai gap, trong dé twong bao (néu cé) khéng cao qua mat san 1,5 m.
1.4.56 Tang dirng chinh (ctia thang may)

Tang c6 clra chinh ctia nha (thuwéng 1a tang 1).

1.4.57 Tang ham

Tang ma qua mot niva chidu cao clia né ndm dwdi cao do mat dat dat cong trinh theo quy hoach
dwoc duyét.

CHU THICH: Khi xem xét cac yéu cau vé an toan chay déi véi nha c6 cao do mat dat xung quanh
khac nhau, khong xac dinh tang nam dwdi cao d6 mat dat theo quy hoach dwoc duyét la tang ham
néu dwdng thoat nan tir tAng d6 khong di chuyén theo hwéng tir dudi 1én trén.

1.4.58 Tang lanh nan

Tang dung dé so tan tam thoi, dwoc bo tri trong toa nha cé chiéu cao PCCC Ion hon 100 m. Tang
lanh nan c6 bod tri mdt hodc nhiéu gian lanh nan.

1.4.59 Tang nira/ban ham

Tang ma mot nira chiéu cao clia né ndm trén hodc ngang cao dd mét dat dat cong trinh theo quy
hoach duoc duyét.

1.4.60 Tang ky thuat

Tang hoac mét phan tang bd tri cac gian ky thuat hoac cac thiét bi ky thuat cta tda nha. Tang ky thuat
c6 thé la tAng ham, tAng nlra hAm, tang ap mai, tAng trén cuing hodc tang thudc phan gitra cla toa
nha.

1.4.61 Tang trén mat dat

Tang ma cao dd san cla né cao hon hodc bang cao d6 méat dat dat céng trinh theo quy hoach dwoc
duyét.

1.4.62 Thang may chira chay

Thang may dwoc lap dat chi yéu dé van chuyén nguoi nhung duoc trang bi thém cac hé thong diéu
khién‘béo V&, thdng tin lién lac va cac dau hiéu dé cho phép nhirng thang may d6 dwoc str dung dwoi
sy diéu khién truc tiép cha lwc lwong chiva chay dén dwoc cac tang clia nha khi cé chay xay ra.

1.4.63 Théng gi6 thoat khoi



Qua trinh trao déi khi dwoc diéu khién, dién ra bén trong nha khi c6 chay & mét trong nhirng gian
phong cua nha, co tac dung ngan chan cac tac dong co hai cua cac san pham chay (gia tang nong dé
cac chat doc, gia tang nhiét d6 va thay déi mat doé quang hoc clia khong khi) dén con nguwoi va tai
san.

1.4.64 Tinh nguy hiém chay cuia chét, vat liéu xay dwng

Trang thai cua chat va vat liéu va dwoc dic trieng béi kha nang lam phat sinh sw chay hoac nd
cua chat va vat liéu.

1.4.65 Tinh nguy hiém chay cta déi twong béo vé

Trang thai cGa dbi twong bao vé va dwoc dac trwng boi kha nang lam phat sinh va phat trién dam
chay, cling nhu sy tac dong cuia cac yéu té nguy hiém chay dbi véi ngudi va tai san.

1.4.66 Tinh chiju Itra

Tinh chét chéng lai cac tac dong ctia dam chay va chéng sw lan truyén cac yéu té nguy hiém cta dam
chay.

1.4.67 Van khoi

Van ngan chay thuong dong, chi yéu cau gioi han chiu Ira E va dwoc 1ap dat truc tiép trén 16 mé cla
cac giéng hut khoi trong cac hanh lang va sanh dwoc bao vé chéng khoi (tiép theo goi la hanh lang).
1.4.68 Van ngan chay

Thiét bi dwoc diéu khién tw dong tir xa, diing dé che chan cac kénh thong gié hoéc cac 16 mé trén két
cau bao che cta nha, cé gi¢i han chiju Itra danh gia theo tiéu chi El. Van ngan chay gom cac loai sau:

- Van ngan chay thuwdng mé (déng khi cé chay);
- Van ngan chay thwong déng (mé khi cé chay hoac sau chay);

- Van ngan chay kép (déng khi cé chay va mé sau chay).

1.4.69 Ving an toan

Vung ma trong d6 con ngudi dwgc bao vé khoi tac dong tr cac yeu tb nguy hiém ctia dam chay, hoéc
trong d6 khong co cac yéu td nguy hiém ctia dam chay, hodc cac yéu té nguy hiém cia dam chay
khéng vuwot qua cac gia tri cho phép.

1.4.70 Vung khoi

Vlng bén trong mot cong trinh dwoc gidi han hoac bao xung quanh béng cac bd phan ngan khoi hodc
clu kién két cau dé ngan can s lan truyén cla I6p khéi bbc 1én do nhiét trong cac dam chay.

1.4.71 X& ly chéng chay cho két ciu

Dung bién phap ngam tam hoac boc, phi cac Iop bao vé Ién két cau nham lam tang kha nang chiu
ICa va (hodc) lam gidm tinh nguy hiém chay cla két cau do.

1.4.72 Yéu t6 nguy hiém clGia dam chay

Cac yéu td clia dam chay ma tac dong cla ching c6 thé dan dén chan thwong, ngd ddc, hodc nguy
hiém tinh mang va (hoc) thiét hai tai san.

CHU THICH: Cac yéu t6 nguy hiém chay: 1) ngon Itra va tia Itra; 2) lubng nhiét; 3) nhiét d6 moi trvong
tang cao; 4) nong d6 chat déc tang cao cua cac san ph&m chay va phan ra nhiét; 5) nong do & xy
thap; 6) tam nhin gidm trong khai.

1.5 Quy dinh chung

1.5.1 Trong cac nha, khi thiét ké phai ¢ cac giai phap két cau, bé tri mat bang - khéng gian va ky
thuat cong trinh dé bao dadm khi xay ra chay thi:
- Nha van duy tri dwoc tinh 6n dinh tong thé va tinh bat bién hinh trong mét khoang thoi gian nhat
dinh, dwgc quy dinh bang bac chiu Itra clia nha;

- Moi ngwi trong nha (khéng phu thudc vao tudi tac va tinh trang strc khoe) co thé so tan ra bén
ngoai t&i khu vire an toan (sau day goi la bén ngoal) trwdc khi xuat hién nguy co de doa tinh mang va
strc khde do tac dong clia cac yéu td nguy hiém clia dam chay;

- C6 kha nang clru nguoi;

- Lwe lwong va phuwong tién chiva chay co thé tiép can dam chay va thwc hién cac bién phap chiva
chay, clru ngwoi va tai san;



- Khéng dé chay lan sang cac nha bén canh, ké ca trong trwdng hop nha dang chay bi sap do;

- Han ché cac thiét hai tryc tiép va gian tiép vé& vat chéat, bao gdm ban than nha va céc tai san bén
trong nha, cé xét téi twong quan kinh té gilra gia tri thiét hai va chi phi cho cac gidi phap cung trang
thiét bi ky thuat phong chay chira chay.

1.5.2 Trong qua trinh xay dwng phai bao dam:

- Thye hién céc giai phap phong chéng chay theo thiét ké phu hop véi quy chuén, tiéu chun hién
hanh va da dwoc tham duyét theo quy dinh;

- Thwe hién cac yéu ciu phong chay chira chay cho cac cong trinh dang xay dwng, cac cong trinh phu
tro va cac quy dinh phong chay chira chay trong thi cong xay lap theo phap luat vé phong chay chira
chay hién hanh;

- Trang bi cac phwong tién chira chay theo quy dinh va trong trang thai sén sang hoat dong;

- Khad nang thoat nan an toan va ctru ngwoi, cling nhw bao vé tai san khi xay ra chay trong cong trinh
dang xay dwng va trén cong tredng.

1.5.3 Trong qua trinh khai thac s& dung phai:

- Bao dam cac b phan clia nha va kha nang lam viéc ctia cac hé théng bao vé chdng chay phi hop
v&i yéu cau thiét ké va cac tai liéu k¥ thuat clia ching;

- Thye hién cac quy dinh vé phong chdy chira chay theo phap luat hién hanh;

- Khong dugc phép thay dbi két cau hay cac giai phap b tri mat bang - khong gian va ky thuat cong
trinh ma khdéng cé thiét ké dwoc phé duyét theo quy dinh;

- Khi tién hanh stra chiva, khéng cho phép st dung cac cau kién va vat liéu khéng dap (ng cac yéu
cau cla cac quy chuan, tiéu chun hién hanh.

Khi nha dugc cap phép & diéu kién phai han ché vé tai trong chay, vé s6 nguoi trong nha hoac trong:
bat ky phan nao cta nha, thi bén trong nha phai dat thong bao ve nhirng han ché nay & nhirng noi dé
thay, con bo phan quan ly nha phai thiét 1ap cac bién phap t6 chirc riéng vé phong chay chira chay va
so tan nguoi khi xay ra chay.

1.5.4 Khi phan tich tinh nguy hiém chay cua nha, c6 thé str dung cic tinh hudng tinh toan dya trén tuong quan
giita cac thong s: su phat trién va lan truyén cac yéu t6 nguy hiém cia dam chay, viée so tan ngudi va to chirc
chita chay.

2 PHAN LOAI KY THUAT VE CHAY

2.1 Phan nhém vat liéu xay dwng theo tinh nguy hiém chay

2.1.1 Muc dich phan nhém

2.1.1.1 Viéc phan nhém chét va vat liéu xay dung theo tinh nguy hiém chay dwoc thuc
hién nhdm muc dich thiét lap cac yéu cau vé an toan chay khi ¢ chat va vat liéu, st
dung, bdo quan va van chuyén, ché bién va tiéu hay.

2.1.1.2 Dé thiét lap cac yéu cau vé an toan chay dbi véi két cdu nha, cong trinh va cac hé
thdng bdo vé chdng chay vat liéu xay dwng dwoc phan nhém theo tinh nguy hiém
chay.

2.1.2 Tiéu chi phan nhom

Tinh nguy hiém chay cua vat liéu xay dwng dwoc xac dinh theo cac dac tinh kj thuat vé chay:
- Tinh chay;

- Tinh bét chay;

- Tinh lan truyén Ira trén bé mat;

- Kha nang sinh khai;

- Poc tinh.

2.1.3 Phan nhém theo tinh chay

2.1.3.1 Theo tinh chay, vat liéu xay dwng dwoc phan thanh vat liéu khdng chay va vat liéu
chay.



2.1.3.2 Vat liéu xay dwng khong chay la vat liéu cé cac chi tiéu vé tinh chay (murc gia téng
nhiét do, méat khéi lwong mau thiy, thdi gian kéo dai ciia ngon Itra &n dinh) khi thir
nghiém nhw trong B.1.1, Phu luc B.

Vat lieu xay dwng khong chay thi khéng quy dinh vé tinh nguy hiém chay va khéng xac dinh cac chi
tiéu khac (xem B.1.1, Phu luc B).

2.1.3.3 Vat liéu xay dwng chay dwoc phan thanh 4 nhom:
- Ch1 (chay yéu);
- Ch2 (chay vira phai);
- Ch3 (chay manh vtra);
- Ch4 (chay manh).

Tinh chay va cac nhém cla vat liéu xay dwng theo tinh chay dwgc xac dinh theo B.1.2, Phu luc B.

2.1.4 Phan nhém theo tinh bét chay

Theo tinh bét chay, vat liéu xay dwng chay dwoc phan thanh 3 nhém:
- BC1 (kho bét chay);

- BC2 (b4t chay vira phai);

- BC3 (dé bat chay).

Nhém vét liéu xay dwng theo tinh bat chay duwoc xac dinh theo B.1.3, Phu luc B.

2.1.5 Phan nhom theo tinh lan truyén ltra

Theo tinh lan truyén ICra trén bé mat, vat liéu xay dwng chay dwoc phan thanh 4 nhém:
- LT1 (khéng lan truyén);

- LT2 (lan truyén yéu);

- LT3 (lan truyén vira phai);

- LT4 (lan truyén manh).

Nhoém vat liéu xay dwng theo tinh lan truyén Itra trén bé méat dwoc quy dinh cho I&p vat liéu bé mat
clia mai va san, ké ca I&p tham trai san, theo B.1.4, Phu luc B.

Doi vai cac vat liéu xay duwng khac, khong xac dinh va khong quy dinh viéc phan nhém vé lan truyén
ICpa trén bé mat.

2.1.6 Phan nhém theo khé nang sinh khoi

Theo kha nang sinh khéi, vat liéu xay dwng chay dwgc phan thanh 3 nhom:

- SK1 (kha nang sinh khai thap);

- SK2 (kh& nang sinh khoi vira phai);

- SK3 (kha nang sinh khéi cao).

Nhom vat liéu xay dwng theo kha nang sinh khéi dwoc xac dinh theo B.1.5, Phu luc B.

2.1.7 Phan nhém theo doc tinh

Theo ddc tinh clia cac san pham chay, vat liéu xay dwng chay duwoc phan thanh 4 nhém:
-DT1 (doc tinh thap);

- BT2 (doc tinh vira phai);

- BT3 (ddc tinh cao);

- BT4 (ddc tinh dac biét cao).

Nhém vat liéu xay dwng theo déc tinh clia cac san phém chay dwoc xac dinh theo B.1.6, Phu luc B.

2.1.8 Phan cip theo tinh nguy hiém chay
2.1.8.1 Theo tinh nguy hiém chay, vat liéu xay dwng dwoc phan thanh cac cap nguy hiém
chay tang dan tir CV0, CV1, CV2, CV3, CV4 dén CV5.

CHU THICH: Cé4p nguy hiém chay cua vat liéu xay dwng la chi tiéu tdng hop ctia cac nhdm nguy hiém
chay cua vat liéu néu tai 2.1.2.



2.1.8.2 Cép nguy hiém chay cua vat liéu xay dwng dwgc xac dinh theo B.1.7, Phu luc B.
2.2 C4u kién xay dung

2.2.1 Muc dich phan loai
2.2.1.1 CAu kién xay dwng dwoc phan loai theo tinh chiu Itra va tinh nguy hiém chay.
2.2.1.2 CAu kién xay dwng dwoc phan loai theo tinh chiu Itra dé& xac dinh kha nang st

dung chung trong nha, céng trinh va khoang chay cé bac chiu Itra nhat dinh hodc dé
xac dinh bac chiu Itra clia nha, céng trinh va khoang chay.

2.2.1.3 C4u kién xay dwng dwoc phan loai theo tinh nguy hiém chay dé xac dinh mic do
tham gia ca chung vao sy phat trién dam chay va kha nang hinh thanh cac yéu té
nguy hiém ctia dam chay.

2.2.2 Phan loai céu kién xay dung theo tinh chiu lra

2.2.2.1 Céc céu kién xay dwng cla nha va cong trinh, phu thudc vao kha nang ctia ching
chéng lai tdc ddng clia dam chay va sy lan truyén cac yéu td nguy hiém chay cta
dam chay trong diéu kién thtr nghiém tiéu chuén, dwoc phan thanh cac ciu kién xay
dwng vé&i cac gi¢i han chiju Itra nhuw sau:

- Khéng quy dinh;

- Khéng nhé hon 15 min;

- Khéng nhoé hon 30 min;

- Khéng nhoé hon 45 min;

- Khéng nhoé hon 60 min;

- Khéng nhé hon 90 min;

- Khéng nhé hon 120 min;

- Khéng nhé hon 150 min;

- Khéng nhoé hon 180 min;

- Khéng nhoé hon 240 min.

2.2.2.2 Gi6i han chiu Itra ctia cu kién xay dwng dwoc xac dinh trong diéu kién thir
nghiém tiéu chuan. Thoi diém dat téi gidi han chiu Ira ctia cac cu kién chiu luc va
bao che trong diéu kién thir nghiém tiéu chuan hoac theo két qua tinh toan dwoc xac
dinh theo thi gian dat téi mot hodc mét sé dau hiéu ndi tiép nhau cla céc trang thai
gi¢i han:

- M4t kha nang chiu lyc (ky hiéu bang chir R);

- M4t tinh toan ven (ky hiéu béng chi E);

- M4t kha nang cach nhiét (ky hiéu bang ch |) do nhiét do & bé mat khéng dbt nong tang
dén gia tri gii han;

- M4t kha nang han ché blrc xa nhiét (ky hiéu bang chir W) do théng lvgng nhiét &
khodng cach quy dinh tir b& mat khoéng bi dét ndng ctia ciu kién/két ciu dat tdi gia tri
gidi han.

CHU THICH 1: Gioi han chiu I&ra ctia cAu kién xay dyng dwoc xac dinh bang thtr nghiém chiu Itra
theo TCVN 9311-1 dén TCVN 9311-8 hodc cac tiéu chuén twong dwong hodc bang tinh toan theo tiéu
chuén thiét ké chiu Itra dwoc ap dung.

Gidi han chiu Itra cGia cac édng dan khéi, khéng khi dwoc xac dinh theo tiéu chuan ISO 6944 hodc cac
tiéu chuan twong dwong.

CHU THICH 2: Gi¢i han chiu Ilra yéu ciu cla cac ciu kién xay dwng cu thé dwoc quy dinh trong quy
chuan nay va trong cac quy chuan k§j thuat cho tirng loai cong trinh. Giéi han chiu Ira yéu ciu cua
cau kién xay dwng duoc ky hiéu bang REI, REW, EI, EW, EIW, RE hoac R kem theo cac chi sb twong
(ng ve thoi gian chiu tac dong cla Itra t|'nh bang pht’Jt. Vi du: cau kién co gi¢i han chju Itra yéu cau la
REI 120 nghia la cau kién phai duy tri dwgc dong thdi ca ba kha nang: chju lyc, toan ven va cach



nhiét trong khoang thoi gian chiu tac dong cua Itra 1a 120 phat, CAu kién c6 gi6i han chiu Itba yéu cau
Ia R 60, thi cau kién chi phai duy tri kha nang chiu lwc trong théi gian 60 phuat, khéng yéu cau ve kha
nang cach nhiét va tinh toan ven.

CHU THICH 3: M6t cau kién xay dwng dwoc cho la bao dam yéu cau vé gidi han chiu Itra néu thoa
man mét trong cac diéu kién sau:

a) C4u kién c6 cAu tao v&i dac diém ky thuat gibng nhw mau thiy nghiém chiu Itra va mau nay khi thtr
nghiém co gi&i han chiu Itra khong nhé hon gidi han chiu Itra yéu cau clia cau kién do.

b) Gioi han chiu Ia cua cau kién duwgc xac dinh bang tinh toan theo tiéu chuan thiét ké chju Itra ap
dung khéng nhé hon gidi han chiu Itra yéu cau clia cau kién do.

c) CAu kién co ciu tao voi dac diém ky thuat phu hop voi cau kién néu trong Phy luc F ma gioi han
chiu Itra danh dinh twong tng cho trong phu luc nay khéng nhé hon gi¢i han chiu Itka yéu cau cua
cau kién do.
2.2.3 Phan cap cau kién xay dung theo tinh nguy hiém chay
2.2.3.1 Theo tinh nguy hiém chay, céu kién xay dwng dwoc phan thanh 4 cép:
- KO (khéng nguy hiém chay);
- K1 (it nguy hiém chay);
- K2 (nguy hiém chay vira phai);
- K3 (nguy hiém chay).
2.2.3.2 Gia trj cac tiéu chi dé xép cAu kién xay dwng vao mét cip nguy hiém chay nhat

dinh dwoc xac dinh phu hop véi cac phwong phap néu trong cac tiéu chuan qudc gia

(ho&c twong dwong) vé thir nghiém an toan chay.
CHU THICH 1: Cho phép xé&p cau kién xay dwng vao cap nguy hiém chay ma khéng can thtr nghiém
nhuw sau:
a) Cap KO - néu cau kién dwoc ché tao chi tir vat liéu khong chay;
b) Cap K1 - néu bé mat ngoai ctia cau kién dugc ciu tao tir vat liéu co dong thoi cac chi tiéu kY thuat
vé chay khéng nguy hiém hon Ch1, BC1, SK1;
c) Cép K2 - néu bé mat ngoai clia cau kién duoc cau tao tir vat liéu co dong thoi cac chi tiéu ky thuat
vé chay khong nguy hiém hon Ch2, BC2, SK2;
d) Cap K3 - néu bé mat ngoai clia cau kién dwoc cau tao chi tir cac vat liéu co mét trong cac chi tiéu
ky thuat vé chay la Ch3, BC3, SK3;

CHU THICH 2: C4u kién tuong kinh bao che (facad) duoc coi la céu kién co cap nguy hiém chay KO,
néu cac bd phan c;l]a né (bao gom ca bd phan lién két vé&i nha) duoc lam tw vat liéu khdng chay. Cho
phép khdng xét dén cac mach chén bit va I&p pht mat ngoai cé chiéu day nhd hon 0,3 mm (néu co).

2.3 B6 phan ngan chay

2.3.1 Muc dich phan loai

B phan ngan chay duoc phan loai theo bién phap ngan chan lan truyén cac yéu td nguy hiém chay,
ciing nhu theo tinh chiu Itra dé Iwa chon két cau xay dwng va bd phan chen bit |6 mé& clia bd phan
ngdn chay véi gidi han chiu Itra can thiét va cap nguy hiém chay.

2.3.2 Phan loai b¢ phédn ngan chay

2.3.2.1 Céac bd phan ngan chay goém twdng ngén chay, vach ngén chay va san ngan
chay, dwoc phan thanh cac loai nhw Bang 1.

CHU THICH: Ngoai cac bo phan ngan chay do, dé ngan chan sy lan truyén dam chay con cé cac bién
phap dung: man ngan chay; man nwéc ngan chay; khoang cach phong chay chong chay; khoang
khong gian khong cé tai trong chay.
2.3.2.2 Cac bo phan chén bit 16 m& clGa bd phan ngan chay (ctra di ngén chay, ctra nap,
van ngan chay, clra s6, man ngan chay) phu thuéc vao gi¢i han chiu Ira ctia phan
ngan cach clia chung dwoc phan thanh cac loai nhw Bang 2.
CHU THICH: Gi6¢i han chiu Itra cGia cac van ngan chay cuia cac hé thdng phan ph0| khong khi xac

dinh theo ISO 10294 hoéc céc tiéu chuan twong dwong. Gigi han chiu Itra cha clra di, cra s6 va clra
chan xac dinh theo TCVN 9383 hodc céc tiéu chuan twong dwong.



2.3.2.3 Céac khoang dém ngén chay bb tri trong 16 m& clia bd phan ngan chay phu thudc
vao loai bd phén cAu thanh khoang dém ngéan chay dwoc phan thanh khoang dém
ngan chay loai 1 va loai 2.

2.3.3 Yéu ciu dbi véi bd phan ngin chay
2.3.3.1 B6 phan ngan chay dwoc dung dé ngan cadn dam chay va cac san phadm chay lan
truyén tlr mot khoang chay hodc tlr mét gian phong cé dam chay t&i cac gian phong
khac.
2.3.3.2 BO phéan ngan chay duwgc dac truwng béng tinh chju Itra va tinh nguy hiém chay.

Tinh chiu Itra cla mét bé phén ngan chay dugc xac dinh béng tinh chiu Itra clia cac bd phan cau
thanh ra nd, bao gom:

- Phan ngén cach (tAm véach, tAm twéong, tAm san va cac bd phan twong tw);
- CAu kién gir 6n dinh cho phan ngan cach (khung, gidng va cac cau kién twong tw);
- CAu kién d& phan ngan cach (dam d&, swon d&, tworng d& va cac bd phan twong tw);
- C4c nut lién két gitva chang.
Gi&i han chiu Itra theo trang thai mat kha nang chiu lwc (R) clia cau kién git 6n dinh cho phan ngan
cach, ctia cau kién d& phan ngan cach va cla cac ndt lién két gitba chung khdng duwgc thap hon gigi
han chiju Itra yéu cau doi v&i phan ngan cach.
Tinh nguy hiém chay ctia bo phan ngan chay dwoc xac dinh bang tinh nguy hiém chay clia phan ngan
cach cung v6i cac chi tiét lién két va cla cac cau kién gitr dn dinh cho phan ngén cach.
2.3.3.3 Gi&i han chiu Itra va loai ciu kién xay dwng thye hién chirc nang bd phan ngan
chay, cac loai bé phan chén bit twong rng véi chang va cac khoang dém ngan chay
dwoc quy dinh tai Bang 1.

2.3.3.4 Bd phan ngan chay loai 1 phai cé cip nguy hiém chay K0. Trong cac trudng hop
riéng, cho phép st dung cap nguy hiém chay K1 trong cac bdé phan ngan chay loai 2
dén loai 4.

2.3.3.5 Giéi han chiu Itra dbi v&i cac loai bd phan chén bit 16 mé twong (rng ctia bd phan
ngan chay dwoc quy dinh tai Bang 2.

Bang 1 - Gi&i han chiju Itra va loai cau kién xay dwng thwe hién chirc ning bd phan ngin chay,
cac loai bo phan chén bit twong rng v&i ching va cac khoang dém ngan chay

Loai b6 |Gi&i han chiu Itra| Loai bé phan chén | Loai khoang
B6 phan ngan chay phan ngan cua bo phan bit 16 mé cua bo dém ngan
chay ngan chay phéan ngan chay chay
1. Twdng ngan chay 1 REI 150 1 1
2 REI 45 2 2
2. Véach ngan chay 1 El 45 2 1
2 El 15 3 2
3. Vach ngén chay co6 dién 1 EIw 45" 2 1
::gﬂ I;;ncmldn hon 25% dién > TEGE 3 >
4. San ngan chay 1 REI 150 1 1
2 REI 60 2 1
3 REI 45 2 1
4 REI 15 3 2

' Doi voi phan vat lieu khac kinh ap dung chi tiéu El, d6i véi phan kinh ap dung chi tiéu EW. Cac vach
ngan chay da th&r nghiém dat chi tiéu El doi vé&i ca phan kinh dwgc xem la dat chi tiéu EW.

Bang 2 - Gi®i han chiu Itra ctia cac bé phan chén bit cia bo phan ngan chay




Cac bd phan cheén bit 16 mé cia bd | Loai bd phan chén bit cta bd o -
, o . " « 2 Gi®i han chiu lra
phan ngan chay phan ngan chay
1. Ctra di (trte: clra di co ty 1é dién tich 1 El 60
kinh Ion hon 25% dién tich ctra di; clra > EI30
kin khoi), ctra nap, van ngan chay "
man ngan chay 3 El 15
2. Ctra di c6 ty Ié dién tich kinh I&n hon 1 EIW 60 2
25% dién tich ctra di
2 EIW 302
3 EIW 152
3. Ctra giéng thang may (khi c6 yéu cau
i e 2 E 30
vé gi®i han chiu Ira)
4. Clra sb 1 E 60
2 E 30
3 E 15

") Gigi han chju Itra clia van ngan chay duoc phép chi lay theo tinh toan ven (E) néu nhirng van nay
Iap d&t bén trong cac kénh, giéng va dwdng 6ng dan ma bao ddm dwoc kha nang chiu Itra yéu ciu
ddi v&i ca tinh toan ven (E) va tinh cach nhiét ().

2 Poi voi phan vat liéu khac kinh ap dung chi tiéu El, d6i véi phan kinh ap dung chi tiéu EW. Cac clra
di da thtr nghiém dat chi tiéu EI d6i v&i ca phan kinh dwoc xem la dat chi tiéu EW.

2.3.3.6. Yéu cau dbi v&i cac bd phan cia khoang dém ngan chay cac loai dwoc quy dinh
tai Bang 3.
CHU THICH: Khi trong bd phan ng&n chay cé cac clra di, clra ndp, van, clra s6, man chan, hay khi &
vi tri cac clra d6 c6 b tri khoang dém ngan chay thi clra, van ngan chay va khoang dém ngan chay
phai dwgc chon loai cling cé kha nang ngan chay phu hgp v&i loai clia bd phan ngan chay theo quy
dinh tai Bang 1.

Bang 3 - Yéu cau déi véi cac bd phan cua khoang dém ngan chay

Loai bo phan ciia khoang dém ngan chay
Loai khoang dém — —
ngan chay Véch ngan San Bo phl%nnclzgen bit
1 1 3 2
2 2 4 3

2.4 Cau thang b6 va budng thang bé

2.4.1 Muyc dich phan loai
Cau thang bo va budng thang bd dwoc phan loai nham muc dich dé xac dinh cac yéu cau déi voi
chlng vé gidi phap mat bang - khong gian va giai phap két cau, cling nhw dé thiét lap cac yéu cau doi
véi viéc str dung ching trén dwdng thoat nan cho ngudi.
2.4.2 Phén loai cau thang bo
2.4.2.1 C4u thang va budng thang bod dung dé thoat nan cho ngwdi tir nha va coéng trinh
khi c6 chay dwgc phén thanh cac loai sau:
- Loai 1 - cau thang bén trong nha, dwoc dat trong budng thang;
- Loai 2 - cau thang bén trong nha, dé hé;
- Loai 3 - cau thang bén ngoai nha, dé hé.
CHU THICH 1: “Dé hé” nghia la khéng dwoc dét trong budng thang bo.
CHU THICH 2: M6t sé hinh minh hoa vé céac loai cau thang bd duoc thé hién tai Phu luc |.
2.4.2.2 Thang chira chay dé phuc vu cho viéc chira chay va ctvu nan dwoc phan thanh 2
loai sau:
- P1 - thang dung;
- P2 - thang bac v¢&i d nghiéng khdng qué 6:1 (khdng qua 800).



2.4.3 Phan loai budng thang bo
2.4.3.1 Céac bubng thang b6 thoat nan dwoc phan thanh céac loai sau phu thudc vao mirc
dod dwoc bao vé chéng nhiém khoi khi ¢ chay:
- Bubng thang bo théng thwong;
- Budng thang bd khéng nhiém khoi.
CHU THICH: Mét sb hinh minh hoa vé cac loai budng thang bd dwoc thé hién tai Phu luc I.
2.4.3.2 Cac loai bué“mg thang bd théng thworng dwoc phén thanh cac loai:

- L1 - dwoc chiéu sang tw nhién qua cac 16 clra (d& hé hoac 13p kinh) & twdng ngoai trén méi tang
hoac khéng duoc chiéu sang tw nhién trong tredng hgp néu chung dwoc danh cho thoat nan chi twr
cac gian phong cta tang ntra ham;

- L2 - dwoc chiéu sang tw nhién qua cac 16 (dé hé hoac I&p kinh) & trén mai.
2.4.3.3 Céac bubng thang bo khéng nhiém khéi dwoc phan thanh céac loai sau, phu thuéc
vao bién phap bao vé chéng nhiém khéi khi cé chay:
- N1 - budng thang bd c6 16i vao budng thang tir méi tang qua mét viing dém khong khi khong nhiém
khoi theo cac dwong di chuyén tiep hé (xem phan 3 vé mét s6 trwdng hop budng thang loai N1);

CHU THICH: Cho phép thay thé budng thang bo N1 bang budng thang bé c6 I6i vao budng thang tir
moi tang di qua khoang dém. Ca khoang dém va budng thang bo phai cé ap suat khéng khi dwong khi
c6 chay. Viéc cap khong khi vao khoang dém va vao budng thang bé la doc lap véi nhau.

- N2 - budng thang bd c6 ap suat khong khi duong (ap suat khong khi trong budng thang cao hon bén
ngoai budng thang) trong budng thang bd khi cé chay;

- N3 - budng thang b c6 16i vao budng thang bé tir méi tang qua khoang dém ngan chay luén c6 ap
suat khéng khi dwong (ap suat khdng khi dwong trong khoang dém ngan chay la thwdng xuyén hoac
khi c6 chay).

2.5 Nh3, cong trinh, khoang chay

2.5.1 Muc dich phan loai

Viéc phan loai ky thuat vé chay cho nha, cong trinh va khoang chay nham thiét 1ap cac yéu cau an
toan chay doi voi cac hé thong phong chay chong chay cho nha, cong trinh phu thudc vao céng nang
(muc dich st dung) va tinh nguy hiém chay ctia chuing.

2.5.2 Tiéu chi phan loai

Viéc phan loai ky thuat vé chay cho nha, cong trinh, khoang chay dwoc thuc hién cé ké dén cac tiéu
chi sau:

- Bac chju Itra;
- Cap nguy hiém chay két cAu;

- Nhém nguy hiém chay theo cong nang.

2.5.3 Phén bac chiu ltra ciia nha, cong trinh, khoang chay

2.5.3.1 Nha, cong trinh, khoang chay dwgc phan thanh 5 bac chiu Itka |, 11, I, IV, V.
2.5.3.2 Thiét 1ap bac chiju Itra cGia nha, cdng trinh, khoang chay

Bac chiu Itra cta nha, cong trinh, khoang chay duoc thiét 1ap phu thudc vao sbé tang (hodc chiéu cao
PCCC cua nha), nhém nguy hiém chay theo cong néng, dién tich khoang chay (xem Phu luc H) va
tinh nguy hiém chay ctia cac qua trinh céng nghé dién ra trong nha, céng trinh, khoang chay.
2.5.3.3 Gi¢i han chiu Itra can thiét cta két cAu xay dwng phai dwoc lwa chon phi hop véi
bac chiu Ira da chon cda nha, cong trinh va khoang chay. Trlr nhi*ng trwdng hop
dwoc quy dinh riéng trong quy chuan nay, sw phu hop gitra bac chiju Itra ctia nha,
cong trinh va khoang chay véi gi¢i han chiu Ira ctia két ciu xay dwng clia chung
dwoc quy dinh tai Bang 4.

Bang 4 - Sy phu hop gilra bac chiu Itra cua nha, céng trinh va khoang chay véi gi¢i han chju
Itra cuia cau kién xay dwng cua nha, cong trinh va khoang chay



Gi®i han chiu Itra ctia cau kién, khéng nhé hon
Bac chiu | Tyong . Két cAu mai khong c6 Cac cau kién xay
Itpa ctia chiu luc, . San tang (bao tAng 4p mal dwng ctia budéng
nha, cong| cot chjy | TYON9 gom ca san thang b
inh va T ngoai Ny _ _
khoang | "G Y2C4¢ | hong | 180 8P mdiva TiEm iop (8 [ oo Ban
chéy b6 phan chiu lwc | 53" tréentang | ¢z tAm lop c6 dam. | Twong | thangva
chiu lwc ham) lop cach | 7 3| trong chiéu
khac nhiét) 9 thang
I R 120 E 30 REI 60 RE 30 R 30 | REI 120 R 60
Il R 90 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60
i R 45 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 60 R 45
v R 15 E 15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15
\% Khéng quy dinh
CHU THICH 1: Trong cac nha co bac chiju Itra I, I1, 11l thi san va tran cGa tAng ham, tAng ntra ham phai

lam bang vat liéu khdng chay va co gidi han chiu Itra it nhat REI 90. San tang 1 va tng trén cung phai
lam bang vat liéu cé tinh chay khoéng thap hon Ch1. Trong cac nha cé bac chiu Itka IV, V thi san cla
tang ham hodc tAng ntra ham phai lam bang vat liéu c6 tinh chay khong thap hon Ch1 va cé gi¢i han
chju Itra khong dwéi REI 45.

CHU THICH 2: Khéng quy dinh gi&i han chiu Itra clia cac tam lop (ké ca tam lop co I6p cach nhiét) va
xa go do tam lop (trlr cac nha, khoang chay, gian phong thuéc nhém nguy hiem chay theo cong nang
F3.1, F3.2, nha san )guét, nha kho nhém F5 va cac nha, gian phong, khoang chay khac thuéc hang A,
B, C) khi thda man dong thoi cac diéu kién sau:

- M&t duéi xa gd ndm cach san ngay duwdi ching mot khoang cach téi thiéu 6,1 m;

- TAm lop va xa gd dwoc lam tir cac vat liéu khong chay hodc chay yéu (Ch1).

CHU THICH 3: Béi voi nha (nha nhém F1.3 va nha hén hop) co 2 hoac 3 tang ham thi cac cau kién,
két cau chiu lyc o tang ham phai co gioi han chiu lwa t6i thiéu R 120.

CHU THICH 4: Trong cac phong c6 san xuét hodc bao quan cac chat Idng chay dugc thi san phai lam
bang vat liéu khong chay.

CHU THICH 5: Cho phép mét phan tuwéng ngoai khéng chiu lwc khdng can bao vé chdng chay véi
dién tich xac dinh theo E.3, Phu luc E.

CHU THICH 6: Khéng quy dinh gi¢i han chiu Itra cua twdng ngoai khong chiu lyc ddi voi cac méat nha
dodng th&i thda man cac diéu kién sau:

- Toan nha dugc trang bi chira chay ty dong sprinkler theo TCVN 7336;

- Bao dam khoang cach phong chay chéng chay téi thiéu twong (ng véi 100% dién tich twéng ngoai
khoéng can bao vé chong chay tai E.3, Phu luc E;
- Twéng ngoai khong chiu lwc clia nha cé cip nguy hiém chay KO. Vat liéu hoan thién twéng ngoai

(néu c) la vat liéu khong chay hodc cé tinh chay khong thap hon Ch1 va tinh lan truyén chay khong
thap hon LT1.

Twdng chiu qu, cOt chiu Iuc,‘hé giéng, vach gL'fng, giép, cac bo phan clia san gilra cac téng va cla
mai khong co tang ap mai (dam, vi keo, xa, tam san, tam lop) duoc coi la cac bd phan chiu lyc cua
nha néu ching bao dam do6 bén tong thé va sy 6n dinh khéng gian cho nha khi cé chay.

Théng tin vé& cac bd phan chiu lwc néu trén cla nha phai duwoc don vi thiét ké chi ré trong tai liéu k§
thuat clia nha.

Khong quy dinh gi¢i han chiu Itra va cap nguy hiém chay cia cac cau kién két cau mai co tang ap mai
trong cac nha v&i moi bac chiju Itra. Khdng quy dinh gidi han chiu Itra chia két cAu dau hoi tang ap mai,
trong tru’o’ng hop nay thi dau héi tang ap mai phai co cap nguy hiém chay tuo’ng dwong véi cap nguy
hiém chay cla twong bao che nha. Cac chu kién, két ciu thudc cac bo phan clia mai ¢ tAng ap mai
phéi dwoc don vj thiét ké chi dan trong tai liéu ky thuat cta nha.

Khong quy dinh gidi han chiu Itra dbi voi bod phan chen bit 16 m& (clra, ctra sb, clra ndp), clra trdi trén
mai, ctra lay sang trén mai, va cac tAm lop mai ly sang, ngoai trlr cac bd phan chén bit 16 mé trén
cac bd phan ngan chay va cac tredng hop dwoc ndi riéng.

Khi gi&i han chiu Itra t6i thiéu clia cac cau kién dwoc yéu cau la R 15 (RE 15, REI 15) thi cho phép s
dung cac ket cau thép khdng boc bao vé néu gidi han chiu Itra cua ching theo ket qua thir nghiém
hodac theo tinh toan tlr R 8 trd 1én, hoac hé so tiét dién An/V nho hon hodc bang 250 m-.



CHU THICH: Heé sb tiét dién Am/V xac dinh theo 1ISO 834-10 hodc cac tiéu chuan twong duwong.

Trong céac budng thang bd khéng nhiém khdi loai N1 dwgc phép sir dung cac ban thang va cac chiéu
thang v&i gidi han chju Itra R 15 va cé cap nguy hiém chay KO.

Cac khoang chay dwoc ngan chia bdi cac twong ngan chay loai 1 va (ho&c) san ngan chay loai 1.

Cho phép ngan chia khoang chay theo phwong dirng bang tang ky thuat dwoc ngan cach véi cac tang
lién ké bang cac san ngén chay loai 2, néu cac twdng ngan chay loai 1 khong léch khdi truc chinh.

Cho phép phan chia khoang chay trong cac nha cé bac chiu Itra IV va V bang cac twdng ngdn chay
loai 2.

2.5.4 Phan cip nguy hiém chay két cau cua nha, cong trinh va khoang chay

2.5.4.1 Nha, cong trinh va khoang chay dwoc phan thanh 4 cap nguy hiém chay két cau
S0, S1, S2 va S3 theo tinh nguy hiém chay ctia cAu kién xay dung.

2.5.4.2 Thiét l1ap cap nguy hiém chay két cdu cta nha, cong trinh va khoang chay

Cép nguy hiém chay két ciu clia nha, cong trinh va khoang chay duoc thiét 1ap phu thudc vao sé
tang, nhom nguy hiém chay theo cong nang, dién tich khoang chay va tinh nguy hiém chay cla cac
qua trinh cdng nghé dién ra trong nha, céng trinh va khoang chay do.

2.5.4.3 Sy phu hop gitra cip nguy hiém chay két cAu clia nha va cip nguy hiém chay cla
cAu kién xay dung

Cép nguy hiém chay ctia ciu kién xay dwng phal phu hop véi cap nguy. hiém chay két ciu clia nha,
cong trinh va khoang chay. S phu hop gitra cap nguy h|em chay két cdu clia nha, cong trinh va
khoang chay vé&i cAp nguy hiém chay da Iwa chon cla két cdu xay dwng clia ching duwoc quy dinh tai
Bang 5.

2.5.4.4 Khong quy dinh vé cip nguy hiém chay dbi cac véi bd phan chén bit 16 théng trén
két cAu bao che cla nha (ctra, ctra sb, clra ndp), clra trdi trén mai, clra lay sang trén
mai, trir cac bd phan chén bit 16 mé trong bd phan ngan chay.

CHU THICH: Khi &p dung vao thue té xay dwng cac két cAu hodc hé két cAu ma khong thé xac dinh
dwoc gigi han chiu Itra hoac cap nguy hiém chay cla chang trén co s& cac tht ngh|em chiu ICpa tiéu
chudn ho3c theo tinh toan thi can tién hanh thor nghiém chju Itra trén cac bd phan cla két cAu hoac
hé két cdu do theo tai liéu chuan duoc lwa chon ap dung.

Bang 5 - Sw phu hop gilra cap nguy hiém chay két cau cua nha, cong trinh va khoang chay vé&i
cap nguy hiém chay cua cau kién xay dwng

Cap nguy hiém chay cta cau kién xay dwng
Cép nguy hlem . _
chay két cau | cac b phan chiu | Tweng nTl;:nsgé,r:’a(i:ga Twong cia | Ban thang va
cuanha, cong | |y dang thanh | ngoai tiv cé?: tin v:‘? mai | Puong thang | chiéu thang
trinh va khoang| (cot, xa, gianva | phia | >0 9, Vamal | |5 b6 phan | trong budng
chay s oéng co tang ap < . A
twong tw) ngoai mai ngan chay thang b
SO KO KO KO KO KO
S1 K1 K2 K1 KO KO
S2 K3 K3 K2 K1 K1
S3 Khéng quy dinh K1 K3

2.5.5 Phan nhém nguy hiém chay theo cong ning dbi v4i nha, cong trinh, khoang chay va gian phong

2.5.5.1 Nha va cac phan cla nha (khoang chay, cac gian phong hodc nhém céc gian
phong cé cong néng lién quan véi nhau) dwoc phan thanh cac nhém nguy hiém chay
theo cong nang tuy thudc vao dac diém s dung ching, vao mirc de doa téi sy an
toan clia ngwdi trong trudng hop xay ra dam chay cé tinh dén: Itva tudi, trang thai thé
chét, kha nang cé ngudi dang ngd, nhém ngudi st dung theo céng nang chinh va sb
ngwdi clia nhém dé. Phan nhém nguy hiém chay theo cong néng dwoc quy dinh tai
Bang 6.

2.5.5.2 Cac gian phong san xuét va cac gian phong kho, ké ca cac phong thi nghiém va
nha xwéng co dién tich trén 50 m2, cac gian phong chuan bi dé &n cé thiét bi dun nau
c6 cbng suét trén 10 kW trong cac nha thuéc nhém F1, F2, F3 va F4, dugc xép vao
nhom F5.




2.5.5.3 Trong cac nha cé nhédm nguy hiém chay theo cédng ndng nhét dinh, ma trong
trworng hop chung cho phép bé tri nhém cac gian phong va cac gian phong ¢é nhém
nguy hiém chay theo céng nang khac, thi ngoai viéc tuan theo cac yéu ciu chung cua
quy chuan nay, con phai bdo dam cac diéu kién bd sung theo cac tiéu chuan thiét ké
cac dang cu thé cla nha va céc thiét bj ky thuat twong (rng do.

Bang 6 - Phan nhém nha " dwa trén tinh nguy hiém chay theo céng nidng

Nhém Muc dich str dung DPic diém st dung
F1 Nha dé & thwong xuyén hodc tam thi (trong dé cé ca Cac gian phong trong nha
dé & sudt ngay déem) néy thuwdng dwoc str dung
_ . ca ngay va dém. Nhém
F1.1 Nha tré, trwdng mau gigo, mam non; bénh vién (khéng bao ngu’o’| trong do co thé gom
phong chong dich bénh, phong kham da khoa, chuyén khoa, | thd chat khac nhau. Dac
nha ho sinh; nha chuyén dung cho nguoi cao tudi va ngudi | treng clia cac nha néy' 13
khuyét tat (khong phai nha can ho), nha dwdng 1&o; khoinha | ¢4 cac phong ngu.
ngu cla cac trwong noi trd va clia cac co sé cho tré em; va
cac nha cé dac diém s dung twong tuw.
F1.2 Khach san, nha khach, nha nghi, nha tro; ky tic xa, nha &
tap thé; khéi nha ngul clia cac co sé diéu dwéng, ngh|
dwéng, phuc hdi chirc nang, chinh hinh; va cac co s& lwu tru
khac c6 dac diém s dung twong tuw.
F1.3 Nha chung cw; va cac nha cé dac diém st dung twong tw.
F1.4 Nha & riéng I&; va cac nha co6 dic diém twong tw.
F2 Nha cla cac co’ s& vin héa, thé thao Cac gian phong chinh trong
_ _ cac nha nay dwoc dac
F2.1 Nha hat, rap chiéu phim, rap xiéc, phong hoa nhac; cau lac | tryng bi sb lwong I&n
bd, hdop dém, vi trwdng, quan bar, phong hat, nha kinh khach Iwu lai trong mét
doanh karaoke va cac co sc’f twong tw khac trong cac gian | khoang thoi gian nhét dinh.
phong k|'n; cac cong trinh thé thao cé khan dai, nha thi déu,
cung thé thao trong nha; thw vién; trung tam héi nghi, t6
chire sy kién khong bao gdm dich vu &n uong, va cac nha
khac c6 dac diém st dung twong tw véi sb lwgng chd ngoi
tinh toan cho ngwdi trong cac gian phong kin.
F2.2 Nha bao tang, trién 1am; phong nhay; khéi nha clia cac cong
trinh vui choi giai tri, thly cung; va cac nha c6 dic diém s
dung twong tw.
F2.3 Nha cla cac co s& duwoc dé cap & F2.1 nhung hé ra ngoai
trévi, céng vién gidi tri; va cac nha cé dac diém s dung
twong tw.
F2.4 Nha cla cac co s& dwoc dé cap & F2.2 nhwng hé ra ngoai
trovi.
F3 Nha cua cac co sé thwong mai, kinh doanh va dich vu | Cac gian phong clia cac
dan cw nha nay duoc dac trwng
_ b&i s6 lwong khach 16n
F3.1 Nha clia co s& ban hang, phong trwng bay cac san pham hon so v&i nhan vién phuc
hang héa, nha hdi chg, trung tdm thwong mai, dién may, vu.
siéu thi, clra hang bach hoéa, clra hang tién ich; nha sach; '
ctra hang kinh doanh mé-td, xe gén may; va cac nha cé dac
diém s dung twong tu.
F3.2 Nha hang, ctra hang an ubng, gidi khat, tram dirng nght;
trung tdm hoi nghi, td chirc sw kién co bao 96m dich vu an
udng; va cac nha cé dac diém st dung twong tw.
F3.3 Nha ga dwong séat, nha ga hang khdng; nha cho cap treo

van chuyén nguoi, bén pha bén xe khach; va cac nha cé
dac diém st dung twong tu.




F3.4

Phong kham chira bénh (ngoai tri) da khoa, chuyén khoa va
cap cru; khéi nha diéu tri ngoai tri ctia co s& y té khac nhw
tram y t&, chinh hinh, thAdm my vién, phuc hdi chérc ndng; nha
c6 kinh doanh dich vu xoa bép; va cac nha cé déc diém st
dung twong tw.

F3.5

Cac gian phong cho khach cta cac doanh nghiép, co s& dich
vu doi sdng va cdng cong co6 sb lwong chd ngdi cho khach
khéng dwoc tinh toan (bwu dién, bwu cuc, quy tiét kiem,
phong vé, van phong tw van luat, van phong cong ching,
clra hang gi&t 13, nha may, sra chia giay va quan 4o, clva
hang cét téc); co s& phuc vu | tang; va cac co s& twong tu.

F3.6

Céc khu lién hop thé duc thé thao va cac khu tap luyén, thi
d4u thé thao khong c6 khan dai; cac gian phong dich vy; san
van déng, trwdng dua, trwdng ban; va cac nha co dac diém
st dung twong tw.

F4

Cac cong trinh gido duc, dao tao, tru s® lam viéc, t6
chirc khoa hoc, nghién ctru va thiet ke, co quan quan ly

F4.1

Cac trwdng tiéu hoc, trung hoc co sé, co s& dao tao phd
théng c6 nhiéu cip hoc (khéng bao gdbm mam non, mau
gido), trwng trung hoc phd théng, trung hoc chuyén nghiép,
trwdng day nghé; trudng dao tao ngwdi chuyén hoat déng
tén gido & Itva tudi thiéu nién; va cac nha co6 déc diém st
dung tuong tuw.

Cac gian phong trong cac
nha nay dwgc str dung mot
sb thodi gian nhét dinh trong
ngay, bén trong phong
thwdng cé nhédm nguoi cd
dinh, quen v&i diéu kién tai
chd, cé do tudi va trang thai
thé chét xac dinh.

F4.2

Cac trwong dai hoc, cao dang, hoc vién, trung cap chuyén
nghiép, truéng bdi dwdng nang cao nghiép vu, trwéng cong
nhan ky thuat; trwd'ng dao tao ngwdi chuyén hoat déng ton
gido khoéng thudc nhdm F4.1; va cac nha co dac diém st
dung twong tw.

F4.3

Tru s& clia cac co quan quén ly, co quan Nha nuéc cac cép,
nha lam viéc cda nhan vién van phong trong cac doanh
nghiép; tru s& cla céac tb chire chinh tri, t chirc chinh trj - xa
héi; van phong lam viéc cla céac tb chirc xa hdi - nghé
nghiép, don vi s nghiép, doanh nghiép va cac td chirc, ca
nhan khéc; tru s& clia cac ton gido; td chire thiét ké, tb chirc
nghién ctru khoa hoc, tram nghién ctru dia chan, tram khi
twong thdy van, co s& nghién cteu vi try; té chire thdng tin
va nha xuét ban; co sé& truyén thanh, truyén hinh, vién thong,
nha I&p dat thiét bi thong tin; ngan hang, co quan, van
phong; va cac nha cé dac diém s dung twong tuw.

F4.4

Cac tram (d6i) chira chay va ctru nan, ctru hd.

F5

Cac nha, céng trinh, gian phong c6 céng niang san xuét
va kho

F5.1

Cac nha san xuét, cac gian phong san xuét va thi nghiém,
nha xuéng, ctra hang stra chiva, bao dwdng 6-t6, mo-t6, xe
gan may; va cac nha cé dac diém s dung twong tuw.

F5.2

Cac nha va cong trinh kho; ga ra dé xe khéng c6 dich vu ky
thuat va stra chira; kho chira sach, kho Iwu tri, trung tam
Iwu trir, trung tam co s& dir liéu

Cac gian phong trong cac
nha nay duwgc dac trung
b&i sw c6 mat clia nhém
ngudi lam viéc ¢cb dinh, ké
ca lam viéc subt ngay dém.

chuyén nganh, cac gian phong kho; khu vyc Iwu gitr hang

hdéa cla cang can; kho hang héa, vat tw chay dwoc hoac

hang héa vat tw khéng chay dwng trong cac bao bi chay
duwoc; va cac nha c6 dic diém s dung tuwong tu.

F5.3

Cac nha phuc vy néng nghiép va phat trién néng thon.

1) Bang nay ap dung cho nha, cong trinh, khoang chay, gian phong hodc nhém céc phong cé céng

nang lién quan v&i nhau.




2.5.6 Phan hang nha, cong trinh va gian phong c6 cong nang san xuét va kho theo tinh nguy hiém chéay va chay

no

2.5.6.1 Muc dich phan hang

Viéc phan hang nha, cong trinh va gian phong c6 cong ndng san xuat va kho theo tinh nguy hiém
chay va chay nb dwoc thue hién nham muc dich thiét 1ap cac yéu cau vé an toan chay huéng téi viec
ngdn nglra kha nang xuét hién dam chay va bao dam viéc bao vé chdng chay cho ngudi va tai sén
trong trvd'ng hgp xay ra dam chay trong nha, cong trinh va gian phong.

2.5.6.2 Phan hang gian phong

2.5.6.2.1 Theo tinh nguy hiém chay va chay né, cac gian phong cé cdng ndng san xuat va kho dwoc
phan thanh cac hang:

- Nguy hiém chay né cao (A);

- Nguy hiém chay né (B);

- Nguy hiém chay (C1, C2, C3 va C4)

- Nguy hiém chay vira phai (D);

- Nguy hiém chay thép (E).

Céc hang gian phong c6 céng nang san xuét va kho dwoc quy dinh tai Phu luc C.

2.5.6.2.2 Nha, cong trinh va gian phong c6 cong nang khac khong phan hang theo tinh nguy hiém
chay va chay no.

2.5.6.2.3 Hang gian phong theo tinh nguy hiém chay va chay nd dwoc xac dinh cin ct trén loai chét
va vat liéu chay co trong gian phong, s6 lvgng va tinh chéat nguy hiém chay clia chung, cling nhw can
c trén cac gidi phap mat bang - khong gian clia gian phong va déc diém cta cac qua trinh cong nghé
dién ra trong gian phong.

2.5.6.2.4 Viéc xac dinh hang gian phong duoc thuc hién bang cach lan lwot kiém tra gian phong
thudc hang nguy hiém hon (A) dén it nguy hiém hon (E) theo Bang C.1, Phu luc C.

2.5.6.3 Phan hang nha, cdng trinh

2.5.6.3.1 Theo tinh nguy hiém chay va chay nd, nha, cdéng trinh dwoc phan thanh cac hang A, B, C, D
va E.

2.5.6.3.2 Hang cla nha va cong trinh theo tinh nguy hiém chay va chay né dwoc xac dinh can cl trén
ty 1& va tdng dién tich cac gian phong thudc hang nay hay hang khac trong nha va cong trinh doé.

2.5.6.3.3 Viéc xép hang nha va céng trinh dwgc quy dinh tai Phu luc C.
3 BAO BPAM AN TOAN CHO NGU Ol
3.1 Quy dinh chung

3.1.1 Cac yéu cau trong phan nay nham bao dam:

- Thoat nan cho ngudi kip thdi va khong bi can tré;

- Clru nguwdi bi tac ddng clia cac yéu td nguy hiém ctia dam chay;

- Bo vé nguoi trén dwdng thoat nan tranh khdi nhirng tac dong ctia cac yéu tb nguy hiém cia dam
chay.

3.1.2 Thoét nan 14 qué trinh ty di chuyén c6 t6 chirc ctia nguoi ra bén ngoai tir cac gian phong, noi cac yéu to
nguy hiém ciia dam chéy co thé tic dong 1én ho. Thoat nan con 1a sy di chuyén khong ty chil cia nhdm nguoi it
c6 kha nang van dong, do cac nhan vién phuc vu thuc hién. Thoat nan dugc thyc hién theo cac duong thoat nan

qua céc 10i ra thoat nan.

3.1.3 Ciru nan 1 sy di chuyén cudng birc ctia ngudi ra bén ngoai khi ho bi cac yéu t6 nguy hiém cua dam chay
tac dong hoac khi xuét hién nguy co tryc tiép cua cac tac dong d6. Ciru nan duoc thyc hién mot cach ty cha véi
su trg gitp cia lyc lugng chira chay hodc nhan vién dugc huén luyén chuyén nghiép, bao g6m ca viéc str dung

cac phuong tién cuu hd, qua cac 161 ra thoat nan va 1i ra khan cép.

3.1.4 Viéc bao vé nguoi trén cac duong thoat nan phai dugc bao dam bang to hop cac gidi phap b tri mat bang -

khong gian, tién nghi, két cu, k¥ thuat cong trinh va t6 chirc.



Cac duong thoat nan trong pham vi gian phong phai bao dam sy thoat nan an toan qua cac 16i ra
thoat nan tir gian phong d6 ma khéng tinh dén cac phwong tién bao vé chong khoi va chira chay cé
trong gian phong nay.

Viéc bao vé duong thoat nan ngoai pham vi gian phong phai dwoc tinh dén theo diéu kién bao dam
thoat nan an toan cho ngudi cé ké& dén tinh nguy hiém chay theo cdng nang clia cac gian phong trén
dwdng thoat nan, sb ngwdi thoat nan, bac chiu Itra va cip nguy hiém chay két ciu cia nha, sbé 16i ra
thoat nan tir mot tAng va tlr toan bd nha.

Trong cac gian phong va trén cac duwong thoat nan ngoai pham vi gian phong phé[ han ché tinh nguy
hiém chay cla vat liéu xay dwng thudc cac I&p bé mat két cdu (I6p hoan thién va op mat) tay thuéc
vao tinh nguy hiém chay theo cdng nang cla gian phong va nha, cé tinh dén cac gidi phap khac vé
bao vé duwdng thoat nan.

3.1.5 Khi bd tri thoat nan tir cic gian phong va nha thi khong dugc tinh dén cac bién phap va phuong tién ding

dé ctru nan, ciing nhu cac 16i ra khong dap ung yéu cau vé 16i ra thoat nan quy dinh tai 3.2.1.

3.1.6 Khong cho phép bd tri cac gian phong nhom F5 hang A hodc hang B duéi cac gian phong ding cho hon 50
nguoi c6 mit dong thoi; khong bé tri cac gian phong nhém F5 nay trong cac ting ham va ting nira ham.

Khong cho phép bb tri cac gian phong nhém F1.1, F1.2 va F1.3 trong cac tAng hdm va tAng nira ham.

3.1.7 Trong cac nha c6 tir 2 d&n 3 tang ham, chi dugc phép bd tri phong hit thude, cac siéu thi va trung tdm
thuong mai, quan in, quan giai khat va cac gian phong cong cong khac ndm sau hon tang ham 1 khi c¢6 cac giai
phap bao dam an toan chay bd sung theo tai liéu chuan dwoc ap dung va dugc co quan quan 1y nha nudc co tham
quyén chap thuan theo quy dinh tai 1.1.10.

Déi voi bénh vién va truong phd théng, chi cho phép bé tri cac cong nang chinh tir tang ban ham
hodc tang ham 1 (trong trwdng hop khéng cé tang ban ham) tré Ién. Tang ham 1 Ia tang ham trén
cung hoac ngay sat tang ban ham.

Tai t4t ca cac san tang ham, it nhat phai c6 1 16i vao budng thang bg thoat nan di qua sanh ngan khoi
dwoc ngan cach véi cac khong gian xung quanh bang twdng ngan chay loai 2. Cac ctra di phai la loai
c6 co cau ty dong.

3.1.8 Dé bao dam thoat nan an toan, phai phat hién chay va bao chay kip thoi.

3.1.9 Pé bao vé nguoi thoat nan, phai bao vé chdng khoi xam nhap cac duong thoat nan clia nha va cac phan
nha.

Céc yéu cau co ban vé bao vé chéng khéi cho nha dugc quy dinh tai Phu luc D.

3.1.10 Céc thiét bi dién cua hé thdng bao vé chdng chay ciia nha phai duoc cip dién vu tién tir hai ngudn doc lap
(mdt ngudn dién ludi va mot ngudn may phat dién du phong).

CHU THICH: DBéi v&i cac thlet bi dién co ngudn dw phong riéng (vi du bom diezen, td chdng chay cé
4c quy du phong) thi chi cAn moét ngudn dién lwéi, nhung ngudn dy phong riéng nay phai dam béo
hoat déng binh thuwdng khi cé chay.

3.1.11 Hiéu qua ctia cac giai phap bao dam an toan cho ngudi khi chay c6 thé dugc danh gia bang tinh toan.

3.2 Léi ra thoat nan va 16i ra khan cép

3.2.1 Cac 16i ra dugc coi 12 16i ra thoat nan néu chung:

a) Dan tlr cac gian phong & tng 1 ra ngoai theo mét trong nhirng cach sau:

- Ra ngoai truc tiép;

- Qua hanh lang;

- Qua tién sanh (hay phong cho);

- Qua budng thang bd;

- Qua hanh lang va tién sanh (hay phong cho);

- Qua hanh lang va budng thang bd.

b) Dan tir cac gian phong clia tang bat ky, trir tAng 1, vao mét trong cac noi sau:

- Trwe tiép vao budng thang bd hay t&i ciu thang bd loai 3;



- Vao hanh lang dan tryc tiép vao budng thang bd hay téi cu thang bd loai 3;

- Vao phong st dung chung (hay phong chd) c6 16i ra tryc tiép dan vao budng thang bd hodc téi cau
thang bd loai 3;

- Vao hanh lang bén ctia nha c6 chiéu cao PCCC dudi 28 m dan truc tiép vao cau thang bé loai 2;
- Ra mai ¢6 khai thac sir dung, ho&c ra mét khu vuce riéng clia méai dan té¢i cau thang bo loai 3.

c) Dan vao gian phong lién ké (triv gian phdng nhém F5 hang A hodc B) trén cung tAng ma tir gian
phong nay c6 céc 16i ra nhw dwoc néu tai 3.2.1 a, b). Léi ra dan vao gian phong hang A hodc B duoc
phép coi 1a 16i ra thoat nan néu né dan tir gian phong k¥ thuat khéng cé ngudi lam viéc thueng xuyén
ma chi dung dé phuc vu cac gian phong hang A hodc B néu trén.

d) Cac 16i ra dap tng quy dinh tai 3.2.2 va céc Ii ra thoat nan khac dwoc quy dinh cu thé trong quy
chuan nay.

CHU THICH: Trong trwéng hop st dung cau thang bd loai 3 dé thoat nan can cé tinh toan thoat nan
phu hop voi Phu luc G.

3.2.2 Céc 16i ra tir cac tng ham va tang nira ham, vé nguyén tic, 1a 16i ra thoat nan khi chung thoat truc tiép ra
ngoai va duge ngin cach voi cac budng thang bd chung cta nha (xem Hinh 1.1, Phu lyc I).

Céc 16i ra sau day cling dwoc coi 1a 16i ra thoat nan:

a) Céc 16i ra tir cac tang ham di qua cac budng thang bd chung co 16i di riéng ra bén ngoai duoc ngan
cach v@i phan con lai ctia buéng thang bé bang vach dac ngan chay loai 1 (xem Hinh 1.2, Phu luc I);

b) Cac 16i ra tir cac tang ham va tang nira ham c6 b tri cac gian phong hang C1 dén C4, D, E, di vao
cac gian phong hang C1 dén C4, D, E va vao tién sdnh nam trén tang mot cla nha nhém F5;

c) Céc I6i ra tir phong che, phong gl d6, phong hat thuéc va phong vé sinh & cac tang ham hozc
tang nira ham cua nha nhom F2, F3 va F4 di vao tién sanh cua tang 1 theo cac cau thang bd riéng
loai 2. Trong trwdng hgp nay thi phai bao dam cac yéu cau sau:

- Tién sanh phai dwoc ngan cach véi cac hanh lang va gian phong 1an can bang cac vach ngén chay
khéng nhé hon loai 1;

- Cac gian phong tang 1 va cac tang trén phai c6 dwdng thoat nan khong di qua tién sanh nay (trir cac
gian phong nam trong tién sanh);

- Vat liéu hoan thién cac phong cho, phong guu dd, phong huat thube va phong vé sinh & cac tng ham
ho&c tAng nlra hAm phai thda man yéu cau ddi véi cac gian phong chung theo Phu luc B;

- Phong gwvi dd Qhal c6 sb 16i ra thoat nan thda man yéu cau clia quy chuan nay, khong tinh 16i ra
thoat nan theo cau thang bd loai 2 néu trén.

d) Céac ctra m& quay cé ban I& trén ctra ra vao danh cho phwong tién van tai dwéng sat hodc dwong
bo.

Cho phép bb tri khoang dém tai 16i ra ngoai truc tiép tlr nha, tlr tAng ham va tang nlra ham.

3.2.3 Cac 16i ra khong duogc coi 1a 16i ra thoat nan néu trén 16i ra nay c6 dat ctra cd canh md kiéu truot hodc xép,
ctra cudn, cira quay.

Cac ctra di c6 canh mé ra (ctra ban &) nam trong cac ctra noi trén dwoc coi la 16i ra thoat nan néu
duworc thiet ké theo dung yéu cau quy dinh.

3.2.4 S6 luong va chiéu rong cua cac 16i ra thoat nan tir cic gian phong, cac ting va cac nha dugc xac dinh theo
s6 lwong ngudi thoat nan 16n nhat c¢6 thé di qua chung va khoang cach gidi han cho phép tir chd xa nhét co thé ¢
nguoi (sinh hoat, lam viéc) téi 16i ra thoat nan gﬁn nhat.

CHU THICH 1: S6 lwong ngui thoat nan I&n nhat tir cac khéng gian khac nhau clia nha hodc phan
nha dwoc xac dinh theo G.3, Phu luc G.

CHU THICH 2: Ngoal cac yéu cau chung dwoc néu trong quy chudn nay, yéu cau cu thé vé sb lwong
va chiéu rong cua cac 16i ra thoat nan dwoc néu trong tai liéu chuén cho tirng loai cong trinh. Phu luc
G néu mot so quy dinh cu thé cho cac nhém nha thwong gap.

Cac phan nha cé cdng ndng khac nhau va dwoc ngan chia béi cac bd phan ngén chay thi phai cé cac
16i ra thoat nan ddc lap, trir cac trwdng hop dwoc quy dinh cu thé trong quy chuén nay.

Céc phan nha cé cong ndng khac nhau va dwoc ngan chia bdi cac bd phan ngan chay thanh cac
khoang chay trong nha c6 nhiéu céng ndng phai cé cac 16i ra thoat nan riéng tir méi tang. Cho phép
khong quéa 50% 16i ra thoat nan dan vao khoang chay 1an can (trr 16i ra thoat nan d&n vao khoang
chay nhém F5). Riéng phan nha nhém F5 phai cé 16i ra thoat nan riéng.



3.2.5 Cac gian phong sau phai c¢6 khong it hon hai 16i ra thoét nan:
a) Cac gian phong nhém F1.1 ¢ mét déng thdi hon 15 ngudi;

b) Cac gian phong trong cac tang ham va tang nira ham c6 méat dong thi hon 15 nguoi; riéng cac
gian phong trong tang ham va tang ntra ham co tir 6 den 15 ngwdi c6 mat dong thai thi cho phép mot
trong hai I6i ra la 16i ra khan cap theo cac yéu cau tai doan d) clia 3.2.13;

c) Céc gian phong cé mét dong thoi tlr 50 ngudi tré 1én;

d) Cac gian phong (trtr cac gian phong nhém F5) cé mat ddng thoi dwdi 50 ngudi (bao gdm ca ting
khan gia & trén cao hodc ban cong khan phong) véi khodng cach doc theo 16i di tlr chd xa nhat co
ngudi dén 16i ra thoat nan vwot qua 25 m. Khi cé cac 16i thoat nan théng vao gian phong dang xét tir
cac gian phong bén canh véi sb lwong trén 5 ngwdi cd mat & mdi phong bén canh, thi khodng cach
trén phai bao gdm d6 dai dweorng thoat nan cho ngudi tir cac gian phong bén canh do;

e) Cac gian phong cé tdng sb nguwdi c6 mat trong dé va trong cac gian lién ké c6 16i thoat nan chi di
vao gian phong dang xét tir 50 nguoi tré 1én;

f) Cac gian phong nhém F5 hang A hoac B cd sé'ngu’()’i lam viéc trong ca déng nhét Ién hon 5 ngudi,
hang C - khi s6 ngwoi lam viéc trong ca dong nhat Ién hon 25 nguwdi hodc cd dién tich Idn hon 1 000
m?;

g) Cac san cong tac hé va cac san danh cho ngudi van hanh va bao dudng thiét bj trong cac gian
phong nhom F5 cdé dién tich I6n hon 100 m? - d6i v&i cac gian phong thudc hang A va B hoéc I&n hon
400 m? - d6i v&i cac gian phong thudc cac hang khac.

Néu gian phong phai cé tir 2 16i ra thoat nan tré 1&n thi cho phép b tri khéng qua 50% sb lwong i ra
thoat nan cla gian phong dé di qua mét glan phong lién k&, v&i diéu kién gian phong li&n ké d6 ciing
phai c6 16i ra thoat nan tuan tha quy dinh cGa quy chuan nay va céc tai liéu chuan twong (rng cho gian
phong dé.

3.2.6 Sb lugng 16i ra thoat nan ciia tang nha

3.2.6.1 Cac tang nha sau day phai cé khong it hon hai 16i ra thoat nan:
a) Cac tAng cla nha thudc cac nhém F1.1; F1.2; F2.1; F2.2; F3; F4;
b) Cac tAng nha véi sb lwong nguoi tir 50 tréd lén;

c) Cé4c tang ctia nha nhém F1.3 khi téng dién tich cac can ho trén mét tAng I6n hon 500 m?2 (d6i véi
cac nha don nguyén thi tinh dién tich trén mot tang cla don nguyén). Trwdng hop tdng dién tich cac
can ho trén mot tang nhd hon hodc bang 500 m2 va khi chi cé mét 16i ra thoat nan tr mot tAng, thi tir
mdi can hd & dd cao I&n hon 15 m, ngoai 16i ra thoat nan, phai cé6 mét 16i ra khan cép theo quy dinh
tai 3.2.13;

d) Cac tang ctia nha nhém F5, hang A hodc B khi s6 nguoi lam viéc trong ca dong nhat Ion hon 5
ngwoi, hang C khi s6 ngwdi lam viéc trong ca déng nhat Ién hon 25 ngudi;

e) Cac tAng ham va ntra ham c6 dién tich Ién hon 300 m2 hoc dung cho hon 15 nguwdi cé mét déng
thoi.
3.2.6.2 Cho phép bb tri mot 16i ra thoat nan trong cac trwdng hop sau (trlr cac nha cé bac
chiu Itra V):

a) Ty mdi tAng (hodc tr mot phan cla tdng dwoc ngan cach khdi cac phan khac cla tAng bang cac
bd phan ngén chay) c6 nhdm nguy hiém chay theo cdng nang F1.2, F1.4, F2 (trir hop dém, vi trudng,
quan bar, phong hat, nha kinh doanh karaoke; va cac nha kinh doanh dich vu tvong tw), F3, F4.2,
F4.3 va F4.4, khi thda man déng thoi cac diéu kién sau:

- D6i v6i nha c6 chiéu cao PCCC khéng qua 15 m thi dién tich méi tang dang xét khong dwoc Ién hon
300 m?. BGi v&i nha co chiéu cao PCCC tlr trén 15 m dén 21 m thi dién tich méi tang dang xét khong
dwoc Ién hon 200 m?;

- Toan bd nha dwoc bdo vé bang hé thdng chira chay tw dong sprinkler;
- S6 nguwdi I&n nhét trén mébi tang khong vuot qua 20 ngudi;

- D6i v6i nha trén 3 tang hoac c6 chiéu cao PCCC I6n hon 9 m: ¢6 trang bi clra di ngan chay loai 2
trén 16i ra thoat nan tir méi tang di vao budng thang bd thoat nan.

- B6i v&i nha tir 3 tAng tré xudng hodc cé chiéu cao PCCC tr 9 m tré xudng: dwoc str dung ciu thang
bd loai 2 thay thé cho budng thang bd néu trén khi dam bao diéu kién ngwdi trong nha cé thé thoat ra
ban cong thoang hoac san thwong thoang khi cé chay (trir cac biét thy, villa, co s& nghi dwéng theo
quy dinh riéng dui day).



CI—]L’J THICH:Ban céng thoang hodc san thwong thoang nghta la h¢ ra ngoai tréi va b phéan bao che
(néu co) phai bao dam cho viéc thoat nan, clru nan dé dang khi lwc lwgng chiva chay tiép can.

E)éji vOi cac biéj[ thy, villa, co s& nghi dl‘,ré’ng‘khéng cao qué 3 tang thuéc nhém F1 .2‘, cho phép thay
thé cac loai buong thang bd néu trén bang cau thang bé loai 2, khi bdo ddm dwgc dong thdi cac dieu
kién sau:

- Dién tich méi tAng khéng qua 200 m2, chiéu cao PCCC khéng qua 9 m va tdng sb ngudi st dung
khéng qua 15 ngudi;

- Nha c6 téi thiéu moét 16i ra thoat nan truc tiép ra ngoai hodc ra cau thang bd loai 3;

- Dé thoat ra ngoai theo cau thang bo loai 2 chi can 1én hodc xubng téi da 1 tAng. Trwdng hop phai
xudng 2 tAng maéi thoat dwoc ra ngoai thi mdi phong cé thé st dung dé ngti phai c6 khong it hon moét
clra sb dat & cao do khong qua 1 m so véi san va co 16i thoat trye tiép vao hanh lang hodc phong
chung c6 ctra ra ban cong. Cao do dat cac clra sb6 va ban cong néu trén khéng dwoc qua 7 m so voi
mat dat. Trwong hop cac clra s6 va ban cong nay dat & cao dd qua 7 m cho dén tbi da 9 m thi méi
ctra s6 va ban céng phai duoc trang bi thém thiét bi thoat nan khan cap dé bao dam viéc thoat nan
cho ngwoi an toan tw trén cao (vi du thang kim loai, thang day);

b) Tl cac tang k¥ thuat hoac khu vuwc dé cac thiét b k§ thuat co dién tich khéng qua 300 m2. Trudng
hop téng c6 khu vie ky thuat nhw trén, thi cir méi 2 000 m? dién tich con lai phai b6 tri thém khong it
hon mot 16i ra thoat nan (trwong hop dién tich con lai nhé hon 2 000 m? cling phai bd tri thém khong it
hon moét 16i ra thoat nan). Néu tang ky thuat hodc khu vuc k§ thuat ndm duéi hdm thi 16i ra thoat nan
phai riéng biét v&i cac 16i ra khac clia nha va thoat thang ra ngoai. Néu tAng ky thuat hodc khu vuc kj
thuat nam & cac tAng trén mat dat thi cho phép bd tri cac 16i ra di qua cac budng thang bd chung, con
ddi v&i nha cé cac budng thang bd N1 - di qua khoang dém ctia budng thang bo N1;

c) Tir cac tang clia nha nhém F1.3 v&i téng dién tich cac can ho trén tang do (ddi véi nha cb cac don
nguyén thi tinh dién tich tang trong don nguyén) ti trén 500 m? dén 550 m? va:

- Khi cao d¢ clia tang trén ciing khong qua 28 m - 16i ra thoat nan tir tang dang xét vao budng thang
b6 théng thwdng, véi dieu kién méi can ho dworc trang bi dau bao chay dia chi;

- Khi cao d6 clia tang trén cung I&n hon 28 m - 16i ra thoat nan tir tang dang xét vao mét budng thang
bo khong nhiém khoi N1 voi dieu kién tat ca cac phong trong can ho (triv khu vé sinh, phong tam va
khu phu) dwoc trang bi dau bao chay dia chi hoac thiét bj chira chay ty dong.

Déi voi nha nhom F1.3 ¢6 chiéu cao PCCC tir trén 28 m dén 50 m va tong dién tich cac cén ho trén
moi tang den 500 mz,‘ cho phép thay budng thang b loai N1 bang budng thang bd loai N2, khi dap
trng dong thoi cac dieu kién sau: 1) LOi vao buong thang bo tir tat ca cac tang, bao gom ca 10i thong
gitra buong thang bd va tien sanh, phai cé khoang dém ngan chay voi ap suat dwong khi co chay; 2)
Co6 mét trong cac thang may cua nha dwoc danh cho viéc van chuyén lwc lwong chiva chay; 3) Tt ca
cac phong trong can ho (trlr khu vé sinh, phong tam va khu phu) dwgc trang bi bao chay dia chi hoac
hé thong chira chay tw dong; 4) Nha dwoc trang bj hé thong am thanh canh bao chay (cho phép b0 tri
tai cac hanh lang chung gitra cac can hd).

CHU THICH: Dién tich c&n hd bao gdm ca dién tich ban céng va (hoéc) 16 gia.

d) T cac tang (hodc mét phan cia tang dugc ngéan cach khoi cac phan khac clia tang bang cac bo
phan ngan chay) thuéc nhém nguy hiém chay theo cong nang F4.1, khi théa man dong thdi cac dieu
kién sau:

- Nha c6 chiéu cao PCCC khéng qua 9 m, dién tich tAng dang xét khéng qua 300 m2;

- TAng dang xét c6 hanh lang bén dan vao ciu thang hé loai 2 hodc budng thang bd, cac gian phong
nhém F4.1 cé clra ra hang lang bén nay.

3.2.7 S6 16i ra thoat nan tir mot ting khong dwoc it hon hai néu tang nay c6 it nhit mot gian phong c6 yéu cu sd
16i ra thoat nan khong it hon hai.

S6 16i ra thoat nan tlr mét nha khéng dworc it hon sé 16i ra thoat nan tir bat ky tAng nao cia nha do.

3.2.8 Khi c6 tir hai 1i ra thoat nan trg 1én, ching phai dwoc bd tri phan tan va khi tinh toan kha ning thoat nan
ctia cac 161 ra can gia thiét 1a dam chay da ngin can khong cho ngudi sir dung thoat nan qua mot trong nhiing 161
ra d6. Céac 18i ra con lai phai bao dam kha niang thoat nan an toan cho tit ca sé nguoi ¢6 trong gian phong, trén
tang hodc trong nha d6 (xem Hinh 1.3).

Khi mét gian phong, mét phan nha hodc mét tang clia nha yéu cau phai cé tir 2 16i ra thoat nan tré 1én
thi it nhat hai trong sb nhung 16i ra thoat nan d6 phai dwoc b tri phan tan, dat cach nhau mot khoang
bang hodc I&n hon mét niva chiéu dai cta duwong chéo lon nhét ctia mat béng gian phong, phan nha
hoac tang nha d6. Khoang cach gitra hai 16i ra thoat nan dwoc do theo dwdng thang néi gitra hai canh
gan nhéat cGa chadng (xem Hinh 1.4 a), b), c)).



Néu nha dugc bao vé toan b bang hé théng chira chay tw dong Sprinkler, thi khoang cach nay c6
thé giam xudng con 1/3 chieu dai dwong chéo I&n nhat cda mat bang cac gian phong trén (xem Hinh
1.4 d)).

Khi co hai budng thang thoat nan ndi voi nhau bang mét hanh lang trong thi khodng cach gitra hai 6
ra thoat nan (clra vao budng thang thoat nan) dwgc do doc theo dwdng di chuyén theo hanh lang do
(xem Hinh 1.5). Hanh lang nay phai dwgc bao vé theo quy dinh tai 3.3.5.

3.2.9 Chiéu cao thong thily cuia 16i ra thoat nan phai khong nhé hon 1,9 m, chidu rong thong thiy khéng nho
hon:

- 1,2 m - ti cac gian phong nhém F1.1 khi s6 ngudi thoat nan I&n hon 15 nguoi, tir cac gian phong va
nha thuéc nhém nguy hiém chay theo cong nang khac c6 sb ngudi thoat nan Ién hon 50 ngudi, ngoai
trlr nhém F1.3;

- 0,8 m - trong tat ca céac trworng hop con lai.

Chiéu réng clia cac clra di ra bén ngoai clia budng thang bo cling nhw cla cac ctra di tir budng thang
b6 vao sanh khong dwoc nhé hon gia tri tinh toan hoac chiéu réng ctia ban thang dwoc quy dinh tai
3.4.1.

Trong moi trwdng hop, khiz(éc dinh chiéu rC)r]g ca mét 16i ra thoat nan phai tinh dén’dang hinh hoc
cua dwdng thoat nan qua 16 clra hodc ctra dé bao dam khong can trd viéc véan chuyén cac cang tai
thwong cé ngudi nam trén.

Néu st dung clra hai canh trén 16i ra thoat nan thi chiéu rong clia 16i ra thoat nan chi dwoc Iay bang
chieu rong 10i di qua bén canh md, khdng dwgc phép tinh bén canh dong hodc canh co dinh. Ctra hai
canh phai dwoc lap co cau ty dong sao cho cac canh dwgc dong lan lwot.

Trong cac nha c6 chiéu~ca9 PCCC I6n hon 28 m (trie nha nhom F1.3 va F1.4), cac clra thoat nan tw
cac hanh lang chung moi tang, ttr sanh chung, phong chd, tién sanh, buong thang bo (tr» ctra thoat
nan triee tiép ra ngoai trdi), phai la clra chong chay véi gidi han chiu Itra khdng thap hon El 30.

3.2.10 Céc ctra cua 16i ra thoat nan va céc cira khac trén duong thoat nan phéi dugc mé theo chiéu 15 thoat tir
trong nha ra ngoai.

Khong quy dinh chiéu mé cla cac ctra dbi voi:

- Cac gian phong nhéom F1.3 va F1.4;

- C4c gian phong cé mét déng thdi khdng qué 15 ngudi, ngoai trir cac gian phong hang A hodc B;

- Cac phong kho cé dién tich khong I&n hon 200 m? va khéng cé nguoi lam viéc thwdng xuyén;

- Cac budng vé sinh;

- C4c 16i ra dan vao cac chiéu thang cla cac cau thang bo loai 3.

3.2.11 Céac cira clia cac 16i ra thoat nan tir cic hanh lang ting, khong gian chung, phong cho, sanh va budng
thang bo phai mé dugc cira ty do tir bén trong ma khong can chia. Trong céc nha ¢ chidu cao PCCC 16n hon 15
m, cac canh ctra ndi trén, ngoai trir cac cra cua can ho, phai la cua dac hodc ctra véi kinh cudng luc.

Céc ctra cla 16i ra thoat nan tir cac khu vue (gian phong hay cac hanh lang) duoc bao vé chéng khai
cudng bire phai la clra dac dwoc trang bi co cau tw déng va khe ctra phai dwoc chén kin. Cac clra
nay néu can d& mé khi st dung thi phai dwoc trang bi co' ciu tw dong déng khi cé chay.

Déi vai cac budng thang bg, cac clra ra vao phai co co ciu ty dong va khe clra phai dwec chen kin.
Cac ctra trong buong thang bé ma true tiep ra ngoai cho phép khéng ¢d co cau tw ddng va khong can
cheén kin khe ctra. Ngoai trir nhirng treong hop dugc quy dinh riéng, ctra cia budng thang bo phai
bao dam la Cljl’,a ngan chay loai 1 doi v&i nha cé bac chju Itra |, 1I; loai 2 dbi v&i nha c6 bac chiu Itra I,
IV; va loai 3 doi v&i nha co bac chiju ltra V.

Ngoai nhirng quy dinh dwoc ndi riéng, cac clra cla 16i ra thoat nan tlr cac hanh lang tang di vao
buong thang bd phuc vu tlr 4 tang nha tré 1én (ngoai trr trong cac nha phuc vu muc dich giam git, cai
tao) phai bado dam:

a) Tat ca cac khoa dién Iap trén clra phai t dong md khi hé théng bao chay ty dong clia tda nha b
kich hoat. Ngay khi mat dién thi cac khoéa dién do ciing phai tw dong m&;

b) Ngu i str dung budng thang ludn c6 thé quay tré lai phia trong nha qua chinh ctra vira di qua hodc
qua cac diém bd tri clra quay tré lai phia trong nha;

¢) B6 tri trwdc cac diém quay trd lai phia trong nha theo nguyén tac cac canh cira chi dwoc phép
ngan can viéc quay tr& lai phia trong nha néu dap wng tat ca cac yéu cau sau:



- C6 khoéng it hon hai tAng, noi c6 thé di ra khdi budng thang bo dé dén mét 16i ra thoat nan khac;

- C6 khéng qué 4 tAng nam gilra cac tAng nha cé thé di ra khdi budng thang bo dé dén mét 16i ra thoat
nan khac;

- Viéc quay tré lai phia trong nha phai c6 thé thuc hién dwoc tai tang trén cung hodc tang duwdi lién ké
v&i tAng trén cung dwoc phuc vu bdi budng thang bd thoat nan néu tang nay cho phép di dén mot 16i
ra thoat nan khac;

- Cac ctra cho phép quay tré lai phia trong nha phai duwgc danh déu‘trén mat ctra phia trong budng
thang bang dong chr “CUA CO THE Bl VAO TRONG NHA” véi chiéu cao cac chir it nhat 1a 50 mm,
chiéu cao bo tri khéng thap hon 1,2 m va khéng cao hon 1,8 m;

- Cac clra khong cho phép quay trd lai phia trong nha phai c6 thdng bao trén mat clra phia trong
buong thang dé nhan biét dwoc vi tri cGa clra quay tré lai phia trong nha hoéc 16i ra thoat nan gan
nhét theo tivng hwéng di chuyén.

CHU THICH: Béi véi cac clra khdng cho phép quay tré lai ph|a trong nha, & mat ctra phia hanh lang

trong nha (ngoai budng thang) nén co6 bién canh bdo ngudi st dung khdng thé quay tré lai phia trong
nha dwoc khi ho di qua clra dé.

3.2.12 Cac 16i ra khong thoa mén cac yéu cau dbi v6i 16i ra thoat nan co thé dwoc xem 14 18i ra khan cip dé ting

thém muc d§ an toan cho ngudi khi cé chay. Moi 16i ra khan cép, bao gém ca cac 16i ra khan cép tai 3.2.13,

khong dugc dua vao tinh toan thoat nan khi chay.

3.2.13 Ngoai trudng hop di néu tai 3.2.12, cac 16i ra khan cip con gdm co:

a) L&i ra ban céng hoac légia, ma & dé c6 khoang twéng dac véi chidu rong khdng nhé hon 1,2 m tinh
tl mép ban cong (I6gia) t&i 6 clra sb (hay clra di l&p kinh) hodc khéng nhé hon 1,6 m gitva cac 6 clra
kinh m& ra ban cong (I6gia). Ban cong hodc l6gia phai cé chiéu rong khéng nhé hon 0,6 m, bao dam
c6 théng gié tw nhién va dwoc ngdn cach vai gian phong bang vach ngan (cé cac 16 clra) tr san dén
tran. Cho phép thay cac khoang twéorng déc néi trén bang twong kinh véi gidi han chiu Itra khéng thap
hon EI 30 hoac El 15 tuy thuéc vao gi¢i han chju Itra cta twong ngoai nha;

b) L6i ra dan vao mét 16i di chuyén tiép hé (cau ndi) bén ngoai, cé chiéu rong khéng nhé hon 0,6 m,
dan dén phan khoang chay lién ké hoac dén mét khoang chay lién ke. Khdng cho phép b tri cac két
cAu/cAu kién bao che can tré di chuyén ctia nguoi;

c) Léi ra ban cong hoac logia cd chiéu réng khéng nho hon 0,6 m, ma & do co trang bj thang bén
ngoai noi cac ban cdng hoac légia theo tirng tang, hodc co ctra nap trén san ban céng hoéc I6gia,
kich thuéc téi thiéu 0,6 x 0,8 m, cé thé théng xudng ban cong hodc ldgia tang dwdi;

d) L&i ra bén ngoai tryc tiép tir cac gian phong cé cao trinh san hoan thién khéng thadp hon am 4,5 m
va khéng cao hon 5,0 m qua clra s6 hoac ctra di c6 kich thwéc khdng nhé hon 0,75 m x 1,5 m, ciing
nhw qua ctra nap cé kich thuéc khéng nhé hon 0,6 m x 0,8 m; khi dé tai cac 16i ra nay phai dwoc
trang bi thang leo; dd déc cla cac thang leo nay khéng quy dinh;

e) L&i ra mai ctia nha c6 bac chiu Itra I, 1 va Il thuge cdp SO va S1 qua cira sb, clra di hodc clra ndp
véi kich thwéc va thang leo dwge quy dinh nhuw tai doan d) clia diéu nay.
3.2.14 Trong céc tAng k¥ thuat cho phép bb tri cac 16i ra thoat nan véi chiéu cao khong nhoé hon 1,8 m.

Tir cac tang ky thuat chi dung dé dat cac mang ky thuat cong trinh (dwong éng, duong day va cac di
twong twong tw) cho phép bo tri 16i ra khan cép qua ctra di v&i kich thwéc khdng nho hon 0,75 m x
1,5 m hodc qua ctra nap voi kich thuwdc khdng nhé hon 0,6 m x 0,8 m ma khdng can bod tri 16i ra thoat
nan.

Trong cac tang ky thuat ham céc 16i ra nay phai dwoc ngan cach vai cac 16i ra khac cta nha va dan
tryee tiep ra bén ngoai.

3.3 Buwong thoat nan
3.3.1 Céc dudng thoat nan phai duoc chiéu sang va chi dan phu hop vdi cac yéu cau tai TCVN 3890.

3.3.2 Khoang cach gi6i han cho phép tir vi tri xa nhit ciia gian phong, hodc tir chd lam viéc xa nhét t&i 16i ra
thoat nan gf?ln nhét, duge do theo truc cta duong thoat nan, phai dugc han ché tuy thude vao:

- Nhém nguy hiém chay theo céng néng va hang nguy hiém chay nd (xem Phu luc C) clia gian phong
va nha;

- S6 lwgng ngudi thoat nan;

- C4c théng sb hinh hoc clia gian phong va dudng thoat nan;



- Cap nguy hiém chay két ciu va bac chiju Itra clia nha.

Chiéu dai cha duwong thoat nan theo cau thang bo loai 2 Iy bang ba 1an chiéu cao cla thang do.

CHU THICH: Cac yéu cau cu thé vé khoang cach gioi han cho phép tir vi tri xa nhat dén 16i ra thoat
nan gan nhat dwgc néu trong cac quy chuan cho tirng loai céng trinh. Mot s6 quy dinh cu thé cho cac
nhém nha thwdng gap néu tai Phu luc G.

3.3.3 Khi b tri, thiét ké cac duong thoat nan phai cin clr vao yéu ciu tai 3.2.1. Puong thoat nan khong bao gdbm

cac thang may, thang cuon va cac doan duong duoc néu dudi day:

- Puodng di qua cac hanh lang trong c6 16i ra tir giéng thang may, qua cac sanh thang méy va cac khoang dém
trude thang may, néu cac két cdu bao che giéng thang may, bao gdm ca cira giéng thang may, khong dép tg cac

yéu cau nhu ddi voi bd phan ngin chay;

- Puong di qua cac budng thang bd khi ¢6 16i di xuyén chiéu téi cua budng thang 1a mot phin cta hanh lang
trong, ciing nhu dudng di qua gian phong c6 dit cdu thang bo loai 2, ma cau thang nay khong phai 1a cau thang

dé thoat nan;

- Puong di theo méi nha, ngoai trir mai dang duoc khai thac sir dung hodc mot phan mai duoc trang bi riéng cho

muc dich thoat nan;

- Puong di theo céc cau thang b loai 2, ndi thong tir 3 ting (san) trd 1én, ciing nhu dan tir ting ham va ting nira

ham, ngoai trr cac truong hop cu thé vé thoat nan theo cau thang bo loai 2 néu tai 3.2.1, 3.2.2, 3.2.6.

3.3.4 Vit lidu hoan thién, trang tri trong va tran (bao gdm ca tim tran treo néu co6), vét lidu &p lat, vét liéu phu

san trén duong thoat nan tudn thi yéu ciu tai Bang B.8, Phy luc B.

3.3.5 Trong cac hanh lang trén 16i ra thoat nan néu tai 3.2.1, ngoai trir nhitng trudng hop néi riéng trong quy
chuén, khong cho phép bd tri: thiét bi nho ra khoi mat phang cia tuong trén do cao nhé hon 2 m; cac ng dan khi
chay va 6ng dan cic chit long chay duoc, ciing nhu cac tii tudng, trir cac tii thong tin lién lac va tu dat hong
nudce chira chay.

Céc hanh lang, sanh, phong chung trén dwdng thoat nan phai dwoc bao che bang cac b phan ngan
chay pht hop quy dinh trong cac quy chuén cho tirng loai cong trinh. B6 phan ngan chay bao che
dwdng thoat nan cla nha cé bac chiju Itra | phai lam bang vat liéu khdng chay véi gi¢i han chiu Ika it
nhat El 30, va cGa nha cé bac chiju Itra 11, I1l, IV phai lam bang vat liéu khéng chay hodc chay yéu
(Ch1) véi gi¢i han chiu Itra it nhat El 15. Riéng nha cé bac chiu Itra |l ctia hang nguy hiém chay va
chay né D, E (xem Phu luc C) c6 thé bao che hanh lang bang twdng kinh. Cac clra mé vao hanh lang
phai la clra ngan chay co gi¢i han chiu Itra khdng thap hon gi¢i han chiu Ilra ciia bd phan ngén chay.

Cac hanh lang dai hon 60 m phai duwoc phan chia béng cac vach ngan chay loai 2 thanh cac doan cé
chiéu dai dwgc xac dinh theo yéu cau bao vé chong khoi néu tai Phu luc D, nhwng khong duoc vuwot
qua 60 m. Céac ctra di trong cac vach ngan chay nay phai phu hop véi cac yéu cau tai 3.2.11.

Khi cac canh ctra di cla gian phong mé nhé ra hanh lang, thi chiéu réng cla duwéng thoat nan theo
hanh lang dwgc lay bang chiéu réng thong thdy ctia hanh lang triv di:

- Mét ntra chiéu rong phan nhé ra ciia canh ctra (tinh cho clra nhé ra nhiéu nhét) - khi clra dwoc b tri
mot bén hanh lang;

- Ca chiéu rong phan nho ra ctia canh cira (tinh cho clra nhé ra nhiéu nhét) - khi cac ctra dwoc b tri
hai bén hanh lang. Yéu cau nay khdng ap dung cho hanh lang tang (sanh chung) nam gitra ctra ra tv
can hé va ctra ra dan vao budng thang bd trong cac don nguyén nha nhém F1.3.

3.3.6 Chiéu cao thong thuy cic doan ndm ngang ctia dwong thoat nan khong dugc nhé hon 2 m, chiéu rong thong
thity cac doan nam ngang ctia duong thoat nan va cac doan doc khong duge nho hon:

- 1,2 m - dbi v&i hanh lang chung dung dé thoat nan cho hon 15 nguoi tir cac gian phong nhom F1,
hon 50 nguwoi - tir cac gian phong thudéc nhédm nguy hiém chay theo céng nang khac.

- 0,7 m - dbi voi cac 16i di dén cac chd lam viéc don 1.
- 1,0 m - trong t4t ca cac trwéng hop con lai.

Trong béat ky trwo’ng hop nao, cac ducrng thoat nan phai du réng, co tinh den dang hinh hoc cla
ching, dé khong can tré viéc van chuyén cac cang tai thwong cé ngudi ndm trén.



3.3.7 Trén san ctia dudng thoat nan khong duoc co cac gidt cap voi chidu cao chénh léch nho hon 45 ¢m hodc co
gd nho 1én, ngoai trir cac ngudng trong cac 6 ctra di. Tai cac chd cb giat cap phai b tri bac thang véi sd bac
khong nho hon 3 hodc lam duong dbc voi do dc khong dwoc 16n hon 1:6 (d6 chénh cao khong duge qua 10 cm
trén chidu dai 60 cm hodc goc tao bai dudng dbc véi mat bang khong 16n hon 9,5°).

Khi lam bac thang & nhirng noi ¢ chiéu cao chénh léch I1&n hon 45 cm phai b tri lan can tay vin.

Ngoai trir nhirng trwdng hop dwoc quy dinh riéng tai 3.4.4, trén dwdng thoat nan khong cho phép bd
tri cdu thang xoan éc, cau thang cong toan phan hoac tirtng phan theo mét bang va trong pham vi mot
ban thang va mét budng thang bd khéng cho phép bé tri cac bac cé chiéu cao khac nhau va chiéu
réng mat bac khac nhau. Trén dudng thoat nan khéng duoc bd tri gwong soi gay ra sw nham 1an vé
dwong thoat nan.

3.4 Cau thang bd va bubng thang bo trén dwdng thoat nan

3.4.1 Chiéu rong cua ban thang b ding dé thoat ngudi, trong d6 ké ca ban thang dit trong budng thang bo,
khong dugc nhd hon chiéu rong tinh toan hodc chiéu rong cua bét ky 16i ra thoat nan (cua di) nao trén no, déng
thoi khong dugc nhd hon:

- 1,35 m - d6i v&i nha nhom F1.1;

- 1,2 m - dbi v&i nha cé sb ngudi trén tAng bat ky, trir ting mét, Ién hon 200 ngudi;

- 0,7 m - dbi v&i cau thang bo dan dén cac chd lam viéc don 18;

- 0,9 m - d6i v&i tht ca cac trwong hop con lai.

3.4.2 P9 dbc (goc nghiéng) ciia cac thang bo trén cac duong thoat nan khong dwoc 16n hon 1:1 (45°); chiéu rong
mat bac khong dugc nhd hon 25 cm trir cac cau thang ngoai nha, con chiéu cao béc khong dugc 16n hon 22 cm
va khong nho hon 5 cm.

Do dbc (géc nghiéng) clia cac cau thang bd hé di téi cac chd lam viéc don & cho phép tang dén 2:1
(63,5°).

Cho phép gidm chiéu rong mét bac clia cau thang cong don tiép (thweng bé tri & sanh ting 1) & phan
thu hep t¢i 22 cm; Cho phép gidm chiéu rong mat bac t¢i 12 cm dbi véi cac cau thang bd dan téi cac

tang ky thuat, tang ap mai, mai nha khong khai thac st dung, cling nhw chi dung cho cac gian phong

c6 tbng sb chd lam viéc khdng I&n hon 5 nguoi (trir cac gian phong nhém F5 hang A hoac B).

Cac cau thang b6 loai 3 phai dwoc lam bang vat liéu khdng chay (tru déi v&i nha cé bac chiu Itra V) va
dwoc dat & sat cac phan dac (khéng co 6 clra sb hay 16 anh sang) cla twdng c6 cap nguy hiém chay
khong thap hon K1 va cé gidi han chiu Ilra khong thap hon REI 30 ho&c EI 30 (khdng quy dinh gioi
han chiju Itra clia phan dac nay cla twong ddi v&i nha cé bac chiu Itra V). Cac cau thang bod nay phal
c6 chiéu thang nam cuing cao trinh véi 16i ra thoat nan, cé lan can cao 1,2 m va bb tri cach 16 ctra s
khéng nhd hon 1,0 m. Cho phép thay thé cac phan dic clia twong béng twdng kinh cé gi¢i han chiju
Itra khéng thap hon El 30. Khéng quy dinh gidi han chiu Itra clia cac 16 clra dan tir hanh lang ra chiéu
t&i cla thang, cling nhw dan tir cac gian phong ma cau thang bd loai 3 nay chi st dung dé thoat nan
cho cac gian phong doé.

Céu thang bo loai 2 phai théa man cac yéu cau quy dinh dbi véi ban thang va chiéu thang trong budng
thang bo.

3.4.3 Chiéu rong cta chiéu thang bd phai khong nho hon chiéu rong ciia ban thang. Con chiéu rong ctia chiéu
thang & trudc 16i vao thang may (chiéu thang dong thoi 13 sanh cta thang may) ddi v6i thang may c6 canh cira
ban 1& mé ra, phai khong nho hon tng chidu rong ban thang va mot nira chidu rong canh cira cua thang may,
nhung khong nho hon 1,6 m.

Céc chiéu nghi trung gian trong ban thang bo thang phai cé chiéu dai khéng nhé hon 1,0 m.

Cac ctra di c6 canh cira mé vao budng thang bd thi khi mé, canh clra khéng dwoc lam gidm chiéu
rong tinh toan cua cac chiéu thang va ban thang.

3.4.4 Trong cac nha thudc nhom nguy hiém chay theo cong nang F4 cho phép bd tri cau thang cong trén duong
thoat nan khi bao dam tat ca nhiing diéu kién sau:

- Chiéu cao cla thang khéng qua 9,0 m;

- Chiéu réng clia vé thang phu hop véi cac quy dinh trong quy chuén nay;

- Ban kinh cong nhd nhét khéng nhé hon 2 1an chiéu rong vé thang;



- Chiéu cao cb bac nam trong khoang t¥ 150 mm dén 190 mm;

- Chiéu rong phia trong ctia mét bac (do cach dau nhé nhat cia bac 270 mm) khéng nhé hon 220
mm;

- Chiéu réng do tai gitra chiéu dai cia mat bac khéng nhé hon 250 mm;

- Chiéu réng phia ngoai clia méat bac (do cach dau to nhét clia bac 270 mm) khdng qua 450 mm;

- Tdng clia 2 1an chiéu cao ¢b bac véi chiéu rong phia trong mat bac khong nhé hon 480 mm va voi
chiéu réng phia ngoai ciia mat bac khong Ién hon 800 mm.

3.4.5 Trong c4c budng thang bd va khoang dém (néu c6) khong cho phép b tri:

- Cac 6ng dan khi chay va chét 16ng chay duorc;

- Cac td twong, trir cac ta thong tin lién lac va ta chira cac hong nwéc chiva chay;

- Cac cap va day dién di ho (trir day dién cho thiét bi dién dong thap va day dién cho chiéu sang hanh
lang va buong thang bd);

- Cé4c 16i ra tiv thang tai va thiét bj nang hang;

- C4c l6i ra gian phong kho hodc phong ky thuat;

- C4c thiét bi nhé ra khdi mat tworng & do cao dwdi 2,2 m tinh tir bé mat cla cac bac va chiéu thang.
Trong khéng gian clia cac bubng thang bo thoat nan va khoang dém ngan chay cé ap suéat khong khi
dwong khi c6 chay, khéng cho phép bo tri bat ky phong cong nang nao.

3.4.6 Trong khong gian ctia cac budng thang bo, trir cac budng thang khong nhiém khoi, cho phép bd tri khong
qué hai thang may ché ngudi ha xudng chi dén ting 1 véi cac két cdu bao che giéng thang lam tir cac vat lidu
khéng chay.

Céc giéng thang may ndm ngoai nha, néu can bao che thi phai st dung cac két cu lam tir vat liéu
khdng chay.

3.4.7 Cac budng thang b, trir cac truong hop duge quy dinh riéng trong quy chuan nay, phai c6 16i ra ngoai truc
tiép toi khu dét lién ké nha hodc qua tién sanh duoc ngin cach véi cac hanh lang va cac gian phong tiép giap
bang cac vach ngin chay loai 1 ¢6 cira di v6i co cdu tu dong va khe ctra phai duoc chén kin.

Khi bo tri cac I6i ra thoat nan tir hai budng thang bo tré 1én qua tién sanh chung thi cac budng thang
bo (trir mot trong sb d6) phai co clra ra bén ngoai truc tiép trir 16i ra dan vao sanh. Trong trwong hop
chi c6 mot budng thang bd dan vao tién sanh thi budng thang bo nay phai cé 16i ra ngoai truc tiép.

Cho phép b tri cac 16i ra thoat nan ti hai buong thang bd qua tién sanh chung dbi v&i cac nha co
chiéu cao PCCC dwdi 28 m, dién tich méi tang khong qua 300 m?, c6 sb nguoi str dung & moi tang
tinh 1&n nhat theo th|et ké dwoc duyét, khi thiét ké khong chi ré gia tri nay, so lwong nguwoi Ion nhéat
duorc tinh bang ty sb gitra dién tich san ctia phong, cla tng hoac cla nha chia cho hé sé khéng gian
san (m2/nguwoi) quy dinh tai Bang G.9 khéng vwot qua 50 ngudi va toan bd nha duoc bao vé hé théng
chira chay tw déng phu hop véi quy dinh hién hanh.

Déi voi cac nha ga hanh khach va cac sanh rong 16n c6 dac diém st dung trong tw, co thé coi 1a 16i
ra thoat nan doi véi cac 16i ra tir 50% so buong thang b (hoac tir cac hanh lang) vao sanh hanh
khach chung c6 16i thoat nan trwc tiép ra ngoai, ra cau vwot hé bén ngoai, hoac ra san ga.

Cac budng thang bo loai N1 phai c6 16i ra ngoai truc tiép.

3.4.8 Cac budng thang bd phai dugc bao dam chiéu sang tw nhién hodc nhan tao.
a) Trwong hop chiéu sang tw nhién:

Trir budng thang bo loai L2, viéc bao dam chiéu sang co thé dwoc thuc hién bang cac 16 1y anh sang
v@i dién tich khéng nhd hon 1,2 m? trén cac twdng ngoai & moi tang.

Céc budng thang bd loai L2 phai co 16 14y &anh sang trén mai c6 dién tich khéng nho hon 4 m? v&i
khoang hé gilra cac vé thang cé chiéu rong khoéng nho hon 0,7 m hoac giéng l4y sang theo subt chiéu
cao clia budng thang bo véi dién tich mat cat ngang khong nhé hon 2 m2.

Cho phép bb tri khéng qua 50% budng thang bd bén trong khéng c6 céc 16 14y anh sang, dung dé
thoat nan, trong cac trwdng hep sau:

- C4ac nha thuéc nhém F2, F3 va F4: déi véi budng thang loai N2 hodc N3 c6 ap suét khong khi duwong
khi chay;



- Cg;\c nha thuéc nhém F5 ha,ng Cco ‘chiéu cao PCCC t¢i 28 m, pbn hang D va E khéng phu thuéc
chiéu cao PCCC cua nha: doi v&i buong thang loai N3 co6 ap suat khéng khi dwong khi chay.

b) Trwérng hop chiéu sang nhan tao:

Trwong hop khong bé tri dwoc céac 16 clra nhw quy dinh tai doan a) clia 3.4.8 thi cac bubng thang bo
thoat nan phai la bubng thang bo khéng nhiém khéi va dwoc trang bi chiéu sang nhan tao, dwoc cap
dién nhw cha thich tai 3.4.13 bdo d&m nguyén t&c duy tri lién tuc ngudn dién cép cho hé théng chiéu
sang hoat dong 6n dinh khi c6 chay xay ra, va anh sang phai di d& ngwdi thoat nan theo cac budng
thang nay c6 thé nhin rd dwdng thoat nan va khéng bi 16a mét.

3.4.9 Viéc bao vé chdng khoi cac budng thang bo loai N2 va N3 phai tuan theo Phu luc D. Khi can thiét, cac
budng thang bd loai N2 phai dwoc chia thanh cac khoang theo chidu cao bang cac vach ngin chay dic loai 1 voi
16i di lai giita cac khoang nam ngoai khong gian budng thang bo.

Céc clra sb trong cac budng thang bo loai N2 phai la clra sb khong mé dwoc.

Khoang dém cua cac budng thang bd loai N3 phai cé dién tich khéng nhé hon 3,0 m? va khong nho
hon 6,0 m? néu khoang dém dé dong thoi la sanh clia thang may chira chay.

3.4.10 Tinh khong nhiém khéi cua khoang dém khong nhiém khoéi dan t6i cac budng thang bd khong nhiém khoi
loai N1 phai dugc bao dam bing thong gioé ty nhién véi cac giai phap két cAu va bd tri mat bang - khong gian
phil hop. Mot s6 truong hop dugce cho 1a phu hop nhu sau:

CHU THICH: Mét s6 phuwong an b tri khodng dém khong nhiém khéi dan vao budng thang bo loai N1
dwoc minh hoa tai 1.3.2 (Phu luc I).

a) Cac khoang dém khong nhiém khéi phai dé h&, théng v&i bén ngoai, thwdng dat tai cac goc bén
trong clia nha, déng thoi phai bao d&m céac yéu cau sau (xem Hinh 1.7):

- Khi mét phan clia twdng ngoai ciia nha ndi tiép voi phén twong khac dudi mét géc nhd hon 1350 thi
khoéng cach theo phwong ngang tir 16 clra di gén nhét & khodng dém nay t&i dinh goc tiép giap phai
khéng nho hon 4 m; khoang cach nay co thé giam dén bang gia tri phan nhé ra ctia twéng ngoai. Yéu
cau nay khong ap dung ddi véi 16i di, ndm & cac gdc tiép giap I&n hon hodc béng 1350, ciing nhw cho
phan nho ra clta twdng ngoai cé gia tri khéng Ién hon 1,2 m;

- Chiéu rong phan tuwong gitka cac 16 clra di clia khodng dém khong nhiém khaéi va 6 ctra sd gan nhét
cula gian phong khong dwoc nhd hon 2 m;

- Céc 16i di phai co chiéu rong khong nhé hon 1,2 m véi chiéu cao lan can 1,2 m, chiéu rong clia phan
twong gilra cac 16 clra di & khoang dém khong nhiém khéi phai khong nhé hon 1,2 m.

CHU THICH: Mét sb trworng hop twong tw dang nay dwoc minh hoa trong Phu luc |, Hinh 1.8 a), b) va
c).

b) Khoang dém khong nhiém khoi di theo hanh lang bén (xem Hinh 1.8 h), i) va k)) dwoc chiéu sang va
thong gid ty nhién bang cac 16 thong mé ra phia va tiép xdc véi mét trong nhivng khdng gian sau:

- Khéng gian bén ngoai;

- Mot dwdng phd hodc dwdng cong cdng hodc cac khong gian cong cdng khac théng hoan toan &
phia trén;

- Mot giéng théng gié thdng dirng c6 chiéu rong khéng nhd hon 6 m va dién tich mét thoang khong
nhé hon 93 m?;

c) Khoang dém khong nhiém khéi di qua mét sdnh ngan khai ¢6 dién tich khéng nhé hon 6 m2 voi
kich thwéc nhé nhat theo méi chiéu khéng nhé hon 2 m dwoc ngan cach vai cac khu vie lién ké clia
toa nha béng twdng ngan chay loai 2. Cac clra ra vao phai co co cau tw dong va khe clra phai dwoc
chén kin. Thiét ké cha sanh ng&n khéi phai bado dam khéng can tré sy di chuyén clia ngudi st dung
trén dwong thoat nan. Tinh khéng nhiém khoi ctia sanh ngan khoi phai dwgc bao dam béi mét trong
nhirng gidi phap sau:

- Co cac 16 thong gid vai dién tich khong nhé hon 15% dién tich san cla sanh ngan khoi va dat cach
khéng qua 9 m tinh tir bat ky bd phan nao ctia sanh. Cac 16 théng gi6 nay pha| thong voi mot giéng
dirng hodc khoang I8m thong khi trén suét doc chiéu cao nha. Kich thwéc clia giéng dirng hodc
khoang 18m phai bao dam chiéu rong khéng nhd hon 6 m va dién tich mét thoang khdng nhé hon 93
m2. Twdng bao giéng dirng phai c6 kha nang chiu Ira nhé nhat la 1 gi® va trong giéng khong duoc co
16 théng nao khac ngoai cac 16 théng gié ctia sanh ngan khéi, budng thang thoat nan va cac khu vé
sinh (xem Hinh 1.8 d), e), f));

- La hanh lang dwoc thong gi6 ngang, co cac 16 théng gi6 cb dinh ndm & hai twdng bén ngoai. Cac [6
théng trén moi birc twdng ngoai khéng dwoc nhd hon 50% dién tich mat thoang clia twong ngoai doi



dién. Khoang cach tir moi diém cla san hanh lang dén mét 16 théng bat ky khéng dwoc 16n hon 13 m
(xem Hinh 1.8 g)).

3.4.11 Céc budng thang bo loai L1 va cau thang bo loai 3 duoc phép bd tri trong cac nha thudc tit ca cac nhom
nguy hiém chay theo cong ning co chiéu cao PCCC t6i 28 m; khi d0, trong nha nhom F5 hang A hoic B, 16i ra
hanh lang tang tir cac gian phong hang A hodc B phai di qua khoang dém luén ludn c6 ap suat khong khi duong.

3.4.12 Cac budng thang b loai L2 dugc phép bb tri trong cac nha ¢6 bac chiu lta I, 11, 1T thude cép nguy hiém
chay két cdu SO, S1 va nhém nguy hiém chay theo cong ning F1, F2, F3 va F4, véi chiéu cao PCCC khong qué
9 m. Cho phép tang chiéu cao nay dén 12 m (trir cac nha co sé y té ndi tr1) voi didu kién 16 mé 1ay sang trén cao
dugc mo tu dong khi ¢ chay. S6 lugng cac budng thang nhu vy (trir cac nha nhém F1.3 va F1.4) cho phép tbi
da 50%, cac budng thang bd con lai phai c6 16 14y sang trén tudng ngoai tai mdi ting.

Khi bb tri cac buong thang bo loai L2, con phai bao dam yéu cau sau: D6i véi cac nha nhom F1.3
dang don nguyén, trong tlrng can hd co bo tri & dé cao trén 4 m phai cé mot 16i ra khan cap theo quy
dinh tai 3.2.13.

3.4.13 Trong cac nha c6 chidu cao PCCC 16n hon 28 m (trir cac nha nhém F5 hang C, E khong c6 ngudi lam
viéc thuong xuyén), cling nhu trong cac nha nhom F5 hang A hoic B phai bd tri budng thang bd khong nhiém
khoi, trong d6 phai bo tri budng thang loai N1.

Trong cac nha c6 nhiéu céng nang, cac budng thang bé néi gitka cac phan nha c6 nhém nguy hiém
chay theo cong nang khac nhau phai la buong thang b khong nhiém khoi phu hop véi cac yéu cau
clia diéu nay, trlr cac treong hgp dwge quy dinh riéng.

CHU THICH: Budng thang bo N1 c6 thé duoc thay thé nhw d& néu tai 2.5.1c) clia v&i diéu kién hé
thdng cung cap khong khi bén ngoai vao khoang dém va vao budng thang phai dwoc cip dién wu tién
ttr hai nguon doc lap (1 nguon dién luwdi va 1 ngudn may phat dién dw phong) bdo d&m nguyén tac
duy tri lién tuc ngudn dién cap cho hé théng hoat ddng 6n dinh khi c6 chay xay ra.

Cho phép:

a) Trong cac nha nhém F1, F2, F3, F4 bd tri khdng qua 50% budng thang bo loai N3 hoac loai N2 ¢c6
16i vao bubng thang di qua khoang dém v&i gidi phap bao che gidng nhw khoang dém ngén chay loai
1 (nghta la khéng yéu cau cé ap suat khong khi dwong trong khoang dém nay, nhung céac bo phan
bao che phai c6 gi&i han chiu Itra twong ty nhw khoang dém ngan chay loai 1);

b) Khi nha c6 tir hai tang ham tré I&n, viéc thoat nan tir cac tang hdm nay co thé theo cac budng
thang b0 loai N3, hoac loai N2 c6 16i vao budng thang di qua khoang dém v&i giai phap bao che giong
nhw khoang dém ngén chay loai 1;

c) Trong cac nha nhém F5 b tri cac budng thang bd khéng nhiém khai thay cho loai N1 nhw sau:

- Trong céc nha hang A hodc B - cac budng thang bd N2 hodc N3 c6 ap suéat khong khi dwong
thwdng xuyén;

- Trong c&c nha hang C - cac budng thang bd N2 hodc N3 vé&i 4p suéat khong khi dwong khi cé chay;

- Trong cac nha hang D, E - cac budng thang bo N2 hoac N3 voi ap suét khong khi dwong khi co
chay, hoac cac buong thang b6 L1 vai dieu kién buong thang phai duwgc phén khoang bang vach ngan
chay dac qua moi 20 m chiéu cao va 16i di tir khoang nay sang khoang khac cua buong thang phai dat
& ngoai khong gian clia budng thang.

3.4.14 Trong cac nha c6 cac budng thang b khong nhidm khoi phai bd tri bao vé chdng khoi cho cac hanh lang

chung, cac sanh, cac khong gian chung va cac phong cho.

3.4.15 Trong cac nha c6 bac chiu lira I va II; va cp nguy hiém chay két cau SO, cho phép bb tri cac ciu thang b
loai 2 di tir tién sanh 1én tang hai c6 tinh dén cac yéu cau tai 4.26.

Trong cac nha nhém F3.1 va F3.2 cho phép st dung ciu thang ndi trén ké ca khi khéng cé tién sanh.

3.4.16 Trong cac nha c6 chiéu cao PCCC khong qua 28 m thudc cac nhoém nguy hiém chay theo cong ning F1.2,
F2, F3, F4, v&i bac chiu lira I, II va cap nguy hiém chay két ciu S0, thi cho phép sir dung cac cau thang bo loai 2
nbi hai ting tré 1én, khi cic budng thang bo thoat nan dap tmg yéu cau ciia cac tai liéu chudn va quy dinh tai
4.27. Céc cau thang bo loai 2 ndi thong tir 3 tAng (san) tré 1én khong duge tinh toan, st dung lam dudng thoat

nan khi c6 chay, trir cac truong hop quy dinh tai 3.2.1, 3.2.2, 3.2.6.



3.4.17 Cac thang cudn phai dugc bd tri phit hgp cac yéu cau quy dinh cho cau thang b loai 2.

3.5 Yéu cau vé an toan chay dbi va&i cac vat liéu xay dwng cho nha
3.5.1 Vat liéu xay dung dugc st dung cho nha phu thudc vao cong dung va tinh nguy hiém chay cua vat ligu.

3.5.2 Cac yéu cau vé an toan chay déi véi viéc ap dung cac vat liéu xdy dung trong nha dwoc quy dinh twong

(g véi cac chi tiéu vé tinh nguy hiém chay cua vat lidu quy dinh tai Bang B.7 (Phu luc B).

3.5.3 Viéc sur dung cac vat li¢u hoan thién - trang tri, vat liéu ép lat va vat liéu phu san trén cac duong thoat nan
phai tuan thil yéu cau tai 3.3.4, con ddi véi cac phong str dung chung (trir vat liéu phu san ciia cic san thi dau thé

thao va cac san ciia phong nhay) - tuan thi quy dinh tai Bang B.9 (Phu luc B).

3.5.4 Trong cac gian phong ciia nha thudc nhom F5, hang A, B va C1 ¢6 sir dung hodc bao quan céc chét long d&

chay, vat liéu phu san phai ¢6 cép nguy hiém chay vt liéu khong nguy hiém hon CV1.

3.5.5 Trong céac gian giri dd cia nha nhoém F2.1, khong cho phép st dung: cac loai vat liéu hoan thién tudng, tran
va tran treo, vat liéu Op lat c6 cap nguy hiém chay vat liéu nguy hiém hon CV1; vat liéu phu san ¢ cép nguy

hiém chéy vat liéu nguy hiém hon CV2.

3.5.6 Trong cac gian phong luu trit sach, ho so, tai liéu va cac vat phém tuong tu, chi dugc sur dung vat liéu hoan

thién, trang tri, vét liéu 6p lat va vat liéu phu san c6 cap nguy hiém chay CV0 hoic CV1.

3.5.7 Trong cac gian trung bay clia bao tang, trién 1am va cac gian phong co tinh chit twong tu thude nhom F2.2,
khong cho phép sir dung cac vat lidu hoan thién tuong, trin va trin treo c6 cip nguy hiém chay cao hon CV2, vt

liéu phu san ¢6 cép nguy hiém chay vat liéu nguy hiém hon CV3.

3.5.8 Trong cac gian phong thuong mai cia nha nhom F3.1, khong cho phép st dung cac vat li¢u hoan thién
tuong, trin, tran treo co cip nguy hiém chay vét liéu nguy hiém hon CV2, vat liéu phi san c6 cip nguy hiém

chay vat liéu nguy hiém hon CV3.

3.5.9 Trong céc gian phong chd cia nha nhom F3.3, vat liéu hoan thién tuong, trén, tran treo va vat liéu phu san

phéi ¢6 cap nguy hiém chay CVO.

3.5.10 Cho phép ap dung cac yéu clu vé an toan chay ddi voi vat liéu hoan thién - trang tri, vat liéu 6p lat, vat
lidu phu san va cac tiéu chi thir nghiém tuong tmg theo cac tai liéu chuan dwoc phép ap dung dé thay thé cho cac
yéu cau tir 3.5.1 dén 3.5.9 va Phu luc B, trir cac yéu cau quy dinh tai A.4.

4 NGAN CHAN CHAY LAN

4.1 Viéc ngan chan su lan truyén cla dam chay dwoc thuc hién bang cac bién phap han ché dién tich
chay, cwong dd chay va thoi gian chay. Cu thé la:

- Str dung giai phéap két cdu va bd tri mat bang - khong gian dé ngan can sy lan truyén cac yéu t6 nguy hiém cia
dam chay trong mot gian phong, gitra cac gian phong voi nhau, gitta cac nhom gian phong c6 tinh nguy hiém
chay theo cong ning khac nhau, giita cac ting va cac don nguyén, giita cac khoang chay, ciing nhu gitra cac toa

nha.
- Han ché tinh nguy hiém chay va nguy hiém chay n6 cong nghé trong céc gian phong va nha;

- Han ché tinh nguy hiém chay cua vat liéu xay dung duoc sir dung & cac 16p bé mat cua két cau nha, bao gdm:
16p lop mai; cac 1op hoan thién cua tudng ngoai, gian phong va duong thoat nan;

- C6 cac thiét bi chita chy ban dau, trong d6 bao gdm thiét bi ty dong va cim tay;

- C6 thiét bi phat hién chay va bao chay.

CHU THICH: Quy dinh vé khoang cach phong chay chéng chay gilra cac nha &, cong trinh céng cong

va cac nha sép xuat dwoc quy dinh tai Phu luc E. Khoang cach gitra cac kho chét 1dng chay, cac kho
hé trén mat dat cé chlra chat chay, cac bon chira LPG (LPG la tir viet tat cta Liquified Petrolium Gas -



Khi ddu mé héa 1dng) , khi chay dén cac cong trinh khac phai tuan theo nhitng quy chuén, tiéu chuén
chuyén nganh.

4.2 Nha chung cw, nha ky tdc xa, cong trinh cdng cong, nha san xuét va nha kho phai bao dam cac
yéu ciu vé phong chbng chay cua quy chuén nay va céc quy dinh trong céc tiéu chuan thiét ké cho
céc loai cong trinh d4. Riéng sbé tang (chiéu cao PCCC cho phép cia nha), dién tich khoang chay va
tang gi6¢i han bé tri hoi trwdng, gian gidng dwdng, hoi nghi, hoi thao, phong hop, gian tap thé thao va
cac gian phong twong tw phai tuan thl cac quy dinh tai Phu luc H.

4.3 Cac bd phan nha (cac gian phong, gian lanh nan, tang ky thuat, tdng ham, tng nira ham va cac
phan khac ctia nha) ma viéc chira chay kho khan can duwoc trang bi cac phwong tién bd sung nham
han che dién tich, cwdng d6 va thoi gian chay.

4.4 Hiéu qua cua cac giai phap nham ng&n chan sy lan truyen cua dam chay dwoc phép danh gia
bang céc tinh toan kinh té - ky thuat dwa trén cac yéu cau tai 1.5.1 vé& han ché thiét hai truc tiép va
gian tiép do chay.

4.5 Cac phan nha va cac gian phong thudc cac nhém nguy hiém chay theo cong nang khac nhau phai
duwgc ngan cach voi nhau bang cac bd phan ngan chia vai gioi han chiu Ia va cép nguy hiém chay
két cAu theo quy dinh hodc ngan cach nhau bang vach ngén chay loai 1 va (hoac) san ngan chay loai
3, trir khi cd quy dinh khac trong quy chuan nay hoac cac quy chuén, tiéu chuin chuyén nganh. Khi
do, yéu cau dbi véi cac két ciu ngan cach va bd phan ngén chay nay dwoc xem xét cé ké den tinh
nguy hiém chay theo cong nang cla cac gian phong, gia tri tai trong chay, bac chiu Ira va cip nguy
hiém chay két ciu ctia nha.

Déi véi mot tang nha cé tir hai cdng ndng khac nhau tré &n, trong d6 cé mdt cdng ndng chinh chiém
tbi thiéu 90% dién tich san tAng va cac cdng ndng con lai la phu tro cho céng néng chinh, cho phép
khéng can phan chia cac khu vic thudc cac nhém nguy hiém chay theo cong ndng khac nhau bang
bd phan ngan chay, khi d6 toan b tang nha nay phai tuan thd cac yéu cau an toan chay twong tng
véi nhém nguy hiém chay theo céng nang chinh. Quy dinh nay khong ap dung cho trwong hop cac
gian phong véi cdng nang phu tro cé hang nguy hiém chay va chay nd cao hon cac gian phong véi
cbng nang chinh.

CHU THICH: Mét sb yéu cau riéng déi véi nha nhém F1.3 nhu sau:

a) Twdng va vach ngan gilra cac don nguyén; twdng va vach ngan gitra hanh lang chung (bén ngoai
can hg) voi cac phong khac, phai cé gi¢i han chiju Itra khong nhé hon El 30;

b) Twong va vach ngan khong chiu lwc gilra cac can ho, phai cé gidi han chiu Itra khéng nhé hon El
30 va cép nguy hiém chay KO;

c) Cac phong c6 céng nang cong cong phai dwoc ngdn cach véi cac phong & bang cac vach ngan
chay loai 1, cac san ngan chay loai 3, con trong cac nha cé bac chiu Itra | thi phadi ngan cach bang san
ngan chay loai 2.

4.6 Trong mot nha khi cac phan cé tinh nguy hiém chay theo céng nang khac nhau da dwoc phan
chia bang cac b phan ngan chay thi moi phan do6 phai dap (rng cac yéu ciu vé an toan chay dét ra
nhw d6i véi nha cé nhém nguy hiém chay theo cong néng twong (ng.

Viéc Iwa chon hé théng bao vé chong chay clia nha phai dwoc dva trén co s&: khi cac phan cia nha
c6 tinh nguy hiem chay theo cong nang khac nhau thi tinh nguy hiém chay theo cong nang clia toan
nha cé thé I&n hon tinh nguy hiém chay theo céng nang clia bat c&¢ phan nao trong nha do.

4.7 Trong cac nha thuéc nhdm F5, néu yéu cau cdng nghé cho pheép, can b tri cac gian phong hang
A va B & gan twéng ngoai, con trong cac nha nhiéu tAng, can bé tri cac gian phong nay & cac tang
phia trén.

4.8 Trong cac tAng ham va tang nira hdm, khong cho phép bé tri cac gian phong c6 hang A va B, triv
cac trevong hop dugce quy dinh riéng.

4.9 Céc cau kién xay dwng khoéng duwoc tao diéu kién cho viéc lan truyén chay ngam.

CHU THICH: Béi v&i nha hoac phan nha nhém F1.3, lan can cla céc l6gia va ban cong tir tang 3 tr&
Ién phai dwoc lam tr vat liéu khong chay.

4.10 Tinh chju Itra clia chi tiét lién két cac cau kién xay dwng khong dwoc thap hon tinh chiu Itra yéu
cau cla chinh cau kién doé.

4.1 Két céu tao déc san trong cac phong khan gia phai dap (ng cac yéu cau vé gidi han chiu Ilra va
cap nguy hiém chay theo Bang 4 va Bang 5 nhw ddi v&i cac san gitra cac tng.

4.12 Khi b tri cac duwong ong ky thuat, dwong cap di xuyén qua cac két cAu twong, san, vach, thi chd
tiép glap gilra cac duo’ng ong, dudng cap v&i cac két cu nay pha| dwoc chen bit hoac xt ly thich
hop dé khong lam giam céc chi tiéu ky thuat vé chay theo yéu cau cla két cau.

4.13 Cac I6p phd va Iop ngam tdm chdng chay ma duwoc xir Iy trén bé mat hé ctia cac cau kién phai
dap rng cac yéu cau dat ra cho viéc hoan thién cac cau kién dé.



Trong cac tai liéu ky thuat cho cac I6p phi hoac Iép ngam tdm chdng chay phai chi ré chu ky thay thé
hoac khoi phuc chang tuy thudc vao diéu kién khai thac st dung.

Dé tang gi¢i han chiu Ira hodc lam gidm mirc nguy hiém chay cta ciu kién, khéng cho phép st dung
céac |&p bdo vé chdng chay tai cac vi tri ma & dé khong thé khoi phuc hodc dinh ky thay thé cac 16p
bao vé do.

4.14 Hiéu qua cla cac chat (vat liéu) xr ly chong chay dung dé lam glam tinh nguy hiém chay cla vat
liéu phai dwoc danh gia bang cac thtr nghiém dé xac dinh nhém nguy hiém chay cta vat liéu xay
dwng néu trong Phan 2.

Hiéu qua clia cac chat (vat liéu) xtr Iy chdng chay ding dé nang cao tinh chiu Itra clia ciu kién phai
dwoc danh gia bang th&r nghiém dé xac dinh gi¢i han chiu Ira ctia cac cu kién xay dwng néu trong
Phan 2.

4.15 Cac vach ngan chay trong cac gian phong c6 tréjn treo phai ngan chia ca khéng gian phia trén
tran treo, va trong khong gian nay khong cho phép bo tri cac kénh va duwdng ong dan dé van chuyéen
cac chat chay dang khi, hon hgp bui - khi, chat Idng va vat liéu chay.

Khéng duwoc bb tri tran treo trong cac gian phong hang A hoéc B.

Néu st dung tran treo dé ting gi¢i han chiu Itra cua san gitra cac tang va san mai, thi cac tran treo
nay phai phu hop v&i cac yéu cau vé tinh nguy hiém chay dbi véi san gitra cac tAng va san mai nay.

4.16 Tai cac vi trl giao nhau gilra cac bé phén ngan chay véi cac két cau’bao che cla nha, ké ca tai
cac vi tri thay doi hinh dang nha, phai cé cac giai phap bao dam khoéng dé chay lan truyén qua cac bo
phan ngan chay nay.

4.17 Cac twong ngan chay ma phan chia nha thanh cac khoang chay phai dwoc xay dwng trén toan
bd chiéu cao nha hoac t¢i san ngan chay loai 1 va phai bao dam khong dé chay lan truyén tir phia
ngudn chay vao khoang chay lién ké khi cac két cAu nha & phia cé chay bi sup db.

4.18 Céc 16 mé trong cac bd phan ngan chay phai dwgc dong kin khi co chay.

Cac ctra s trong céac bd phan ngan chay phai la cac ctra s6 khong mé dwoc, con cac ctra di, clra
nap vavan phal c6 co' cAu tw déng va cac khe clra phai dwoc chén kin. Cac clra di, clra nap va van
néu can m& dé khai thac s dung thi phai dworc 1ap cac thiét bi tw dong déng kin khi cé chay.

4.19 Téng dién tich cac |6 clra trong cac bd phan ngén chay, triy két cAu bao che clia cac giéng thang
may, khéng dwoc vot qua 25% dién tich ctia bd phan ngén chay dé. Khaéng gi¢i han dién tich 16 mé
trong cac bd phan ngén chay néu gié’i han chiu Itra danh dinh clia b6 phan chén bit 16 m& khéng nhd
hon gi¢i han chiu Itra twong (rng ctia bé phan ngan chay (trr twong ngan chay loai 1). Cac b phan
chén bit 16 mé trong cac bd phan ngédn chay phai dap (rng cac yéu cau tai 2.3.3 va cac yéu ciu cla
Phan 4.

Tai cac clra di trong cac bd phan ngan chay dung dé ngan cac gian phong hang A hodc B véi cac
khong gian khac nhu: phong c6 hang khac véi hang A hodc B, hanh lang, budng thang bo va sanh
thang may, phai b tri cac khoang dém ludn cé ap suét khéng khi dwong nhw yéu cau néu trong Phu
luc D. Khéng duoc phép b tri cac khoang dém chung cho hai gian phong tré 1én cung cé hang A
hoac B.

4.20 Khi khong thé b tri cac khoang dém ngén chay trong cac bod phan ngan chay dung aé ngan cac
gian phong hang A hoac B v&i cac gian phong khac hoac khi khong thé bé tri cac clra di, clra ndp va

van trong cac bo phan ngan chay dung dé ngan céac gian phong hang C v6i cac gian phong khéac, can
phai thiét lap té hop cac g|a| phap nhdm ngan nglra sy lan truyen cla dam chay va sy xadm nhap vao
cac phong va tang lién ké cla cac khi, hoi dé bat chay, hm cla cac chat 16ng, bui va xo chay ma cac
chét nay co6 kha nang tao thanh cac ndng dd nguy hiém né. Hiéu qua cla cac giai phap doé phai duoc
chirng minh.

Trong cac 16 cira cta cac bo phan ngan chay gilra cac gian phong lién ké hang C, D va E, khi khong
thé dong duoc bang clra ngan chay, cho phép bo tri cac khoang dém hé duwoc trang bi thiét bi chira
chay ty déng. Cac két cau bao che clia cac khoang dém nay phai la két cau ngan chay phu hop.

4.21 Clra va van ngan chay trong cac bd phan ngan chay phai dwoc lam tlr cac vat liéu khéng chay.

Cho phép st dung cac vat liéu thuéc nhém cé tinh chay khong thap hon Ch3 dwoc bao vé bang vat
liéu khéng chay cé d6 day khéng nhé hon 4 mm dé lam céac clra, clra ndp va van ngan chay.

Ctra clia cac khoang dém ngéan chay, clra di, clra ndp ngan chay trong cac bd phan ngan chay & phia
cac gian phong trong dé khéng bao quan va khong st dung cac chat khi chay, chat 16ng chay va vat
liéu chay, cling nhw khéng c6 cac qua trinh céng nghé lién quan t&i viéc hinh thanh cac bui chay,
dwoc phép lam tr vat liéu thudc nhoém cé tinh chay Ch3 véi chiéu day khéng nhé hon 40 mm va
khéng c6 héc réng.

4.22 Khong cho phép bb tri cac kénh, giéng va dwong ong van chuyén khi chay, hén hop bui - khi
chay, chat Idng chay, chat va vat liéu chay xuyén qua cac twong va san ngan chay loai 1.



Do vai cac kénh, giéng va dwong 6ng dé van chuyén cac chét va vat liéu khac voi cac loai noi trén thi
tai cac vi tri giao cat v&i cac bd phan ngan chay nay phai co thiét bi tw ddng ngan can sy lan truyén
clia cac san pham chay theo cac kénh, giéng va éng dan.

CHU THICH 1: Cho phép dat & ong thong gio va ong khoi trong twong ngan chay cta nha &, cong trinh
cbng cong va nha phu tro' khi chiéu day t6i thidu cla tuwong ngan chay (tre tlet dién dwdng ong) & ché
dé khong dwoc dwdi 25 cm, con chiéu day ctia phan ngén gitra ng khéi va dng théng hoi téi thidu 1a
12 cm.

CHU THICH 2: Nhitng 16 dat dng dan nwéc & bo phan ngan chay phai dwoc x& ly phi hop véi quy
dinh tai 4.12.

4.23 Cac két cAu bao che cla cac giéng thang may (trr cac giéng da néu tai 3.4.6) va cac phong may
ctia thang may (trtr cac phong trén mai), cling nhw cla cac kénh, giéng va hop k¥ thuat phai dap ng
cac yéu cAu dat ra nhw dbi véi cac vach ngan chay loai 1 va cac san ngan chay loai 3. Khéng quy
dinh giéi han chiu Ira cha cac két cdu bao che gitra giéng thang may va phong may cla thang may.

Khi khong thé 1ap cac clra ngan chay trong cac két cau bao che cac giéng thang may néu trén, phai
bo tri cé,c khoang dém hoac c?c sanh v&i cég vach ngan chay loai 1 va san n,gén chay loai 3 hoac cac
man chan tw dong dong cac 10 clra di cta gieng thang khi chay. Cac man chan nay phai dwoc lam
bang vat liéu khong chay va gi¢i han chiju Itra clia ching khéng nhé hon E 30.

Trong cac nha c6 cac budng thang bd khéng nhiém khoi phai bé tri bao vé chéng khoi ty dong cho
cac giéng thang may ma tai clra ra clia ching khéng co cac khoang dém ngan chay véi ap suat khong
khi dwong khi chay.

4.24 Budng chtra rac, 6ng db rac va cira thu rac phai duoc thiét ké, lap dat phu hop vai tiéu chuén,
yéu cau ky thuat quy dinh riéng cho bd phan nay va cac yéu cau cu thé nhw sau:

- Céc 6ng db rac va budng chira rac phai dwoc cach ly voi nhikng phan khac clia nha bang cac bo
phan ngan chay; clra thu rac & cac tang phai cé clra ngan chay tw dong déng kin;

- Ong db rac phai duwoc lam bang vat liéu khéng chay;

- Khéng duwoc dat cac dng dé rac va budng chira rac bén trong cac budng thang bd, sédnh doi hodc
khoang dém dwoc bao che ngan chay dung cho thoat nan;

- C4c budng c6 chtra 6ng dd rac hodc dé chira rac phai bado dam co 16i vao truc tiép qua moét khoang
théng thoang bén ngoai nha hoac qua mét khoang dém ngan chay dwoc thong gié thuwdng xuyén;

- Clra vao budng chira rac khong dwoc dt lién ké voi cac 16i thoat nan hoac civa ra bén ngoai clia
nha hodc dat gan v&i clra s6 clia nha &.

4.25 Theo cac diéu kién clia cong nghé, cho phép bb tri cac thang bd riéng biét dé Iwu thong gitra cac
tang ham hoac tang ntra ham véi tang mot.

Cac thang b6 nay phai dwgc bao che bang cac vach ngan chay loai 1 v&i khoang dém ngan chay co
ap suat khong khi dwong khi chay.

Cho phep khong bé tri khoang dém ngan chay nhw da néu cho cac thang bo nay trong cac nha nhom
F5 voi diéu kién ching dan tlr tang ham hoac tang ntra ham cé cac gian phong hang C4, D, E vao
cac gian phong cung hang & tang mot.

Cac thang bé nay khéng dwoc ké dén khi tinh toan thoat nan, trtr cac tredng hop quy dinh tai 3.2.1.

4.26 Khi b tri cac cau thang bo loai 2 di tir sanh tang 1 1&n tang 2, thi sanh nay phai dwo'c ngan cach
khéi cac hanh lang va céac gian phong lién ké bang cac vach ngan chay loai 1.

4.27 Gian phong, trong d6 c6 bd tri cau thang bo loai 2 theo quy dinh tai 3.4.16, phai dwoc ngan cach
v&i cac hanh lang théng voi nd va cac gian phong khac bang cac vach ngan chay loai 1. Cho phep
khéng ngan cach gian phong c6 cau thang bd loai 2 bang cac vach ngan chay khi:

- C6 trang bi chira chay ty ddng trong toan bd nha;
- Trong c&c nha cé chiéu cao PCCC khoéng I&n hon 9 m véi dién tich mot tang khong qué 300 m2.

4.28 Trong cac tang ham hoéc tang nira ham, trdc 16i vao cac thang may phai bo tri cac khoang
dém ngan chay loai 1 c6 ap suat khdong khi duwong khi chay.

4.29 Viéc lwa chon kich thudc clia nha va clia cac khoang chay, cling nhw khoang cach gitra cac nha
phai dwa vao bac chiu Itra, cAp nguy hiém chay két cdu, nhém nguy hiém chay theo cong nang va gia
tri tai trong chay, cé tinh dén hiéu qua cla cac phwong tién bao vé chéng chay dwoc s dung, sw ¢co
mat, vi tri va mlc d0 trang bj clia cac don vj chiva chay, nhirng hau quéa cé thé vé kinh t& va moi
trwdng sinh thai do chay.

4.30 Trong qua trinh khai thac van hanh, tat ca cac thiét bj ky thuat bao vé chéng chay phai bao dam
kha nang lam viéc theo dung yéu cau da dat ra.

4.31 Viéc trang bi hé thdng bao chay va chiva chay tw dong phai tuan theo TCVN 3890.



4.32 Ngan chan chay lan theo phwong ngang clia mat ngoai nha

4.32.1 Tudng ngan chay loai 1 phai chia cit cic tudng ngoai c6 cap nguy hiém chay K1, K2, K3 va vuon ra khoi
mit phing tuong ngoai ti thiéu 30 cm.

Cho phép khong chia cét cac twdng ngoai néu twéng ngoai cé cap nguy hiém chay KO, hodc twong
ngan chay loai 1 tiep giap voi dai twong ngoai theo phwong dirng (dai ngan chay theo phwong dirng)
c6 chiéu rong téi thieu 1,2 m, co6 gidi han chiju Itra khong thap hon E 60 va cé cap nguy hiém chay KO.

Twong ngan chay loai 2 va vach ngan chay loai 1, néu co giao v&i twdng ngoai thi phai tiép giap voi
dai ngan chay theo phwong dirng, c6 bé rong khdng nho hon 1 m, co gidi han chiu Itra quy dinh cho
twdng ngoai theo Bang 4 hoac Bang A.1 tay chieu cao nha. Vach ngan chay loai 2 phai tiep xuc voi
dai twdng ngoai dac theo phwong dirng, co bé rong khdong nhd hon 1 m, cé gidi han chiu Itra quy dinh
cho twdng ngoai theo Bang 4 hoac Bang A.1 tuy chiéu cao nha.

4.3.2.2 Cho phép khong ap dung cic quy dinh tai 4.32.1 néu thoa man cac diéu kién néu tai CHU THICH 6
(Bang 4) hoic CHU THICH 2 (Béang A.1) tiy vao chiéu cao nha.

4.33 Ngan chan chay lan theo phwong dirng ciia mat ngoai nha

4.33.1 Cac tudng ngoai véi cac 16 mé khong cé cira ngin chay hodc c6 cac phan c¢é gidi han chiu lira khong dap
tng quy dinh thi & vi tri twdng ngoai tiép giap voi san giira cac ting (dai ngin chay gitra cc tang) phai duoc cdu
tao phu hop dé ngan chin lan truyén ddm chay theo phuong dimg. Cho phép dai ngan chay giira céc ting c6 céu
tao phu hop véi mot trong cac quy dinh sau:

a) Phan twéorng ngoai tiép giap voi san gira cac tang (phan twong glua cac 6 clra s tang duwédiva
tang trén hoac gitra cac phan twong khéng dwoc bao vé chiu Itva clia tAng dwdi va tang trén) phai 1a
twéorng dac, 1am tir vat liéu khong chay va co chiéu cao tdi thidu 1,0 m;

b) O vang ctra dwoc lam bang vat liéu khong chay, cé chidu rong (vwon ra tir mét twéng ngoai) khong
nhé hon 0,6 m, gi&¢i han chiu Itka clia & vang khdng nhé hon giéi han chiu Itra quy dinh déi véi twdng
ngoai;

c) Phan tuwdng ngoai tiép giap véi san gilra cac tAng bang kinh cuéng lwe, cé chiéu day khéng nho
hon 6 mm, dwoc trang bi cac dau phun sprinkler ctia thiét bi chivra chay tw déng, bao dam cac dau
phun dwoc dat cach nhau khéng qua 2 m tir phia cac gian phong (hanh lang) lién ké twéng ngoai va
cach mat trong cuia twdng ngoai khéng qua 0,5 m.

CHU THICH 1: Yéu cau vé gio¢i han chiu Ira (néu co) clia cac thanh phan hinh thanh nén dai ngan
chay dwoc lay phu hop voi Bang 4 hodc Bang A.1 tuy theo quy mé ctia nha. Doi v&i thanh phan ngan
cach theo phwong dirng phai bao dam chi tiéu toan ven (E), doi vai chi tiet moi noi hodc chen bit khe
hé phai bao dam chi tiéu toan ven (E) va cach nhiét (1), doi vai chi tiét lién két cd dinh phai bao dam
chi tiéu chju lyc (R).

CHU THICH 2: Cac yéu cau néu trén khong ap dung dbi véi vi tri cac cira ra vao clia I6 gia va ban
cong, cé phan ban san ban cong dua ra I&n hon 0,6 m cling nhw déi véi cac 16i ra thoat nan.

4.33.2 Gi6i han chiu ltra ctia cac cdu kién cua twdng ngoai ¢ lap kinh ldy sang ciing phai bao dam yéu cau nhu

dbi v6i cac tuong ngoai khong chiu luc va quy dinh tai 4.32, 4.33.

4.33.3 Khi mot phan tudng ngoai clia nha ndi tiép vi mot phan khac ciia tuong, tao thanh mot goc nho hon 135°
va khoang cach theo phuong nim ngang giita cac mép gan nhét ctia cac 16 mé ¢ tudng ngoai theo cac hudng
khéc nhau ciia dinh goc, nho hon 4 m, thi trén phan twong tng cua tudng, cac 16 md phéi co cac cira ngin chay

¢6 gidi han chiu lira khong nhé hon E 30 hodc c6 hé théng phun nudc.

4.33.4 Cho phép khong ap dung cac quy dinh tai 4.33.1 dén 4.33.3 d6i v6i nha tir ba tang trd xudng hoidc chiéu
cao PCCC dudi 15 m, ga ra dé xe ndi dang ho, hodc nha thoa mén dong thoi cac diéu kién néu tai CHU THICH
6 (Bang 4) hoac CHU THICH 2 (Bang A.1) tiy chiéu cao nha.

4.34 Ngan chan chay lan gilra cac nha

Phai bao dam khoang cach phong chay chdng chay gilra cac nha (quy dinh tai E.1 va E.2 trong Phu
luc E) va khoang cach phong chay chdng chay theo duong ranh gIO’I (quy dinh tai E.3 trong Phu luc E)
tu’cmg (ng v&i dién tich 16 mé khéng duwoc bao vé chdng chay clia twdng ngoai nha va gi¢i han chiu
ICra clia phan twdng phai bao vé chdng chay.

4.35 Ngan chan chay lan ddi véi sadnh théng tng



Viéc thiét ké trong nha, t hop nha, mdt hodc mot sé sanh théng tAng, ké ca trang bi trong khéi tich
clia n6 cac cau thang bd hé, thang cubn, thang cubn ngang, thang may toan canh va twong tw, cling
nhw cac gian phong cé cac 16 m& & hanh lang bén, can bao dam thuc hién cac yéu cau sau:

a) Sanh théng tang phai dwoc dat trong khéi tich cia mét khoang chay, & cac 16 mé cla cac san gita
cac tAng clia né cho phép b tri cac thang may cudn, thang bo hé va thang may (ké ca thang may
toan canh);

b) Céac két cu bao quanh cac gian phong va hanh lang & cac vi tri tiép giap v&i sanh thong tang, can
c6 gi6i han chiju Itra khéng nhd hon EI (EIW) 60 hodc lam bang kinh cwdng lwc, cé chiéu day khong
nhé hon 6 mm, cé gi¢i han chiu Itra khéng quy dinh nhwng dwoc trang bi cac dau phun (sprinkler) cla
thiét bi chira chay tw déng, bdo dam cac dau phun dwoc dét tir phia cac gian phong (hanh lang) lién
k&, cach nhau khdng qua 2 m va céach vach ngén khong qué 0,5 m;

c) O céac 16 mé, dan vao sanh thong tang, ké ca cac 16 mé clia cac thang cudn va clia cac gian phong
& hanh lang bén c6 trang bj cac rém, man ngan khéi, cé gi@i han chiju Itra khéng nhé hon E 45, dwoc
ha xuéng khi c6 chay, ching phai c6 cac co ciu dan dong diéu khién tw dong va tir xa, hodc trang bi
cac man ngan khoi cb dinh. Chiéu cao lam viéc cla cac rém, man ngan khéi, khi ha xudng khéng
duwoc nhd hon chiéu day clia 16p khéi dwoc tao ra khi cé chay. Chiéu day 16p khéi dwoc xac dinh
bang tinh toan khi thiét ké. Khi do, bién dwdi cla I&p khéi dwoc xac dinh & chiéu cao khéng nhd hon
2,5 m tinh tir mat san;

d) Dién tich tang trong pham vi khoang chay c6 sanh théng tang dwoc xac dinh bang tong dién tich
tang dwdi cuing cua sanh thoéng ting va dién tich ctia cac hanh lang bén, cla cac 16i di va cua tat ca
cac gian phong nam phia trén, dat trong pham vi khéi tich ctia sanh théng tang, gi¢i han bang cac
vach ngan chay loai 1. Khi khéng c6 cac vach ngan chay loai 1, ngan cach khong gian cda sanh véi
cac gian phong tiép giap thi dién tich khoang chay bang tong dién tich cGa cac tang twong ng:

e) Cho phép st dung hé théng hut xa khoi theo co ché tw nhién tir sanh théng tAng néu co luan ctr
tinh toan phu hop;

f) TAm chan |4y sang & mai clia sanh théng tAng phai dwoc lam ti vat liéu khdng chay, khi d6, két cu
clia tAm mai nay phai dwoc lam tir kinh cé cbt gia cwdng va an toan (khéng gay thwong tich). Cho
phép s dung cac vat liéu tAm Iy sang c6 nhém nguy hiém chay khéng nguy hiém hon Ch1 va khéng
tao thanh cac giot néng chay;

g) bé chira chay trong khong gian sanh thong tang, cho phép Iap d&t cac dau phun sprinkler & bén
dwai két cAu nho ra clia san g|ua cac tang, clia cac ban cong (ké ca dudi cac thang cudn...) ma

khong phai 1ap dat vao mai cua sanh théng tang. Cac dau phun (sprinkler) dat cach nhau tr 1,5 m dén
2,0 m va cach mép/canh cta 16 m& théng san khéng qua 0,5 m.

5 CAP NUOC CHIPA CHAY

5.1 Cép nuwdc chiva chay ngoai nha

5.1.1 Cac yéu cau an toan chay ddi véi cap nude chira chay ngoai nha

5.1.1.1 Viéc trang bi cip nuéc chiva chay ngoai nha phai dwoc thuc hién theo quy dinh
tai TCVN 3890 va tai liéu chuén thay thé khac.

5.1.1.2 Chét lwgng nwédc clia ngudn cap nwédc chiva chay phai phu hop véi diéu kién van
hanh clia cac phwong tién chira chay va phwong phap chira chay.

5.1.1.3 Hé théng duwéng dng nwdc chiva chay thwéng cé ap suét thap, khi duy tri ap suét
cao thi phai tinh toan bao dam ap suét lam viéc cta hé théng dwong 6ng. Db voi
dudng 6ng ap suét cao, cac may bom chiva chay phai dwoc trang bi phwong tién bao
dam hoat ddong khéng tré hon 5 phut sau khi cé tin hiéu bao chay.

5.1.1.4 Ap suét tw do téi thiéu trong duwérng 6ng nwéde chiva chay ap suét thap (nam trén
mat d4t) khi chiva chay phai khéng nhé hon 10 m. Ap suét tw do tdi thiéu trong mang
dudng 6ng chiva chay &p suét cao phai bao dam do cao tia nuwéc dac khéng nhd hon
10 m khi lwu lwong yéu ciu chira chay téi da va lang chiva chay & diém cao nhat cua
toda nha. Ap suét tw do trong mang dwdng dng két hop sinh hoat hodc san xuét khéng
nhé hon 10 m va khéng Ién hon 60 m.

5.1.2 Céc yéu cau an toan chay ddi véi luu luong nude cho chita chay ngoai nha
5.1.2.1 Lwu lwgng nwéc cho chiva chay ngoai nha (tinh cho 1 dam chay) va sb dam chay
ddng thai trong mét khu dan cw tinh cho mang dwdng dng chinh néi vong lay theo
Bang 7.



5.1.2.2 Lwu lwvgng nwéce cho chira chay ngoai nha (cho 1 dam chay) cho nha thuéc nhém
nguy hiém chay theo céng nang F1, F2, F3, F4 tinh toan cho dwéng 6ng két hop va
duwdng 6ng phan phdi cia mang dwdng éng, ciing nhw mang duéng 6ng trong 1 cum
nhd (1 xém, 1 day nha va twong tw) 14y theo gia tri I6n nhét ctia Bang 8.

5.1.2.3 Lwu lwong nuwéc cho chiva chay ngoai nha cho nha cé nhém nguy hiém chay theo
coéng nang F5, tinh cho 1 dam chay, 14y theo nha cé yéu cau gia tri I&n nhat nhw Bang
9 va Bang 10.

CHU THICH 1: Khi tinh toan lwu lwgng nudc chiva chay cho 2 dam chay thi lay gia tri bang cho 2 nha
c6 yéu cau lwu lwgng Ién nhat.

CHU THICH 2: Luu Ivgng nwéc cho chia chay ngoai nha cho cac nha phu tro nam doc lap Iay theo
Bang 8 giong nhw cho nha ¢ nhdom nguy hiém chay theo cong nang F2, F3, F4, con néu nam trong
cac nha san xuat thi tinh theo khdi tich chung cda nha san xuat va lay theo Bang 9.

CHU THICH 3: Lwu lwgng nwédc cho chiva chay ngoai nha cho nha phuc vu néng _nghiép va phat tnen
néng thdn co bac chiu Ikra I, 1l véi khéi tich khdng Ién hon 5 000 m3 hang nguy hiém chay va chay nd
D, E lay bang 5 L/s.

CHU THICH 4: Lwu Iwo’ng nwoc cho chiva chay ngoai nha cho tram truyén thanh, truyén hinh khéng
phu thudc khéi tich ctia tram va sb lwong nguwdi séng trong khu vuc dat cac tram nay, phai 14y khong
nhd hon 15 L/s, ngay ca khi Bang 9 va Bang 10 quy dinh lwu lwong thap hon gia tri nay.

CHU THICH 5: Luu lwgng nwdc cho chira chay ngoai nha cho nha ¢ khéi tich Ion hon trong Bang 9
va Bang 10 phai tuan theo cac yéu cau dac biét.

CHU THICH 6: Béi voi nha c6 bac chiu Itra Il lam bang két cu gé thi lwu lwgng nuwdc cho chiva chay
ngoai nha lay I&n hon 5 L/s so vé&i Bang 9 va Bang 10.

CHU THICH 7: Lwu lwgng nwoc cho chiva chay ngoai nha cho nha va khu virc kho lanh bao quan
thwe pham thi lay gidng nha cé hang nguy hiém chay C.

CHU THICH 8: Luu lwgng nwdce cho chira chay ngoai nha cho co s¢ Iwu trik cong-ten-no co hang
hoa phu thudc vao so lwgng cdng-ten-no, dwoc lay nhw sau:

- Ttr 30 dén 50 cong-ten-no: 1ay 15 L/s;

- Tlr 51 dén 100 cong-ten-no: 1ay 20 L/s;

- Ttr 101 dén 300 coéng-ten-no’: 14y 25 L/s;

- Ttr 301 dén 1 000 cong-ten-no: 1y 40 L/s;

- Tl 1 001 dén 1 500 cong-ten-no': 14y 60 L/s;
- Tlr 1 501 dén 2 000 cong-ten-no': 14y 80 L/s;
- Nhiéu hon 2 000 coéng-ten-no’: 1ay 100 L/s;

Bang 7 - Lwu lwgng nwéc tir mang dwérng dng cho chira chay ngoai nha trong cac khu dan cw

Lwu lwgng nwéc cho chiva chay ngoai nha cho 1 dam chay,
) S6 dam L/s
Dan so, N cl:éy - e )
T i
chiu Itra ; - ; :
<1 1 5 10
>1va<h 1 10 10
>5va<10 1 10 15
>10vas<25 2 10 15
>25va<50 2 20 25
>50va<100 2 25 35
> 100 va < 200 3 40 40
> 200 va < 300 3 55
> 300 va < 400 3 70




Lwu lwgng nwéc cho chiva chay ngoai nha cho 1 dam chay,

’ S6 dam L/s
Dan so, 3 cbéy _ R ;
OO er | ngknongphu hupchac | By demanha 3 ting 1 en
chiu Itra ; - ; :

> 400 va < 500 3 80

> 500 va <600 3 85

> 600 va <700 3 90

> 700 va < 800 3 95

> 800 va <1000 3 100

>1 000 5 110

CHU THICH 1: Lwu lwong nuwéc cho chira chay ngoai nha trong khu dan cu phai khéng nhé hon lwu
lwgng nwdc chiva chay cho nha theo Bang 8.

CHU THiCI—! 2: Khi thuc hién cap nuéc theo vung, lwu lwgng nwdc cho chira chay ngoai nha va sb
dam chay dong thoi theo tirng vang duwoc lay phu thudc vao s6 dan song trong vang.

CHU THICH 3: S6 dam chay dong thoi va lwu lwgng nudc cho 1 dam chay cho mot ving c6 sé dan
trén 1 triéu ngwoi thi tuan theo luan chirng clia cac yéu cau ky thuat dac biét.

CHU THICH 4: Béi v&i hé thdng cac cum duwdng 6ng nhdm (chung) sb dam chay déng thoi lay phu
thudc vao téng sd dan trong cac cum cé két ndi véi hé théng dwdng dng. Luu lwgong nwdc dé hoi
phuc lwvong nwéc chira chay theo cum dwdng dng nhém dwoc xac dinh bang tdng lweng nwéc cho
khu dan cu (twong (ng vé&i s6 dam chay dong théi) toi da dé chiva chay tuan theo quy dinh tai 5.1.3.3

va 5.1.34.

CHU THICH 5: S6 dam chay tinh toan dong thoi trong khu dan cw phai bao gém ca cac dam chay cua
nha séq xuat va nha kho trong khu dan cw dé. Khi dé lwu lvgng nwéce tinh toan bao gom cé lwu lwgng
nwéc dé chira chay twong trng cho cac nha dé, nhwng khéng nhé hon gia tri trong Bang 7.

Bang 8 - Lwu lwong nwéc cho chiva chay ngoai nha cua nha thuéc nhém nguy hiém chay theo
cong nang F1, F2, F3, F4

Lwu lwong nwéc cho chiva chay ngoai nha khéng phu thude bac
Loai nha chiu Itra tinh cho 1 dam chay, L/s, theo khoi tich nha, 1 000 m3
<1 >1vash >5vas25 >25vas50 >50
1. Nha nhdm F1.3, F1.4
c6 mo6t hoac nhjéy don
nguyén voi so tang:
<3 10" 10" 15 15 20
>3vas12 10 15 15 20 20
>12va<16 - 20 20 25 25
> 16 - 20 25 25 30
2. Nha nhom F1.1, F1.2,
F2, F3 va F4 vai so tang:
<3 10" 10 15 20 25
>3vas<12 10 15 20 25 30
>12va<16 - 20 25 30 35
> 16 - 25 30 30 35

) Péi véi nha thudc khu vire 1ang, xa (néng thén) 14y lvu lwgng nwéc cho 1 dam chay 14 5 Lis.




CHU THICH 1: Néu hiéu suat clia mang duong 6ng ngoai nha khong dd dé truyén luu lvgng nwéc
tinh toan cho chira chay hoac khi lién két 6ng vao v&i mang dwong 6ng cut thi can phai xem xét lap

d&t bon, bé, vai thé tich phai bado dam lwu lwgng nudc cho chira chay ngoai nha trong 3 gio.

CHU THICH 2: Trong khu dan cw khéng cé dwdng édng nwéc chiva chay thi phai cé bon, bé nuwéc bao
dam chira chay trong 3 gid.

Bang 9 - Lwu lwong nwéc cho chiva chay ngoai nha cho nha nhém F5

< Hang Lwu lwong nwéc cho chiva chay ngoai nha doéi v&i nha cé 16 m&
) Cap nguy trén mai khéng phu thuéc vao chiéu rong caa nha, ciing nhw nha
Béc nguy hiém khéng c6 16 mé& trén mai cé chiéu réng khéng I&n hon 60 m, tinh
chiu | hiem | oy cho 1 dam chay, L/s, theo khéi tich nha, 1 000 m3
Itra chay va
cia | kétcau . > 50 va
: ! chay ‘ | >20 >200 | > 400
nha c::g nécaa | <3 ><3g/a g 52\63 = va <200 va < va > 600
nha nha = <50 400 | <600
Ivall | SO0, S$1 D, E 10 10 10 10 15 20 25 35
Ivall | SO0, S$1 A B,C | 10 10 15 20 30 35 40 50
1 S0, S1 D, E 10 10 15 25 35 40 45 -
1 SO A B,C | 10 15 20 30 45 60 75 -
v S0, S1 D,E 10 15 20 30 40 50 60 -
v S0,S1 | A/B,C | 15 20 25 40 60 80 100 -
v S2,S3 E 10 15 20 30 45 - - -
v S2,S3 | A/B,C | 15 20 25 40 65 - - -
- E 10 15 20 30 55 - - -
- C 15 20 25 40 70 - - -

Bang 10 - Lwu lwgng nwée cho chiva chay ngoai nha cho nha nhém F5 khéng cé 16 mé trén
mai c6 chiéu rong trén 60 m

Bac Cap | Hang Lwu lweng nwéc chiva chay ngoai nha déi v&i nha khong ¢6 16 mé
chiu | nguy | nguy | trén mai co chiéu rong ttr 60 m tre 1€n, tinh cho 1 dam chay, L/s, theo
Iva cia | hiém | hiém khéi tich nha, 1 000 m3
nha chay |chayva
két chay | < |>50vaj >100 | >200 | >300 | >400 | >500 | >600 | >700
ciu | nécua | 50 | =100 va < va < va < va < va < va <
cha nha 200 300 400 500 600 700
nha
[vall S0 | AB,C |20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ivall SO D,E |10 15 20 25 30 35 40 45 50

CHU THICH: L& mé& trén mai la cac 16 mé dé thong gié dat trén két cAu mai ctia nha (ndc gid) co dién
tich khéng nhé hon 2,5% dién tich xay dwng cla nha doé.

5.1.2.4 Luu lwong nwédc cho chiva chay ngoai nha cho nha dwoc ngan chia bang twong

ngdn chay thi Iy theo phan ctia nha, noi yéu ciu lwu lwong 16n nhat.

5.1.2.5 Lwu lwgng nwéc cho chiva chay ngoai nha cho nha dwoc ngan cach bang vach
ngdn chay duwoc xac dinh theo khdi tich chung ctia nha va theo hang cao nhét cuia
hang nguy hiém chay va chay nd.

5.1.2.6 Lwu lwgng nwéc chiva chay phai dwgc bdo ddm ngay ca khi lwu lwong cho céac
nhu cau khac 1a I&n nhét, cu thé phai tinh dén:

- Nuwéce sinh hoat;

- Ho kinh doanh ca thé;




- Co s& san xuat cong nghiép va néng nghiép, noi ma yéu cau chat lwong nwéc ubng hodc muc dich
kinh té khéng phu hop dé 1am dwéng 6ng riéng;

- Tram x& ly nwéc, mang dworng dng va kénh dan va twong tw;

- Trong trwong hop dleu kién cong nghé cho phép, c6 thé st dung mot phan nwéc san xuat dé chira
chay, khi d6 can két ndi tru nwédc trén mang duong ong san xuét v&i try nwéce trén mang duwong 6ng
chi*a chay bdo dam lwu lwong nwéc chiva chay can thiét.

5.1.2.7 Céac hé théng cap nuwéc chiva chay ngoai nha clia co s& (duwdng dng dan nuéc,
tram bom, bén, bé du trir nwéc chiva chay) phai bdo ddm do tin cay dé khong bi
ngrng c&p nwédc qua 10 phat va khong bi gidm lwu lweng nwéc qua 30% lwu lwong
nwéec tinh todn trong 3 ngay.

5.1.2.8 Trwdng hop cong trinh ndm trong khu vwe chwa cé ha tAng cdp nwédc chiva chay
ngoai nha, hodc da cé nhwng khong bao dam theo quy dinh tai cac bang 8, 9 va 10
thi thwe hién theo hwéng dan ctia co quan Canh sat PCCC va CNCH cé thAm quyén.

5.1.3 Sb dam chay tinh toan dong thoi
5.1.3.1 S6 dam chay tinh toan dong th&i cho mét co s& cong nghiép hodc néng nghiép
phai dworc 14y theo dién tich ctia co s& d6, cu thé nhu sau:
- Néu dién tich dén 150 ha Iy la 1 dam chay;
- Néu dién tich trén 150 ha 4y la 2 dam chay.
S6 dam chay tinh toan dong thoi tai mot khu vire kho dang hé hoéc kin chira vat liéu tr g6, lay nhw
sau: dién tich kho dén 50 ha lay 1a 1 dam chay; dién tich trén 50 ha lay 1a 2 dam chay.

CHU THICH: Dién tich clia co' s& dé tinh toan cho hé théng cép nwdc chira chdy ngoai nha la dién
tich khu dat cta co s¢ (khdng bao gom khu dat rirng, khu dat cong vién cay xanh, khu dat trong cay
ndng nghiép hay cac khu dat twong tw ma trén dé khdong co6 cong trinh xay dwng).
5.1.3.2 Khi két hop dwdng dng chiva chay clia khu dan cw va co s& cong nghiép ndm
ngoai khu dan cu thi sé dam chay tinh toan déng thi tinh nhw sau:

- Khi dién tich clia co s& cong nghiép dén 150 ha va dan s6 cta khu dan cw dén 10 000 nguai, 1y 1a
1 dam chay (lay lwu lvgng nwéc theo bén Ion hon); twong tw voi so dan tir 10 000 dén 25 000 nguoi
lay 1a 2 dam chay (1 dam chay cho co s& cdng nghiép va 1 dam chay cho khu dan cw);

- Khi dién tich clia co s& cong nghiép trén 150 ha va sb dan dén 25 000 nguoi, lay 1a 2 dam chay (2
dam chay tinh cho‘ khu vye co s& cong nghiép hodc 2 dam chay tinh cho khu dan cuw, lay theo lwu
lwgng nwéc yéu cau cla bén Ién hon);
- Khi s6 dan trong khu dan cw I6n hon 25 000 nguwoi, lay la 2 dam chay, trong do lvu lvgng nwdc cta
1 dam chay dwoc xac dinh bang tong cla lwu lwgng yéu cau Ién hon (tinh cho co s& cong nghiép
hoac khu dan cw) va 50% Iwu lvgng yéu cau nhé hon (tinh cho co s& cong nghiép hodc khu dan cw).
5.1.3.3 Thoi gian chiva chay phai lay 1a 3 gi®, ngoai trir nhirng quy dinh riéng néu dwoi
day:
- Dbi v&i nha bac chiu Itra |, Il v&i két cé,u va I&p cach nhiét lam tw vat liéu khdng chay cé cac khu vyc
thudc hang nguy hiém chay né D va E |3y la 2 gio;
- D6i v6i cong trinh nha tré, trweong mAu gido, mam non, nha thudc nhom nguy hiém chay theo cong
nang F4.1, F4.3 & khu vuc n(‘)r]g thoén, co bac chiju Ira I,,II voi ket ce‘;u va l&p cach nhiét lam tlr vat liéu
khong chay cao khoéng qua 3 tang, dién tich xay dwng dén 500 m? lay la 1 gid;
- D6i v6i cong trinh nha tré, trwedng mAu gido, mam non, nha thuéc nhom nguy hiém chay theo cong
nang F4.1, F4.3 & khu vuc nér]g thon, cé bac chiu Itra I,'II v@i két cau va I&p cach nhiét lam tu’, vat liéu
khong chay cao khong qua 3 tang, dién tich xay dwng dén 500 m? thi cho phép sr dung hé thong
hong nwéc chiva chay bén trong dé thay thé cho hé thong cap nwéc chiva chay ngoai nha;
- B6i v&i kho dang hé chiva vat liéu tir gb - khdng nhé hon 5 gid.
5.1.3.4 Thoi gian I&n nhat dé phuc hdi nwdc dw triv chiva chay khong 16n hon:

- D6i v&i khu dan cw va co s& cong nghiép cd khu vire thudc hang nguy hiém chay nd A, B, C lay 1a
24 gio;
- B6i v&i co s& cong nghiép cé khu vie thudc hang nguy hiém chay nd D va E lay 1a 36 gio;

- D6i v&i cac khu dan cw va co s& ndéng nghiép lay 1a 72 gid.



CHU THICH: B6i voi co s& cong nghiép c6 yéu cau vé luu lvgng nwdc cho chira chay ngoai nha dén
20 L/s thi cho phép tang th&i gian phuc hoi nwéc chiva chay nhw sau:

a) Béi v&i khu vire thudc hang nguy hiém chay D va E cho phép dén 48 gid.

b) Déi v&i khu vire thudc hang nguy hiém chay C cho phép dén 36 gid.

Khi khong thé bao dam phuc héi lwgng nudc chiva chay theo thoi gian quy dinh thi can cung cp
thém n lan lwong nwdc dw trlk chiva chay. Gia trictan (n=1,5; 2,0; 2,5; 3,0...) phu thudc vao thoi
gian phuc héi thyce té, ty, va tinh theo cong thire sau:

n = ti/tqa

trong d6: ty 1a thei gian phuc hdi nwéc dy triv chiva chay thuc t;

tqa la thi gian phuc héi nwéc dw trir chiva chay (theo 5.1.3.4).

5.1.4 Yéu cau an toan chay dbi v6i mang duong dng va cic cong trinh dugc xdy dung trén ching
5.1.4.1 Khi l3p dat tv 2 dwong dng cép tré 1én phai I&p dat van chuyén dbi gitra ching khi
do trong trwdng hop ngat 1 dwdng cap hodc 1 phan clia né thi viéc chira chay van
bao dam 100%.

5.1.42 Mang dwong 6ng dan nwéde chiva chay phai la mach vong. Cho phép lam cac
duweng 6ng cut khi: cap nwéc cho chiva chay hodc sinh hoat - chiva chay khi chiéu dai
duwdng 6ng khong 16n hon 200 m ma khéng phu thudc vao lwu lwong nwéc chiva
chay yéu ciu.

Khéng cho phép néi vong mang dwérng 6ng ngoai nha bang mang dwéong 6ng bén trong nha va céng
trinh.

O cac khu dan cw dén 5 000 ngudi va yéu cau vé luu lvgng nwéc cho chiva chay ngoai nha dén 10
L/s hoac s6 hong nwdc chira chay trong nha dén 12 thi cho phép dung mang cut chiéu dai trén 200 m
néu c6 xay dwng bdn bé, thap nwéc ap luc hodc bé diéu tiét danh cho mang cut, trong d6 cé chira
toan bd lwvgng nwdc cho chira chay.

5.1.4.3 Buong 6ng phai dwoc phan chia thanh cac doan bang cac van khoéa bdo dam dé
khi stra chiva sé& khong ngét nhiéu hon 05 try cap nwéc chiva chay

5.1.4.4 Céac van trén cac dworng 6ng véi moi dwéorng kinh khi diéu khién tr xa hodc tw
dong phai 13 loai van diéu khién bang dién.
Cho phép st dung van khi nén, thay lyc hoac dién te.

Khi khong diéu khién tir xa hogc tw dong thi van khoa dwong kinh dén 400 mm c6 thé 1a loai khoa
bang tay, v&i dwong kinh 16n hon 400 mm la khoa dién hogc thuy Iwc; trong cac tredong hop luén
chirng riéng cho phép lap van dwdng kinh trén 400 mm khda bang tay.
Trong moi trwdng hop déu phai cho phép mé va déng duoc bang tay.

5.1.4.5 Puwdng kinh ctia dwdng dng cap va mang sau dudng 6ng cap phai dwoc tinh toan
trén co sé sau:
- Theo yéu t6 ky thuat, kinh té;
- C4c diéu kién lam viéc khi ngat sw cd tirng doan riéng.
bPuwong kinh 6ng dan nuéc chiva chay ngoai nha cho khu dan cw va co s& san xuat khéng dwoc nho
hon 100 mm, d6i v&i khu vire néng thén - khong dwoc nhd hon 75 mm.
5.1.4.6 Céc tru cp nuwéc chiva chay phai dwoc bb tri & khodng cach khong Ién hon 2,5 m
dén mép dwdng, nhuwng khéng gan hon 1 m dén tuwdng ngdi nha; cho phép bb tri tru
nwéc (tru ngdm) nam & dudng giao thong.

5.1.4.7 Céc try cap nwdc chira chay phai dwoc b tri trén mang dwdng dng sao cho tbi
thiéu 02 tru khi lwu lwong yéu cau tir 15 L/s tré 1&n, téi thiéu 01 tru khi lvu lwong yéu
cau thap hon 15 L/s phuc vu dén moi diém cla nha xét theo phwong ngang va ban
kinh phuc vu ctia méi tru nuwéc khong Ién 200 m tinh theo dwérng di chuyén cla voi
chira chay di bén ngoai nha.
CHU THICH: Trén mang duong 6ng cho cac diém dan cu dén 500 ngui cho phép thay thé cac tru
cap nwéc chiva chay loai 3 clra bang doan dwdng 6ng dibng DN 80 mm cé lap hong nwérc.



5.1.4.8 Céc cong trinh thudc dién trang bi hé théng hong nuéc chiva chay ciing nhw hé
thdng chira chay sprinkler tw ddng phai cé dwdng dng két ndi tir tram bom cap nuwéc
chira chay clia cong trinh dén téi thiéu 01 tru cAp nwdc chiva chay loai 03 clra hodc
loai 02 ctra DN65 dat & vi tri mat bén ngoai twdng cong trinh vé phia c6 dwdng giao
thdng.

5.1.5 Cac yéu cau d6i voi bon, bé trit nudc cho chita chay ngoai nha
5.1.5.1 Bén, bé cap nwéc theo cong ndng phai bao gébm cho diéu tiét, chiva chay, sw cb
va nwdc moi.
5.1.5.2 Néu viéc lay nwédc chiva chay tryc tiép tir cac ngudn cap nwédc khdng phu hop véi
diéu kién kinh té, ky thuat thi trong moi trwérng hop, cac bon, bé trir nwéc phai béo
dam cé da lwgng nwéc chira chay theo tinh toan.
5.1.5.3 Thé tich nwéc chiva chay trong bon, bé phai duwoc tinh toan dé bao dam:
- Thwe hién viéc cp nwédc chiva chay tir tru nwdc ngoai nha va cac hé théng chiva chay khéac;
- Cung cép cho céc thiét bi chira chay chuyén dung (sprinkler, drencher va twong tw) khéng cé bé
riéng;
- Lwong nuwéc ti da cho sinh hoat va san xuét trong subt qua trinh chiva chay.
5.1.5.4 Cac ho ao dé cho xe chira chay hut nwéc phai cé 16i tiép can va co bai db xe kich
thwdc khong nhé hon 12 m x 12 m véi bé mét bdo dam tai trong danh cho xe chira
chay.
Khi xac dinh thé tich nwoc chira chay trong cac bon, bé thi cho phép tinh ca viéc nap thém vao bon,
bé trong thdi gian chiva chay néu né c6 hé théng cip nuéc bado ddm quy dinh tai 5.1.2.7.
5.1.5.5 Khi cap nwéc theo 1 dwerng 6ng cép thi phai dw phong thém lwong nwéc bd sung
cho chira chay, quy dinh tai 5.1.5.3.
Cho phep khong can tinh dén lwong nuéc bd sung cho chira chay khi chiéu dai cia mot duong éng

cép khong 16n hon 500 m ddi v&i khu dan cw cé s6 dan dén 5 000 ngwdi, cling nhw cho cac ddi
twong véi yéu cau vé lwu lwgng nwdc cho chiva chay ngoai nha khéng I&n hon 40 Lis.

5.1.5.6 Tong sb bdn, bé cho chira chay trong mét mang 6ng phéai khéng nhé hon 2
(khéng ap dung dbi véi bdn, bé danh cho cp nwéc ngoai nha clia cong trinh riéng
18).
Gitra cac bdn, bé trong mang éng, muc nwédc thap nhat va cao nhat clia nwéc chiva chay phai twong
trng nhw nhau.
Khi ngét mét bon, bé thi lwgng nudc trir dé chiva chay trong cac bon, bé con lai phai khong nhé hon
50% cla lwgng nwdc yéu cau cho chira chay.
5.1.5.7 Viéc trir nwéc chiva chay trong cac bdn, bé chuyén dung hodc cac hd nwéc hé
dwoc cho phép dbi véi:

- Khu dan cw dén 5 000 nguoi;

- Cac toa nha, khong phu thuéc cong nang, ding riéng biét ngoai khu dan cw khong co6 hé thong
duwdng 6ng nwéc sinh hoat hodc san xuét, d& cung cép lwong nuwéc can thiét cho hé théng cip nuéc
ngoai nha;
- Nha céng néng khac nhau cé lwu lwong nwéc yéu cau cho cap nwéc chivra chay ngoai nha khoéng
qua 10 L/s;
- Nha cé tir 1 dén 2 tang, khong phu thudc vao cong nang, co dién tich xay dwng khong I&n hon dién
tich khoang chay cho phép doi v&i loai nha dé.
5.1.5.8 Lwong nuéc chiva chay cia bdn, bé va hd nwéc nhan tao xac dinh trén co sé tinh
toan lwvong nuwéc tiéu thu va thdi gian chiva chay theo quy dinh tai 5.1.2.2, 5.1.2.3,
5.1.24,5.1.2.5,5.1.2.6 va 5.1.3.3.

CHU THICH 1: Tinh toan thé tich nuéc chiva chay ctia hd nhan tao hé phai tinh dén kha nang béc
hoi va déng bang clia nwéc. Muc nwdc toi thieu khong dwoe nhd hon 0,5 m.

CHU THICH 2: Phai bdo dam Ii vao cho xe chira chay tiép can bé, hé va nhirng diém lay nwéc
twong tw.



5.1.5.9 Bén, bé, tru nwéc chira chay ngoai nha, hd nwéc chiva chay tw nhién va nhan tao
phai dat tai vi tri bao ddm ban kinh phuc vu:
- Khi c6 xe bom la 200 m;
- Khi c6 may bom di déng 1a 100 m dén 150 m trong pham vi hoat dong k§ thuat cia may bom;
- D& tang ban kinh phuc vu, cho phép lap dat cac dwong ong cut co chiéu dai khong qua 200 m tiv
bén, bé va ho nhan tao bado ddm theo quy dinh tai 5.1.5.8;
- Khoang cach tir diém lay nudc tir bon, bé hodc hd nhan tao dén nha cé bac chiu ltra Il IV va Vv
hoadc dén kho hé& chra vat liéu chay dwoc phai khdng nhé hon 30 m, dén nha bac chiu Itra | va Il phai
khéng nhd hon 10 m.
5.1.5.10 Khi khong thé hit nwéc chiva chay trwc tiép tir bdn, bé hodc hd béng xe may
bom hodc may bom di dong, thi phai cung cap cac hé thu véi thé tich tir 3 m3 dén 5
m3. Budng kinh éng két ndi bdn, bé hodc hd véi cac hé thu lay theo cac diéu kién tinh
toan lwu lvgng nwéc cho chiva chay ngoai nha, nhwng khéng nhé hon 200 mm. Trén
doan 6ng két ndi phai cé hop van dé khéa s lwu théng nwée, viec déng mé van phai
thuc hién dwoc tir bén ngoai hdp. Dau doan dng két ndi & phia hdé nhan tao phai co
lwai chén.
5.1.5.11 Bdn, bé ap lwc dé chiva chay phai dwoc trang bi thwéc do mirc nwéc, thiét bi bao
tin hiéu mrc nwéc cho tram bom hodc tram phan phéi nuéc.
Bon, bé ap luc clia dwdng 6ng nwéc chiva chay p I cao phai trang bi thiét bi bao dam tw dong ngat
nwéce 1én bon bé, thap khi may bom chira chay hoat dong.
5.1.5.12 Bdn, bé ap lwc st dung khi ép ap lwc, thi ngoai may ép van hanh phai cé may ép
dw bi.

5.2 Hé théng hong nwéc chiva chay trong nha

5.2.1 Nha ¢, nha céng cdng, nha hanh chinh - phu tr¢ cta cong trinh cong nghiép phai lép dat hé théng hong
nudce chita chdy trong nha véi luu lwong nude t6i thiéu dé chira chay xac dinh theo Bang 11, dbi véi nha san xudt
va nha kho thi xac dinh theo Bang 12.

Khi xac dinh Iwu lwgng nwoc chira chay can thiét, phai can clv vao chiéu cao tia nwéc dac va duong
kinh dau lang phun chira chay xac dinh theo Bang 13. Khi do tinh toan hoat déng dong thoi ciia hong
nuwdc va cac hé thong chira chay khac.

Can clr vao lwu lwong cip nudc, cac hong nwédc chiva chay dwoc phan loai thanh:

- Lwu lwong thap (tir 0,2 L/s dén 1,5 L/s). Thiét bi cho hong nwéc chiva chay lwu lwong thap cé dwdng
kinh la DN 5, DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 40;

- Lwu Ivgng trung binh (I6n hon 1,5 L/s).

Trwdng hop st dung cac hong nwdc lwu lvong thap thi phai bdo dam tdng Iwu lwong cap nwéc va
chiéu cao tia nwéc dac xac dinh theo cac bang 11, 12 va 13.

Bang 11 - S6 tia phun chira chay va Iwu lwong nwéc toi thiéu déi véi hé théng hong nwéc
chira chay trong nha

S6 tia phun Lwu lwong t6i thiéu cho
Nha & va cong trinh céng cdng chira chay trén | chira chay trong nha, L/s,
1 tang nha doi véi mét tia phun

1. Nha &, nha chung cw

< 16 tang, khi hanh lang chung dai < 10 m 1 2,5
< 16 tang, khi hanh lang chung dai > 10 m 2 2,5
> 16 va < 25 tang, khi hanh lang chung dai < 10 m 2 2,5

> 16 va < 25 tang, khi hanh lang chung dai > 10 m 3 2,5

2. Nha hanh chinh

< 10 tang va khéi tich < 25 000 m? 1 2,5

< 10 tAng va khdi tich > 25 000 m3 2 2,5




> 10 tang va khdi tich < 25 000 m3 2 2,5

> 10 tAng va khéi tich > 25 000 m?3 3 2,5

3. Phong cau lac bé cé san khau, nha hat, rap chiéu phim, phong c¢é trang bij thiét bi nghe nhin
(sinh hoat, hdi thao va twong tw)

<300 chd 2 25

> 300 ché 2 5,0

4. Ky tuc xa va nha céng cdng (ngoai trir muc 2) 2

< 10 tng va khdi tich < 25 000 m3 1 2,5
< 10 tdng va khdi tich > 25 000 m3 2 2,5
> 10 tang va khdi tich < 25 000 m3 2 2,5
> 10 tAng va khéi tich > 25 000 m3 3 2,5
5. Nha hanh chinh - phu tro’ cia cong trinh cong nghiép cé khéi tich

<25000 m3 1 2,5
> 25000 m3 2 2,5

N Tru sé& co quan nha ntyc’yc, nha Ié~m viéc cla céq doanh nghiép, td chtre chinh tri, xa hdi, bwu dién,
co s& truyén thanh, truyén hinh, vién théng, nha lap dat thiét bi thong tin, trung tam lwu trir, quan ly div
liéu... va cac cbéng trinh c6 céng nang tuwong tw.

2) Nha cong cdng va cac cong trinh co céng nang twong tw, nhw:

- Nha & ky tac x4, nha hdn hop, khach san, nha & riéng 18 két hop cong nang khac, nha khach, nha
nghi, nha tro, co’ s& lwu tri khac dwoc thanh 1ap theo Luéat Du lich;

- Co s& kinh doanh dich vu karaoke, vii trwdng, quan bar, cau lac bd, thAm my vién, kinh doanh dich
vy xoa bop, cong vién giai tri, vwon thd, thay cung;

- Clra hang dién may, siéu thi, clra hang bach ho4; clra hang tién ich, nha hang, ctra hang an uéng;
- Phong kham da khoa, chuyén khoa; tham my vién;

- Bao tang, thuv vién, nha trién 1am, nha trwng bay, nha lwu tri¥, nha sach, nha hoi cheg;

- San van dong, nha thi dau thé thao, cung thé thao trong nha, trung tam thé duc, thé thao, trvong
dua, trwdng ban, co s& thé thao khac dwoc thanh lap theo Luat Thé duc, thé thao;

- Cang hang khong, dai kiém soat khong lwu, bén cang bién, cang can, cang thly ndi dia, bén xe
khach, tram ding ngh| nha ga dwdng sat, nha chd cap treo van chuyén nguoi, cong trinh tau dién
ngam, co s& dang kiém phwong tién giao théng co gidi, clra hang kinh doanh, stra chira, bao
duéng 6 t6, mo td, xe gan may;

- Nha tré, trvong. mau gido, mam non, trvong tiéu hoc, trung hoc co sé, trung hoc phd théng, trwong
phd théng c6 nhiéu cap hoc, trwérng cao dang, dai hoc, hoc vién, trudng trung cap chuyén nghiép,
trwong day nghé; co s& gido duc thuwéng xuyén, co s& gido duc khac dwoc thanh 1ap theo Luat Gido
duc;

- Nha diéu dwéng, phuc hdi chirc ndng, chinh hinh, nha dwéng.

Bang 12 - S6 tia phun chira chay va lwu lwgng nwéc téi thiéu cho chiva chay trong nha dbi véi
nha san xuat va nha kho

$6 tia phun chira chay va lwu lwong nwéc toi
Hang nguy thiéu, L/s, d6i véi 1 tia phun, cho chira chay
Bac chju Iira | hiém chay va = Cép nguy h|em tro.r:g nha doi véi r:ha san xgat va nhg.kl:lo co
chia nha chay nd cha chay cua két cau chieu cao PCCC den 50 m va theo khoi tich, 1
nha 000 m3
<150 > 150
I, 1l A B, C S0, S1 2x25 3x25
D, E Khdng quy dinh 1%x25 1%x25




0 AB,C SO 2x25 3x25
D, E S0, S1 1x25 2x25

v A'B SO 2x25 3x25
S0, S1 2x25 2x5

S2, S3 3x25 4x25

D, E S0, S1, 82, S3 1x25 2x25

\Y C Khéng quy dinh 2x25 2x5
D, E Khéng quy dinh 1x25 2x25

Bang 13 - Lwu lwong nwéc chiva chay phu thudc theo chiéu cao tia nwéc dic va dwong kinh
dau lang phun chiva chay

Chiéu| Lwu | Apsuat, MPa,cua | Lwu | Apsuit, MPa,cua | Lwu | Ap suét, MPa, cla
cao |lweng | hong nwéc chiva | lwong | hong nwéc chiva | lwgng | hong nwéc chiva
tia cua chay vé&i chieu dai cua | chay vé&i chieu dai cua chay véi chieu dai

nwéc | lang cudn voi, m lang cudén voi, m lang cudén voi, m
dac, | phun, phun, phun,

m L/s 10 15 20 L/s 10 15 20 L/s 10 15 20
Puong kinh dau lang phun chira chay, mm
13 16 19
Hong nwéc chiva chay DN 50
6 - - - - 2,6 |0,092|0,09 | 0,100 | 3,4 0,088 0,096 | 0,104
8 - - - - 29 |0,120|0,125|0,130| 4,1 0,129 | 0,138 | 0,148
10 - - - - 33 |0,151|0,157 | 0,164 | 4,6 |0,160| 0,173 | 0,185
12 2,6 |0,202|0,206|0,210, 3,7 |0,192|0,196 |0,210| 5,2 |0,206 | 0,223 | 0,240
14 28 /0,236 |0,241 | 0,245| 4,2 |0,248 0,255 0,263 - - - -
16 32 |0,316|0,322 10,328 4,6 |0,293 0,300 0,318 - - - -
18 3,6 |0,390|0,398 | 0,406 | 5,1 |0,360 | 0,380 | 0,400 - - - -
Hong nwéc chiva chay DN 65 1
6 - - - - 2,6 |0,088|0,089|0,090| 34 0,078 0,080 | 0,083
8 - - - - 29 |0,110|0,112 /0,114 | 41 0,114 0,117 | 0,121
10 - - - - 3,3 |0,140|0,143 | 0,146 | 4,6 |0,143| 0,147 A 0,151
12 26 |0,198|0,199 0,201, 3,7 |0,180|0,183|0,186| 5,2 0,182 0,190 | 0,199
14 2,8 0,23 | 0,231/0,233| 4,2 |0,230|0,233|0,235| 5,7 |0,218| 0,224 | 0,230
16 3,2 0,31 |0,313/0,315 46 |0,276|0,280|0,284 | 6,3 |0,266 | 0,273 | 0,280
18 3,6 0,38 /0,383 |0,385| 5,1 |0,338|0,342 0,346 7,0 |0,329| 0,338 | 0,348
20 4,0 |0,464|0,467|0470| 56 |0,412|0,424 0418, 7,5 |0,372| 0,385 | 0,397

) DN - Viét tt clia Diameter Nominal - Budng kinh trong danh nghia, don vi tinh bang milimét (mm).

5.2.2 Dé tinh toan cong suat may bom va lugng nuoc dy trie cho chira chay, sé tia phun nuoc
va luu lugng nuoc cho chira chay trong nha céng cong dbi véi phan nha ndm & chiéu cao PCCC

trén 50 m phai lay tuong wng la 4 tia, méi tia 2,5 L/s, d6i véi nha nhom F5 hang nguy hiém chay né
A, B, C c6 chiéu cao PCCC trén 50 m lay tuong wng la 4 tia, méi tia 5 L/s.




5.2.3 Ddi voi nha san xuét va nha kho sit dung dang két ciu d& bi hu hong khi chiu tac dong cuia ltra, theo tuong
mg v6i Bang 12, luu lwong nudce t6i thiéu dé tinh toan cong suat may bom va lugng nudc du trir cho chita chay
xac dinh theo Bang 12 phai dugc tang thém tuy tirng trudng hgp nhu sau:

- Khi str dung két ciu thép khong duoc bao vé chéng chay trong cac nha bac chiu Itra 11, IV (nhom
S2, 83), cling nhuw két cau go tw nhién hoac go ép (trong tredng hop nay la go déa qua xt ly bao vé
chong chay), phai tang thém 5 L/s;

- Khi str dung vat liéu 1a chat chay bao quanh cau tric nha bac chiu Itra IV (nhom S2, S3), phai tang
thém 5 L/s v&i nha co khoi tich dén 10 000 m?. Khi nha cd khai tich I&n hon 10 000 m?3 thi phai tang
thém 5 L/s cho moi 100 000 m?3 tang thém hoéc phan Ié ciia 100 000 m? tang thém.

5.2.4 S§ tia phun chita chay cho mdi diém chay ldy 1a 2 tia dbi voi cac cong trinh ¢6 yéu ciu sd tia phun bang

hoac 16n hon 2.

5.2.5 Dbi voi cac phan nha c6 khu vye cong ning khac nhau thi luu lugng nudce cho chira chay phai tinh toan
riéng d6i véi timg phan theo quy dinh tai 5.2.1 va 5.2.2. Khi d6 luu lwong nudc chita chay trong nha tinh toan
theo quy dinh sau:

- Béi v&i nha khong dwoc ngén chia bang cac twéng ngan chay phai tinh theo khéi tich chung;

- D‘éi voi nha dwoc ngan chia bang cac twérng ngan chay loai 1 hodc 2 phai tinh theo khéi tich cla
phan nha cé yéu cau lvu lvgng nwdce cao hon.

Khi lién két cac nha c6 bac chiu Itra | va Il bang cac I6i di lam bang vat liéu khong chay va duoc 1ap
dét, ctra ngan chay thi khdi tich ctia nha phuc vu viéc xac dinh Iwu lvong r)wé’c chCPa chay dwoec tinh 1a
khoi tich riéng clia tirng nha; khi khéng cé clra ngan chay thi tinh theo khdi tich tong va theo hang
nguy hiém chay cao hon.

5.2.6 Ap suét thiy tinh trong hé théng nudce sinh hoat - chita chay do tai cac thiét bi vé sinh - ky thuat dat & mirc
nu6e thip nhat khéng duge vuot qua 0,45 MPa.

Ap suét thay tinh ctia hé thdng chira chay riéng biét do tai hong nudc chiva chay dat & mirc nwée
thap nhat khéong dugc veot qua 0,90 MPa.

Khi tinh toan, néu ap suét trong hé théng chtra chay vwot qua 0,45 MPa thi phai 13p dat mang hé
thong chiva chay riéng.

Khi ap suét gitra van va dau nbi clia hong nwéc chiva chay I6n hon 0,4 MPa thi phai lap dat mang
ngan va thiét bj diéu chinh ap lwc dé giam ap lyc dw.

5.2.7 Ap suit tu do cta hong nuéc chira chay phai bio dam cho chiéu cao cua tia nudc dic can thiét dé chita
chay vao moi thoi diém trong ngdy dbi v6i khu vuc cao nhit va xa nhat. Chidu cao téi thiéu va ban kinh hoat
ddng cua tia nude dic chira chay phai bang chiéu cao cta khu vuc, tinh tir san dén diém cao nhat cia xa (tran),
nhung khong nho hon céc gia tri sau:

- D6i v6i nha &, nha cong cong, nha san xuét va nha phuy tre’ clia cong trinh cong nghiép c6 chiéu cao
PCCC dén 50 m khéng nhé hon 6 m;

- Bbi v&i nha & c6 chiéu cao PCCC trén 50 m khéng nhé hon 8 m;

- Bbi v&i nha cdng cdng, nha san xuét va nha phu tro' clia cong trinh céng nghiép c6 chiéu cao PCCC
trén 50 m khong nhé hon 16 m.

CHU THICH 1: Ap suét ctia hong nwéc chiva chay phai dwoc tinh toan tén that clia cudn voi chira
chay dai 10, 15 va 20 m.

CHU THICH 2: Dé nhan tia nwéc dac lwu lwgng dén 4 Ls thi st dung hong nwéc chiva chay DN 50,
doi voi lwu lwong Ién hon phai st dung hong DN 65. Khi luan chirng kinh té - k§ thuat cho phép thi
dwoc dung hong nuwéc chira chay DN 50 cho Iwu lwgng trén 4 L/s.

5.2.8 Thiét ké bé ap luc cho nha phai bao dam moi thoi diém déu cung cép duoc tia nudc dac cao trén 4 m tai
t?mg cao nhét hodc tﬁng ngay dudi noi dat bé, va khong nhé hon 6 m dbi voi cac tﬁng con lai; khi d6 sé tia nudc
bao dam: 2 tia mdi tia 2,5 L/s trong 10 phut khi s tia tinh toan 1a 2 hodc nhiéu hon, 1 tia trong cac truong hop
con lai.

Khi 1ap dat hong nuwéc chira chay dung lam cam bién diéu khién tw dong may bom chiva chay thi
khéng can xem xét dén bé nuwdéc ap lyc.



5.2.9 Trong trudng hop lap dat hé thdng hong nudc chita chay riéng biét véi cac hé thdng chita chay ty dong, thi
thé tich ctia bé chtra nudc duy trit phai bao dam luong nudc ding trong 1 gid, cho mot hong nude chita chay va
cac nhu ciu ding nude khéc.

Khi Ip dat hé thdng hong nwéc chiva chay trén cac hé thdng chira chay tw dong thi thoi gian lam viéc
cta hong nwéec lay bang théi gian lam viéc clia hé thong chiva chay tw déng.

5.2.10 Céac nha tir 6 tang tr 1én khi lién két hé thdng nudc sinh hoat va chira chay thi cac éng dimg phai dugc
n6i vong & trén. Khi d6 dé bao dam viéc thay nude trong nha phai ndi vong 6ng dimg voi mot hodc mot vai dng
x& dung co6 van khoa.

Trong cac hé thdng chira chay dwong ong kho lap dat trong cac nha khéng dwoc swdi am thi van
khoa phai dwoc lap dat tai cac khu vwe khdng cé kha nang bj déng bang.

5.2.11 Viéc x4c dinh vi tri va s6 luong dudng éng dimg va hong nuéce chita chay trong nha phai bao dam quy
dinh sau:

- Cho phép lap dat hong kép trén cac dng dirng trong nha san xuét va nha coéng cong khi sé lwong tia
nwéc tinh toan khong nhé hon 3, con trong nha & khéng nhé hon 2;

- Trong nha & voi chiéu dai hanh lang dén 10 m khi s6 tia nwéc bang 2 cho méi diém thi cho phép
phun 2 tia tr mét Ong dirng;

- Trong nha & vé&i chiéu dai hanh lang I6n hon 10 m, cling nhw nha san xuét va nha cong cong c6 tir 2
tia nwéc tinh toan tré 1€n cho méi diém thi phai bo tri 2 tia phun tw 2 td chiva chay canh nhau (2 hong
nuwé&ce khac nhau).

CHU THICH 1: Phai Iap dat hong nwdc chiva chay trong cac tang ky thuat, tAng ap mai va tang ham
ky thuat néu trong do co vat liéu va két cau lam tir vat liéu chay dwoc.

CHU THICH 2: Sé tia nuwéc tir mdi ti khong dwoc 16n hon 2.

5.2.12 Céc hong nudce chira chay dugc lép dat sao cho miéng hong ndm & d6 cao 1,20 m + 0,15 m so v6i mit san
va dit trong cac tu chita chay c6 16 théng gié, duge dan niém phong. Dbi v6i hong nude chira chay kép, cho
phép lip dit 1 hong nam trén 1 hong nam dudi, khi d6 hong nam dudi phai lap c6 chiéu cao khong nho hon 1,0

m tinh tir mat san.

5.2.13 Hé thdng hong nudc chita chay trong nha va cong trinh phai c6 hong cho lip dat & ngoai nha, ¢ dau nbi
v6i kich ¢& phu hop dé két ndi véi phuong tién chita chay di dong. D4i voi nha cao tir 17 ting tré 1én, hong chd
cip nude cho hé théng hong nude chita chay trong nha phai chia thanh cac ving theo chidu cao mdi ving khong

qua 50 m. Cac hong nay phai duoc dp ddt van mot chiéu va niém phong mé.

5.2.14 Hong nuéc chita chay bén trong nha phai dugc lip dit tai cac 16i vao phia trong hanh lang (¢ noi khong
¢6 nguy co nude bi dong bing) clia cic budng thang (trir cic budng thang khong nhiém khoéi), tai cac sanh, hanh
lang, 16i di va nhimng chd dé tiép can khac, khi d6 viéc b tri phai bao dam khong gay can tré cac hoat dong thoat

nan.

5.2.15 Tai cac khu vyc duge bao vé bang hé thdng chita chay tu dong, cho phép 1ip dat hong nudce chita chay

trong nha trén cac duong dng DN 65 hodc 16n hon, sau cum van diéu khién ctia hé thong sprinkler bang nudc.

5.2.16 Tai cac khu vuc kin ¢ kha ning bi dong bang, cic dudong dng cua hé thong hong nude chita chay trong

nha & sau tram bom cho phép 1a duong dng kho.

5.2.17 Nhiing van dé khoa nudc tir cac duong dng nhanh cut ciing nhu nhimng van khoa 16n tir duong dng thép
khép kin phai dugc bd tri dé bao dam mdi doan dng chi khoa nhiéu nhat 1a 5 hong nudc chita chay trén cing mot

tang.

5.2.18 Can ctr vao cong nang cua ddi twong bao vé co thé lya chon cac phuong an trang bi hé thong hong nudc
chira chay sau:

- Phwong an 1: str dung cac hong nwéc chira chay lwu lwgng trung binh. Phwong an nay dwoc phép
ap dung v&i moi loai hinh céng trinh;



- Phuwong &n 2: sir dung cac hong nuéc chiva chay lwu lwgng nhd két hop véi trang bi dwerng dng
hong khé. Phwong an nay dwoc phép ap dung véi nha &, cong trinh céng cong;

- Phwong an 3: str dung cac hong nwéc chira chay lwu lvong nhd. Phwong an nay dwoc phép ap
dung v@i cac cbng trinh dwgc trang bi hé thong chira chay ty dong cho toan bd céng trinh;

- Phuwong &n 4: st dung cac hong nuéc chiva chay lwu lwong nhd két hop véi cac hong nuéc chiva
chay lwu lwgng trung binh. Phwong an nay dwgc phép ap dung véi nha &, cong trinh cong cong.

CHU THICH: Trong mét cong trinh cho phép két hop nhiéu phwong an trang bi hong nwéc chiva chay
khac nhau.

5.3 Tram bom cap nwéc chiva chay

5.3.1 M4y bom cép nudc chita chay du thiét ké riéng biét hay két hop véi hé théng nudce sinh hoat, san xuit déu
phai c6 may bom du phong, c6 cong suit trong duong v6i may bom chinh. S6 lugng may bom du phong duoc
quy dinh nhu sau:

- Khi tinh toan can tlr mét dén ba may bom chira chay chinh thi phai c6 it nhat mét may bom dw
phong;

- Khi tinh toan can bédn may bom chira chay chinh tr& 1én thi phai cé it nhat hai may bom dw phong;
Cac may bom chira chay phai dugc két nbi voi hai ngudn dién riéng biét tir nguén dién lwdi, ngudn
dién ttr may phat dién hoac str dung may bom dong co dot trong. Cho phép khong trang bi may bom
dy phong hoac nguon dién dy phong khi cap nwéc cho nha san xuat, nha kho cé bac chiu Itra |, Il voi
hang nguy hiém chay, né hang D, E va lwu lwgng cip nwéc chiva chay ngoai nha yéu cau nhé hon 20
L/s.

5.3.2 M4y bom cép nudc chira chdy co thé diéu khién tai chd bang tay hodc diéu khién ty dong tir xa va phai bao
dam cho may bom dugc kich hoat van hanh trong thoi gian khong chdm qué 3 phut ké tir khi 6 tin hiéu bao
chay. Khi luu lugng cip nudce cho chita chay ngoai nha yéu ciu tir 25 L/s trd 1én thi phai ¢6 co ciu diéu khién

may bom chira chay tu dong tir xa.

5.3.3 Khi cac nha thiét ké hé théng hong nudc chita chay bén trong ma ap luc nude thuong xuyén khong du cung
cép cho cac hong nudc chita chay thi phai c6 bo phan didu khién may bom tir xa bé tri ngay & hong nudc chira
chay.

6 CH(FA CHAY VA Cl’U NAN

6.1 Nha va cong trinh phai bao dam viéc chira chay va ctru nan bang cac giai phap: két cau, b tri
mat bang - khong gian, k¥ thuat - cong trinh va giai phap to chirc.

Céc giai phap nay bao gém:
- B6 tri cac du’c‘mg cho xe chiva chay, bai d6 xe chg’a chay va 16 tiép can cho lwc Iu’o’ng va phwong
tién chiva chay, két hop chung véi cac dwong va 16i di theo cong nang clia nha hodc bé tri riéng;

- B4 tri cac thang chira chay ngoai nha va bao dadm cac phwong tién can thiét khac dé dwa luc lvong
chi¥a chay cuing cac trang thiét bi ky thuat chiva chay dén cac tdng va mai ctia cac nha, trong d6 gdm
ca viéc bo tri cac thang may co6 ché dd “chuyén ché lwc lwgng chiva chay” (dwéi day goi chung la
thang may chira chay);

-Bb tri duong éng cap nwdc chira chay, két hop voi cac duong éng cap nwéc sinh hoat hodc bb tri
riéng, va khi can thiét, bé tri cac hong tiép nwéc, dwdng éng tiép nwdc vao trong nha cho lwc lvgng
chva chay, cac tru nwéc, bé chiva nwédc chiva chay hodc cac ngudn cap nwédc chiva chay khéc;

- Bao vé chdng khéi cho céc 16i di cha luc lwgng chiva chay bén trong nha;
- Trang bi cho nha cac phwong tién ctru ngudi cho ca nhan va tap thé trong trwdng hop can thiét;

- Bé tri, xay dung cac cong trinh, cac tram (d6i) phong chay va chira chay phu hop voi sb lwong nhan
vién va céc thiét bi ky thuat chiva chay can thiét, dap (ng cac diéu kién chiva chay trén cac cong trinh
hoac khu virc trong pham vi hoat déng cla cac tram (d6i) nay theo dung cac quy dinh hién hanh.

Viéc lwa chon cac gidi phap néu trén phu thudc vao bac chiju Ira, cAp nguy hiém chay két ciu va
nhém nguy hiém chay theo céng nang cla nha, cong trinh.

Tai nhirng dia phuo’ng chwa c6 da diéu kién ha tng giao théng céng cong va cip nuéc chung theo
quy dinh cua quy chuén nay thi cac giai phap chira chay va ctru nan dwoc thue hién theo cac hwdng
dan riéng clia co quan quan ly nha nwéc vé PCCC & nhirng dia phwong do.

6.2 Dwdng cho xe chira chay va bai d6 xe chira chay



6.2.1 Yéu cau chung
6.2.1.1 Chiéu réng théng thiy clia mat dwéng cho xe chiva chay khéng dwoc nhd hon 3,5
m.
6.2.1.2 Bai d6 xe chira chay phai cé chiéu rong théng thiy bao dam kha nang di vao dé
trién khai cac phwong tién chira chay phu hop véi chiéu cao PCCC va nhém nguy
hiém chay theo cong nadng ctia nha nhw quy dinh tai Bang 14.

Bang 14 - Kich thwéc bai d6 xe chira chay

Nhém nguy hiém chay theo cong Kich thwéc bai 516 xe chira chay, m, twong rng theo
nang cua nha/Chi tiéu kich thwéc chiéu cao PCCC cua nha, m
bai do
<15 >15va<28" > 28

1. Nha nhém F1.3

a) Chiéu réng cla bai dé xe chira Khéng yéu cau 26 >6
chay
b) Chiéu dai ctia bai db xe chiva chay Khéng yéu cau >15 >15

2. Cac nhém nha con lai

a) Chiéu réng clia bai dé xe chira Khéng yéu cau >6 >6

chay

b) Chiéu dai ctia bai db xe chiva chay Theo Bang 15 va Theo Bang 15 Theo Bang 15
Bang 16 va Bang 16 va Bang 16

") Khong yéu cau co6 bai db xe chiva chay déi voi nha co s6 nguoi siv dung trén méi tang, tinh theo
Bang G.9 (Phu luc G), khong vuot qua 50 nguwdi va khoang cach tir dwong cho xe chiva chay dén
hong tiep nwéc vao nha khdéng dwoc Idn hon 18 m.

6.2.1.3 Chi cho phép c6 cac két qéu chan phia trén dwéng cho xe chira chay va bai dd xe chira chay
néu bao dam tat ca nhirng yéu cau sau:

- Chiéu cao théng thily dé& cac phwong tién chiva chay di qua khéng dwoc nhd hon 4,5 m;

- Kich thuoc cia két cau chan phia trén (do doc theo chiéu dai ctia dudng cho xe chiva chay va bai

do xe chira chay) khéng dwoc Ién hon 10 m;

- Néu co tir hai két ciu chan phia trén bac ngang qua duong cho xe chira chay hoac bai db xe chira

chay thi khodng thong gitra nhirng két cau nay khéng dwoc nhé hon 20 m;

- Chiéu dai cua doan cubi ctia dwéng cho xe chira chay hodc bai d6 xe chiva chay khéng bi chan béi

cac két cau chan phia trén khong dwgc nhd hon 20 m;

- Chiéu dai cta bai dé xe chiva chay khéng dwoc tinh dén nhivng doan c6 két cAu chan phia trén.

6.2.1.4 Doc theo twérng ngoai clia nha, tai cac vi tri d6i dién véi bai db xe chiva chay phai

b tri cac 16i xuyén qua twdng ngoai vao bén trong nha tir trén cao (16i vao tir trén
cao) phu hop véi quy dinh tai 6.3 dé trién khai cac hoat dong chiva chay va cu nan.

6.2.2 Viéc bd tri dudng cho xe chira chay va bai dd xe chita chay phai bao dam cac yéu cau sau:
6.2.2.1 Nha nhém F1, F2, F3 va F4 c6 chiéu cao PCCC khéng qua 15 m khoéng yéu cau
c6 bai db xe chiva chay, tuy nhién phai cé dwong cho xe chiva chay tiép can dén diém
bt ky trén hinh chiéu béng ctia nha khéng I&n hon 60 m.

6.2.2.2 Nha nhém F1.3 ¢6 chiéu cao PCCC Ién hon 15 m phai bdo dam tat c& nhirng yéu
céu sau:

- Phai c6 dwong cho xe chiva chay trong pham vi di chuyén khéng qua 18 m tinh tir diém cudi cta
dwong dén 16i vao tat ca cac khoang dém cla thang may chiva chay hodc clia budng thang bd thoat
nan c6 bé tri hong ché cip nwéc DN 65 danh cho lwc lwgng chiva chay chuyén nghiép (cia hé théng
bng kho);

- Phai c6 bai db xe chiva chay dé tiép can dén it nhat toan bd mot mat ngoai ctia mdi khdi nha. Bai dd
xe chira chay phai dwoc b tri & khoang khdng gan hon 2 m va khéng xa qua 10 m tinh tir twéng mat
ngoai cla nha;




- Thiét ké cta bai d6 xe chiva chay va duwdng cho xe chira chay phai dap (rng nhirng quy dinh néu
trong Bang 14.
6.2.2.3 Nha hoac phan nha nhém F1.1, F1.2, F2, F3 va F4 c6 chiéu cao PCCC I&n
hon 15 m thi tai méi vi tri c6 16i vao tir trén cao phai bé tri mot bai dé xe chiva
chay dé tiép can truc tiép dén cac tm cilra cha 16i vao tir trén cao. Chiéu dai
cua bai d6 xe chira chay phai dwoc lay theo Bang 15 can clr vao dién tich san cho
phép tiép can cua tang cé gia tri dién tich san cho phép tiép can I&n nhat. Dbi voi
trwdng hop nha cé san théng tang, gia tri d6 dwoc tinh nhu sau:

a) Di voi nha co cac san thong tang, bao gom ca cac tang ham thong vai cac tang trén mat dat thi
dién tich san cho phép tiép can lay bang dién tich cong don cac gia tri dién tich san cho phep tiep can
clia tat ca cac san thong tang;

b) B4i v&i cac nha co tir hai nhom san thong tang tré 1en thi dién tich san cho phép tiép can phai lay
bang gia tri cdbng dén ctia nhém san thong tang co dién tich I&n nhat;

c) bbi v&i nha nhém F3, phai cé mot bai dd xe chira chay cho cac phuwong tién chlra chay. Chiéu dai
cua bai do xe chira chay phai dwoc lay theo Bang 16, dwya vao tdng quy md khéi tich ctia nha (khéng
bao gom tang ham).

Khi diéu kién san xuat khong yéu cau co duong vao thi duong cho xe chiva chay dwoc phép b tri
phan duwdng réng 3,5 m cho xe chay, nén dwong dwoc gia cb bang cac vat liéu bao dam chiu dwoc tai
trong cua xe chira chay va bao dam thoat nwéc mat.

Khoang cach tr mép duong cho xe chiva chay dén twong cla nha phai khdng I6n hon 5 m déi voi
cac nhé; ¢6 chiéu cao PCCC nho hon 12 m, khong I&6n hon 8 m doi voi cac nha cé chiéu cao PCCC tw
12 m dén 28 m va khéng I&n hon 10 m ddi v&i cac nha cé chiéu cao PCCC trén 28 m.

Trong nhitng treong hop can thiét, khoang cach tir mép gan nha clia dwdng xe chay dén twong ngoai
clia nha va cong trinh dwgc tang dén 60 mlvc')’i diéu kién nha va cong trinh nay c6 cac duwdng cut di
vao, kem theo bai quay xe chira chay va bo tri cac tru nuwéc chiva chay. Trong trwong hop do, khoang
cach tlr nha va cong trinh dén bai quay xe chira chay phai khéng nhd hon 5 m va khéng Ién hon 15 m
va khoang cach gitra cac dwdng cut khong dwoc vt qua 100 m.

CHU THICH 1: Chiéu réng ctia nha va céng trinh l1ay theo khoang cach gitra cac truc dinh vi.

CHU THICH 2: Béi v&i cac hd nudc dwoc sir dung dé chiva chay, can bd tri 16i vao véi khodng san co
kich thwéc moi canh khéng nhé hon 12 m.

Bang 15 - Chiéu dai cua bai dé xe chira chay déi v&i nha hoidc phan nha nhém F1.1, F1.2, F2,

F3, F4
Chiéu dai yéu cau cua bai dé xe chira chay, tinh theo chu vi nha, m
Dién tich san cho phép _ _ _
tiép can, m? Nha khéng dwegc bao vé bang Nha dwoc bao vé bang hé thong
hé thong sprinkler sprinkler
<2000 1/6 chu vi va khdng nhé hon 15 m | 1/6 chu vi va khéng nhé hon 15 m
>2000va<4000 1/4 chu vi 1/6 va khdng nhé hon 15 m
>4 000 va < 8 000 1/2 chu vi 1/4 chu vi
> 8 000 va <16 000 3/4 chu vi 1/2 chu vi
> 16 000 va < 32 000 Bao quanh mat bang nha " 3/4 chu vi
> 32 000 Bao quanh mat bang nha " Bao quanh mét bing nha

) Cho phép khéng di theo bién clia méat bang nhwng phai bdo ddm quy dinh tai 6.2.3.

Bang 16 - Chiéu dai cua bai dé xe chira chay déi v&i nha nhém F5

Quy mé khéi tich, m?

Chiéu dai yéu cau cua bai dé xe chira chay, tinh theo chu vi nha,

m

Nha khéng dwoc bao vé bang
hé thong sprinkler

Nha dwec bao vé bang hé
thong sprinkler

<28 400

1/6 chu vi va khéong nhd hon 15
m

1/6 chu vi va khéong nhd hon 15
m




> 28 400 va < 56 800 1/4 chu vi 1/6 chu viva khong nhd hon 15
> 56 800 va < 85 200 1/2 chu vi 1/4 chu vi
> 85 200 va < 113 600 3/4 chu vi 1/4 chu vi
> 113 600 va < 170 400 Bao quanh mat bang nha " 1/2 chu vi
> 170 400 va < 227 200 Bao quanh mét bang nha " 3/4 chu vi
> 227 200 Bao quanh mét bang nha " Bao quanh méat bang nha "

1) Cho phép khong di theo bién ctia mé&t bing nhwng phai bao dam quy dinh tai 6.2.3.

6.2.2.4 B6 tri dwong cho xe chira chay hoac bai dd xe chira chay cho nha hén hop phai bdo dam
nhirng yéu cau sau:

a) Khi phan nha khong dé & (khong thudc nhom F1.3) chi nam & phan dwéi clia nha thi chiéu cao
PCCC cua nha dé xac dinh cac yéu cau ve dwang cho xe chira chay hoac bai do xe chira chay phai
can cr vao phan nha khong dé & clia nha;

b) Bi voi nha hén hop khdng co phan nha thudc nhom F1.3 thi chiéu dai yéu cau clia dwong cho xe
chira chay hoac bai dé xe chira chay phai dwoc lay bang gia tri I&n hon trong hai gia tri xac dinh can
c vao:

- Téng quy mé khdi tich clia cac phan nha thudc nhém F5; hodc

- Xac dinh duwgc theo Bang 15;

c) Bi v&i nha hén hop ¢ phan nha thudc nhom F1.3, chiéu dai ctia bai dd xe chiva chay phai duoc
tinh theo 6.2.2.3 dong thi phai dap ng dwoc quy dinh tai 6.2.2.

Dai v&i cac tang ham phai co dwong cho xe chira chay nam trong pham vi 18 m tinh tir 16i vao trén
mat dat cua tat ca cac khoang dém cua thang may chiva chay hodc cta buong thang bd thoat nan co6
bé tri hong ché cap nwéec DN 65 danh cho Iwc lwong chira chay chuyén nghiép (ctia hé thong éng
kho).

6.2.3 Bii d0 xe chita chay phai dugc b tri bao dam dé khoang cach do theo phwong ndm ngang tir mép gan nha

hon ciia bai d6 dén diém giira ctia 16i vao tir trén cao khong gan hon 2 m va khong xa qua 10 m.

6.2.4 Bé mat cua bii d6 xe chira chay phai ngang bang. Néu nim trén mot mit nghiéng thi do déc khong duoc

quéa 1:15. Do dbc ciia dudng cho xe chira chay khong duoc qua 1:8,3.

6.2.5 Néu chiéu dai cua duong cho xe chita chay hodc bii dd xe chita chay dang cut 16n hon 46 m thi & cudi

doan cut phai ¢ bii quay xe dugc thiét ké theo quy dinh tai 6.4.

6.2.6 Pudng giao thong cong cong co thé dugc sir dung lam béi dd xe chita chay, néu vi tri cia dudng d6 phi

hop véi cac quy dinh vé khoang cach dén 16i vao tir trén cao tai 6.2.3.

6.2.7 Pudng cho xe chita chay va bi d6 xe chita chay phai dugc bao dam thong thoang tai moi thoi diém.
Khoéang khong gitra bai dd xe chita chay va 16i vao tir trén cao phai bao dam khong bi can tré bai cay xanh hodc

cac vat thé ¢b dinh khéc.

6.2.8 Phai danh diu tit ca cac goc cua bii d6 xe chita chay va dudng cho xe chira chdy ngoai trir nhitng dudng
giao thong cong cong duge sir dung 1am bai dd xe chita chay hodc dudng cho xe chita chay. Viéc danh ddu phai
dugc thuc hién bang cac dai son phan quang, bao dam co6 thé nhin thy dugc vao budi tdi va phai bd tri & ca hai
phia ctia dudng cho xe chita chay hodc bai d6 xe chita chay véi khoang cach khong qua 5 m.

Tai cac diém dau va diém cudi clia dwong cho xe chira chay hoac bai db xe chira chay phai co bién
bao nén trang, chir dé véi chieu cao chir khéng nho hon 50 mm. Chiéu cao tir mat dat den diem thap
nhat cua bién bao phai nam trong khoang 1,0 m den 1,5 m. Bién bao phai bdo dam nhin thay duoc
vao budi t6i va khéng dwoc bo tri cach duwdng cho xe chivra chay hodc béi dé xe chira chay qua 3 m.

Tét ca cac phan ctia dudong cho xe chiva chay hodc béi d xe chira chay khong dugc cach bién bao
gan nhat qua 15 m.




6.2.9 Mit duong cho xe chita chay va bii d6 xe chita chdy phai bao dam chiu dugc tai trong ciia xe chita chiy
theo yéu cau thiét ké va phu hop véi ching loai phuong tién cta co quan Canh sat PCCC va CNCH noi xay
dung cong trinh.

6.3 L6i vao tir trén cao dé phuc vu chira chay va citru nan

6.3.1 Lbi vao tir trén cao phai bao dam thong thoang, khong bi can tré & moi thoi diém trong thoi gian nha dugc
st dung. L6i vao tir trén cao c6 thé 1a cac 16 thong trén twdng ngoai, cira s, cira ban cong, cac tAm tudng lip
kinh va céac tAm cira c6 thé m& duoc tir bén trong va bén ngoai. Khong dugc bd tri d6 dac hodc bat ky vat nao c6

thé gay can trd trong pham vi 1 m ctia phan san bén trong nha tinh tir cac 16i vao tir trén cao.

6.3.2 Li vao tir trén cao phai dugc bd tri dbi dién voi mot khong gian sir dung. Khong duoc bé tri & cac phong
kho hodc phong may, budng thang bo thoat nan, sanh khong nhiém khoi, sanh thang may chira chay hodc khong

gian chi dan dén mot diém cut.

6.3.3 Mit ngoai ctia cic tAm cira cua 161 vao tir trén cao phai dugce danh ddu bang dau tam giac déu mau dé hoic
mau vang c6 canh khong nhé hon 150 mm, dinh tam gidc c6 thé hudng 1én hodc hudng xuéng. O mit trong phai
c¢6 dong chit “LOI VAO TU TREN CAO - KHONG PUQC GAY CAN TRG” véi chiéu cao chir khong nho hon

25 mm.

6.3.4 Cac 16i vao tir trén cao phai c6 chidu rong khong nho hon 850 mm, chiéu cao khong nhé hon 1 000 mm,
mép dudi cua 161 vao cach mat san phia trong khong 16n hon 1 100 mm va mép trén cach mit san phia trong
khéng nho hon 1 800 mm.

6.3.5 S6 lugng, vi tri ciia 16i vao tir trén cao ddi voi mdi khoang chay cuia nha hodc phan nha khong thude nhom
F1.3 phai bdo dam nhiing quy dinh sau:

- B6i v&i nha nhém F1.1, F1.2, F2, F3, F4 va F5 s6 luwong 16i vao tir trén cao phai tinh toan dwa vao
chiéu dai cha bai dé xe chivra chay. Clr méi doan dl ho&c khéng dd 20 m chiéu dai bai d6 xe chiva
chay phai cé mét vi tri 16i vao tir trén cao;

- Léi vao tir trén cao phai dwoc bb tri cach xa nhau, doc trén canh clia nha. Khoang cach xa nhét do
doc theo twdng ngoai gilra tdm cla hai 16i vao tir trén cao lién tiép nhau dwoc phuc vu b&i mot bai dd
xe chira chay khong dwoc qua 20 m. Lbi vao tir trén cao phai dwoc phan bd bdo dam dé it nhat phai
c6 1 16i vao tr trén cao trén mdéi doan 20 m chiéu dai cGa bai d6 xe chira chay, ngoai trir nhirng phan
nha 1 tAng khéng thudc nhém F5;

-,Déi v&i nha thugc nhdm F1.1, F1.2, F2, F3 va F4 c6 ch‘i‘éu cao PCCC tr trén 15 m dén 50 m, phai c6
I6i vao ttr trén cao & tat ca cac tang trir tang 1 va phai nam doi dién v&i bai dé xe chira chay;

- D6i v6i nha nhom F5, phai bé tri cac 16i vao tir trén cao & phia trén mot bai db xe chiva chay, 1én dén
chiéu cao PCCC 50 m.

Yéu cau vé 16i vao tir trén cao khong ap dung dbi véi cac nha nhém F1.3, bao gédm cé nhivng khu v
phu tro’ (vi du: phong tap gym, cac phong cau lac b, va cac gian phong cé céng nang twong tw phuc
vu riéng cho cw dan cda nha) trong nha nhém F1.3.

6.4 Thiét k& bai quay xe phai tuan theo mét trong cac quy dinh sau:

- Hinh tam giac déu c6 canh khéng nhé hon 7 m, mét dinh ndm & dwéng cut, hai dinh ndm can dbi &

hai bén dudng;

- Hinh vuéng cé canh khéng nhé hon 12 m;

- Hinh tron, dwdng kinh khong nhé hon 10 m;

- Hinh chi¥ nhat vuéng géc véi dwdng cut, can dbi vé hai phia clia dwong, cé kich thwée khdng nhéd
hon 5 m x 20 m.

CHU THICH: Nhirng quy dinh trén 1a nguwong tdi thiéu, co quan quan ly vé PCCC va CNCH co thé
dua ra cac quy dinh cu thé can clr vao yéu cau ky thuat cla phwong tién chiva chay & mbi dia
phuong.

6.5 Dbi vOi du’o’ng giao thdng nho hep chi du cho 1 1an xe chay thi c it nhat 100 m phai thiét ké moét
doan dwdng m& rong co6 chiéu dai téi thiéu 8 m va chiéu rong téi thiéu 7 m dé xe chira chay va cac
loai xe khac co thé tranh nhau dé dang.



6.6 D6i v&i cac nha tr 2 tng tréd 18n cd mai bang hodc mai cé dd déc nhd hon 25% véi chiéu cao 16n
hon ho&c bang 10 m tinh dén diém mai hodc mép trén cla twdng ngoai (twdng chan mai) phai cé cac
16i ra mai trye tiép tir cac budng thang bd hodc di qua tang ap mai, ho&c di theo cau thang bo loai 3,
hodac di theo thang chira chay ngoai nha.

Sé lwong 16i ra mai va viéc bé tri ching phai dwa trén tinh nguy hi'ém chay theo cong nang va cac kich
thwée ctia nha. Nha nhom F1, F?, F3 va F4 phai cé it nhat 1 16i tiép can Ién mai cho maoi dién tich du
hodc khong da 9 300 m2 mai. Doi voi nha nhém F5 thwe hién theo quy dinh tai A.1.3.1.

Cho phép khong bé tri cac thang chira chay tai mat chinh cGia nha néu chiéu rong nha khéng qua 150
m va & phia trwdc nha co tuyén dwdng 6ng cap nwdc chira chay.

6.7 Trong céac tang ap mai cua nha, tre cac nha nhém F1.4, phéi c6 céac 16i ra mai qua cac thang cb
dinh va cac clra di, clra ndp hodc cira sb cé kich thuwéc khéng nhé hon 0,6 m x 0,8 m.

Céc 16i ra mai hoac ra tAng 4p mai tlr cac budng thang bd phai dwoc bé tri theo cac ban thang co cac
chiéu thang & trwdc 16i ra, qua cac clra ngan chay loai 2 kich thuwéc khéng nhé hon 0,75 m x 1,5 m.
Céc ban thang va chiéu thang néi trén cé thé duoc lam bang thép nhung phai cé d6 dbc (goc
nghiéng) khéng I&n hon 2:1 (63,5°) va chiéu rong khéng nhé hon 0,7 m.

Trong cac nha nhém F1, F2, F3 va F4 co chiéu cao PCCC dén 15 m cho phép b6 tri cac 16i ra tang ap
mai hodc ra mai tlr cac buong thang b qua cac ctra nap ngan chay loai 2 véi kich thuwéc 0,6 m x 0,8
m theo cac thang leo bang thép gan cd dinh.

6.8 Trong cac tang ky thuat, bao gdm ca cac tAng hdm k¥ thuat va cac tng ap mai ky thuat, chiéu cao
thong thuy cua 16i di phai khdng nhé hon 1,8 m; trong cac tAng ap mai doc theo toan bd nha - khéng
nhd hon 1,6 m. Chiéu réng ctia cac 16i di nay phai khéng nhé hon 1,2 m. Trong cac doan riéng biét cd
chiéu dai khong 1én hon 2 m cho phép gidm chiéu cao cla I6i di xubng 1,2 m, con chiéu rong tbi thiéu
20,9 m.

6.9 Trong cac nha co tang gac ap mai phai co cac clra nap trong cac két cau bao che cac héc clia
tang 4p mai.

6.10 Tai cac diém chénh léch d6 cao clia mai lon hon 1,0 m (trong d6 c6 ca diém chénh cao dé nang
cac clra lay sang - thdng gidé) phai cé thang chiva chay.

Tai khu vire chénh Iéch do cao cla mai hon 10 m, néu moi mot phér) mai dién tich I&n hon 100 m2 c6
clra ra mai riéng théda man cac yéu cau tai 6.6, hodc do cao phan thap hon clia mai, xac dinh theo 6.6
khéng vuot qua 10 m thi cho phép khéng bo tri thang chira chay.

6.11 Khi b tri 16i tiép can 1én mai bang cac thang chira chay ngoai nha theo yéu cau tai 6.6, phai st
dung céac thang chira chay loai P1 dé 1én d6 cao dén 20 m va tai cac chd chénh léch do cao clia mai
tr 1,0 m dén 20 m. Phai s dung cac thang chira chay loai P2 dé I&n dd cao I&n hon 20 m va tai cac
ch6 chénh léch do cao trén 20 m.

Céc thang chiva chay phai dwoc lam bang vat liéu khéng chay, dat & noi dé thay va cach xa clra s6
khéng dwdi 1,0 m. Chiéu rong thang 0,7 m. Déi va&i thang loai P1, tlr dd cao 10 m tré lén phai cé cung
tron bao hiém ban kinh 0,35 m, tdm cla cung tron cach thang 0,45 m. Cac cung tron phai dwoc dat
cach nhau 0,7 m, & noi ra mai phai dat chiéu t&i cé lan can cao it nhat 0,6 m. Déi véi thang P2 phai
c6 tay vin va cé chiéu nghi dat cach nhau khéng qua 8 m.

6.12 Gitra cac ban thang va gilra cac lan can tay vin cta ban thang phai c6 khe hé voi chiéu réng
thong thay chiéu trén mat bang khéng nhé hon 100 mm.

6.13 Méi khoang chay cla cac nha co qhiéu cao PCCC I&n hon 28 m (I6n hon 50 m dbi v&i nha nhém
F1.3), hodc nha c6 chiéu sau cua san tang ham duwai cung (tinh dén cao d6 cua 106i ra thoat nan ra
ngoai) I&n hon 9 m phai cé tdi thiéu mot thang may chira chay.

CHU THICH: Yéu céy k§ thuat khac nhw cap dién, hé thdng didu khién, truyén tin hiéu, lién lac, thiét
bi phuc vu bdo vé chdng chay va nhitng hé théng twong tw phai bao dam theo cac tiéu chuén ky thuat
riéng dwoc chon Iya cho thang may chiva chay.

Viéc bb tri va I&p dat cac thang may chiva chay phai bdo d&m nhirng quy dinh co ban sau:

- Khéng duwoc sir dung cac thang may chd yéu dé van chuyén hang hoa dé lam thang may chiva
chay;

- O diéu kién binh thwong, thang may chira chay van duoc st dung dé ché ngudi. Thang may chiva
chay c6 thé dwoc bo tri voi mot sanh thang may riéng hoac trong mot sanh chung vé&i cac thang may
ch® ngwoi va hop lai véi nhau bang mét hé thong diéu khién tw dong theo nhom;

- C6 s6 lvgng dwoc tinh toan di dé khoang cach tir vi tri cac thang may dé dén mot diém bét ky trén
mat bang tang ma né phuc vu khéng vwot qua 60 m;

- Néu chi co mot thang may chira chay thi thang may do it nhét phai dén dwoc tat ca cac tang ké can
v&i tang dang chay cla nha;



- Néu c6 nhiéu thang may chira chay dwoc bé tri chung trong mét giéng thang thi cac thang may co
thé phuc vu cho cac khu vire khac nhau cua nha va&i dieu kién phai thé hién ré vung dwgc phuc vu
trén moi thang may do;

- Trong moi trwdng hop, hinh thire phuc vu clia cac thang may chira chay phai giéng nhau va théng
dung, vi du thang may chi phuc vu cac tang | hodc cac tang chan hodac tat ca cac tang;

- Néu c6 céc tang lanh nan thi méi tng d6 phai dwoc phuc vu bdi it nhat mot thang may chiva chay;

- O ché do hoat dong binh thwong, clra cac thang may chira chay khong dugc mé vao nhirng tang
lanh nan dé con clra giéng thang may tai nhirng tang lanh nan dé phai thwong xuyén dwoc khoa va
chi dwoc tw ddng mé khda khi chuyén sang ché d6 phuc vu lwc lwong chiva chay.

Trong trwérng hop c6 chdy, cac thang may chiva chay phai bao dam dé ngudi linh chiva chay:

- La nguoi duy nhéat dwoc quyén kiém soat va van hanh dé cung voi trang thiét bi ctia minh tiép can
dén dam chay mét cach dé dang, quen thudc, an toan va nhanh chéng;

- Puoc bdo vé an toan khi st dung truéc tac dong clia Ilra va khéi bang cac gidi phap thich hop, déac
biét la khi ra khoi cac thang may do;

- C6 16i di thong thoang va an toan dé tiép can dén cac thang may dé cling nhw dén cac san duoc
nhirng thang may dé phuc vuy;

- Khéng phai di chuyén qua hai tAng dé tiép can dén tAng c6 thé bi chay bt ky cia nha khi cé tir 2
thang may chira chay tr& Ién;

- Buoc bao vé trong cac giéng thang may riéng (khéng chung voi cac loai thang may khac) va trong
moi giéng thang may nhw vay chi dwoc bo tri khdng qua 3 thang may chira chay. Ket cau bao che
giéng thang may phai co gi¢i han chju Itra khéng nhd hon REI 120.

Sanh thang may chira chay la mot khoang dém bao dam tat ca cac quy dinh sau:

- C6 dién tich khong nhé hon 4 m?;

- Khi két hop véi cac sanh clia budng thang bd khéng nhiém khai thi dién tich khéng nhé hon 6 m?;
- Puoc bao che béng cac vach ngan chay loai 1;

- C6 l&p d&t hong ch& cp nwéc DN 65 danh cho lwc lwgng chira chay chuyén nghiép;

- Viéc b tri thang may chiva chay phai dy tinh dwgc dwong di chuyén cta doi chiva chay chuyén
nghiép va bao dam doi chira chay tiép can dwoc tat ca cac gian phong trén tat ca cac tang clia nha;

- Stre ché cua thang may chira chay khong duoc nhé hon 630 kg déi v&i nha chung cw nhém F1.3 va
khéng nhd hon 1 000 kg d6i véi nha san xuat va nha céng cong khac;

- Téc d6 di chuyén clia thang may chira chay khéng dwoc nhd hon H/60 (m/s), trong d6 H 1a chiéu
cao nang (m);

- Két cdu bao che clia cabin thang may chira chay phai dugc lam tir vat liéu khéng chay hoac chay
yeu.

6.14 Trong cac nha c6 d6 déc mai dén 12%, chiéu cao dén diém mai hodc mép trén cla twéng ngoai
(twong chan) 16n hon 10 m, ciing nhw trong cac nha cé dd déc mai Ién hon 12% va chiéu cao dén
diém mai Ién hon 7 m phai cé lan can, tay vin trén mai phu hop tiéu chuan hién hanh. Cac lan can,
tay vin loai nay cling phai dwoc b tri cho cac mai phang, ban céng, 16gia, hanh lang bén ngoai, ciu
thang bén ngoai loai h&, ban thang b va chiéu thang bdé ma khéng phu thudc vao chiéu cao PCCC
clia nha.

6.15 Cac hé thdng cép nwoc chiva chay cho nha phai bao dam dé luc lugng va phuong tién chira
chay co thé tiép can va sir dung & moi thoi diem.

6.16 Viéc cap nwéc chiva chay cling nhw trang bi va bé tri cac phuong tién, dung cu chira chay
chuyén dung khac cho nha va cong trinh phai tuan theo nhirng quy dinh co ban trong Phan 5 cla quy
chuén nay va cla céc tiéu chuan ky thuat co lién quan.

6.17 Phong trwc diéu khién chéng chay

6.17.1 Nha & va cong trinh cong cong cao trén 10 tang; nha c6 tir 2 dén 3 ting ham; cong trinh cong cong tap
trung dong nguoi (nha hat, rap chiéu phim, vii trudng, cac quan karaoke ma phai bd tri tir 2 18i ra thodt nan trd
1én theo A.4, va cac nha c6 muc dich sir dung tuong tu, v6i s6 ngudi trén mdi tang, tinh theo Bang G.9 (Phuy luc
G), vuot qua 50 ngudi); gara (chd dé 6-t6, xe may, xe dap), nha san xut, kho c6 tong dién tich san trén 18 000
m? phai c¢6 phong truc diéu khién chéng chay va c6 nhan vién c6 chuyén mon thuong xuyén truc tai phong diéu
khién.



6.17.2 Phong tryc diéu khién chdng chéy phai:
- C6 dién tich du dé b tri cac thiét bi theo yéu cau phong chong chay ctia nha nhung khéng nho hon 6 m?;

- C6 hai 16i ra vao: mot 16i théng voi khong gian tréng ngoai nha va mot 16i théng voi hanh lang chinh dé thoat

nan;
- Puoc ngan cach véi cac phin khac ciia nha bang cic bo phan ngin chay loai 1;
-Co 1€ip dat cac thiét bi thong tin va dau méi cua hé théng bao chay lién hé véi tat ca cac khu vuc cta nha;

- C6 bang theo ddi, diéu khién céc thiét bi chira chay, thiét bj khong ché khoi va c6 so d0 mit bang bd tri cac
thiét bi phong chay chira chay cta nha.

6.18 T4t ca cac thng ham trong nha c6 tir 2 dén 3 ting ham, phai dwoc trang bi hé thdng lién lac khan
cap hai chiéu gilra phong tryc diéu khién chong chay téi nhirng khu vie sau:

- Cac phong thiét bj lién quan dén hé thong chira chay, dac biét la cac phong may bom clia hé théng
sprinkler, phong may bom cap nwéc vao hé thong ong dirng, phdng chuyen mach, phdong may phat
dién va phong may thang may;

- T4t ca cac phong 1ap dat thiét bj diéu khién hé thdng kiém soat chéng khéi;
- Cac thang may chira chay;

- T4t ca céac gian lanh nan;

- Céc phong diéu khién hé théng théng gio.

7 T6 chirc thye hién

7.1 Quy dinh chuyén tiép

7.1.1 HO so thiét ké xay dung da dwoc gop y hoac tham duyét vé phong chay chiva chay bai co quan
quafm ly nha nwéc co tham quy{en triede khi quy chuan nay cé hiéu lwc thi tiép tuc thwe hién theo ho so
thiét ké da dwoc gép y hoac tham duyét.

7.1.2 Ho so thiét ké xay dwng dwoc gop y hoac thdm duyét vé phong chay chira chay b&i co quan
quan Iy nha nwéc cé thdm quyén ké tir thdi diém quy chuén nay cé hiéu lwc thi phai tuan tha cac quy
dinh ctia quy chuén nay.

7.2 B6 Xay dung chiu trach nhiém té chirc phd bién, hwéng dan &ap dung quy chuan nay cho cac dbi
twong ¢ lién quan.

7.3 Cac co quan quan ly Nha nuéc vé phong chay chiva chay va vé xay dwng & Trung wong va dia
phwong co trach nhiém t6 chirc kiém tra sw tuan thd quy chuan nay trong lap, tham dinh, phé duyét
va quan ly xay dwng nha va cong trinh trén dia ban theo quy dinh cla phap luat.

7.4 Céc co quan quan ly Nha nwéc co thdm quyén vé phong chay chiva chay va vé xay dung tai cac
dia phwong cé trach nhiém phdi hop ban hanh quy dinh lién quan dén cac thong sb ky thuat dé thiét
ké, cAu tao dworng cho xe chiva chay va bai dd xe chira chay phu hop véi cac dac diém cla phuong
tién chira chay tai dia phwong.

7.5 Trong qua trinh trién khai thyc hién quy chuén nay, néu co6 vudng méc, moi y kién giri vé Vu Khoa
hoc cdng nghé va mai trwong - B6 Xay dwng dé dwoc hwéng dan, xa ly.

PHU LUC A
(quy dinh)
QUY DINH BO SUNG BOI VOI MOT SO NHOM NHA CU THE
A.1 Nha san xuéat va nha kho
A.1.1 Pham vi ap dung

A.1.1.1 Nha san xuat dung cho viéc san xuéat san pham, hang hoéa thuéc nhém F5.1 va F5.2, cé khoéng
qua 1 tdng ham.

A.1.1.2 Khong ap dung dbi v&i cac nha cé cong nang dac biét (nha san xuét hay bao quan cac chat
va vat lieu nd; cac kho chira ddu méd va san pham diu md, khi dét tw nhién, cac loai khi dé chay, ciing
nhw cac chat tw chay; nha san xuét hodc kho héa chat ddc hai; cong trinh hAm md; va cac cong trinh
c6 dac diém s dung twong tw).

A.1.1.3 Khong ap dung dbi v&i cac nha va gian phong sau:



a) Nha kho va gian phong kho dung gé chtra (lwu gitr) phan khoang kho va hoa chét bao vé thuc vat,
chat phong xa, cac chat khi khong de chay dwoc chira trong chai dwdi ap suat Ion hon 70 kPa, xi
mang, bdng, bot mi, thirc an gia suc, 16ng thu va san pham tir I16ng thu cling nhw cac sén pham nong
nghiép;

b) Cac nha hoac gian phong lam kho lanh va kho ngii céc;
c) Cac nha san xuét ¢ tir 2 tang ham tré lén.

A.1.1.4 Cho phép khong ap dung dbi véi nha san xuét co st dung tiéu chuan nudc ngoai vé phong
chay chira chay trong thiét ké theo quy dinh cua phap luat Viét Nam, nhwng phai dwgc co quan Canh
sat PCCC va CNCH c6 thdm quyén chap thuan.

A.1.2 Quy dinh chung

A.1.2.1 Téng dién tich nha 4y bang tdng dién tich cla tat ca cac tang (tAng trén mat dat, ké ca tAng
ky thuat, tAng nira hdm va tAng hadm), véi kich thwéc mat bang duwgc do trong pham vi gidi han béi bé
mat bén trong cua cac twdng bao (hoac béi truc cac cét bién & khu virc khéng cé twdng bao); dwong
ham; san gia d& trong nha; san Irng; tAt ca cac san cla gia d& nhiéu tAng trong nha; thém (cau) xép
d&; hanh lang (trong mat bang) va hanh lang lién théng sang cac nha khac. Téng dién tich cta nha
khéng bao gébm: dién tich cac tang ham ky thuat cé chiéu cao, tinh tlr san dén méat dwéi clia két cau
nho ra & phia trén, nhé hon 1,8 m (& d6 khong yéu cau co 16i di d& bao dwéng cac dwdng éng ky
thuat); dién tich phia trén tran treo; ciing nhw dién tich san clia gia d& nhiéu tang ding dé bao duéng
dwong ray phia dwéi cau truc, bao dwéng can truc, bang tai, dwdng ray don va thiét bj chiéu sang.

Dién tich cac gian phong co chiéu cao thong tir 2 tang trd 1én, trong pham vi mét nha nhiéu tang (gian
phong thdng 2 tang hoac nhieu tang), dwgc tinh vao dién tich tbng cong cla nha trong pham vi mot
tang.

Khi xac dinh s6 lwong tang clia nha thi méi san gia d& va san Iirng nam & cao do bat ky co dién tich
I&n hon 40% dién tich 1 tang clia nha do, phai dwgc tinh nhw mét tang.

Dién tich 1 tAng cGa nha trong pham vi mét khoang chay dwoc xac dinh theo chu vi bén trong cua
twdng bao cua tang, khong tinh dién tich budng thang bd. Néu trong dién tich d6 cé san gia d&, san
cla gia do nhiéu tang va san Itrng thi dbi v&i nha 1 tAng phai tinh dién tich cla tat ca cac san gia da,
san clia gia d& nhiéu tang va san Irng; con ddi véi nha nhiéu tang chi tinh dién tich cac san gia da,
san cla gia d& nhiéu tang va san lirng nam trong pham vi khoang cach theo chiéu cao gitra cac cbt
cla san gla dé, san cla gia d& nhiéu tang va san It’ng c6 dién tich & mdi cao d6 khéng hon 40% dién
tich san cla tang Dién tich cta thém (ciu) xép d& phia ngoai dung cho phwong tién van tai dwong
bd va duwdng sét khdng duoc tinh vao dién tich clia tAng nha trong pham vi khoang chay.

Dlgn tich xay dwng dwoc xac dinh theo chu \/J ngoai clia nha & cao ,do chan twong, bao gom ca cac
phan nhé ra, duwdng di qua dwéi nha, cac phan nha khéng cé két cau ngan che bén ngoai.

A.1.2.2 Khéi tich xay dyng cta nha dwoc xac dinh 1a téng khéi tich cac phan nha trén mat dat tinh to
c6t + 0,00 tré 1én va phan ngam ttr c6t hoan thién nén san tang ham dwdi cung Ién dén cot + 0,00.

Khai tich cac phan trén mat dat va phan ngam cda nha dwoc tinh theo kich thudc tir mat ngoai két
cau bao che, ké cd 6 lay sang va thdng gi6é cda méi phan cta nha.

A.1.2.3 Chiéu cao céac gian phong tinh tr mat san dén méat dwéi cia cac bd phan nhoé ra phia duéi
tran hodc mai khéng dwgc nhoé hon 2,2 m. Cac 16i di c6 ngudi qua lai thworng xuyen va dwong thoat
nan phai cé chiéu cao tinh tr m&t san dén mat dwdi clia cac bo phan nhé ra cia cac dwdng éng ky
thuat va thiét bi khéng nhé hon 2,0 m, con déi véi cac 16i di khdng cé ngwoi qua lai thwdng xuyén thi
chiéu cao d6 phai khdng nhé hon 1,8 m. Chiéu cao théng thay cta 16i vao nha danh cho xe chira chay
chay qua khoéng dwoc nhé hon 4,5 m.

A.1.2.4 B6i v6i tang ky thuat, néu yéu cau cong nghé doi hdi phai co 16i di lai dé bao dudng thiét bi ky
thuat, dwong ong ky thuat va cac thiet bi cong nghé ho tre bo tri trong do, thi chiéu cao céac 16i di nay
phai lwa chon phu hop v&i quy dinh tai A.1.2.3.

A.1.2.5 Léi ra tir tAng hdm phai dwoc bd tri ngoai khu vire hoat déng clia cac thiét bi nang chuyén.

A.1.2.6 Chiéu rong cla khoang dém va khoang dém ngan chay phia ngoai clra thang may phai réng
hon chiéu rong clra it nhat 12 0,5 m (0,25 m vé méi bén cla ctra), va chiéu sau cta cac khoang dém
doé khéng dwoc nhé hon 1,2 m ddng thdi phai Ién hon chiéu rong cla canh clra it nhat 14 0,2 m.

Khi c6 nguoi khuyét tat di lai bang xe 1an st dung thi chiéu sau ctia khoang dém va khoang dém ngan
chay it nhat phai la 1,8 m, con chiéu réng it nhat phai la 1,4 m.

A.1.2.7 Trong cac gian phong c6 hang nguy hiém chay nd A va B phai 1ap dat cac tAm che ngoai dé
bung.

Trong trwdng hop khéng du dién tich dé lam cac tAm che ngoai d& bung bang kinh thi cho phép st
dung nhirng dang vat liéu sau (nhwng phai la vat liéu khéong chay):

- Thép, nhém;



- Ng6i mém, ngoéi kim loai;
- Da va vat liéu gilr nhiét hiéu qua.
Dién tich tAm che ngoai dé& bung phai dwoc xac dinh bang tinh toan. Trong trwdng hop khéng c6 sb

liéu tinh toan thi dién tich tdm che ngoai d& bung phai lay khong nhé hon 0,05 m? trén 1 m® thé tich
gian phong hang A va khong it hon 0,03 m? trén 1 m? thé tich gian phong hang B.

CHU THICH 1: Néu dung kinh cé chiéu day 3, 4 hodc 5 mm cho cac tAm che ngoai dé bung thi dién
tich twong tng khéng nhd hon 0,8; 1,0va1,5 m2. Khong duwgc dung kinh c6 gia cwong, kinh 2 16p, 3
I&p, stalinite va polycarbonate trong tam che ngoai dé bung.

CHU THICH 2: TAm phu dang cudn trén khu vc tAm che ngoai dé bung clia mai phai dwoc b tri
thanh cac manh co dién tich khéng Ién hon 180 m2.

CHU THICH 3: Tai trong tinh toan cla khéi lwong tAm che ngoai dé bung trén mai khéng dwoc vuot
qua 0,7 kPa.

A.1.3 Bé tri mat bang - khong gian

A.1.3.1 D6i v&i cac nha co chiéu cao tir cbt méat dat thiét ké dén thanh g& hodc mét trén clia twong
chan mai I&n hon hodc bang 10 m thi ctr 40 000 m2 dién tich mé&t bang mai phai cé 1 16i 1&n mai, néu
dién tich mat bang mai chwa dd 40 000 m2 thi van phai b tri it nhat 1 16i 1én mai. Bbi véi nha 1 tang
thi b6 tri 16i 1én mai theo thang thép h& bén ngoai, con dbi véi nha nhiéu tang thi b tri tlr budng thang
bo.

Déi v&i cac nha co chiéu cao tir cot mat dét thiét ké dén mat san trén cung khong qua 30 m va chiéu
cao cua tang trén cung khong du dé b0 tri budng thang bo thoat ra mai, thi cho phép bo tri mét thang
leo h& bang thép dé thoat nan tir budng thang bd qua mai béng thang nay.

A.1.3.2 Viéc bb tri cac gian phong c6 hang nguy hiém chay khac nhau trong cing mét nha va ngan
chia gitra ching phai tuan tha cac yéu cau vé gidi han chiu Itra ciia bd phan bao che cac gian phong
do, dworng thoat nan va 16i ra thoat nan, thiét bi thoat khoi, khoang dém va khoang dém ngan chay,
buong thang bd va thang leo ciing nhw 16i ra mai dwoc quy dinh trong nhirng phan lién quan cta quy
chudn nay va cac quy chuén, tiéu chuan chuyén nganh.

Cho phép b tri tang c6 cdng nang lam kho hoac phong diéu hanh bén trong nha san xuét, _cling nhw
tang c6 céng ndng san xuét va diéu hanh bén trong nha kho néu bao dam duoc cac yeu cau vé .
khoang cach phong chay chdng chay quy dinh tai Phu luc E va cac quy dinh lién quan clGa quy chuan
nay.

Trong céac kho trung chuyén (kho ngoai quan) mét tAng cé bac chiu Itra | hodc Il va cip nguy hiém
chay két cdu S0, néu cé cac hanh lang dé thoat nan dwoc bao béi cac vach ngan chay loai 1 va co ap
suét khong khi dwong khi xay ra chay thi chidu dai doan hanh lang d6 khdng phai tinh vao dé dai cta
dwong thoat nan.

A.1.3.3 Khi b tri kho trong nha san xuét thi dién tich I&n nhét cho phép clia kho trong pham vi mét
khoang chay va chiéu cao cla chung (s tang) khdng dwgc vt qua cac gia tri quy dinh tai Phu luc
H.

Khi c6 cac san gia d&, san cla gia d& nhiéu tang va san Iting co dién tich trén mdi cao dé vuot qua
40% dién tich san thi dién tich san dwoc xac dinh nhw ddi v&i nha nhiéu tang.

A.1.3.4 Khi bd tri chung trong mét nha hoac mét glan phong cac day chuyén cong nghe c6 hang nguy
hiém chay va chay no khac nhau thi phai co cac giai phap ng&n chan s lan truyén cla sw chay va n
gitra cac day chuyén do. Hiéu qua ngan chén cuia cac gidi phap dé phai dwoc xem xét danh gia trong
phan céng nghé ctia dw an. Néu cac giai phap dwoc Iwa chon khéng bao dam hiéu qua ngan chén thi
cac day chuyén céng nghé véi hang nguy hiém chay va chay nd khac nhau phai dwoc b tri trong cac
gian phong riéng va duoc ngan cach phiu hop véi cac yéu cau trong Phu luc E.

A.1.3.5 Cac tAng ham c6 cac gian phong hang C1, C2, C3 phai dwoc ngan chia thanh cac phan
khoang chay co dién tich khong qua 3 000 m?2 moi phan khoang, bang cac vach ngan chay loai 1. Cac
phan khoang nay ph’éi duwogc bao vé chong khéi theo yéu cau tai phu luc D. San tang phia trén cta cac
tang ham nay toi thiéu la san ngan chay loai 3. Cac gian phong néu trén phai dwoc ngan cach voi
hanh lang bang cac vach ngan chay loai 1.

Cac hanh lang phai c6 chiéu rong khéng nhé hon 2 m dan tryc tiép ra ngoai hoac qua mét budng
thang bd khdng nhiém khoi.

A.1.3.6 Cac b6 phan cong trinh clia thém (cau) xép d& va bé phan bao che thém (cau) xép do lien ke
v&i cac nha co bac chiu Itra |, 11, 11l va IV, hang nguy hiém chay la SO va S1 phai dwoc lam bang vat
liéu khéng chay.

A.1.3.7 Thém (cau) xép d& hang hoa va san ga xép d& phai ¢ it nhat 1a 2 thang leo hoac dwong déc
dworc bo tri cach xa nhau (phan tan).



A.1.3.8 Lwa chon két cau va vat liéu cho nén va I&p phi san nha kho va gian phong kho phai tinh dén
cac yéu t6 lién quan dé bao dam ngan ngtra viéc phat sinh ra bui.

Bé& mat san & nhirng khu vwe c6 nguy co hinh thanh hén hop né khi gas, bui, chat Idng va cac chét
khac v&i néng do cé thé gay ra nd hoadc chay khi gap tia Ira do va dap ctia mot vat 1én san hoac hién
twong nhiém tinh dién, phai ¢ bién phap thich hop dé& chdng nhiém tinh dién va khong lam phat sinh
tia Itra khi bi va dap.

Nhirng nha kho cét chra hang hda cé nhiét dé vwot 60 °C thi phai st dung san chiu nhiét.

A.1.3.9 Phong kho trong nha san xuét phai dwoc cach ly véi cac loai gian phong khac theo quy dinh
cu thé nhw dwoi day.

Cac gian san xuét, gian ky thuat va gian kho (nhém nguy hiém chay theo céng nang F5) co hang nguy
hiém chay va chay nd C1 dén C3 dwoc dat trong nha & va nha cong cong, néu khéng cé quy dinh gi
khac thi it nhat phai dwoc ngan cach véi cac gian phong va hanh lang khac nhu sau:

- Vé&i nha c6 bac chiju Ira | ngan cach bang vach ngan chay loai 1 va san ngan chay khéng kém hon
loai 2;

- V&i nha c6 bac chiu Itra Il 111, IV ngan cach bang vach ngan chay loai 1 va san ngan chay khéng
kém hon loai 3.

Khong cho phép dat gian phong kho, gian san xuét, phong thi nghiém va twong tw co hang nguy hiém
chay va chay né C1, C2 va C3 hodc cao hon trong nha khac dw kién co tir 50 nguwdi st dung dong
thoi tré 1én.

Cac gian phong san xuét, phong ky thuat va phong kho c6 hang nguy hiém chay va chay né C4, dat
trong nha & hoac nha cong cong thi phai dwoc ngan cach véi cac phong khac va hanh lang bang cac
vach ngan chay khong kém hon loai 2.

Cac gian phong kho c6 hang nguy hiém chay va chay nd C1, C2 va C3 trong nha san xuét phai duoc
ngan cach v&i cac khu vire khac bang vach ngan chay loai 1 va san ngan chay khong kem hon loai 3.
Dai vai cac kho cat trlr hang bang gia d& cao tang phai ngan cach bang twdng ngan chay loai 1 va.
san ngan chay loai 1. Boi v&i nhivng gian phong kho nay, néu cat gilr thanh pham cé hang nguy hiém
chay va chay n6 C1, C2 va C3 dat trong nha san xuat thi phai cé twong bao ngoai.

CHU THICH: Gia d& cao tang la gia d& c6 chiéu cao dé hang trén 5,5 m.

A.1.3.10 Kho cét giir hang c6 hang nguy hiém chay va chay nd C trén gia dé cao tang phai duoc bbd
tri trong nha 1 tAng cé bac chiju Itra | dén IV va cip nguy hiém chay két cdu cia nha SO.

Cac gia do hang ‘phal c6 san d& nadm ngang, ddc va lam tir vat liéu khéng chay dat cach nhau khong
qua 4 m theo chiéu cao.

A.1.3.11 Khi chia mét gian kho ch*a hang héa cé cung mirc dd nguy hiém chay nhw nhau bang céac
vach ngan theo diéu kién cong nghé hoac vé sinh, thi phai néu rd cac yéu cau dbi véi nhirng vach
ngan d6 trong phan thuyét minh céng nghé cla dy an.

A.1.3.12 C4c |6 clra sb cGa nha kho phai dwoc dat thém tAm ctra mé lat 1én trén véi tong dién tich
xac dinh theo tinh toan bao dam thoat khoi khi cé chay.

Trong gian phong lwu trik cho phép khéng can Iap dat 6 clra sb néu da co hé thdng thoat khoi dugc
tinh toan phu hop véi yéu cau tai Phu luc D.

A.2 Nha (c6 chiéu cao PCCC tir trén 50 m dén 150 m) thudc nhém F1.2, F4.2, F4.3 va nha hén hop
A.2.1 Cac nha thudc cac nhém nay co bac chiu lwa téi thiéu la bac |.

A.2.2 Nha phai dwoc phan chia thanh cac khoang chay theo chiéu cao, VOi chiéu cao méi khoang
chay khong Ién hon 50 m. Cac khoang chay dwoc ngan cach voi nhau bang cac twong ngan chay va
san ngan chay hoac bang cac tang ky thuat. Tang ky thuat dwgc ngan cach bang cac san ngan chay
€O gidi han chiu Itra khdng nhd hon REI 90. Gi¢i han chiju Itra clia cac twdng ngan chay va san ngan
chay nay lay theo quy dinh tai A.2.24.

Mf‘)’i don nguyén hodc mot khoang chay (khi khéng phan thanh don nguyén) phai c6 hé thdng bao vé
chong ché,y hoat déng dgf)c lap (bao dam hoat déng nhw dw kién khi can thiét, khéng phu thuéc vao
viéc hé thong bao vé chong chay & khoang chay khac c6 hoat dong hay khdng) va c6 phong phwong
tién chira chay ban dau.

A.2.3 Dién tich I&n nhat cho phép clia mét tang nha trén méat dat trong pham vi mét khoang chay:

- Khéng I&n hon 3 000 m? - dbi vai khbi dé;

- Khéng I1&n hon 1 500 m2 - dbi véi nhom F1.2 (khach san, ky tuc xa);

- Khéng 1&n hon 2 000 m? - dbi véi nhom F1.3;

- Khong Ién hon 2 500 m2 - trong céac trwdng hop con lai.



Twong va vach ngéan gitra cac don nguyén phai co gioi han chiu lva twong wng khéng thap hon quy
dinh tai A.2.24.

A.2.4 Cac gian phong tap trung déng ngudi cé sb chd ngdi ¢b dinh tiv trén 300 dén 600 - khéng dwoc
d&t & chiéu cao PCCC trén 15 m; sb chd ngdi cb dinh tir trén 150 dén 300 - khdng duoc dat & chiéu
cao PCCC trén 40 m, va vé&i sb chd ngdi cb dinh tlr 100 dén 150 - khéng dwoc dat & chiéu cao PCCC
trén 50 m. C4c gian phong coéng cdng dat & chiéu cao PCCC trén 50 m thi sé chd ngdi cb dinh khéng
duwoc vuet qua 100.

A.2.5 Nha c6 bd tri cac quan an, quan giai khat va cac gian phong céng cong nhém F3.2 va F3.6,
nam & chiéu cao PCCC trén 50 m ma sb ngwdi c6 mat ciing mét lic trong méi gian phong dd, tinh
theo Bang G.9 (Phu luc G), vuwrot qua 50 ngwdi thi khoang cach tir 16i ra thoat nan cuia cac gian phong
dén budng thang bd khong nhiém khéi gan nhat khéng dwoc vwot qua 20 m.

CHU THICH: Béi voi cac tang nha nam & chiéu cao PCCC trén 50 m khong c6 hanh lang duoc bao
che bang cac bo phan ngan chay theo quy dinh trong A.2.24 thi khoang cach di chuyen den clra cia
budng thang bé khdng nhiém khoi phai dwgc tinh tir diém xa nhat ctia gian phong.

Mai nha duoc st dung dé b tri cac quan an, quan giai khat, hoac cac dién tich diing cho ngam canh,
dao choi, trong d6 c6 so ngudi cing mét ldc, tinh theo Bang G.9 (Phu luc G), vugt qua 50 nguoi thi
khu vye do phai cé khong it hon 2 16i ra thoat nan.

A.2.6 Cac gian phong tap trung dong ngudi, véi sb lwong ngudi cé mat ddng thoi cé thé Ién hon 500
ngwdi, thi gian phong dé phai dwoc ngan cach véi cac gian phong khac bang cac twéng va san ngan
chay c6é gi¢i han chiju Ira theo quy dinh tai A.2.24. Khodng cach tir 16i ra thoat nan ctia cac phong nay
dén budng thang bd khong nhiém khéi gn nhat khéng dwoc vwot qua 20 m.

A.2.7 Cac gian phong co nguoi khuyét tat sinh hoat thuong xuyén khong dwoc dat cao hon tang 2,
néu co ngudi khuyet tat dung xe lan thi khdng dwoc dat cao hon tang 1.

Trudng hop nguoi khuyét tat sinh hoat & cac tAng cao hon phai cé cac giai phap bd sung, bdo dam
kha nang cho ngudi khuyét tat di chuyén an toan t&i 16i ra thoat nan hoéc téi dwoc gian lanh nan khi
c6 chay xay ra. Gidi phap bd sung phai dwoc ly giai bang tinh toan trén co s& cac tai liéu chuén hién
hanh dwoc ap dung.

A.2.8 Khdéng cho phép bg‘) tri cac gian phong kho, lvu trlr sach bao va cac vat dung dé chay va co dién
tich I6n hon 50 m?2 & chiéu cao PCCC trén 50 m, cling nhw dat dudi hogc lien ké cac gian phong, o
do c6 s6 ngudi tinh theo Bang G.9 (Phu luc G) nhiéu hon 50 ngudi.

A.2.9 Khéng cho phép bd tri cac gian phong cé nguy hiém chay nd (hang A hodc B) trong pham vi cia
nha.

A.2.10 May bién &p cla cac phan tram d&t trong nha hodc sat canh nha phai bao dam Ia loai kho
ho&c chira diy dau khong chay (dau cach dién), va dwoc dat & tAng 1, tAng nlra hAm, tang hdm dau
tién hodc & tang k¥ thuat bat ky. Cac phan tram bién ap phai dwoc ngan cach bang cac bd phan ngén
chay c6 gi&i han chiju Itra theo quy dinh tai A.2.24.

Cho phép str dung cac may phat dién diezen lam ngudn cap dién doc lap va nguon dw phong tai ché.
Khi d6 cho phép bb tri cac gian phong dat may phat dién diezen khong sau hon tdng hdm 1 hodc &
céac tang trén mat dat, trong pham vi kich thwéc clia nha hodc trong mét nha ding riéng biét khi thue
hién cac yéu cau sau:

- Gi¢i han chiu Itra ctia cac két cAu twéng va san chiu lwe cia gian phong phai 14y khéng nhé hon REI
180;

- Giao thong gilra gian phong dat may phat dién diezen voi cac gian phong khac phai di qua khoang
dém ngan chay loai 1, cé ap suat khéng khi dwong khi c6 chay;

- bé ngan nglra sy chay loang cua nhién liéu, trong trwdng hgp o6 s tran nhién liéu ra ngoai cac go
chan, can bd tri & dwéi cac may phat dién cac khay dung dé chiva tat ca sé nhién liéu tran ra;

- B6 tri cac thiét bj phan tich khi C]é phat hién s ro ri nhién liéu va phat ra cac tin hiéu t&i gian phong
cua tram chira chay, cling nhw bd tri thdng gié sw cd bang théng gié cé khi;

-Bo tri trong cac gian phong dat may phat dién diezen, thiét bi dap chay tw déng;

- Thé tich cta thung chira dau nam trong két cAu khung clia méi may phat dién diezen khéng duoc
vwot qua 1 ms;

- Cong suét c@a may phat dién diezen va viéc cung cép, dy trir nhién liéu, p‘héi bé}o dam sw lam viéc
cla cac hé thong bao vé chdng chay, dwoc xac dinh tir thoi gian quy dinh can thiét cho sw lam viéc
cla chung khi cé chay.

Cho phép st dung may phat dién chay bang nhién liéu khi, khi d&t nhirng may nay trong mét nha
dirng riéng biét, v&i cac yéu cau an toan chay da dwoc quy dinh trong cac tai liéu chuan lién quan.



A.2.11 Céac sanh thang may phai dwoc ngdn cach va&i cac hanh lang va cac phong bén canh bang cac
vach ngan chay cé gidi han chiu Itra theo quy dinh tai A.2.24.

Vat liéu cha cac bd phan cabin thang may phai dwoc ciu tao nhw thang may chira chay.

A.2.12 Phai b6 tri thang may chira chay trong cac gleng thang riéng biét, cé sanh thang may doc lap.
Léi ra tir thang may nay di ra ngoai nha khéng dworc bé tri di qua sanh chung.

Sé lwong thang may chlra chay cho mdi khoang chay phai dwoc tinh toan du dé khoang cach tir vi tri
cac thang may dé dén mét diem bat ky trén mat bang tang ma né phuc vu khong vuwot qua 45 m.

Cac cAu kién bao che cabin thang may chira chay (twéng, san, tran, clra) phai dwoc lam tir vat liéu
khéng chay hoac ttr nhém vat liéu Ch1.

Vat liéu bp lat hoan thién bé mat cac ciu kién bao che cabin 4p dung nhw cho céc gian phong theo
quy dinh tai A.2.25.

A.2.13 Gi6i han chiu Itra cia két cdu giéng thang may va budng may cla thang may lay theo quy dinh
tai A.2.24.

A.2.14 Cac hanh lang phai dwgc phan chia thanh cac khoang ngan cach nhau bang vach ngén chay
loai 1. Ctlra ngan chay lap dat trén cac vach ngan chay nay phai ¢ co cau ty dong va cac khe clra
phai dwoc che kin (trww phan chan). Chiéu dai méi khoang hanh lang phai bado ddm nhw sau:

- Déi voi khdi can ho: khong qua 30 m.
- D6i voi khdi nha khong phai 1a can hd: khéng qua 60 m.

A.2.15 T4t ca cac budng thang bé khong nhiém khoi clia nha phai co 16i ra bén ngoai tryrc tiép tai tang
1, dong thi phai cé 16i ra |én mai nha, qua clra ngan chay loai 1.

A.2.16 Buong thoat nan phai dwoc tinh toan voi sb lwong ngudi trong nha hodc trong gian phong
tang 1én so va&i so luvgng thiét ke la 1,25 lan (trr cac gian phong trinh dién va cac gian phong khac da
¢6 sO lwgng ché ngdi quy dinh).

A.2.17 Néu trong ciing mét thoi diém cac khu v ctia nha hoéc clia tang dwoc st dung bdi nhiéu doi
twong ngwoi st dung khac nhau hoéc cho nhiéu muc dich s&r dung khac nhau thi cac yéu cau vé
thoat nan cho toan b nha hoéc tang nha do6 phai dwgc tinh toan trén co s& cdng nang hodac muc dich
str dung cé yéu cau vé thoat nan khat khe nhat hodc phai xac dinh riéng cac yéu cau vé thoat nan cho
tirng khu vire cla nha.

A.2.18 Néu nha, tang nha hozc mot phan clia nha dwoc s dung cho nhiéu muc dich vé&i cac hoat
dong khac nhau tai nhiéu thoi diem khac nhau thi phai ap dung cong nang hoac muc dich str dung
lién quan dén s6 lwong ngwoi In nhat dé lam co s& xac dinh cac yéu cau vé thoat nan.

A.2.19 Khi clra ra vao cla cac can ho hoac gian phong b tri trén hanh lang cut thi khoang cach twr

ctra d6 dén 16i ra thoat nan gan nhat khong dwoc vwot qua 15 m. Khi ctra dwoc bb tri & gitra cac
budng thang bd khéng nhiém khéi thi khoang cach nay khéng dwoc vuot qua 20 m.

A.2.20 Nha c6 chiéu cao PCCC trén 100 m phai b6 tri tang lanh nan, gian lanh nan bao dam cac yéu
cau theo A.3.2.

A.2.21 B6 tri dwong cho xe chiva chay va bai d6 xe chira chay theo quy dinh trong 6.2.

A.2.22 Nha phai c6 cac phong bao quan cac phwong tién chiva chay tai chd dwoc trang bi theo quy
dinh hién hanh, bo tri & cac tang dwdi ciia moi khoang chay theo chieu cao. Tai tang 1, phong
phuong tién chira chay ban dau ctia nha phai dwgrc bo tri lien ke véi phong lap dat trung tam dieu
khién hé thong bao vé chong chay. Tai cac khoang chay phia trén phai bo tri phong phwong tién chirva
chay ban dau cach budng thang bd khéng nhiém khaoi hoac thang may chiva chay khong qua 30 m.
A.2.23 Viéc ngan chan chay lan theo mé&t ngoai nha phai tuan thi cac yéu cau tai 4.32, 4.33.

A.2.24 Yéu cau chiu Ilra ctia két cu va bd phan nha

A.2.24.1 Gidi han chiu Ilra cla cac cAu kién xay dwng phai khdng duoc thap hon cac gia tri quy dinh
tai Bang A.1.

Bang A.1 - Gi&i han chiu Itra ti thiéu chia cac cau kién xay dwng

Gi&i han chiu Itra téi thiéu cho nha

Tén Céu klén (b6 phén nhé) co6 chieu cao PCCC, m

>50vas<100 >100 va =150

(1) (2) &)




1. Cot chiu lwc, twdng chiu lwc, hé gidng, vach cing, gian,

cac by phan cua san gira cac tang va san mai ctia nha R 150 R 180
khong cé tang ap mai (dam, xa, ban san) "

2. Twong ngoai khdng chiju lwc E 60 E 60
3.ASé£1 giﬂ’% cac tang (bao gobm ca san tang ap mai va san REI 120 REI 120
trén tang ham)

4. Cac bo phan cua mai

4.1 TAm lop RE 30 RE 30
4.2 Dam, xa, xa go, khung, gian R 30 R 30

5. Cac bd phan clia mai danh cho viéc thoat nan, clru nan

5.1 TAm lop RE 120 RE 120
5.2 Dam, xa, xa go, khung, gian R 150 R 180
6. Két cu bubng thang bo

6.1 Twdng trong REI 150 REI 180
6.2 Ban thang va chiéu thang R 60 R 60

7. Twdng ngan chay va san ngan chay REI 150 REI 180
8. Két cAu giéng

8.1 Giéng thang may va giéng dwong 6ng k¥ thuat, kénh

d4in va hop ky thuat khong cét qua bién cta khoang chay REI 120 REI 120
8.2 Giéng thang may va giéng dwong ng k¥ thuat, kénh

dan va hop ky thuat cat qua bién ctia khoang chay; Giéng REI 150 " REI 180 "
thang may chira chay

9. Twdng trong khdng chiu lwc (vach ngan)

9.1‘ Two’gg trqng giq’a cac phong & cua khach san, cac El 60 El 60
phong van phong va twong ty

9.2 Twdng ngan cach gitra cac phong véi sanh théng tang;

gitba hanh lang v@i cac phong & cla khach san va véi cac El (EIW) 60 El (EIW) 60
phong van phong

9;,3 Tucng ngan .(iaCh cac gian phong cho may phat dién sw REI 180 REI 180
c0 va cho tram dién Diézen

9.4 Twdng ngan cach cac gian ban hang cé dién tich Ion

hon 2 000 m2 va ngan cach cac gian phong tap trung dong El 180 El 180
ngudi cé sO ngudi dong thdi cé mat Ién hon 500 nguoi

9.5 Twdng ngan cach gilra cac can hd véi nhau El 90 El 90
9.'6 qung r]gén ca’ch gilra cac can hg véi hanh lang va voi El 30 El 60
cac gian phong khac

9.7 Twong ngan cach sanh thang may El (EIW) 60 El (EIW) 60
9.8 Two’rJg ngan cac':h sanh thang may v&i khoang dém cua El (EIW) 60 El (EIW) 90
thang may chira chay

9.9 Twdng ngan cach gitra phong xéng kho trong nha voi El (EIW) 60 El (EIW) 60
cac gian phong khac

9.10 Twong ngan cach cac gian phong cua cac co s¢ dich El 60 El 60
vu doi song, cé dién tich Ién hon 300 m?2

9.11 Twong ngan cach céc gian phong lwu trir, kho sach El 90 El 120

bao va twong tw




9.12 Twdng vach ngan cach gian phong ctia tram bién ap El 60 El 60

) Céac bd phan clia nha nhw cac twdng chiu lwe, cot chiu lwc, hé giéng, vach clrng, cac bd phan cla
san (dam, xa hodc tAm san) dwoc xép vao loai cac bd phan chiu lwc cia nha néu chiing tham gia vao
viéc bao dam sw 6n dinh tdng thé va sw bat bién hinh ctia nha khi cé chay. Cac bd phan chiu lwc ma
khong tham gia vao viéc bdo dam bn dinh téng thé cla nha phai dwoc don vi thiét ké chi dan trong tai
lieu ky thuat cta nha.

CHU THICH 1: Gi¢i han chiu Ilra R cla két cAu chiju lwc ma la gi twa cho san ngén chay phai khong
nhé hon gi&i han chiu Ita R cla chinh san ngan chay doé.

CHU THICH 2: Cho phép ap dung cac quy dinh vé gi¢i han chiju Ira ctia twdng ngoai khéng chiu lwc
theo chu thich 5, 6 clia Bang 4.

A.2.24.2 Gidi han chiu Ilra cia cac clra di, clra nap va cac tam chén bit 16 m& trén cac cau kién xay
dwng cé yéu cau vé kha nang chiu Ilra theo quy dinh tai Bang A.1 phai c6 gidi han chiu Ira khédng nhé
hon EI 30 (EIW 30) trong trwérng hop s dung trong cac ciu kién coé gidi han chiu Itra EI 60 (EIW 60),
va khéng nhé hon El 60 (EIW 60) trong cac trwéng hop con lai.

A.2.24.3 Cac clra di clia sanh thang may va clra di clia gian may cla thang may phai la cac ctra
khong lot khi, khoi.

A.2.24.4 O cac giéng k¥ thuat, chi ding dé di cac dwong ong cép va thoat nwée voi cac 6ng dugc
ché tao tir vat liéu khdng chay, thi cho phép dung cac clra, van ngan chay loai 2 (El 30).

A.2.25 S{r dung vat liéu theo tinh nguy hiém chay

A.2.25.1 Vat liéu lgp, phd mai phai la vat liéu khéng chay. Trwong hgp mai co 16p pht chéng tham la
vat liéu chay dwoc thi phia trén I&p vat liéu d6 phai dwoc phi bang vat liéu khéng chay cé chiéu day
khong nhé hon 50 mm.

A.2.25.2 L6p hoan thién tuwong, tran va I&p phi san trén dwdng thoat nan (hanh lang, tién sanh,
phong ch&), cling nhw & cac tang ky thuat phai dwge lam tir vat liéu khong chay.

A.2.25.3 Vat lieu hoan thién twong, tran, trang tri trdn treo va pha san trong cac gian phong phai phu
hop véi quy dinh tai Bang B.9 (Phu luc B).

A.2.25.4 Trong céac gian phong lon, co chd ngdi cho khan gia v&i sé lwong I6n hon 50 chd, cac bod
phan cta ghé twa mém, manh rém, man che khong dwoc lam tir cac vat liéu dé bét chay (nhém BC3).
Trong céac gian phong nay, khéng phu thudc vao sé chd ngdi, cac ghé ngdi khong dwoc lam tir vat liéu
c6 doc tinh cao hon BT2.

Céc san pham vai, soi dung cho trang tri ndi that khéng dwoc lam tir vat liéu thudc nhém dé bét chay
(BC3).

A.2.26 Trang thiét bj bao chay, chira chay, ctru nan

A.2.26.1 Nha phai dwoc trang bi hé thdng bao chay tw déng theo dia chi; phai dwoc bd tri cac chudng
bao chay tw dong & tat ca cac khu vue, bao gbm: céac cdn hd, cac phong van phong, cac hanh lang,
sanh thang may, phong cho sanh chung, cac phong ky thuat thwong xuyén cé ngudi lam viéc va
twong tw), trir cac gian phong coé diéu kién méi trwdng st dung binh thwong ludn &m wét.

A.2.26.2 Nha phai dwoc trang bi hé thdng loa truyén thanh va diéu khién thoat nan.
A.2.27 Cép nudc chira chay

A.2.27.1 Hé thdng cap nudc chira chay trong nha (mang dwong ong va hé thiét bi) phai thiét ké riéng
biét, c6 tram bom dwoc bo tri déc |ap v&i cac phong c6 cong nang khac.

A.2.27.2 Luu lvgng nwdc chira chay trong nha cho tirng khoang chay phai du cho 4 tia phun chira
chay, Ivu lvgng nwédc moi tia phun khéng nhdé hon 2,5 Lis.

A.2.27.3 Trong cac khoang chay cd cac gian phong cong cong, cho phép bé tri cac hong nwéc chira
chay ¢6 lwu lwgng khéng nhé hon 2,5 L/s, véi diéu kién phai co cac 6ng dirng bdo dam cung cép cho
cac hong nwéc dat lwu lvgng 5 Ls.

A.2.27.4 Phai bb tri 2 6ng nbi c6 cac dau néi dwdng kinh phu hop dé& dau néi hé thdng cap nudc
chiva chay trong nha va cac thiét bi chiva chay tw dong v&i cac phwong tién chiva chay di chuyén &
ngoai nha.

Phai c6 cac van chdn va van mot chiéu & bén trong nha dé didu chinh lwong nwéc chiva chay cip vao
hé théng. Cac dau ndi dwa ra phia ngoai nha phai dwoc dat tai cac vi tri thuan tién cho xe chira chay
tiép can va phai dwoc ky hiéu bang cac chi dan ré rang dé doc.

A.2.27.5 Viéc b tri cac dau phun cla hé théng chira chay tw ddng bang nwéc cho cac gian phong,
sanh, dwong thoat nan va cac bd phan khac phai bao dam, bao vé duoc céc 16 clra s6 (tir phia ngoai
hoac tir phia trong clia gian phong) va cac 6 ctra di cia cac can hd, cac gian phong van phong va cac
gian phong khac, ma cac ctra dé mé vao hanh lang.




A.2.27.6 Cwong do phun ddi véi cac hé théng chiva chay tw dong khéng dwoc thap hon 0,08 L/(s-m?2).
A.2.27.7 Déi v&i hé thdng chiva chay sprinkler, lvu lweng nwéc phai bdo ddm khéng thadp hon 10 L/s.

A.2.27.8 Trong cac khoang dém budng clia thang bo khang nhiém khai phai bé tri cac hong che cap
nwdc D 65 danh cho lwc lwong chira chay chuyén nghiép (cta hé théng ong kho). O’ tAng 1 cac
dworng dng nay phai cé cac dng ndi dé dau ndi véi cac bom ap luc cao clia cac xe chiva chay.

A.2.28 Hé thong dién

A.2.28.1 Dién cap cho cac hé thdng thiét bi k§ thuat néu dudi day phai bao dam duy tri sw lam viéc
c@a cac thiét bi dé trong th&i gian khong it hon 3 gio ké tir khi c6 chay va phai dwoc lay tlr 2 ngudn
cap doc lap:

- Thang may chira chay;

- C4c thiét bj cGia hé thdng bao vé chdng chay;

- Hé théng bao chay tw déng va huéng dan thoat nan:

- C4c thiét bi cGia hé théng chiva chay tw ddng va cap nwéc chiva chay;
- C4c thiét bi bao vé& chdng chay cho hé thdng thiét bj ky thuat;

- C4c trang thiét bi phuc vu cru hd - ctru nan.

A.2.28.2 Cac cap dién tir tram bién ap va tlr ngudn céap doc 1ap dén cac thiét bi phan phéi dau vao &
moi khoang chay phai dwgc dat trong cac kénh (hdp) riéng biét véi kha nang chju Itra theo quy dinh
tai A.2.24, hoac phai la cac cap c6 kha nang chiu Itra.

A.2.28.3 O cac thiét bi phan phéi dau vao clia méi khoang chay phai co thiét bi ngat bao vé va duoc
xt ly bdo vé chong chay.

A.2.28.4 O cc td phan phdi clia tang va & cac bang dién clia cac can hd déu phai co thiét bj ngat bao
vé. Cau tao két cau cla cac ta nay phai bado ddm loai trir dwo'c kha nang lan chay ra ngoai pham vi ta.

A.2.2850 cac vi tri cac cap va day dan xuyén qua cac cau kién xay dung co yéu cau kha nang chiu
Iﬂia thi lién két chén khe h& clia cap phai cé gidi han chju Ita khéng thap hon gi¢i han chiu Itra cla
cau kién ma cap va day xuyén qua.

A.2.28.6 Cac dén chiéu sang thoat nan phai bao dam duy tri hoat dong trong diéu kién nhiét dé cao.

A.2.28.7 Cap (day) dan dién tw ta phan phdi clia tang dén cac gian phong, phai dworc di trong cac
kénh dan hoac trong cac ciu kién xay dung lam tr vat liéu khéng chay.

A.2.28.8 Day dién va cap dién tw thiét bi phan phdi dau vao dén cac hé théng bao vé chéng chay
(thiét bi dién cha hé théng chiva chay, bao chay, hut x& khoi, chiéu sang thoat nan va twong tw) phai
duwoc thue hién bang cac cap cé kha nang chiu Ira (day dién va cap dién co I&p khoang hodc day
dién va cap dién khac cé gi¢i han chiju Ira khéng thap hon 120 phut).

A.2.29 Hé théng thong gié va bao vé chéng khoi

A.2.29.1 Cac nhdm gian phong v&i cdng nang khac nhau dat trong pham vi ciia cung mot khoang
chay phai c6 hé thong théng gid, diéu hoa va swéi am khong khi hoat dong doc lap.

A.2.29.2 Gian phong dat thiét bj thong gi6 phéi dat trong pham vi khoang chay ma thiét bi do phuc vu,
cho phép dat trong mét gian phong chung thiét bi thdng gié ctia cac hé thong phuc vu cho cac khoang
chay khac nhau, trir cac trwdng hop sau day:

- Thiét bi clia cac hé thong cap khi vao, tir s tudn hoan lai cta khong khi, phuc vu cho cac gian
phong cd hang nguy hiém chay va chay né C1 dén C3, khong dwoc dat cung voi thiét bi clia cac hé
thdng dung cho cac gian phong cé hang nguy hiém chay né khac;

- Thiét bi gua cgc hé thong cap khi vao, phuc vu cho cac phong &, khong dwoc q’ét cung voi thiét bi
cua hé thong cap khi vao, phuc vu cho cac gian phong ding trong dich vu d&i song, cling nhw cung
v&i thiét bi clia cac hé thong xa khi ra;

- Thiét bi ctia hé théng xa khi ra (xa khong khi co mui kho chiu ra ngoai, tir cac phong hat thude, vé
sinh va twong tw), khong dat cung véi thiét bi ctia cac hé thong cap khi vao;

- Thiét bi clia cac hé thong hut xa cuc bd cac hén hop nguy hiém nd, khong dat cung vai thiét bi clia
cac hé thong khac.

A.2.29.3 Khong cho phép cac hé théng théng gié phuc vu cho cac khoang chay khac nhau stv dung
chung thiet bj tiep nhan khdng khi bén ngoai (cac miéng hat). Khoang cach theo phwong ngang gitra
cac miéng hut khong khi bo tri & cac khoang chay lién ké nhau khong dwgc nhé hon 3 m.

A.2.29.4 Khoang cach theo phwong ngang gitra cac thiét bi tiép nhan khong khi bén ngoai (miéng
hat) va miéng phun ctia cung moét hé théng xa khi lap trén moét mat dleng ngoai nha phai bao dam



khéng nhé hon 10 m. Néu khdng bdo dam khoang cach theo phwong ngang thi phai bao ddm khoang
cach theo phwong dirng khéng nhé hon 6 m.

A.2.29.5 Cho phép c4u tao cac 6ng dan khoéng khi va doan éng gép ctia moi hé théng nam trong
pham vi khoang chay ma chung phuc vy, theo nhirng quy dinh sau:

- Lam tir vat liéu khong chay va co gigi han chiu Itra khong thép hon EI 15, voi diéu kién dwong éng
dan khong khi phai duwoc dat trong mét giéng chung, v&i két cdu bao quanh g|eng c6 gi&i han chju Itra
khong thap hon REI 120, va phai cé cac van ngdn chay tai cac vi tri dworng dng xuyén qua cac két
cAu bao quanh giéng do;

- Lam tw vat liéu khong chay va co cac van ngan chay & tat ca cac vi tri ma dworng 6ng xuyén qua cac
twdng, vach va san cé yéu cau vé kha nang chiu Itra;

- Céc doan 6ng dan khong khi ndm bén ngoai khoang chay ma ching phuc vy, tinh tir cac bd phan
ngan chay trén bién clda khoang chay do, phai cé gi®i han Itra khong nhé hon EI 180.

A.2.29.6 Khi bd tri cac 6ng dan khoéng khi va doan dng gép ctia moi hé théng phuc vu cho nhiéu
khoang chay khac nhau trong mét kénh hoéc giéng chung thi két cdu bao quanh clia kénh hodc giéng
do phai cé gi6i han chiu Itra khéng nhé hon REI 180 va ciu tao ctia cac dworng éng dé phai bao dam
céac quy dinh sau:

- C6 gidi han chiu Itra khéng thap hon EI 60 khi duong 6ng nam trong khoang chay ma né phuc vu va
c6 |&p dat cac van ngan chay tai cac vi tri ma dworng 6ng xuyén qua két ciu bao quanh kénh va giéng;

- C6 gidi han chiu Itra khéng thap hon EI 60 khi duwéng 6ng nam bén ngoai khoang chay ma né phuc
vy, va co l&p dat cac van ngdn chay tai cac vi tri ma dwdng dng xuyén qua cac san ngdn chay nam &
bién cac khoang chay, v&i gi¢i han chiju Itra ctia san la REI 180.

A.2.29.7 Cac éng dan khi c6 quy dinh yéu cau vé kha nang chiu Ira phai duoc lam tir vat liéu khong
chay, co chleu day khéng nho hon 0,8 mm va phai c6 bo phan ba dan nd nhiét doc tryuc. Viéc chén
dém cac méi ndi cta cac 6ng dan khi phai duwoc thue hién bang cac vat liéu khdng chay.

A.2.29.8 Cac van ngan chay phai co~th|et bi dap dong d|eg khién tlr xa va tw dong. Khéng cho phép
str dung cac van ngan chay véi bd dan dong bang cac phan t& nhiét. Gigi han chiju Itra clia cac van
chan Itra phai bdo dadm cac quy dinh sau:

- Khéng thap hon EI 90 - khi bd phan ngén chay twong (ng cé gi¢i han chiu Itra REI 120 ho&c cao
hon;

- Khong thap hon EI 60 - khi bd phan ngén chay twong (ng cé gi¢i han chiju Ira REI 60.
A.2.29.9 Hé thdng hut xa khéi ra ngoai phai bao dam cac quy dinh sau:

- Gi%i han chiu Ilra ctia cac quat hut phai dap ng dwoc yéu cau lam viéc theo nhiét do tinh toan cua
dong khi;

- C4c 6ng dan khi va kénh dan lam tir vat liéu khéng chay c6 gi¢i han chiu Itra khéng thdp hon:
El 180 - dbi v&i cac 6ng dan khi va cac kénh dan ndm bén ngoai khoang chay ma chung phuc vy;

El 120 - Béi v&i cac 6ng dan khi thdng dirng va cac kénh dan nam trong pham vi khoang chay ma
chung phuc vy;

- Cac van ngan khoi phai c6 thiét bi dan dong diéu khién tir xa va tw dong, cé gioi han chiu Itva khong
thap hon:

El 60 - dbi v&i cac gian dé xe 6 t6 va cac hanh lang cach ly cla gara kin;

El 45 - dbi v&i cac phong c6 mat déqg thoi 50 ngudi trd 1€n, tinh theo Bang G.9 (Phu luc G), trong
mét khoang thdi gian nhat dinh va doi véi cac sanh théng tang;

El 30 - d6i v&i cac hanh lang, sénh, hanh lang bén.

A.2.29.10 Cac quat dung dé day cac san pham chay ra ngoai phai dwoc dat trong cac gian phong
riéng biét, dwgc bao che bang cac vach ngan chay loai 1.

A.2.29.11 Céc giéng bao che dwong 6ng cia hé thdng cap khong khi vao dé bao vé chéng khoi phai
€O gidi han chiu Il}a khong thap hon gidi han chiu Itba clia cac san ma né cat qua. Gi&i han chju Itra
yéu cau cla cac ong dan khi cta hé thong cap khi vao nay phai khéng dwgc nhé hon:

El 60 - dbi v&i cac 6ng dan khi theo tang cla hé théng cép khi vao cho cac khoang dém ngan chay,
cac hanh lang cach ly ctia gara kin;

El 30 - d6i voi cac 6ng dan khi cda hé thong cap khi vao bao vé cho cac budng thang bo va giéng
thang may, ciling nhw cho cac khoang dém ngan chay & cac cao trinh trén mat dat.

A.2.29.12 Cac van ngan chay clia hé thong cép khi vao cho bao vé chong khoi phal c6 gidi han chiju
Itra khéng thap hon gi¢i han chiu Itra yéu cau ddi voi cac dng dan khi ctia hé théng nay.



A.2.29.13 Viéc diéu khién thiét bi va co ciu van hanh ctia hé thdng bdo vé chéng khaéi phai dwoc thuc
hién bang ca ché dd tw dong (tr hé théng phat hién chay) va diéu khién tir xa (tr ban diéu khién cta
kip trwc clia nhan vién diéu do va tir cac nat bAm bd tri & cac 16i ra thoat nan cuia cac tang hodc & cac
ti chiva chay). Trong tat ca céac kich ban vé tinh huéng nguy hiém chay, phai ngét cac hé thdng théng
gi6 va diéu hoa khong khi théng thworng (khéng dwoc st dung & ché dd bao vé chdéng khéi), va mé
ngay hé thdng hat xa khéi va cap khi vao cho bdo vé chéng khoi.

A.2.29.14 Cac thong tin vé vi tri va tinh trang thuc té clia céc thiét bj va co' cu van hanh ctia hé théng
bdo vé chong khéi phai duwoc theo dbi va nhan biét tai tram diéu khién.

A.2.29.15 Cac co’ cAu va thiét bi van hanh cta hé thdng bao vé chéng khoi phai bao dam co do tin cay
hoat dong dwoc xac dinh bang xac suat an toan khéng nhé hon 0,999.

A.2.30 Hé thdng thu gom rac
A.2.30.1 Than 6ng db rac phai dwoc lam bang vat liéu khéng chay.

A.2.30.2 Cwa van nhan rac cua éng dé rac phai dwoc b tri trong mét phong riéng, ngan cach véi cac
khong gian khac bang vach ngén chay cé gi¢i han chiu Ira khdng thap hon El 120. Cac clra ngén
chay I&p trén vach nay phai cé gi¢i han chiu Ira khéng thap hon El 60, dwoc trang bi co' cau ty dong
va dwoc chen kin cac khe cuva.

A.3 Nha chung cw thuéc nh6m nguy hiém chay theo céng néng F1.3 cé chiéu cao PCCC tir trén
75 m den 150 m

A.3.1 Nha c6 chiéu cao PCCC tir trén 75 m dén 100 m

A.3.1.1 Bac chiu Iva cua nha tbi thiéu la bac |, yéu cu chiu Itra ctia két cAu va bd phan nha lay theo
A.2.24, ngoai trir cac trwdng hop dwoc quy dinh tai A.3.1.10 va A.3.1.14.

A.3.1.2 Nha phai dwoc phan chia thanh cac khoang chay theo chiéu cao, v&i chidu cao khoang chay
dwai cung khéng I6n hon 75 m, cac khoang chay tiép theo méi khoang khéng 1¢n hon 50 m. Cac
khoang chdy phai dwgc ngan cach véi nhau badng mét san ngan chay cé gidi han chiu Itva tdi thidu
REI 150 ho&c bang mot tang ky thuat véi két cau chiu lyc theo phwong ngang (san va tran) co gioi
han chiju Itra khéng nhé hon REI 90.

A.3.1.3 Dién tich I&n nh4t cho phép ctia mét tAng nha trong pham vi mét khoang chay xac dinh theo
A.2.3.

A.3.1.4 Tai cac vi tri giao nhau gilra san ngan chay va cac bo phan ngan chay voi két cAu bao che
cua nha phai co giai phap bao dam khoéng dé chay lan truyen qua cac bo phan ngan chay. Ngan chan
chay lan theo mat ngoai nha phai tuan thu cac yéu cau tai 4.32, 4.33.

A.3.1.5 Mbi khoang chay theo chiéu cao phai cé hé théng béo vé chbng chay (cap nwéc chiva chay,
thoat khoi, chiéu sang thoat nan, bao chay, chiva chay tw dong) hoat dong déc lap. Cho phép cac
khoang chay s dung chung tram bom cap nwéc, tram bom chivra chay, quat hat khéi, ti trung tam
bao chay.

A.3.1.6 Phia trén 16i ra tir cac gara & tAng mot phai bd tri cac mai dua bang vat liéu khong chay cd
chieu rong khong nhé hon 1,0 m va bao dam khoang cach tr mai dua nay t&i canh dudi cia cac 16
clra sO bén trén khéng nhé hon 4,0 m.

A.3.1.7 Viéc ngan chia va chiéu dai cho phép cla cac doan dwoc ngan chia cla hanh lang trong nha
phéi tuan thﬂ‘A.2.14. Khoang cach gi¢i han cho phép tir clra ra vao ctia can ho dén 16i ra thoat nan
gan nhat (buong thang bd hoac 16i ra bén ngoai) phai tuan thu A.2.19.

A.3.1.8 Chiéu rong thong thlly ban thang va chiéu thang ctia cac budng thang bé loai N1, N3 tai phan
& clia nha phai khéng nhé hon 1,20 m; buéng thang b6 loai N2 khéng nhé hon 1,05 m véi khoang
cach hé& thong thiy gitra cac ban thang khéng nhé hon 100 mm.

A.3.1.9 Tl tAt ca cac budng thang bd khdng nhiém khéi phai cé cac ban thang dan 1én mai qua cac
clra ngan chay loai 2.

A.3.1.10 Phan c6 cong nang khac cta nha (ké ca cac phong ky thuat, phong phu tro' phuc vu cho
phan can ho) phai dwgc ngan cach vai phan can hé cua nha bang twdng ngan chay dac co gioi han
chiu Itra REI 150 va san ngan chay loai 1 dong th&i co cac 16i ra thoat nan riéng.

A.3.1.11 L&p cach nhiét (néu co) ctia twdng ngoai nha phai dwoc lam bang vat liéu khéng chay. Cho
phép st dung I&p cach nhiét tir vat liéu c6 nhém chay Ch1 va Ch2 néu né duoc bao vé tir tat ca cac
phia b&ng bé téng hoac vira trat co chiéu day khéng nhé hon 50 mm. Tai cac vi tri I&p khuén ctra sb
va clra di trén twdng ngoai chidu day cla I6p bé téng (vira trat) nay phai khéng nhé hon 30 mm.

A.3.1.12 Cac clra ngan chay phai dwoc bé tri phi hop cho tirng trwdng hop nhw sau:

a) Trie doan b) va c) dwéi day, gioi han chiu Ira cia ctra phai lay khdng nhé hon El 30 (EIW 30) trong
trwdng hop str dung trong cac cau kién cé gidi han chiu Itra EI 60 (EIW 60) va khéng nhé hon El 60
(EIW 60) trong cac trwdng hop con lai.



b) Ctra ngan chay la loai 2 trong trwdng hgp: ctra tir khoang dém di vao budng thang bd khéng nhiém
khoi, vao sénh thang may va vao phong cé éng db rac.

c) Clra giéng thang may di vao sanh thang may phai la cac clra kin khéi.

A.3.1.13 Vat liéu hoan thién tran, twdng, san trén cac dwdng thoat nan, trong sédnh thang may, sénh
chung, tang ky thuat phai la vat liéu khéng chay.

A.3.1.14 L&p cach am cla cac phong, cling nhw cach nhiét cho thiét bj va dwéng éng ky thuat phai
lam twr vat liéu khéng chay.

A.3.1.15 Cac duong 6ng chinh theo tryc dirng clia hé théng ky thuat (thoat nudc, dln nwéc mua, cép
nwéc ‘néng va lanh) dwoc lam bang yét Iieu khong cljéy hoac dwoc dat trong cac kénh, hép ky thuat
lam bang vat liéu khéng chay. Yéu cau doi véi hé thong thu gom rac thyec hién theo A.2.30.

A.3.1.16 Viéc bao vé chéng khoi cho nha, hé théng bao chay va chira chay tw dong thuwc hién theo
cac quy dinh bd sung sau day:

a) Tt ca cac phong khoéng phai can hd (gara, phong phu tro, phong ky thuat, khong gian cong cong,
khoang chtra rac va cac phong cé cong nang twong tw) va ong dd rac phai co dau phun sprinkler (trce
céac gian phong k¥ thuat dién, dién t& c6 yéu cau bd tri hé thdng hodc thiét bi dap Itra thé khi);

b) Bén trén cac clra vao can hd phai lap cac sprinkler néi véi dworng éng cap nwoc chira chay thong
qua ro le dong;

c) Hé théng bao chay tw dong phai bao rd dia chi cla tirng can ho. Trong cac phong clia c&n ho va
cac hanh lang tang, k& ca sanh thang may phai Iap dat diu bao khoi. Trong méi cin hod phai trang bi
hé théng loa truyén thanh dé hwéng dan thoat nan, bao dam moi ngwdi trong cén hd cé thé nghe rdé
thdng bao, hwéng dan khi cé sw cb;

d) Can trang bi hé théng bao chay, thiét bi, phuong tién chiva chay tw dong trong cac kénh, giéng ky
thuat dién, thong tin lién lac va giéng ky thuat khac cé nguy hiém chay;

e) Nguon dién cap cho hé thong bao vé chong chay gbém: thang may phuc vu chuyén ch¢ luc luong,
phwong tién chira chay; hé thdng béo vé chdng khéi; hé théng bao chay, chira chay tw dong; phai
duoc lay ti cac ta dién doc lap hoac cac bang dién riéng v&i mau son khac nhau di theo hai tuyén
riéng biét t&i thiét bi phan phdi ctia tirng khoang chay.

A.3.1.17 Yéu cau bao vé chiu Ilra déi v&i cac day, cap dién clia ngudn dién cap cho hé théng phong
chay chira chay thyc hién theo A.2.28.

A.3.2 Nha c6 chiéu cao PCCC tir trén 100 m dén 150 m

A.3.2.1 Béi v&i nha c6 chiéu cao PCCC tir trén 100 m dén 150 m, ngoai viéc tuan thi cac quy dinh tai
A.3.1, can phai bé tri tang lanh nan, gian lanh nan dap (rng nhirng yéu cau sau day:

a) Tang lanh nan cach nhau khéng qué 20 ting, tAng lanh nan dau tién dwoc bd tri khdng cao quéa
tang thtr 21. Khu vwe bd tri gian lanh nan, phai dwoc ngdn cach véi cac khu vie khac bang bo phan
ngan chay cé gié¢i han chiu Ira khdng nhd hon REI 150. Cac khu vie khac ngoai khu vire b tri gian
lanh nan c6 thé sir dung cho cac cong nang cong cong. Khong bé tri c&n hd hodc mét phan cén ho
trén tang lanh nan;

CHU THICH: C6 thé str dung tang ky thuat hodc mét phan tang ky thuat lam khu ve lanh nan khi dap
rng cac quy dinh tai cac doan b), c), d), e), ).

b) Gian lanh nan phai cé dién tich véi dinh mirc 0,3 m2/ngudi, bao dam du chira tdng sb ngudi thoat
nan I&n nhét cla tat ca cac tAng phia trén tinh tir tAng cé gian lanh nan dén hét tAng c6 gian lanh nan
tiép theo, hodc cac tAng phia trén con lai dbi véi tAng lanh nan trén cung. Khéng cho phép st dung
dién tich gian lanh nan vao cac hoat ddng thwong mai, nhwng cé thé st dung lam san/khu vuc choi
cho tré em hoac tap thé duc;

CHU THICH: S6 Ivong nguoi thoat nan I6n nhét tir cac khong gian khac nhau cia nha hoac phan
nha dwoc xac dinh theo G.3, Phu luc G. Riéng dbi v&i nha hodc phan nha c6 nhém nguy hiém chay
theo céng nang khac F1.3 thi ap dung thém quy dinh tai A.2.16.

c) Gian lanh nan phai dugc thong gid tw nhién qua cac 6 thong twong cb dinh b tri trén hai twong
ngoai (6 théng gié) bao dam céac yéu cau:

- Tdng dién tich cac 6 thdng gi6 it nhat phai bang 25% dién tich gian lanh nan;

- Chiéu cao nhd nhét clia cac 6 thong gié (tinh tir canh dwdi dén canh trén) khéng dwoc nhé hon 1,2
m;

- C4c 6 thdng gi6 cho gian lanh nan phai dwoc bé tri cach it nhat 1,5 m theo phwong ngang va 3,0 m
theo phwong dirng tinh tir cac 6 thong twong khdng dwoc bao vé khac ndm ngang bang hoac phia
dwdi né. Néu cac 6 théng gié cho gian lanh nan cé tdng dién tich khéng nhé hon 50% dién tich gian
lanh nan thi khoang cach theo phuwong dirng dworc phép gidm xubng dén 1,5 m;



d) T4t ca céac trang bi, dung cu dat trong gian lanh nan phai dwoc lam bang vat liéu khdng chay;

e) Gian lanh nan phai c6 I6i ra thoat nan truc tiép di vao budng thang bd khéng nhiém khoi va 16i ra
thoat nan di vao khoang dém clia thang may chira chay. Cac dwong thoat nan dan vao gian lanh nan
phai di qua mét sdnh ngan khoi/sédnh thang may chira chay hodc mét hanh lang bén;

f) Gian lanh nan phai c6 trang thiét bj chéng chay gdm: hong nwéc chiva chay trong nha, hé thong
chiva chay tw dong sprinkler, chiéu sang sy cb, dién thoai lién lac v&i bén ngoai, hé thdng truyén
thanh chi dan thoat nan va twong ty;

g) Phia trong budng thang bd thoat nan va trén mat ngoai ctia twdng budng thang bod thoat nan & vi tri
tang lanh nan phai co bién théng bao v&i noi dung “GIAN LANH NAN/FIRE EMERGENCY HOLDING
AREA” d&t & chiéu cao 1 500 mm tinh t&» m&t nén hoan thién cla chiéu t&i hodc san tang lanh nan.
Chiéu cao chi¥ trén bién théng bao khéng dwoc nhd hon 50 mm;

CHU THICH: Bén canh viéc trinh bay bang tiéng Viét va tiéng Anh, ni dung bién thong bao co thé
duwoc trinh bay thém bang cac ngdn ngir khac tuy thudc dac diém ngudi stv dung phd bién trong nha.
h) Cho phép phan dién tich gian lanh nan khéng duoc tinh vao chi tiéu hé sb sir dung dat va dién tich
san xay dwng cla cong trinh.

A.4 Nha kinh doanh dich vu karaoke, vii trwong (thuéc nhéom F2.1)

A.4.1 Bac chiu [VE] g:l]a nha kinh doanh dich vu karaoke, vi treong phai phu hop v&i cac quy dinh tai
quy chuan nay va toi thiéu la bac IV.

A.4.2 Cac tAng nha cla nha kinh doanh dich vu karaoke, vii trwdng phai ¢é khéng it hon hai 16i ra
thoat nan.

Cho phép tir mdi tAng cé moét 16i ra thoat nan, khi thda man ddng thoi cac diéu kién sau:

- D6i v6i nha co chiéu cao PCCC khéng qua 15 m thi dién tich méi tang dang xét khong duwoc Ién hon
300 m2. BGi v&i nha co chiéu cao PCCC tlr trén 15 m dén 21 m thi dién tich mai tang dang xét khong
duwoc Ion hon 200 m?;

- Toan bd nha dwoc bdo vé bang hé thdng chiva chay tw dong;

- S6 ngudi Ion nhat trén mbi tang khéng vuwot qua 20 nguoi;

- Phai co thém it nhat mot 16i ra khan cép tir cac tang nha dan ra ban cong thoang, hodc dén 1én ving
an toan trén san thwong thoang, hoac dan ra cau thang bd loai 3.

CI-]U THICH: Ban c6ng thoang hoac san thwong thoang nghia la h¢ ra ngoai troi va b phéan bao che
(néu co) phai bao dam cho viéc thoat nan, ciru nan dé dang khi lwc lwgng chira chay tiép can.

A.4.3 Léira thoat nan tir mdi tang nha kinh doanh dich vu karaoke, vii trwdng phai dan vao budng
thang bd v&i clba ngan chay loai 2. Bwong thoat nan trén méi tang nha phai dwoc bao vé bdi bd phan
ngan chay co gi¢i han chju Itra nhw sau:

a) Déi v&i nha co6 bac chiu Ira | - phai lam bang vat liéu khéong chay véi gidi han chiu Ikra it nhat EI 30;
b) Déi v&i nha co bac chiu Itra 1, 111, IV - phai lam bang vat liéu khéng chay hodc chay yéu (Ch1) véi
gidi han chiu Itra it nhat EI 15.

A.4.4 Trén duwdng thoat nan phai b tri bd sung cac bién bao chi dan thoat nan tm thap theo TCVN
13456.

A.4.5 Vatliéu hoan thién, trang tri (bao gom ca tam tran treo néu co), vat liéu 6p lat va vat liéu pha
san st dung trong nha kinh doanh dich vu karaoke, vii trong phai co cap nguy hiém chay khong
nguy hiém hon CV1.

A.4.6 Phong trwe didu khién chéng chay (néu c6) phai tuan tha 6.17.

A.4.7 Hé théng bao chay, chira chay tw ddng, phwong tién phong chay chiva chay trong nha kinh
doanh dich vu karaoke, vii trwéng phai tuan thd TCVN 3890, TCVN 5738, TCVN 7336.

A.4.8 Chudng, dén bao chay phai dwoc bd tri trong cac hanh lang, sdnh chung va trong tirng gian
phong ctia nha kinh doanh dich vu karaoke, dich vu vii trwéng. Hé théng dién cla gian am thanh, hinh
anh phai duwoc két ndi lien dong, tw dong ngét khi c6 tin hiéu tir hé thdng bao chay tw dong va diéu
khién ngét bang tay (nut diéu khién ngét béng tay dwoc dat tai phong truc diéu khién chdng chay
ho&c tai khu vuc 18 tan, cé bién chi dan) khi c6 chay.

A.4.9 Nha kinh doanh dich vu karaoke, vi treong phai c6 san thuong thoang va 16i vao t trén cao
theo quy dinh tai 6.3.1 dén 6.3.4 dé lwc lwong chiva chay tiép can dwoc.

A.4.10 Bién quang céo cla nha kinh doanh dich vu karaoke, vii trwéng phai tuan thi quy dinh cla
QCVN 17:2018/BXD.

CHU THICH: Viéc ra soat, khac phuc, bdo dam an toan phong chay chira chay theo quy dinh clia quy
chuén nay déi v&i cac co sé kinh doanh dich vu karaoke, vii trwdng duwoc dwa vao st dung trwde thoi



diém quy chuén nay c¢6 hiéu lyc dwoc thwe hién theo hwéng dan riéng clia co quan céng an c6 thadm

quyén.

PHU LUCB
(quy dinh)
PHAN LOAI VAT LIEU XAY DUNG THEO PAC TiNH KY THUAT VE CHAY VA YEU CAU VE AN

TOAN CHAY POI VO VAT LIEU

B.1. Phan loai vat liéu xay dwng theo dic tinh ky thuat vé chay

B.1.1. Cac loai vat liéu khong chay va vat liéu chay

Vat liéu xéy,du:ng dwoc phan thanh hai loai: vat liéu chay va vat liéu khong chay theo céc tri sb cla
cac thong so6 thlr nghiém chay nhu sau:

Vat liéu khéng chay |a vat liéu bdo dam trong subt khoang thoi gian thir nghiém:

- Mirc gia tdng nhiét do cha 16 dét khong qua 50 °C;

- Khéi lwong mau bi giam khong quéa 50%;

- Thoi gian kéo dai cta ngon Itra khdng qua 10 s.

Vat liéu chay la vat liéu khi thir nghiém khoéng thda man mét trong 3 yéu tb trén.
CHU THICH: Cac théng sé thtr nghiém dwoc xac dinh theo tiéu chudn TCVN 12695 (ISO 1182) hodc

tiéu chuén twong dwong.

Vi DU: Mot sé vat lieu thue t& dwoc xép vao loai vat liéu khdng chay nhw: cac vat liéu vo co néi chung

nhw bé téng, gach dat sét nung, gbm, kim loai, khdi xay va vira trat va vat liéu twong tuw.

B.1.2 Cac nhém vat liéu chay theo tinh chay

Bang B.1 - Nhém vat liéu chay theo tinh chay

Cac thong sb chay

Nhém chéy cia vatliéu |  Nhiét dé khi Mte dohw | e g6 hwhong | Khoang
o P . héng lam giam s . % A
trong ong thoat A gas ooz lam giam khoi thoi gian tw
- chiéu dai mau, x o 7
khéi, T, °C L % lwong mau, m, % chay, s
Ch1 - chay yéu <135 <65 <20 0
Ch2 - chay vira phai <235 <85 <50 <30
Ch3 - chay manh vira <450 > 85 <50 <300
Ch4 - chay manh > 450 > 85 > 50 > 300

CHQ THICH 1: Cac thong sb thtr nghiém dworc xac dinh theo tiéu chuan quéc gia hién hanh hoac tiéu
chuan twong dwong vé phwong phap thi tinh chay cta vat liéu xay dwng.

CHU THICH 2: Néu thir nghiém theo TCVN 12695 (ISO 1182), cac vat liéu dap (ng cac yéu cau sau

cling dwoc xép vao nhém vat liéu chay yéu Ch1:

- Mtrc gia tdng nhiét do cuia 16 dét khéng qua 50 °C;

- Khéi lwgng mau bi gidm khéng qua 50%;

- Thoi gian kéo dai clia ngon Itra khéng qua 20 s.

B.1.3 Cac nhém vat liéu theo tinh bat chay

Bang B.2 - Nhém vat liéu chay theo tinh bat chay

Nhoém bat chay cta vat liéu

Cwong do thong lwong nhiét bé mét téi han,

KW/m?2
BC1 - khé bt chay >35
BC2 - bat chay vira phai >20va<35
BC3 - dé bat chay <20




CHU THICH: Cwéng dd thong lwong nhiét bé mat téi han dwoc xac dinh theo ISO 5657 hodc tiéu
chuén twong dwong.

B.1.4. Cac nhém vat liéu theo tinh lan truyén Itra trén bé mét

Bang B.3 - Nhém vat liéu chay theo tinh lan truyén I(ra trén bé mat

Nhém lan truyén Itra trén bé mét cta vatlieu | Cwong dd thong lwong nhiét bé mit téi han,
kW/m?2
LT1 - khong lan truyén > 11
LT2 - lan truyén yéu >8va<11
LT3 - lan truyén vira phai >25va<8
LT4 - lan truyén manh <5

CHU THICH: Céc théng s6 thir nghiém dwoc xac dinh theo ISO 5658-2, ISO 9239 hoic tiéu chuén
twong dwong.

B.1.5 Cac nhom vat liéu chay theo kha nang sinh khoi

Bang B.4 - Nhom vat liéu chay theo kha nang sinh khéi

Nhoém sinh khéi ctia vat liéu Gia tri hé sé sinh khéi cua vat liéu, m2/kg
SK1 - kha nang sinh khoi thap <50
SK2 - kha nang sinh khéi vira phai > 50 va <500
SK3 - kha nang sinh khéi cao > 500

CHU THICH: Hé sb sinh khai clia vat liéu dwoc xac dinh theo ISO 5660-2 hodc tiéu chuan twong
duwong.

B.1.6 Cac nhém vat liéu chay theo doc tinh

Bang B.5 - Nhéom vat liéu chay theo doc tinh

Nhém ddc tinh cia vét Chi s6 Hciso, g/m3, twong (ng véi thei gian, min, dé 16
g 5 15 30 60
DT1 - doc tinh thap >210 > 150 > 120 > 90
DT2 - doc tinh vira phai >70va<210 >50va <150 >40va<120 >30va<90
PT3 - ddc tinh cao >25vas70 >17 va<50 >13va<40 >10va<30
DT4 - doéc tinh dac biét cao <25 <17 <13 <10

CHU THICH: Céc théng sé thir nghiém va tinh toan chi sé Hciso theo 1ISO 13344 hoéc tiéu chudn
twong dwong.

B.1.7 Cap nguy hiém chay cua vat liéu

Bang B.6 - Cap nguy hiém chay cua vat liéu

Déc tinh ky thuéjt Vé Chéy Cép nguy hiém Chéy Cl:'a Vat Iiéu

cua vat lieu CcVvo cv1 Ccv2 cv3 Cv4 CV5
1.Tinh chay Khong Cht Cht Ch2 Ch3 Ch4

chay

2. Tinh b&t chay - BC1 BC2 BC2 BC2 BC3
3. Kha nang sinh khoi - SK2 SK2 SK3 SK3 SK3
4. Poc tinh cla san pham - T2 T2 5T2 BT3 BT4
chay
5. Tinh lan truyén ICra trén i LT LT LT2 LT2 LT4
bé mat




CHU THICH: Danh muc céc chi tiéu vé tinh nguy hiém chay clia vat liéu xay dung du dé xac dinh cap
nguy hiém chay cla vat liéu tir CV0 dén CV5 dwoc xac dinh theo Bang B.7.

Bang B.7 - Danh muc cac chi tiéu vé tinh nguy hiém chay can thiét phu thudc vao cong dung

cua vat liéu xay dwng

Danh muc cac chi tiéu vé tinh nguy hiém chay can thiét phu
thudéc vao cong dung cua vat liéu xay dwng
Céng dung cua vat liéu xay dwng | nnem | NhOm vé Nhém vé | Nhémva | Nhém vé
' tinh lan . M 2 s doc tinh
ve tinh A e tinh bat kha nang O
chay | fruvenlwa | = v | sinhkhéi | _C9asan
trén bé mat pham chay
1. Vét‘liéu hoan thién twdng va tran,
bao gom ca cac I&p pha tr son, + - + + +
men, véc ni
2. Vat liéu pha san, bao gdm ca ) N . R R
tham
3. Vat liéu logp mai + + + - -
4.Vat Iiéu‘chéng thdm va chéng lot . ) N ) )
hoi cé chiéu day I&n hon 0,2 mm
5. Vat liéu cach nhiét + - + + +

") Khong yéu cau danh gia dac tinh ky thuat vé chay dbi voi cac Iop phd co chiéu day dén 0,3 mm,
pht trén nén twong, tran hodc san lam tir vat liéu khdng chay.

CHU THICH 1: Ky hiéu "+" nghfa I chi tiéu nay can dwoc ap dung.

CHU THICH 2: Ky hiéu "-" nghia la chi tiéu nay khéng can ap dung.

CHU THICH 3: Khi ap dung vat liéu chéng thdm 1 |&p phi bé mét ciia mai thi cac chi tiéu vé tinh

nguy hiém chay can dwoc ap dung theo muc 3.

B.2 Yéu cau vé an toan chay doi véi vat liéu

Bang B.8 - Pham vi ap dung cta vat liéu hoan thién, trang tri, vat liéu 6p lat va vat liéu pha san

trén dwérng thoat nan

Cap nguy hiém chay cuta vat liéu
Nhém nguy Str dung cho twong va
hiém chay tran (bao gom ca tam Phu san
theo cong £ o2 s LA 5 tran treo neu co)
N N S$6 tang va chieu cao cua
nang cua h3 S S -
nha, céng nha Tién sanh, Tién sanh, | Hanh
trinh, buong Hanh lang buong lang
khoang chay thang bg, chung, thang b6, | chung,
sanh thang | sanh ch¢ sanh sanh
may thang may cho
F1.2; F1.3; .
<9tang hodc <28 m CVv2 Cv3 CV3 Cv4
F2.3; F2.4;
F3.1; F3.2; > 9 tAng va <17 tang; hodc
F3.6:F4.2. | >28mvas<50m V1 Cv2 Cv2 Ccv3
F4.3; F4.4;
Eg; F5.2; | > 17 tang hogic > 50 m CVO CV1 CV1 CV2
F1.1; F2.1;
F2.2; F3.3; Khong phu thudc vao sé tang
F3.4; F3.5; hoac chiéu cao Cvo Cv1 cvi Cv2
F4.1

Bang B.9 - Pham vi ap dung cua vat liéu hoan thién, trang tri, vat liéu 6p lat va vat liéu pha san
trong cac gian phong chung, trtr san thi dau thé thao va san ctia phong nhay




R Cap nguy hiém chay cuta vat liéu
Nhom nguy hiem Strc chira cla
chay theo céng nang gian phong, st dung cho twéng va
cua nha nguoi tran (bao gom ca tam tran pht san
treo néu cé)
F1.2; > 800 CVo Cv2
F2.3; F2.4;
F3.1: F3.2; F3.6: > 300 va < 800 CVv1 Cv2
ng; F4.3; F44; > 50 va < 300 Ccv2 Ccv3
<50 CV3 CVv4
F1.1; > 300 CVvo Cv2
F2.1; F2.2;
F3.3: F3.4; F3.5; >15va <300 CVv1 Cv2
F4.1 <15 Cv3 Cv4

PHU LUC C
(quy dinh)

HANG NGUY HIEM CHAY VA CHAY NO CUA NHA, CONG TRINH VA CAC GIAN PHONG cO

CONG NANG SAN XUAT VA KHO

C.1 Hang nguy hiém chay va chay né cua gian phong

Bang C.1 - Hang nguy hiém chay va chay né cta gian phong

Hang nguy hiém chay cua
gian phong

Dac diém cua cac chat va vat liéu c6 (hodc hinh thanh) trong gian
phong

A

Nguy hiém chay nd cao

- C4c chét khi chay, chat 16ng dé& bt chay co6 nhiét do bung chay
khong I&n hon 28 °C, véi khéi lwong co thé tao thanh hdn hop khi -
hoi nguy hiém nd, khi bdc chay tao ra ap suat nd dw tinh toan trong
gian phong vuwot qua 5 kPa.

- C4c chat va vat liéu c6 kha néng nd va chay khi tac dung véi nuéc,
v&i bxy trong khong khi hodc tac dung véi nhau, véi khéi lwong dé ap
suéat nd dw tinh toan trong gian phong vuot qua 5 kPa.

B

Nguy hiém chay né

Céc chét bui hodc soi chay, chat Idng dé bat chay, cé nhiét dd bung
chay I&n hon 28 °C, cac chét 1dng chay, va khbi lwong cé thé tao
thanh hdn hop khi - bui hoac khi - hoi nguy hiém nd, khi béc chay tao
ra ap suat nd du tinh toan trong gian phong vuot qua 5 kPa.

C1dénC4
Nguy hiém chay

- C4c chat Idng chay hodc kho chay, cac chét va vat liéu chay va kho
chay & thé ran (ké& ca bui va soi), cac chét va vat liéu khi tac dung véi
nuwéc, voi 6xy trong khong khi hodc tac dung véi nhau cé kha nang
chay, & diéu kién gian phong cé cac chat va vat liéu nay khong thudc
cac hang A hoac B.

- Viéc chia gian phong thanh cac hang C1 dén C4 theo tri s tai trong
chay riéng cta cac chat chiva trong né nhw sau:

C1 - Co tai trong chay riéng I&n hon 2 200 MJ/m?;

C2 - C6 tai trong chay riéng tir 1 401 MJ/m?2 dén 2 200 MJ/m2;
C3 - C6 tai trong chay riéng tir 181 MJ/m2 dén 1 400 MJ/m2;
C4 - C6 tai trong chay riéng ttr 1 MJ/m?2 dén 180 MJ/m?2.

D
Nguy hiém chay vira phai

Cac chéat va vat liéu khong chay & trang thai ndng, néng dé hodc néng
chay, ma qua trinh gia cong c6 kém theo sw phat sinh birc xa nhiét,
tia Itva va ngon Ira; cac chat ran, 16ng, khi chay dwoc st dung dé lam
nhién liéu.

E
Nguy hiém chay thap

Cac chét va vat liéu khong chay & trang thai nguéi.

C.2 Hang nguy hiém chay va chay né ctia nha, céng trinh




C.2.1 Hang A

C.2.1.1 Nha, cong trinh dwoc xép vao hang A néu trong nha, cong trinh do c6 tong dién tich ctia cac
gian phong hang A vuot qua 5% dién tich cla tat ca cac gian phong clia nha, hoac vwot qua 200 m2.

C.2.1.2 Nha, cong trinh khéng dwoc xép vao hang A néu tbng dién tich clia cac gian phong hang A
trong nha, céng trinh dé khéng vwot qua 25% tdng dién tich cla tt ca cac gian phong cla nha
(nhung khéng vwot qua 1 000 m?2) va cac gian phong hang A d6 déu dwoc trang bi cac thiét bi chira
chay ty déng.

C.2.2 Hang B
C.2.2.1 Nha, cong trinh dwoc x&p vao hang B néu déng thdi thda man 2 didu kién sau:
- Nha, cbng trinh khéng thudc hang A;

- Téng dién tich ctia cac gian phong hang A va B vuwot qua 5% téng dién tich cta tat ca cac gian
phong ctia nha, cong trinh dé hoac vwot qua 200 m2.

C.2.2.2 Nha, cong trinh khéng dwoc xép vao hang B néu téng dién tich ctia cac gian phong hang A
va B trong nha, céng trinh d6 khéng vwot qua 25% tdng dién tich cla tat ca cac gian phong cla nha,
cong trinh (nhung khéng vwot qua 1 000 m?2) va cac gian phong dé déu duoc trang bi cac thiét bi
chira chay ty déng.

C.2.3 Hang C
C.2.3.1 Nha, cong trinh dwoc xép vao hang C néu ddng thoi thda man 2 didu kién sau:
- Nha, cbng trinh khéng thudéc hang A hoac B;

- Tdng dién tich clia cac gian phong hang A, B va C1, C2 va C3 vuot qua 5% (10%, néu trong nha,
céng trinh khéng c6 cac gian phong hang A va B) tdng dién tich cla tat ca cac gian phong clia nha,
cbng trinh.

C.2.3.2 Nha, cong trinh khéng dugc xép vao hang C néu tdng dién tich cia cac gian phong hang A,
B va C1, C2 va C3 trong nha, cong trinh d6 khéng vuot quéa 25% téng dién tich cua tat ca cac gian
phong ctia nha, céng trinh (nhwng khéng vwot qua 3 500 m?) va cac gian phong dé déu dwoc trang bi
cac thiét bi chira chay tw dong.

C.2.4 Hang D
C.2.4.1 Nha, cong trinh dwoc xép vao hang D néu ddng thoi thda man 2 diéu kién sau:
- Nha, cong trinh khéng thudc hang A, B va C;

- Téng dién tich ctia cac gian phong hang A, B, C1, C2, C3 va D vuot qua 5% tdng dién tich cla tt
cé cac gian phong cla nha, céng trinh.

C.2.4.2 Nha, cong trinh khéng dwoc x&p vao hang D néu téng dién tich ctia cac gian phong hang A,
B, C1, C2, C3 va D trong nha, cong trinh d6 khong vuot quéa 25% téng dién tich cta tat ca cac gian
phong cta nha, cong trinh (nhwng khéng vwot qua 5 000 m2) va cac gian phong hang A, B, C1, C2 va
C3 déu dwoc trang bi cac thiét bi chira chay tw dong.

C.2.5 Hang E
Nha, cong trinh dwoc xép vao hang E néu né khéng thudc cac hang A, B, C hodc D.
C.3 Phwong phap xac dinh cac dau hiéu dé xép hang

C.3.1 Phuwong phap xac dinh cac dau hiéu dé xép nha, cong trinh va gian phong c6 cong nang san
xuét va kho vao cac hang theo tinh nguy hiém chay va chay nd dwoc quy dinh trong cac tiéu chuan.

C.3.2 Mot sb nha va gian phong thudc cac phan xwédng, nha kho, bd phan san xuat dwoc phép phan
hang nguy hiém chay va chay nd nhw sau:

C.3.2.1 Hang A

Phan xwéng ché tao va st dung Natri va Kali;

Phan xw&ng nha may lam sgi nhan tao, cao su nhan tao;

Phan xwéng san xuét xang, dau;

Phan xwéng Hydro héa chwng cét va phan chia khi;

- Phan xwéng san xuét nhién liéu 1ong nhan tao, thu hoi va chung cat cac chat Iong hoa tan hivu co
v@i nhiét d6 bung chay & thé hoi tlr 28 oC tré xudng;

- Kho chtra binh dwng hoi dét, kho xang;
- Céc can phong chra &c quy kiém va axit ciia nha may dién;

- Cac tram bom chét 16ng c6 nhiét do bat chay & thé hoi tir 28 oC tré xubng.



C.3.2.2 Hang B

- Phan xwéng san xuét va van chuyén than cam, min cwa, nhirng tram tay rira cac thung dau madut
va cac chat I6ng khac cé nhiét dé bung chay & thé hoi tir 28 °C dén 61 °C;

- Gian nghién va xay can chét ran, phan xwéng ché bién cao su nhan tao, phan xwéng san xuét
dwong, nhirng kho chtra dau madut clla nha may dién, nhirng tram bom chat Idng cé nhiét do bung
chay & thé hoi tir 28°C dén 61°C.

C.3.2.3 Hang C

- Phan xuéng x& gb, phan xwdng lam dé my thuat bang go;

- Phan xwdng dét va may mac;

- Phan xuéng céng nghiép gidy v&i qua trinh san xuét kho;

- Xi nghiép ché bién so bd soi bdng, gai day va nhirng chat soi khac;

- Nhirng bd phan sang, sdy hat ctia cac nha may xay va kho chra hat;

- Phan xudng tai sinh ddu m&, chwng cat nhwa duwdng, nhitng kho chiva vat liéu chay va dau mé;

- Nhirng thiét bi phan phéi dién cé may ngét dién va thiét bi dién v&i lwong dau mé Ién hon 60 kg cho
mot don vj thiét bi;

- Hanh lang b&ng tai dung dé van chuyén than da, than bun;

- Kho kin chtra than, nhirng kho hang hén hop, nhirng tram bom chét 1dng c6 nhiét d6 bung chay cua
hoi trén 61°C.

C.3.2.4 Hang D

- Phan xwéng ddc va luyén kim, phan xwéng ren, han;

- Tram stra chiva dau may xe Ia;

- Phan xuéng can néng kim loai, gia cdng kim loai béng nhiét;

- Nhirng gian nha dat dong co dét trong;

- Phong thi nghiém dién cao thé;

- Nha chinh ctia nha may dién (gian 1, gian tudc bin, va cac gian twong tw);
- Tram néi hoi.

C.3.2.5 Hang E

- Phan xwéng co khi gia cong ngudi kim loai (trtr hgp kim Magié);
- San chtra liéu (quang);

- Xwéng san xuét xut (trr bd phan 10);

Tram quat gi6, tram may ép khong khi va cac chat khi khéng chay;

Phan xwdng tai sinh axit;

Tram stra chi¥a xe dién va dau may xe dién;

- Phan xuéng dap, khudn va can ngudi cac khoang chat quang Amiang, mubi va cac nguyén liéu
khdng chay khac;

Phan xwéng thudc cong nghiép dét va gidy cé qua trinh san xuét wét;

Phan xwéng ché bién thwc phdm, ca, thit, stra;

Tram diéu khién dién;

Cong trinh lam sach nwéc (1&ng, loc, tAy va cac cong trinh cé dac diém st dung twong tw);

Tram bom va hat nwéc cda nha may dién;

B& phan chira Axit Cacbonic va Clo, cac thap lam lanh, nhirng tram bom chéat I6ng khong chay.

PHU LUC D
(quy dinh)
BAO VE CHONG KHOI

D.1 Yéu cau chung



D.1.1 Viéc béo vé chdng khoi cho nha va cong trinh nham ngan chan va (hoac) han ché sw lan truyén
khoi va cac san pham chay (sau day goi chung la khéi) trong nha, v&i muc dich:

- Tao diéu kién an toan cho ngudi thoat nan va bao vé tai san khi xay ra chay;

- Tao céc diéu kién can thiét cho lwc lwong chiva chay clu ngwdi, phat hién va khoanh vang dam
chay trong nha.

D.1.2 Céc giai phap bao vé chéng khoi cho nha va cong trinh bao gém:
- Phan chia, cd lap khéi thanh cac vung khoi (bé khoi);
- Théng gid tw nhién khi cé chay;

- Thong gio thoat khoi: bao gdm hé thdng hit xa khoi va cap khong khi chéng khéi theo co ché tw
nhién hoac co ché cudng burc;

- Tao ap suat dwong cho cac khu virc can chéng nhiém khéi.

Co thé ap dung mét hoac dong thoi nhiéu gidi phap néu trén, va phai bao dam diéu kién bién dudi
cua |&p khoi khong thap hon 2 m so véi mat san cao nhat co thé di bé trong gian phong hoac trong
hanh lang dwgc bao vé chong khoi.

D.1.3. Cac thiét bj clia hé théng huat xa khoi va cap khong khi chéng khoi, khéng phu thudc vao co
ché hoat déng (tw nhién hodc cuéng birc), phai dwoc dan dong (kich hoat) tw dong (t tin hiéu bao
chay tw déng hodc t thiét bj chira chay tw déng) va dan dong (kich hoat) tir xa (tlr phong truc diéu do
clla nha, hoac phong tryc chéng chay hoac tr cac nut bam dwoc dat trén 16i thoat nan hoic trong cac
ti bao chay. Cac nut bAm nay phai dwoc bé tri sao cho con ngudi cé thé dé dang kich hoat).

Céc thiét bj ctia hé thdng bao vé chdng khaoi (bao gdm ca cac dwdng dng) phai dwoc I&p d&t dung quy
dinh ctia nha san xuét, dwoc kiém tra dinh ky va bao tri, bdo dwdng thich hop. Céac trang bi phu tro dé
l&p dat, treo cac thiét bi phai bao dam duy tri kha nang hoat déng cla thiét bi theo quy dinh ctia nha
san xuat trong sudt thdi gian khai thac s& dung.

D.1.4. Khi bat hé thdng hat xa& khéi ctia nha khi cé chay, phai tat cac hé thdng thong gid, diéu hoa
khong khi chung va cac hé théng théng gio, diéu hoa khéng khi phuc vu yéu ciu cdng nghé (néu cd)
clia nha (trlr cac hé théng phuc vu an toan céng nghé), va déng cac van ngan chay thwdng mé. Viéc
tat cac hé théng thong gié, diéu hoa khéng khi cé thé la toan phan hodc mét phan, tiy thudc vao thiét
ké cu thé, nhuwng phai théa man diéu kién khong dé lan truyén khéi va Itra qua hé théng théng gid,
diéu hoa khéng khi chung.

D.1.5 Hé théng thong gié thoat khoi phai doc lap cho tirng khoang chay, ngoai triv:

- Céc hé théng cap khong khi tao ap suét dwong dé bao vé cac budng thang bo va giéng thang may
lién théng gilra cac khoang chay khac nhau;

- Céc hé thdng hut xa khéi bdo vé sanh théng tAng va cac hanh lang théng tang khdng dwoc ngén
chia thanh cac khoang chay.

D.1.6. Hé théng cap khong khi bu (cip khong khi tlr ngoai vao bu lai khéi tich khoi da bj hat ra) chi
duwoc dung phdi hop véi hé thdng hat xa khoi. Khéng duwoc phép ap dung riéng hé théng cap khéng
khi bu ma khéng cé hé théng hut xa khéi twong (rng. Trong moi trwérng hop, chénh léch ap suét trén
céc clra l6i ra thoat nan phai bdo ddm ngudi binh thwéng cé thé dé dang mé dwoc cla.

Khong cho phép str dung chung hé thong bao vé chong khoi doi véi cac gian phong c6 nhém nguy
hiém chay theo céng nang khac nhau.

D.1.7 Cho phép thay déi cac yéu cau trong Phu luc D nay trén co' s& c6 luan ching ki thuat vé cac
giai phap bao vé chéng khoi phu hop véi tiéu chuan dwoc phép ap dung.

D.1.8. D6i v&i mot sb gian phong cé cong nang dac biét hoac cé yéu cau cong nghé dac biét (nhw
phong sach, kho lanh), bdo vé chéng khaéi c6 thé thuc hién theo tai liéu chudn dwoc phép ap dung. )
Trong moi trwdng hop, phai ddm bao an toan cho nguwdi trong nha thoat nan va lwc lwgng ctru ho tiép
can.

CHU THICH: Khai niém va phan loai phong sach xac dinh theo 1ISO 14644 hoc tiéu chuan twong
duong.
D.2 Viéc hat xa khoi khi cé chay phai dwoc thwe hién tlr cac khu vire sau:

a) Tt hanh lang (trlr hanh lang bén) va sanh cta nha &, nha cong cdng, nha hanh chinh - phu tr¢
(trong cac co s& cong nghiép) va nha hén hop cé chiéu cao PCCC Ién hon 28 m;

b) Tl cac hanh lang va dwong ham di b clia tang ham, tang nira ham clia cac nha &, nha cong cong,
nha hanh chinh - phu tro (trong cac co s& cong nghiép), nha san xuat va nha hén hop, khi cac hanh
lang va dwdng ham di bé nay lién thong véi cac phong cd nguwdi lam viéc thudng xuyén;

c) Tt cac hanh lang cé chiéu dai I&n hon 15 m ma khong c6 théng gié tw nhién khi cé chay ctia cac
nha tlr 2 tang tré Ién sau:



- Nha san xuét, nha kho hang A, B va C;

- Nha cong cdng, bao gdm ca nha hanh chinh - phu tro' trong cac co sé& céng nghiép;

- Nha hén hop;

d) Tt hanh lang chung (trir hanh lang bén) va sanh chung cua cac nha co6 budng thang bd khéng
nhiém khoi;

e) Tlr cac sanh thong ‘téng va cac hanh lang thwong mai bao quanh sénh théng tang (sau day goi
chung la sanh thong tang);

f) Tl cac gian phong cé ngwdi lam viéc thwdng xuyén, phuc vu san xuat hodc kho, bao gém ca noi
bado quan Iwu tri¥ sach, tai liéu, hién vat, xwéng phuc ché cla bao tang (ddi véi gian phong lwu triv
dang ké thi khéong phu thudc vao viéc cé ngudi lam viéc thwdng xuyén), néu cac gian phong nay
thudc hang A, B, C1 dén C3 trong nha bac chiju Ira | dén IV, hodc hang C4, D, E trong nha bac chiu
Itra IV;

g) T méi gian phong lién théng véi bubng thang bo khéng nhiém khoi, hodc tir méi gian phong khéng
c6 thdng gié tw nhién khi c6 chay sau:

- Dién tich tlr 50 m? tré lén, thuwdng xuyén hoac nh~ét thoi tap trung déng nguoi (sé lwong hon 1
ngwdi trén 1 m? san, khéng tinh dién tich chiém cho cda céc thiét bi, vat dung);

- Cac gian thwong mai, trwng bay san phdm hang hoéa;

- Cac phong doc va lwu trir sach cua thw vién, cac gian trién 1am, bao tang co dién tich ttr 50 m2 tr&
Ién, cd ngwoi lam viéc thuwdng xuyén, dung dé lwu trlk hodc str dung cac chat va vat liéu chay;

- Phong thay dd, glri dd dién tich tr 200 m? tré lén;

h) Cac gara gilr xe kin, ngdm hoac ndi, dwoc xay dung riéng hodc 1a moét phan ctia cac nha cé cong
nang khac va ca cac dwdng déc dwoc ngan cach cla cac gara nay.

Cho phép huit xa khoéi qua hanh lang lién ké tir cac gian phong c6 dién tich ¢én 200 m? va hang nguy
hiém chay C1, C2, C3, hoac Iwu trir hoac str dung chat va vat liéu chay.

D@i V@i cac gian phong thwong mai va van phong dién tich khong I6n hon 800 m?2, khi khoang cach tr
diém xa nhat cla gian phong dén 16i ra thoat nan gan nhat khong I6n hon 25 m thi cho phép hut xa
khoéi qua cac khu vyee lién ké la hanh lang, sanh, sédnh va hanh lang théng tang.

Khong cho phép ngan chia phan hanh lang cut ciia nha bang cac vach ngan cé clra di thanh cac doan
c6 chiéu dai nhé hon 15 m.

C]—IU ,THiCH 1: Khu vwec khéng co théng giod tw nhién khi cé chay la khu vwre khéng co6 6 clra rch’)’ trén
két cau xay dwng ngoai (twd'ng ngoai) hodc khu vire cé 6 clra mé nhwng dién tich khong du dé thoat
san pham chay.

CHU THICH 2: DBé thong gi6 tw nhién khi co chay cho cac hanh lang phai bd tri cac 6 cra s6 mé&
ho&c 16 ctra trén twdng ngoai véi cac yéu cau sau:

- Mép trén 6 clra khéng thap hon 2,5 m va mép duéi 6 clra khdng cao qua 1,5 m tinh tir mat san;

- Téng chiéu rong phan mé& dwoc cla cac 6 clra khdng nhd hon 1,6 m cho méi doan 30 m chiéu dai
hanh lang;

- O ctra phai mé& dwoc bang tay mét cach dé dang khi ngwoi dirng trén san.

CHU THICH 3: Dé thong gi6 tw nhién khi chay cho gian phong phai c6 cac 6 cira s mé hoac 16 clra
trén twong ngoai twong tw nhw CHU THICH 2, v&i chiéu réng téi thiéu 0,24 m cho mdi m chiéu dai
twong ngoai. Néu twéng ngoai chi ndm & 1 phia cla gian phong thi khoang cach ttr twong ngoai nay
dén twong ngan bén trong khéng dwoc I6n hon 20 m. Néu cac 6 ctra m& ndm & hai két cau xay dwng
ngoai g’0| dién nhau thi khodng cach gitra hai két ciu dé khong I6n hon 40 m, trong trwong hop nay
thi chiéu dai twéng ngoai khéng dwoc nhé hon 1/3 tdng chiéu dai clia cac twdng ngdn phong bén
trong.

D.3 Cac yéu cau tai D.2 khdng can ap dung dbi voi:

a) Cac gian phong c6 dién tich dén 200 m2, dwoc trang bi hé théng chiva chay tw dong bang bot hoac
nwoc (trle gian phong hang nguy hiém chay A, B, cac gian phong lién thong trye tiép voi cac budng
thang bd khéng nhiém khéi N2 va N3, va cac gara 6 t6 kin v&i viéc do xe thi cong (lai xe phai tw d6
xe));

b) Cac gian phong duwoc trang bi chlra chay tw dong bang khi, bot, aerosol (trir cac gara gilr xe kin voi
viéc do xe thd cong);

c) Cac hanh lang va sanh ma tat ca cac gian phong c6 ctra di vao hanh lang hodc sanh nay da dwoc
thiét ké thoat khoi tryc tiep;



d) Céc gian phong dién tich d&n 50 m2 méi gian, nam trong gian phong chinh da dwoc thiét ké thoat
khoi;

e) Cac hanh lang (trlr cac hanh lang da dwoc quy dinh trong a) va b) ctia D.2) khdng c6 thong g|o tw
nhién khi c6 chay, néu khong c6 ngudi lam viéc thwdng xuyén trong tat ca cac gian phong co cta di
vao hanh lang nay, va cac clra di nay la cla ngan chay kin khoi;

f) Cac gian phong cong nang cong cong xay dwng tai tang 1 (téng trét) trong cac nhom F1.2 va F1.3,
co két cau ngan cach véi khu vire c’;’ va c6 16i ra thoat nan trwce tiép ra bén ngoai khi khoang cach ti
diém xa nhat clia gian phong dén 16i ra nay khéng I&n hon 25 m va dién tich khong Ién hon 800 m2.

D.4 Lwu lwong hat khéi phai dwoc xac dinh bang tinh toan trong nhirng trwdng hop sau:

a) Tt cac hanh lang néu tai cac doan a), b), ¢) va d) ctia D.2 - cho mdi doan chiéu dai khdng Ién hon
60 m;

b) T cac gian phong néu tai cac doan e), f), g) va h) ctia D.2 - cho méi vung khai cé dién tich khéng
I&n hon 3 000 m2.

D.5 Thiét ké hé théng hut xa khoi bdo vé cac hanh lang phai riéng biét véi hé théng hat xa khéi dé
bao vé céac phong.

Cho phép sir dung hé théng hat xa& khéi chung cho viéc bao vé cac hanh lang cta cac gian phong tai
doan f) cta D.3 va cac hanh lang cta cac phong ¢ thudc cac tang trén, néu toan b cac gian phong
nay déu nam trong mét khoang chay.

D.6 Ctra thu khdi clia cac giéng hit khéi dé hat khéi tir cac hanh lang phai dat & dudi trAn ctia hanh
lang va khoéng dwoc thap hon da ctra (canh trén cla 16 ctra di) cGa I6i ra thoat nan. Cho phép dét cac
ctra thu khdi trén cac dng nhanh dan vao giéng hat khéi. Chiéu dai hanh lang can 1&p mét ctra thu
khéi nhw sau:

- Khéng I&n hon 45 m néu 1a hanh lang théng;
- Khéng I1&n hon 30 m néu la hanh lang gép khuc;
- Khéng I&n hon 20 m néu 1a hanh lang dang vong khép kin.

Chiéu dai hanh lang dwoc tinh bang téng chiéu dai cac doan hanh lang nam lién tiép nhau, c6 hinh
ch¥ nhat hoac gan chir nhat.

D.7. Khi hat khoi trye tiép tir cac gian phong cé dién tich Ién hon 3 000 m?2 thi phal ngan chia gian
phong (bang giai phap bao che (st dung cac by phan ngan khoi) hodc giai phap gia dlnh) thanh céac
vung khai (bé khai) cé dién tich khong Ién hon 3 000 m? va phai tinh dén kha néng xay ra chay & mot
trong cac vung doé. Mbi clra thu khaéi chi dwoc tinh phuc vu cho mét dién tich khédng qua 1 000 m2.

Néu st dung cac bd phan ngén khéi (man ngan khoi) d& phan chia gian phong thanh cac viing khoi
thi cho phép thiét ké chi bat mot hé théng huat xa khoi tai vang khéi cé chay. Néu st dung giai phap
gid dinh dé phan chia gian phong thanh cac viing khai thi phai cé co sé tinh toan twong (ng va phai
thiét ké bat tat ca cac hé thdng hat xa khéi déng thei cho tat ca cac ving khéi.

CHU THICH: Man ngan khoi Ia man cudn duoc diéu khién tw dong tir xa, hodc la bd phan két cau cbd
dinh lam tlr vat liéu khong cho khoi xuyén qua voi tinh chay khéng nguy hiém hon Ch1 trén nén khong
chay (dang lwdi, vai va cac dang khac), duwgc gén vao tran gian phong dwoc bao vé hoac gén vao 16
m& trén tuwdng va ha xubng mét doan khéng nhé hon chiéu day 16p khoi tao thanh, ¢ tac dung ngan
khai lan cling nhw phén chia gian phdng thanh cac vung khéi.

D.8. Dé thoat khdi tryc tiép cho cac gian phong va hanh lang ctia nha mét tang co thé ap dung hé
thong hut xa khéi theo co ché cwdng btre, hoac theo co ché tw nhién thdng qua cac giéng (0ng) thu
khoi v&i van khoi, théng qua cac ctra nap hat khéi, hodc théng qua cac clra tréi mé va khong don gid
vao.

CHU THICH 1: He thdng hut xa khéi theo co ché cuéng birc 1a hé théng hut xa khai, trong dé lwc hut
khoi ra ngoai dwoc tao ra va duy tri béi quat hut.

CHU THICH 2: Heé théng hut xa khai theo co ché tw nhién 1a hé théng hut xa khai, trong do khéi tw
thoat ra ngoai nha qua cac 16 mé trén két cau bao che cla nha theo cac dinh luat vat ly tw nhién.

Trong cac nha nhiéu tang can st dung hé théng hut xa khoi theo co' ché cudng birc. Cho phép siv
dung hé thong hut xa khéi theo co' ché tw nhién doi véi tang trén cung cta nha nhieu tang, thong qua
van khéi, clra nap hut khoi, hodc cac ctra troi mé, clra chép mé va khéng don gié vao.

DGi véi nha mot tang va tang trén cung clia nha nhiéu tang, cho phép st dung thong gié tw nhién khi
c6 chay thay cho hé thong hut xa khoi khi bao dadm cac diéu kién sau:

- Cé tinh toan thoat khoi phi hop véi tiéu chuan ap dung, véi cac diéu kién bat loi nhat dbi véi thoat
khéi (vé& nhiét d6 khong khi bén ngoai, van tbc gié bén ngoai, vi tri dam chay, vi tri va tinh trang mé
clia cac 6 clra va cac yéu té khac). Trong tinh toan, bién dwéi ctia 16'p khoi phai khéng thap hon 2 m
tinh t&i mé&t san cao nhét cé thé di bd dwoc trong hanh lang hay gian phong dang xét.



- Cac 6 clra, cira troi dugc ké dén trong tinh toan thoat khoi phai lubn mé, hoac tw dong mé khi co
chay va phai ddm bao c6 thé dieu khién mé tir xa b&i con ngudi. Dién tich mé cua cac 6 clra, clra
tr&i khi cé chay phai phu hop véi tinh toan.

D.9 Hé théng hut xa khoi phai dap (rng cac yéu cu sau:

a) Viéc bb tri cac quat hat (bao gdm ca cac b phan phu trg clia quat dé két néi véi 6ng) véi gidi han
chju Itra phu hop (vi du: 0,5 gio & 200°C; 0,5 gi¢y & 300°C; 1 gio & 300°C; 1 gi&» & 400°C; 1 giv &
600°C hoac 1,5 gi& & 600°C, v.v ...) phai dwgc thye hién can cr vao nhiét d tinh toan ctia dong khi
chuyén dich va hang cla gian phong dwoc bdo vé;

b) Cac dwdrng &ng va kénh dan néu cé yéu cau vé gidi han chiu Ilra thi phai dwoc ché tao tir vat liéu
khong chay (bao gdm ca cac I&ép boc phii cach nhiét va bao vé chiu Ilra cia dng) va cé do kin cap B
(phan cép d6 kin theo xac dinh theo EN 15727 hodc tiéu chuan twong duwong), véi gi¢i han chiu Ira
khéng thap hon:

- El 120 - d6i voi cac dwong 6ng va kénh dan khoi nam bén ngoai pham vi clia khoang chay ma hé
thong do phuc vu; khi do tai cac vi tri dwdng Ong va kénh khoi di xuyén qua tudng, san ngan chay cia
khoang chay khong dworc lap cac van ngan chay loai thwdng ma;

- EI 60 - d6i v6i cac duong 6ng va kénh dan khéi nam trong pham vi ctia khoang chay dwoc phuc vy,
khi str dung dé thai khoi tlr cac gara dé xe dang kin;

- EI 45 - d6i v6i duwong bng va kénh dan khoi theo phuwong ding nam trong pham vi clia khoang chay
dwoc phuc vy, khi hut khoi triee tiép tai khu viee phuc vu dé;

- EI 30 - dbi vé&i cac trwdng hop khac ndm trong pham vi khoang chay dwoc phuc vu.

CHU THICH 1: Khoéng yéu cau gidi han chiu Ira déi véi cac dwerng dng nam trong kénh hodc giéng
ky thuat dwoc bao che b&i cac bé phan ngan chay cé gidi han chiu Ira twong dwong theo quy dinh.

CHU THICH 2: Van ngéan chay loai thwérng mé 14 loai van ngan chay sé bi dong lai khi cé chay.
¢) Van ngan chay loai thuwéng déng co gidi han chiu Itra khong thap hon:

- EI 60 - dbi v&i cac gara dé xe kin;

El 45 - dung cho viéc xa khoi tryc tiép tir cac gian phong dwoc béo vé;

- EI 30 - d6i v&i cac hanh lang va sanh khi Iap dat van trén cac 6ng nhanh t giéng thu khoi;

- EI 30 - dbi v&i cac hanh lang va sanh khi I&p d&t van khéi truc tiép trén 16 mé cla giéng thu khéi;

d) Khéi va san pham chay phai dwoc xa ra bén ngoai nha va cong trinh theo cac phwong an sau:

- Xa lén trén mai nha: phai bao dam khoang cach t6i thiéu 5 m tir vi tri xa khéi dén cira hut khong khi
cua hé thong cég khéng khi chéng khoi. Chi{au cao c“mg xa khoi toi thiéu 2 m néu mai lam ttr vat liéu
chay, cho phép lay chiéu cao 6ng xa khéi thap hon néu mai dwgc bdo vé bang vat liéu khong chay

trong khodng céch téi thiéu 2 m tinh tir mép ctra xa khéi, hodc khéng can bdo vé néu sir dung quat
hut dang mai xa khoi theo phwong ding;

- X& qua cac ctra ndp hat khéi, co xét dén van téc gié bén ngoai nha;

- Qua céac 6 thoang, giéng xa khéi nam trén tuwéng ngoai khdng cé 6 clra hodc cach cac 6 clra khong
nhd hon 5 m theo ca phuwong ngang va phU’O’ng dirng va cach mat dat hon 2 m. Khoang cach dén 6
ctra c6 thé giam xubng néu bao dam van téc xa khoi khéng nhé hon 20 m/s;

- Qua céc giéng xa khai tach biét nam trén mat dat & khoang cach khéng nhé hon 15 m tinh dén
twérng ngoai cé clra sb (trong trwdng hop cac clra sd twdng ngoai la ctra kin khéi, ludn déng hoac tw
déng déng khi co chay thi khong quy dinh khodng cach tbi thidu), hodc tinh tir cac miéng hat cia hé
thdng cap khong khi théng gié ctia cac nha 1an can hodc cla hé théng cip khéng khi chéng khoi ctia
nha dang xét. Cho phép thay thé yéu cau nay bang cac giai phap xa khéi khac theo tai liéu chuan
dwoc phép ap dung.

Cho phép xa khéi tir cac dng hat khoi tir ting hdm va tAng ntra ham qua cac khoang duoc thong gid.
Trong trwéng hop nay, miéng xa khéi phai dwoc dat cach nén ctia khoang théng gié & ting ham thi
nhét it nhat la 6 m (cach két cau ctia mot nha it nhat 1a 3 m theo chiéu dirng va 1 m theo chiéu ngang)
ho&c dbi v&i thiét bi xa dang wét phai cach mat san it nhat 1a 3 m. Khéng 1ap cac van khdi trén nhirng
éng nay.

Cac quat hat khoi phai dwoc dat trong cac gian phong riéng biét voi két cAu bao che c6 gidi han chiu
Itra khéng thp hon gidi han chiu Itra yéu cau cla cac éng dan khai di xuyén qua cac két ciu bao che
nay, hoac dat ngay trong cac gian phong ma ching bao vé.

Cac quat hat khéi c6 thé dat trén mai hodc bén ngoai nha véi két ciu bao che bao dam khéng cho
ngu’o’| la tiép can. Cho phép d&t quat hat trén twérng ngoai nha khi dap trng cac yéu cau néu tai doan
d) cia D.9.



D.10 Khi co chay, hé théng cap khong khi chéng khoi phai cap khong khi tir ngoai vao céc khu vuc
sau:

a) Giéng thang may (khi & ctra ra giéng thang khéng co khoang dém ngan chay dwoc béo vé bdi hé
thong cap khong khi chong khéi) & nhirng nha cé cac buong thang bo khong nhiém khoi;

b) Khoang dém clia cac giéng thang may chira chay;

c) Cac bubng thang bd khéng nhiém khéi loai N2;

d) Cac khoang d&ém ngén chay tai tAng c6 chay clia budng thang bd khéng nhiém khai loai N3;
e) Cac khoang dém ngan chay tlr ctra ra thang may vao cac gian dé xe ctia ga ra ngam;

f) Cac khoang dém ngan chay & cau thang bd bén trong nha, dan vao céc gian phong cua tang 1 tw
cac tAng ham hodc tAng ntra ham cé cac phong c6 st dung hodc cét gitr cac chéat va vat liéu chay
hoac co cac hanh lang khéng cd thdng gio tw nhién. Trong cac khoang dém ¢ cac gian xwdng luyén,
duc, can va cac gian gia cong nhiét khac cho phép cap khong khi vao tir cac gian thong khi cdia nha;
g) Khoang dém ngan chay & 16i vao cac sanh théng tang va khu ban hang, t cao trinh clia cac tang
nlra ham va tang ham;

h) Khoang dém (néu cé yeu cau trong quy chudn vé viéc phai bb tri khoang dém & buong thang bd
loai N2) tai tAng cé chay clia cac bubng thang bo loai N2 trong cac nha chung cw co chiéu cao PCCC
trén 75 m, nha hén hop chiéu cao PCCC trén 28 m, va nha céng cdng cé chiéu cao PCCC trén 50 m;
i) Phan duwoi clia cac gian phong va hanh lang dugc bdo vé bang hé théng hut x& khoi, nham bu lai
khdi tich khéi da bj hat xa ra ngoai;

CHU THICH: Phan dui clia cac gian phong hoac hanh lang: la phan cta gian phong hodc hanh lang
nam dwai I&p khoi khi cé chay, dwgc bdo vé béi hé thong hat xa khéi va cap khong khi chong khoi.

j) Khoang dém ngan chay, ngan cach gara 6-t6 kin dang ngam hoac ndi v&i cac gian phong cé cong
nang khac;

k) Khoang d&ém ngan chay, ngan chia gian gir 6-t6 v&i dwdng déc kin cla cac gara ngam;

I) Khoang dém ngéan chay & céc 16i vao tién sanh tir budng thang bo loai N2 c6 théng vé&i cac tang trén
clia nha;

m) Khoang dém ngan chay (sanh thang may) & 16i ra tir thang may vao tang nira ham va cac tang
ham ctia nha;

n) Cac gian phong thuéc vang an toan (néu co) trén tang cé dam chay.

Cho phép céap khong khi tao ap suét dwong vao cac hanh lang chung ctia cac gian phong duoc hat

khéi truc tiép, cling nhw vao cac hanh lang lién thong véi khu gidi tri, phong cho, cac hanh lang khac,
cac sanh, sanh thong tang dwoc bao vé b&i hé thong hut xa khoi.

Trong cac khoang dém ngan chay (sanh thang may) trén 16i ra tr thang may vao cac tang ham cia
nha, khéng cho phép cap khéng khi tir giéng thang qua cac van ngan chay thwong dong, néu tang
dirng chinh cua cac thang nay nam tai tang 1 cta nha, va cac giéng thang dwoc bao vé boi hé thdng
clp khong khi chéng khéi véi khdng khi cap vao khong xudng qua tang dirng chinh.

Khi b tri viing an toan tai cac sanh thang may, khong cho phép cap khong khi vao cac sénh nay qua
cac van ngan chay thuwdng dong tir cac giéng thang bén canh.

D.11 Lwu lwong khong khi cép vao clia hé thdng cap khong khi chong khoi phai dugc tinh toan bao
dam ap suat dw tlr 20 Pa dén 50 Pa trong cac khu vic sau:

a) Trong cac giéng thang may - khi tt c& cac ctra giéng thang may déu doéng, trir clra tai tAng dirng
chinh ctia thang may;

b) Trong cac budng thang bo loai N2 - 14y gia tri lwu lwong Ién hon trong cac trudng hop sau:

- Trén tang c6 chay: Khi cac ctra tir hanh lang va sanh vao duwong thoat nan dan vao budng thang bd
déu m&, hoac cac clra tlr cac gian phong truc tiép vao budng thang bé deu mé;

- Cura tlr trong nha di ra ngoai tréi ma, con tat ca cac clra khac dan tir hanh lang va sanh trén tt ca
cac tang déeu dong;

c) Trong cac khoang dém ngéan chay tai tang c6 chay (khi cac ctra déu déng).

Lwu lwgng khong khi cép vao cac khoang dém ngan chay trén 16i vao cac buéng thang bd N2 hoac
N3, vao cac cau thang b loai 2, trén cac 16i vao sanh théng tang tir cac tang hdm va nira ham, trude

sanh thang may clia cac ga ra ngam, can dwoc tinh toan bdo dam diéu kién van téc dong khi qua 16
ctra mé& khoéng nhd hon 1,3 m/s, cé xét dén hoat dong déng thei clia hé thdng hat xa khéi.

Gia tri 4p suat dwong dwoc xac dinh so véi cac gian phong 1an can phong dwoc bao vé.



D.12 Khi tinh toan cac tham sé ctia hé thdng cap khéng khi chdng khéi cin tuan tha nhivng yéu cau
sau:

a) Ap suat du khéng nhé hon 20 Pa va khéng I6n hon 50 Pa trong cac khu vuc sau:

- Bubng thang bd N2;

- Céc khoang dém ngén chay trén clra vao cac budng thang bd N2 hodc N3 t» céc tang;
- Céc khoang dém ngén chay trén clra vao sanh théng tang tlr cac tdng ham va niva ham;
- Céc khoang dém ngén chay ngan cach gian dé 6 t6 véi dwdng ddc cla gara ngam;

- Céc sanh thang may clia cac tdng hdm va nlra ham;

- Céc hanh lang chung cla cac gian phong duoc hat khoi trwe tiép;

- Céc phong cla vung an toan (néu cd);

- Trong céac giéng thang may.

b) Khi c6 ctra hai canh thi l4y dién tich cha canh Ién hon, khi d6 dién tich nay phai khéng nhé hon
dién tich can thiét cho viéc thoat nan. Trong trwwd'ng hop nguoc lai phai lay dién tich toan bd clra hai
canh;

c) Bubng thang may dirng & tang dirng chinh;

d) Ap suét dw trén cac clra dong cla 16i ra thoat nan khdng dwoc virot qua 50 Pa dwoi tac dung doéng
thoi clia hé thdng hat xa khoi va cap khong khi chong khoi.

D.13 Heé thdng cép khong khi chdng khoi phai thda man cac diéu kién sau:
a) Cac quat day c6 thé dwoc lap dat tai cac vi tri sau:

- Trong cac gian phong khong c6 cac loai quat khac, vai gidi han chju Itra cia két cAu bao che khong
thap hon gi¢i han chiu Itra yéu cau doéi véi cac két cau giao cat véi duwdng ong;
- Trong pham vi mét khoang chay: trong cac g|an phong chira hé thong cap khong khi vao cta hé

thong théng gié chung néu thda man yéu ciu cla tiéu chuan thiét ké, hoac I&p dat tryc tiép trong cac
budng thang bd, hanh lang va cac khoang dém ngan chay;

- Trén mai va ngoai nha, v&i két cAu bao che tranh sy tiép can clia ngudi la.

b) Cac dwong 6ng va kénh dn phai dwoc ché tao tir vat liéu khong chay (bao gém ca cac Iop boc
phu cach nhiét va bao vé chju Itra ctiia 6ng), cd dd kin cap B va gi¢i han chju Itra khdong thap hon:

- EI 120 - déi v&i cac giéng gom khong khi va kénh cap khéng khi ndm ngoai pham vi khoang chay
dwoc phuc vuy;

- EI 120 - d6i v&i cac kénh ctia hé théng cap khong khi bao vé cac khoang dém cla giéng thang may
chira chay;

- EI 60 - dbi v&i cac kénh cap khong khi vao khoang dém ngan chay trén I6i vao budng thang bé N2
hodc N3 tir cac tang, cling nhw cap khéng khi cho cac gian clia ga ra dé xe kin;

- EI 30 - d6i v&i cac giéng gom khong khi va kénh cap khéng khi trong pham vi khoang chay duoc
phuc vu.

CHU THICH: Khéng yéu cau gi¢i han chiu Itra dbi véi cac dwdng dng ndm trong kénh hodc giéng ky
thuat dwgc bao che b&i cac bd phan ngan chay co gi¢i han chju Itra twong dwong theo quy dinh.

c) Céc clra lay khong khi bén ngoai phai bd tri cach clra xa khoi clia hé théng hat xa khéi khéng nhd
hon 5 m;

d) Cac van ngan chay thwong dong trong cac kénh cép khong khi vao khoang dém ngan chay co gidi
han chiju Itra khéng nhé hon:

- EI 120 - d6i v&i cac hé thdng dwoc quy dinh tai doan b) ctia D.10;
- EI 60 - dbi v&i cac hé thédng dwoc quy dinh tai cac doan d), e), h), j), k), I) ctia D.10;

- EI 30 - dbi v&i cac hé thdng trong cac doan f), g), i) ctia D.10, cling nhw doan m) ctia D.10 c6 ké dén
doan b) ctia D.13.

CHU THICH: Khéng yéu cau gi&i han chiu Itra dbi véi van ngan chay thuéng déng trong cac duwong
dng cép khong khi vao nam trong kénh hoéc giéng kj thuat dwoc bao béi cac bd phan ngén chay cé
gi®i han chju Ira twvong dwong theo quy dinh.

e) Van ngan chay khéng can I&p dat cho cac hé thdng chi phuc vu mét khoang dém ngan chay. Khong
cho phép ap dung canh van khéng cach nhiét trong cac van ngan chay thuwdng déng trong cac kénh
dan khoéng khi vao khoang dém ngan chay;



f) Khoang cach téi thiéu gira clra thu khoi ciia hé théng hut xa khoi va ctra cép khong khi cta hé
thong cap khdng khi chong khéi néu trong doan i) cia D.10 khéng nhé hon 1,5 m theo phuong dirng.

D.14 Mot sb yéu cau dbi voi cac gidi phap mét bang - khéng gian va céc gidi phap ciu tao

D.14.1 Cac két cau bao che clia cac gian phong dé thiét bj théng gio chung nam trong khoang chay
ma né phuc vu phai cé gidi han chju Itra khong thap hon El 45.

Cac két cAu bao che clia cac gian phong dé thiét bj thong gié thoat khai - theo cac yéu cau ctia D.9 va
doan a) ctua D.13.

Ctra vao cac gian phong trén phai 1a ctra ngan chay loai 2 (trlr cac gian phong dé thiét bi théng gid
chung thudéc hang E).

D.14.2 Cac két cau bao che clia cac gian phong dé thiét bi thong gio chung va thong gié thoat khoi
nam ngoai khoang chay ma né phuc vu phai c6 gi¢i han chju Ira khong thap hon EI 150. Ctra vao cac
gian phong trén phai la ctra ngan chay loai 1.

D.14.3 Trong cac nha khong dwoc bao vé bdi hé thdng hat xa khéi, khdng cho phép clra thang may
duwgc mé san & mot tang bat ky.

D.14.4 Léi ra tir thang may vao ga ra ngam phai c6 khoang dém ngan chay dwoc bdo vé bdi hé théng
cap khéng khi chong khéi.

D.14.5 E)e bu lai khéi tich khoi da bj hat ra khoi gian phong bai hé théng hut xa khoi, phai thiét ké hé
thong cap khéng khi vao theo co ché tw nhién hodc cuwdng birc:

a) Khong khi theo co’ ché tw nhién co thé cap vao qua cac I6 mé trén tuong bao che ngoai hogc qua,
cac gieng cap khong khi v&i van dwoc dan dong tw dong va dan dong tr xa. Cac 16 mé phai dwoc bd
tri & phan dwéi cua gian phong dwoc bao vé. Bé bu khong khi cho cac sdnh thong tang va hanh lang
bao quanh sanh théng tng cé thé st dung cac 16 ctra di cla 16i thoat nan truc tiép ra ngoai trdi, khi
do cac clra nay phai duoc diéu khién tw dong tir xa. Tdng dién tich théong khi ctia cac 16 clra mé phai
duoc xac dinh phu hop véi D.4 va dap (rng yéu cau van téc dong khi di qua cac 16 clra khong vuwot
qua 6 m/s;

b) Hé thong cap khong khi chong khoi theo co' ché cudng birc co thé dwoc thiét ké doc lap hoac st
dung chinh cac hé thong cap khong khi vao khoang dém ngan chay hoac cac gieng thang may (trwv
cac giéng thang may chira chay va buong thang by N2).

PHU LUCE
(quy dinh)
KHOANG CACH PHONG CHAY CHONG CHAY

E.1 Khoang cach phong chay chéng chay gitra cac nha &, nha va céng trinh céng céng, va tw
cac nha &, nha va céng trinh cong cong dén nha va cong trinh san xuat, nha kho

Khoang cach phong chay chéng chay téi thiéu gitra cac nha &, nha va cong trinh céng cong (bao gdm
ca nha van phong, nha dich vu) dwoc quy dinh tai Bang E.1.

Khoang cach phong chay chéng chay t6i thiéu tir cac nha &, nha va cong trinh cong cong néu trén
dén cac nha va cong trinh san xuat, nha kho dwogc quy dinh tai Bang E.1.

Trong trweng hop can bao dam khodng cach gitra cac nha, céng trinh phuc vu cong tac chira chay va
ctru nan ctru hé thi khoang cach gilra hai cong trinh phai bao dam cac yéu cau twong (rng, ngoai cac
quy dinh tai phu luc nay doi vé&i khoang cach phong chay chong chay.

CHU THICH: Xac dinh khoang cach phong chay chbng chay déi véi gara dé xe tvong tw nhu déi voi
nha kho; d6i v&i nha hanh chinh - phu tro trong cac co s& cong nghiép - twong tw nhw nha céng
cong.

Bang E.1 - Khoang cach phong chay chéng chay giira cac nha &, nha va céng trinh cong cong

va khoang cach tir cac nha &, nha va céng trinh céng cong dén nha va cong trinh san xuat,
nha kho

Khoang cach phong chay chéng chay téi thiéu, m,
Cép nguy hiém dén nha & va nha céng cong thir hai v&i bac chiu

Bac chiju Itra cia nha thir | chay két cau Itra va cép nguy hiém chay két cau
nhat cha nha the
nhét 1, I, v v,V
S0 S1 S0, S1 S2,S3

1. Nha & va nha coéng cdng




L0, S0 6 8 8 10
I, 1 S1 8 10 10 12
\Y S0, S1 8 10 10 12
IV, v S2, 83 10 12 12 15
2. Nha san xuét va nha kho

1,1, S0 10 12 12 12
I, 1l S1 12 12 12 12
\Y S0, S1 12 12 12 15
IV, V S2,S3 15 15 15 18

CHU THICH 1: Khoang céach gitra cac nha va cong trinh la khoang cach théng thay gitra cac birc
twdrng ngoai hodc cac két ciu bao che clia ching. Trong trudng hop cac két cau, cau kién ctia nha va
céng trinh lam bang nhirng vat liéu chay vwon ra hon 1 m thi phai lay khoang cach gitra cac két cau,
cau kién nay.

CHU THICH 2: Khoang cach phong chay chdng chay gitra cac blrc twong dac (khong co 16 ctra s6)
clia nha & va nha, cong trinh cong cdng (v&i bac chiu Itra | dén IV; cip nguy hiém chay két cAu SO,
S1; 1&p hoan thién twong ngoai cd tinh chay tdi thiéu Ch1; I&p mat ngoai (chéng thAm) clia mai t6i
thiéu Ch1 va LT1) dén cac nha va cong trinh khac cho phep ldy nhé hon 20% gia tri quy dinh trong
bang nay.

CHU THICH 3: Déi v&i cac nha 2 tang két cau 1ap ghép dang khung-tdm voi bac chiu Itra V, ciing nhw
cac nha dwoc lop bang vat liéu chay, thi khodng cach phong chay chong chay can phai tang thém
20% gia tri quy dinh trong bang nay.

CHU THICH 4: Khéng quy dinh khoang cach phong chay chdng chay gilra cac nha &, nha va céng
trinh céng céng néu blrc twdng cao va roéng hon gitka hai nha, hoac ca hai blrc twdng lién ké cta hai
nha la cac twdng ngan chay loai 1.

CHU THICH 5: Khéng quy dinh khodng cach gilra cac nha &, ciing nhw gira cac nha & va cac cong
trinh phuc vu sinh hoat khac khi tdng dién tich dat xay dwng (gém ca dién tich dat khong xay dwng
gitra chung) khéng vwot qua dién tich tAng cho phép I&n nhat trong pham vi cia mét khoang chay xac
dinh theo bac chiu Itra va cap nguy hiém chay két cAu kém nhét (xem Phu luc H).

CHU THICH 6: Khéng quy dinh khoang cach gitra cac nha va cong trinh cong cong khi tdng dién tich
dat xay dung (gom ca dién tich dat khong xay dwng gilra chung) khong vuot qua dién tich tang cho
phép I&n nhat trong pham vi cia mét khoang chay (xem Phu luc H).

Chu thich nay khong ap dung cho cac nha va cong trinh thugc nhdm nguy hiénj chay theo cong néang
F1.1 va F4.1, va cac co so kinh doanh khi chay, chat I16ng chay va chat I16ng de bat chay, cing nhw
cac chét va vat liéu cé kha nang né va chay khi tac dung véi nwéc, 6 xi trong khong khi hodc gitra
chung véi nhau.

CHU THICH 7: Cho phép gidm 50% khoang cach phong chay chong chay quy dinh trong bang nay

ddi v&i cac nha, cong trinh c6 bac chiu Ira | va I, cAp nguy hiém chay két ciu SO va mdi nha déu
duworc trang bi chiva chay tw déng toan nha.

E.2 Khoang cach phong chay chdng chay gitra cac nha san xuat, nha kho

Khoang cach phong chay chong chay gitra cac nha trong mét co s& cong nghiép, phu thudc vao bac
chiu Itra, cAp nguy hiém chay két cdu va hang nguy hiém chay va chay nd, phai khéng nhé hon cac
gia tri quy dinh tai Bang E.2.

Bang E.2 - Khoang cach phong chay chéng chay giira cac nha trong mét co’ sé cong nghiép

Khoang cach giira cac nha, m

Bac chiju Itra va cap nguy Bac chiju Itra lll va cap

Bac chiu ltra | va Il. Bac chi A . s
hiém chay két cau Baw ohiu Iiva Il va IV oa lllva | S2 S3.Bac chiu lira IV
V6 cAp SO cAb S1 va cap S1, S2, S3. Bac
P P chiu Itra V
1. Bac chju Itra | va Il. Bac Nha hang D va E: khdng quy 9 12

chju Itra Il va IV véi cdp SO | dinh

Nha hang A, B, C: 9 m (xem
thém chu thich 3)




2. Bac chiu Itra Il va cép S1 9 12 15

3. Bac chju Itra Il va cép S2,
S3. Bac chiu Itra IV va cép 12 15 18
S1, S2, S3. Bac chiju Itra V

CHU THICH 1: Khoang cach nhé nhét gira cac nha Ia khodng cach théng thly gitra cac birc twong
ngoai hodc két cAu bén ngoai clia chung. Trong trwéng hop nha hodc cong trinh cé phan két cAu, cau
kién 1am bang nhirng vat liéu chay vwon ra hon 1 m thi khodng cach nhd nhét phai lay la khoang cach
gitra cac két cau, cau kién nay.

CHU THICH 2: Khéng quy dinh khodng cach gitra cac nha nhém F5 trong nhirng trwdng hop sau:

a) [\léu tdng dién tich mé} san cla tr 2 nha tr& 1én c6 bac chiju Itra lll, IV khéng vt qua dién tl'gh I&n
nhat cho phép cua mot tang trong pham vi rpét khoang chéy’(Phu luc H) tinh theo hang nguy hiém
chay cao nhat, bac chiu Ira va cap nguy hiém chay thap nhat.

b) Néu tworng clia nha, cong trinh cao hon hodc réng hon quay vé phia mét cdng trinh khac 1a twong
ngan chay loai 1.

c) Néu cac nha va cong trinh c6 bac chiu Itra Il khong phu thugc vao tinh nguy hiém chay cua cac
gian phong trong chung, c6 cac birc twdng dirng doi dién la twong ngan chay loai 2 voi cac 16 mé&
dwoc chén bit bang clra ngan chay hodc van ngan chay loai 2.

Khoang céch gitra cac nha phai bdo dadm cac yéu ciu vé khoang cach phuc vu chiva chay va ctru nan
ctru ho.
CHU THICH 3: Khoang cach da quy dinh trong bang nay déi véi nhixng nha c6 bac chiu Ikra |, Il, ciing

nhw cac nha bac I, IV,vé’i cép S0 thudc hang A, B, C dwoc gidam tir 9 m xudng con 6 m khi cac nha
do duwoc trang bi hé thong chira chay tw déng cho toan nha.

E.3 Xac dinh dién tich 16 mé& khéng dwoc bdo vé ghéng chay cla twong ngoai va gi¢i han chiju Itra
twong (rng cla phan twong ngoai phai bao vé chong chay

E.3.1 Khoang cach phong chay chéng chay theo dwdng ranh gi¢i dwoc quy dinh trong phan nay dé
xac dinh ty 1& dién tich twdng ngoai khong duoc bao vé chdng chay va gi¢i han chiju Itra ctia twdng
ngoai.

E.3.2 Khodng cach phong chay chdng chay theo dwdng ranh gi&i 1a chiéu rong cia khoang khong
gian ho va khong thay dbi, do theo phuong ngang vuong géc 90° twr twong ngoai nha téi duwong ranh
gi¢i ctia khu dét lién k&, hoac toi duo’ng trung tuyen cla dwdng giao thong tlep giap, hoac t&i mét
dudng quy wéc gitka twdng ngoai clia cac nha lién ké trong cuing mot khu dét.

BPuwdng quy wéc duwgce xac dinh nhw sau:

- Néu mot nha da co sén thi dudng quy woc sé song song va cach mat ngoai cla nha cé sdn mot
khoang cach twong (rng voi tong dién tich mat ngoai khéng dwoc bao vé va gidi han chju Itra twdng
ngoai clia nha nay (xem cac bang E.3, E.4a va E.4b);
- Né&u c3 hai nha déu xay mai thi dwdng quy wéce la dwdng phu hop véi dién tich mat ngoai khong
dwoc bao vé va gidi han chiu Itra twong ngoai clia ca hai nha.
- Néu mat ngoai nha c6 hinh dang khong déu thi dwdng phan dinh dwoc xac dinh theo phwong an an
toan nhat tir cac mat phang twdng ngoai khac nhau.
CHU THICH: Phan khéng dwoc bao vé chéng chay clia twéng ngoai thwdng Ia cac phan sau:
a) Cac clra (cra di, clra s6, va clra twong tw) khdng dap ing yéu cau la cac clra ngan chay trong
twdng ngan chay;
b) Cac phan twéng co gidi han chiu Itra thp hon gidi han chiu Ilra cla twéng ngan chay twong tng;
c) Céac phan twdng ma bé mat ngoai c6 st dung cac vat liéu co tinh nguy hiém chay bang va cao hon
cac nhom Ch1 va LT1.
E.3.3 Ty lé téngrdién tich 16n nhét ctia cac 16 mé khong dwoc bao vé chéng chay so véi tdng dién tich
bé mat tu’c‘r‘ng doi dién véi dwong raqh gi¢i dwoc xac dinh theo cac bang E.4a va E.4b. Gigi han chju
ICa cla phan twong dwoc bao vé chong chay dwgc quy dinh tai Bang E.3.
CHU THICH: Trong moi trwdng hop, phai tuan tha ca yéu ciu chéng chay lan theo mét ngoai nha tai
4.32, 4.33.

Bang E.3 - Gi#i han chju Itra ctia twong ngoai phu thudc vao khoang cach phong chay chéng

chay theo dwéng ranh gi&i




. . : Khoang cach phong chay chéng chay theo Dién tich 16 mé&
Nr.'? thuc_>'c nhom nguy dwdng ranh giéi, m khéng dwoc
hiém chay theo coéng bdo vé chéng
nang >0va<15 | >1,5va<3 | >3vas9 | >9 chay
1. Cac nhém F3.1, F3.2;
karaoke, vi trwdng thudc N
nhém F2.1: nhém F5 hang E 120 E 60 0 Xem Bang E4a
C
2. Nhém F5 hang A, B E 180 E 120 E 60 0 Xem Bang E.4a
3. Cac nhoém con lai E 60 E 60 0 Xem Bang E.4b

Bang E.4a - Ty 1& tong dién tich I&n nhat cta cac 16 mé khéng dwoc bao vé chéng chay so voi
tong dién tich be mat twong doi dién véi dwong ranh giéi, % (cho cac nha thuéc muc 1, 2 Bang

E.3)

Khoang Téng dién tich twong ngoai, m?

cach

phong

chay

chéng

chay >
theo 9 14 19 23 28 37 47 56 65 74 84 93 | 140 | 186 | 233 | 326 | 465 | 930 1860

dwong
ranh

gi®i, m
0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1,5 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1,8 9 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
21 12 10 8 8 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
2,4 17 13 11 9 9 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4
2,7 21 16 13 12 10 9 8 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 4
3,0 27 20 16 14 12 11 9 8 8 7 7 7 6 5 5 5 4 4 4
4,6 69 48 38 31 27 21 18 16 14 13 12 12 9 8 7 6 6 5 4
6,1 100 | 91 70 57 48 38 31 27 24 22 20 18 16 12 10 9 7 6 5
7,6 100 | 100 | 100 | 91 77 59 48 41 36 32 29 27 20 16 14 11 9 7 5
9,0 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 59 56 52 46 42 38 27 22 18 15 12 8 6
>9,0 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

Bang E.4b - Ty Ié téng dién tich I&n nhét cua cac 16 mé khéng dwee bao vé chéng chay so véi
téng dién tich bé mét twong déi dién véi dwong ranh gi¢i, % (cho cac nha thuéc muc 3, Bang

E.3)
Khoang Téng dién tich twéng ngoai, m?
cach
phong
chay
chong
chay >
theo 9 14 19 23 28 37 47 56 65 74 84 93 | 140 | 186 | 233 | 326 | 465 | 930 1860
dwong
ranh
gi¢i, m
0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1,5 12 11 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
1,8 18 15 13 12 11 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7




21 25 20 17 15 14 12 11 1" 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7
2,4 33 25 21 19 17 15 14 13 12 11 1" 1" 10 9 9 8 8 7 7
2,7 43 32 27 23 21 18 16 15 14 13 12 12 11 10 9 9 8 8 7
3,0 55 40 33 28 25 21 19 17 16 15 14 13 12 11 10 9 9 8 7
>3,0 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

CHU THICH: Cac gia tri trung gian c6 thé xac dinh bang cach néi suy tuyén tinh theo cac bang E.4a va E.4b.

PHU LUCF
(quy dinh)
GIG1 HAN CHIU LUPA DANH DINH CUA MOT SO CAU KIEN

F.1 CAu kién twong

Bang F.1 - Twéng xay hoac twong bé tong

Két cau va vat
liéu

Chiéu day nho nhat khéng ké I&p trat, mm, dé bao dam gi¢i han chiju Itra

Cho cau kién chiju lwc Cho cau kién khéng chiu lwc

REI | REI | REI | RElI | REIl | REI El El El El El
240 ( 180 | 120 | 90 60 30 | 240 | 180 | 120 90 60

El
30

(1)

2 [ @ [ @ |G| ® | @@ [©® @0]11)](12)

(13

1. Twdng bé
téng cbt thép, co
chiéu day nhé
nhét ctia 16p bé
téng bao vé cbt
thép chiu lyc
chinh la 25 mm:

a) Khong trat
(dwoc thiét ké
theo tiéu chuan
Iwa chon ap
dung)

b) Trat xi mang
catday 12,5 mm

180 - 100 | 100 | 75 75 - - - - -

2. Twong bé
téng nhe cot liéu
Nhom 2 3):

Trat xi mang cét
day 13 mm

- - - - - - 150 [ 150 | 150 | 150 | 150

150

3. Twdng gach
dét sét nung,
twdng gach bé
téng:

a) Khong trat

b) Trat xi mang
catday 13 mm

200 ( 200 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 170 | 170 [ 100 | 100 75

200 ( 200 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 170 | 170 [ 100 | 100 75

75

75

4. Tuwong block
bé tdng cot liéu
Nhom 1 ":

a) Khéng trat

b) Trat xi mang
catday 12,5 mm

150 - 100 | 100 | 100 | 100 | 150 - 75 75 75

150 - 100 | 100 | 100 | 100 | 100 - 75 75 75

50

50




5. Twong block
bé tdng cot liéu
Nhom 2 2):

a) Khong trat

b) Trat xi mang
catday 12,5 mm

100

100

100

100

100

100

100

100

150

150

100

100

100

100

75

75

50

50

6. Twong block
bé tong khi
chwng ap cé
khéi lwong thé
tich ttr 480
kg/m3 dén 1 200
kg/ma:

180

140

100

100

100

100

100

62

62

50

50

7. Twong block
bé téng réng, 1
16 réng theo
chiéu day
twdng, cot lieu
Nhom 1 1

a) Khong trat

b) Trat xi mang
catday 12,5 mm

100

100

100

100

100

100

100

100

150

150

100

100

100

75

75

75

75

75

8. Twong block
bé téng réng, 1
16 réng theo
chiéu day
twong, cot lieu
Nhém 2 2)

a) Khéng trat

b) Trat xi mang
catday 12,5 mm

150

150

150

150

125

125

125

125

125

100

9. Twdng gach
t6 ong dat sét
nung voi ty 1&é do
réng nhé hon
50%:

Tréat xi mang cat
day 12,5 mm

100

75

10. Twdng réng
nhiéu 16p, co 16p
ngoai bang gach
hoac block nung
lam tir dat sét,
bé téng v&i
chiéu day khéng
nhé hon 100
mm va:

a) Lop trong

bang gach ho&c
block lam twr d4t
sét hoac bé tong

b) L&p trong
bang gach hoc
block bé téng
cbt liéu Nhom 1
1) d&c hodc co 16

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

11. Twong réng
nhiéu l&p co 16p
ngoai bang gach

150

140

100

100

100

100

75

75

75

75

75

75




t0 ong dat sét
nung voi ty 1&é do
réng nhé hon
50% nhw muc 9
va |l&p trong
bang block bé
téng khi chung
ap c6 khdi lwong
thé tich tir 480
kg/m3 dén 1 200
kg/m?3;

1) “Cét liéu Nhom 17 ¢o nghfa la: xi bet, pumice, Xi 16 cao, tro bay vé vién, gach va cac san pham dat
sét nung nghién nhd (bao gom ca keramzit), clinker nung va da véi nghién.

2) “Cét lieu Nhom 2” ¢6 nghia la: séi da Itra, granite va tat ca cac dang da tw nhién nghién ngoai triv da
VOi.

CHU THICH 1: Nguyén tac xac dinh gi¢i han chiu Itra clia cac cau kién xem thém phan 2.

CHU THICH 2: Gi¢i han chiu Itra trong bang chi dung cho két cAu tinh dinh. Cac két cu siéu tinh
duoc tinh toan chiu Itra theo tiéu chuan lwa chon ap dung.

CHU THICH 3: C4c théng sb cla tiét dién ciu kién phai xét déng thoi.

Bang F.2 - Twong ngoai khdng chiju lwc

Két cau va vat liéu Gi&i han chiu Itra

1. Twéng bang khung xwong thép c6 I&p ngoai bang tAm vat liéu khong
chay va I&p trong la:

a) Lé&p trat xi mang cat hoac thach cao day 12,5 mm trén lwéi thép El 240
b) Hai I&p tAm ép day 9,5 mm El 30
c) TAm bp day 9,5 mm trat thach cao day 12,5 mm ElI 30
d) TAm bp day 12,5 mm trat thach cao day 5 mm El 30

2. Twdng bang khung xwong gb co I&p ngoai day 10 mm la xi mang cat
hoéc xi méang - véi ") va I&p trong la:

a) Lop trat thach cao day 16 mm trén lwéi thép El 60
b) TAm bp day 9,5 mm trat thach cao day 12,5 mm El 60
c) TAm 6p day 12,5 mm trat thach cao day 5 mm El 60
d) Block bé téng khi chung &p c6 chiéu day bang:

ElI 180
50 mm
62 mm El 240
75 mm El 240
100 mm El 240
3. Tuwdng béng khung xwong gé co I&p ngoai day 100 mm la gach hodc
block lam tlr dat sét nung, bé tong, I1&p trong trat thach cao day 16 mm trén
lwei thép El 240
4. Twong bang khung xwong gb co I6p ngoai la cac tam 6p chong mép
hoéc go dan day 9,5 mm 1) va Iop trong la:
a) Lop trat thach cao day 16 mm trén lwdi thép El 30
b) TAm bp day 9,5 mm trat thach cao day 12,5 mm El 30
c) Tam 6p day 12,5 mm trat bang thach cao day 5 mm El 30
d) Block bé téng khi chwng &p co chiéu day:
50 mm El 180
62 mm El 240

75 mm El 240




100 mm El 240

") Phai coi swr c6 mat cia mang ngan cac dang hoi co thé chay dwoc trong phan chiéu day cda nhirng
két cau nay khoéng cé déng gop gi cho kha nang chiu Itra cla chung.

CHU THICH: Nguyén tac xac dinh gi¢i han chiu Ira ctia cac ciu kién xem thém phan 2.

F.2 Dam bé tong cét thép
Bang F.3 - Dam bé tong cét thép

Gia tri nhé nhat cua théng s6, mm, dé bao dam
Pac diém gi¢i han chiju Itra

R240 | R180 | R120 | R90 | R60 R 30

1. Bé tong dung cbt liéu gbc silic:

a) Chiéu day trung binh cla I&p bé téng bao vé
cOt thép chiu lyc 65" 551 451 35 25 15

b) Chiéu rong tiét dién dam 280 240 180 140 110 80

2. Bé téng dung cbt liéu gbce silic ¢é trat xi
mang hoac thach cao day 15 mm trén lwéi thép

manh:

a) Chiéu day trung binh cla I&p bé téng bao vé

c6t thép chiu Iyc chinh 50" 40 30 20 15 15
b) Chiéu rong tiét dién dam 250 210 170 110 85 70

3. Bé téng dung cbt liéu gbe silic cd trat
vermiculite/thach cao 2 day 15 mm:

a) Chiéu day trung binh clia I¢p bé téng bao vé
cot thép chiju lwe chinh 25 15 15 15 15 15

b) Chiéu rong tiét dién dam 170 145 125 85 60 60

4. Bé tdng dung cbt liéu nhe:

a) Chiéu day trung binh ctia I&p bé téng bao vé
cot thép chiu lyc chinh 50 45 35 30 20 15

b) Chiéu rong tiét dién dam 250 200 160 130 100 80

1) C6 thé bd sung cbt thép phu dé gilr I&p bé tdng béo vé néu can.

2) Vermiculite/thach cao phai cé ty 1& phdi tron theo thé tich nam trong khoang 1,5:1 dén 2:1.

CHU THICH 1: Nguyén tac xac dinh gi¢i han chiu Itra clia cac cau kién xem thém phan 2.

CHU THICH 2: Gi¢i han chiu Itra trong bang chi dung cho két c4u tinh dinh. Cac két c4u siéu tinh
duwoc tinh toan chiu Itra theo tiéu chuan lwa chon ap dung.

CHU THICH 3: C4c théng sb cla tiét dién ciu kién phai xét déng thoi.

F.3 Dam bé téng c6t thép rng suéat trwéc

Bang F.4 - Dam bé tong cét thép trng suat trwéc

Gia tri nhé nhat cua théng s6, mm,
dé bao dam gi&i han chju Ira

Pic diém
R240 | R | R120 | R90 | R60 [ R 30
180
1. Bé tong dung cbt liéu gbc silic:
a) Chiéu day trung binh cta I&p bé tong bao vé
cot thép rng suat trwde (thanh, cap) 100" | 85D | 65" | 50" | 40 25
b) Chiéu rong tiét dién dam 280 240 180 140 110 80

2. Bé téng dung cbt liéu gbce silic, c6 trat thach
cao day 15 mm trén lwéi thép manh:

a) Chiéu day trung binh cua I&p bé tong bao vé
cot thép rng suat trwde (thanh, cap) 90" 75 50 40 30 15

b) Chiéu rong tiét dién dam 250 210 170 110 85 70




3. Bé tong dung cét liéu gbce silic cé trat
vermiculite/thach cao 2 day 15 mm:

a) Chiéu day trung binh cta I&p bé tong bao vé
cot thép rng suéat trwée (thanh, cap)

b) Chiéu rong tiét dién dam

751
170

60 45
145 125

30
85

25
60

15
60

4. Bé tdng dung cbt liéu gbc silic co trat
vermiculite/thach cao 2 day 25 mm:

a) Chiéu day trung binh cta I&p bé tong bao vé
cot thép rng suat trwde (thanh, cap)

b) Chiéu rong tiét dién dam

50
140

45 30
125 85

25
70

15
60

15
60

5. Bé téng dung cbt liéu nhe:

a) Chiéu day trung binh cua I&p bé tong bao vé
coOt thép rng suat trwvde (thanh, cap)

b) Chiéu rong tiét dién dam

80
250

65 50
200 160

40
130

30
100

20
80

1) C6 thé bd sung cbt thép phu dé gilr I&p bé tdng bao vé néu can.

2) Vermiculite/thach cao phai cé ty 1& phdi tron theo thé tich nadm trong khoang 1,5:1 dén 2:1.

CHU THICH 1: Nguyén tac xac dinh gi¢i han chiu Itra clia cac cau kién xem thém phan 2.

CHU THICH 2: Gi¢i han chiu Itra trong bang chi dung cho két c4u tinh dinh. Cac két c4u siéu tinh
duwoc tinh toan chiu Itra theo tiéu chuan lwa chon ap dung.

CHU THICH 3: Cac thong sb cua tiét dién ciu kién phai xét déng thoi.

F.4 Cot bé tong cét thép

Bang F.5 - Cot bé tong c6t thép (c6 4 mat déu tiép xic véi Ira)

Dic diém Gia tri nhé nhéat ctia thong sé, mm,
dé bao dam gi®i han chiu Itra

R240 | R180 | R120 R 90 R 60 R 30
1. Bé tong dung cbt liéu gbc silic:
a) Khong cé bién phap bao vé bb sung 450 400 300 250 200 150
b) Co6 trat xi mang hoac thach cao day 15 mm
trén lwdi thép manh 300 275 225 150 150 150
c) Cé trat vermiculite/thach cao ") 275 225 200 150 120 120
2. Bé tong dung cbt liéu da véi hodc gbce silic:
Co thé co cbt thép phu trong I6p bé tong bdo
vé néu can 300 275 225 200 190 150
3. Bé téng cbt liéu nhe 300 275 225 200 190 150

) Vermiculite/thach cao phai cé ty 1& phéi tron theo thé tich nam trong khoang 1,5:1 dén 2:1.

CHU THICH 1: Nguyén tac xac dinh gi¢i han chiu Itra clia cac cau kién xem thém phan 2.

CHU THICH 2: Gioi han chiu Itra trong bang chi ding cho két cau tinh dinh. Cac két cau siéu tinh
duwoc tinh toan chiu Itra theo tiéu chuan lwa chon ap dung.

CHU THICH 3: C4c thong sb cla tiét dién ciu kién phai xét déng thoi.

Bang F.6 - Cot bé tong c6t thép (c6 1 mét tiép xic véi Itra)

Gia tri nhé nhat cua théng s6, mm,

Pic didm dé bao dam giéi han chiju Itra
R 240 R 180 R 120 R 90 R 60 R 30
Bé téng dung cot liéu gdc silic:
a) Khong cé bién phap bao vé bd sung 180 150 100 100 75 75




b) C¢ tréat vermiculite/thach cao ') day 15
mm trén bé mat tiép xuc voi Itra 125 100 75 75 65 65

D Vermiculite/thach cao phai cé ty 1& phéi tron theo thé tich ndm trong khoang 1,5:1 dén 2:1.

CHU THICH 1: Nguyén tac xac dinh gi¢i han chiu Itra clia cac cau kién xem thém phan 2.

CHU THICH 2: Gi¢i han chiu Itra trong bang chi dung cho két c4u tinh dinh. Cac két c4u siéu tinh
duwoc tinh toan chiu Itra theo tiéu chuan lwa chon ap dung.

CHU THICH 3: C4c théng sb cla tiét dién ciu kién phai xét déng thoi.

F.5 Két cau thép

Bang F.7 - C6t chong bang thép dwoc boc bao vé
(khoi lwong cot trén 1 m dai khong nhé hon 45 kg)

Chiéu day nhé nhat, mm, cda I&p bao vé dé
Két cau va vat liéu boc bao vé bao dam gi&i han chiu Ira

R240 | R180 | R120 | R 90 | R 60 | R30

A. Lép bao vé dang dac ' (khéng trat)

1. Bé tong dung cé’t liéu tw nhién, khdng nghéo
hon so v&i cap phdi 1:2:4 2

a) Bé tong khdng tham gia chiu lwc, c6 cbt thép 3 50 - 25 25 25 25
b) Bé téng cé’ tham gia chiu jl,vc, c6 cbt thép

(dworc thiét ké theo tiéu chuan lya chon ap dung) 75 - 50 50 50 50
2. Gach d&c dat sét nung 100 75 50 50 50 50

3. Block dac péng bé téng,xi bot hoac bé téng
pumice, cé cot thép 3 tai tat ca cac mach ngang 75 60 50 50 50 50

B. Lé&p bao vé dang rong 4

1. Gach dac dat sét nung cé cot thép tai tat ca
cac mach ngang, khdng trat 115 - 50 50 50 50

2. Block dac bang bé téng xi bot hoac bé téng
pumice co cot thép 2 tai tat cd cac mach ngang,
khong trat 75 - 50 50 50 50

) Lop béq vé dang dac c6 nghia la mét vo bén ngoai dwoc gép chat vao cot thép, khong tao ra khe
hé gilra bé mat tiép xic va tat cd cac mach ghép ndi trong phan vé dé déu kin va dac.

2Tilg 1:2:4 1a ti 1& xi mang : cat : c6t liéu thd theo thé tich. B& tong nang co cap cuong do téi thiéu
B20 theo TCVN 5574:2018 dugc coi la dat yéu cau nay.

3) Cbt thép phai la cac soi thép budc co dwdng kinh khéng nhé hon 2,3 mm, hodc la mét lwdi thép co

khéi lwgng don vi khong nhé hon 0,48 kg/m2. Trong I6p bé tong béo vé, khoang cach cbt thép, theo
bat ky chiéu nao khéng dwoc Idn hon 150 mm.

) Lop béo vé dang réng c6 nghia la c6 mot khodng tréng gitra vat liéu bao vé va thép. Tét ca cac 16p
bao vé dang réng cho cét phai dwgc chén bit mét cach cé hiéu qua tai méi cao trinh san.

~ Bang F.8 - Dam thép dwoc boc bao vé
(khoi lwong dam trén 1 m dai khéng nhé hon 30 kg)

Chiéu day nhé nhat, mm, cta I&p bao vé dé bao
Két cau va vat liéu bao vé dam gi&i han chiu ltra

R 240 R180 | R120 | R90 R60 | R30

A. Lép bao vé dang dac ' (khéng trat)

1. B& tong cot liéu ty nhién, khong nghéo hon
so0 v&i cap phoi 1:2:4 2:

a) Bé tong khong tham gia chiu lwc, cé cbt thép
3) 75 50 25 25 25 25




b) Bé téng cc'), tham gia chiu Juc, c6 cbt thép
(dworc thiét ké theo tiéu chuan Iya chon ap

dung) 75 75 50 50 50 50
B. L&p bao vé dang réng 4

1. Lwéi thép voi:

a) Lop trat xi mang - voi véi chiéu day - - 38 25 19 12,5
b) L&p trat thach cao véi chiéu day - - 22 19 16 12,5

) Lép bao vé dang dac co nghia la mét vo bén ngoai dugc gan chat vao thép, khdng tao ra khe ho
gilra bé mat tiép xuc va tat ca cac mach ghép ndi trong phan vé dé déu kin va dac.

2)Tilé 1:2:4 1a ti 1& xi mang : cat : cbt lieu thd theo thé tich. Bé tdng nang c6 cap cudng do tbi thiu

B20 theo TCVN 5574:2018 dwoc coi la dat yéu cau nay.

3) Qét thép phai la cac sgi thép budc c6 dwong kinh khong nhé hon 2,3 mm, hoac la mcf)j[ lw&i thép co
khoi lwgng don vi khéng nho hon 0,48 kg/mZ2. Trong I&p bé téng bao vé, khoang cach cot thép, theo

b4t ky chiéu nao khéng dwoc I6n hon 150 mm.

4) L&p bao vé dang réng c6 nghia la cé6 mdt khodng tréng gitra vat liéu bao vé va thép. T4t ca cac Iop

béo vé dang réng cho cot phai dwoc chén bit mdt cach cé hiéu qua tai méi cao trinh san.

F.6 Két cau san

Bang F.9 - San bé tong cét thép (c6t lieu goc silic hodc da voi)

Két ciu san

Gia tri nhé nhéat ctia thong sé, mm,

dé bao dam gi®i han chiu Itra

REI REI REI | REI REI REI
240 180 120 920 60 30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. San dac:
a) Chiéu day trung binh cla I&p bé téng bao vé cbt
thép chiu lyc 25 25 20 20 15 15
b) Chiéu cao téng thé 1 cla tiét dién 150 150 125 125 100 100
2.8an co 16 r6ng v&i 16 rong tiét dién tron hoac hop.
Phan gién tich tiét dié’n dac phai chiém khong it hon
50% tong dién tich tiét dién ngang cla san:
a) Chiéu day trung binh cla I&p bé téng bao vé cbt
thép chiu lyc 25 25 20 20 15 15
b) Chiéu day ctia phan bé tong dui 16 réng 50 40 40 30 25 20
c) Chiéu cao tdng thé 1 cla tiét dién 190 | 175 | 160 | 140 | 110 | 100
3. San tiét dién réng c6 mét hodc nhiéu khoang réng
hinh hép theo chiéu doc v&i chiéu rong I&n hon chiéu
cao:
a) Chiéu day trung binh cla I&p bé téng bao vé cbt
thép chiu lyc 25 25 20 20 15 15
b) Chiéu day ctia ban canh phia dwdi 50 40 40 30 25 20
c) Chiéu cao tong thé 1 cla tiét dién 230 205 180 155 130 105
4. San suon co phan réng chén bang block dat sét
nung, hoac dam chir T ngwoc cé,phén rong du’,c_rc chén
bang block bé tong hoac block dat sét nung. Néu san
co phén dién tich tiét dién dac nhé hon 50% tong dién
tich tiét Qién ngang thi phai dwgc trat mét I6p day 15
mm & bé mat phia dw&i:
a) Chiéu day trung binh cla I&p bé téng bao vé cbt
thép chiu lwc 25 25 20 20 15 15
(t;;;)hleu réng tiét dién swdn hodc dam chir T, do & mat 125 100 90 80 70 50




c) Chiéu cao tong thé 1 cla tiét dién 190 | 175 | 160 | 140 | 110 | 100

5. Tiét dién chiv T:

a) Chiéu day trung binh cla I&p bé téng bao vé cbt

thép chiu lwc, do & mat day 652 | 552 | 452 [ 35 25 15
b) Chiéu day clia I16p bé téng bao vé cbt thép chiu luc,

do & mat bén 65 55 45 35 25 15
c) Chiéu rong tiét dién swon hodc clia bung dam 150 | 140 | 115 | 90 75 60
d) Chiéu day canh 150 150 125 125 100 90

6. Tam san tiét dién chi U ngwoc cb ban kinh cong tai
giao diém gilra ban day v&i swon cla san khong Ion
hon chiéu cao tiét dién:

a) Chiéu day trung binh cla I&p bé téng bao vé cbt

thép chiju lwc, do & mat day 652 | 552 | 452 [ 35 25 15
b) Chiéu day cua I&p bé tong bao vé cbt thép, do & mat

bén 40 30 25 20 15 10
c) Chiéu rong ctia suwén hodc ctia chan chiv U 75 70 60 45 40 30
d) Chiéu day tai ban phia trén 150 150 | 125 | 125 | 100 90

7. TAm san tiét dién chtr U nguoc hodc chir U co ban
kinh cong tai giao diém gilra ban day v&i swon cla san
I&én hon chiéu cao tiét dién:

a) Chiéu day trung binh cla I&p bé téng béo vé cbt

thép chiu lyc, do & mat day 652 | 552 | 452 35 25 15
b) Chiéu day clia I16p bé téng bao vé cbt thép, do & mat

bén 40 30 25 20 15 10
c) Chiéu rong swon hodc clia chan chiv U 70 60 50 40 35 25
d) Chiéu day tai ban phia trén 150 | 150 | 100 | 100 | 75 | 65

) C6 thé cong thém chiéu day cla cac 16p lang hodc Iép hoan thién bang vat liéu khéng chay.

2) C6 thé bd sung cbt thép phu dé gitr I6p bé téng bao vé néu can.

CHU THICH 1: Nguyén tac xac dinh gi¢i han chiu Itra clia cac cau kién xem thém phan 2.

CHU THICH 2: Gi¢i han chiu Itra trong bang chi dung cho két c4u tinh dinh. Cac két cu siéu tinh tinh
toan chiu Itra theo tiéu chuan lya chon ap dung.

CHU THICH 3: Cac thong sb cua tiét dién ciu kién phai xét déng thoi.

Bang F.10 - San bé téng c6t thép trng suat trwéc
(cot liéu goc silic hoac da voi)

Gia tri nh6 nhat cda théng so, mm,
. dé bao dam giéi han chiju Ira
Ket cau san

T [ | |
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. San dac:

a) Chiéu day trung binh clia Iop bé téng bao vé cot

thép &ng suat trwde (thanh, cap) 65" | 50" 40 30 25 15

b) Chiéu cao téng thé 2 cla tiét dién 150 150 125 125 100 100

2. San co 16 réng vé&i 16 rong tiét dién tron hoac
hop. Phan di§n tich tiet diér] dac phai chiém khong
it hon 50% tong dién tich tiét dién ngang cua san:
a) Chiéu day trung binh cta I&p bé téng bao vé cot
thép trng suat trwae (thanh, cap) 65" | 50" | 40 30 25 15

b) Chiéu day ctia phan bé téng dui 16 réng 50 40 40 30 25 20




Gia tri nhoé nhat cua théong s6, mm,
dé bao dam gi&i han chiju Itra

Két cau san REI REI REI REI REI
240 | 180 | 120 [REIO0| ‘60 | 30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7
c) Chiéu cao tong thé 2 cua tiét dién 190 175 160 140 110 100
3. San tiét dién réng co mét hoac nhiéu khoang
rong hir]h hép theo chiéu doc v&i chiéu rong I&n
hon chiéu cao:
a) Chiéu day trung binh clia Iop bé tong bao vé cot
thép &rng suat trwde (thanh, cap) 65" | 50 40 30 25 15
b) Chiéu day ctia ban canh phia dwdi 65 50 40 30 25 15
c) Chiéu cao tong thé ? cla tiét dién 230 205 180 155 130 105
4. San suon ¢ phan réng chén bang block dat sét
nung, hoac dam chr T ngwoc c6 phan rong dwoc
chén bang block bé téng hoac block dat sét nung.
Néu san co phan dién tich tiét dién dic nhé hon
50% tong dién tich tiet dién ngang thi phai duoc
trat mot Iop day 15 mm & bé mat phia dwéi:
a) Chiéu day trung binh cta I&p bé téng bao vé cot
thép trng suat trwdc (thanh, cap) 65" | 50" [ 40 30 25 15
b) Chiéu rong tiét dién swéon hodc dam chiv T, do &
mat day 125 100 90 80 70 50
c) Chiéu cao tdng thé 2 cla tiét dién 190 175 | 160 140 110 | 100
5. Tiét dién chi T:
a) Chiéu day trung binh clia Iop bé tong bao vé cot
thép &ng suat trwdc (thanh, cap), do & mat day 100" | 85" | 65D | 507" 40 25
b) Chiéu day ctia I6p bé téng bdo vé cbt thép tng
suat trwdc (thanh, cap), do & mat bén 100 85 65 50 40 25
c) Chiéu rong swdn hodc hodc ctia bung dam 250 200 150 110 90 60
d) Chiéu day ctia canh 2 150 150 125 125 100 90
6. TAm san tiét dién chr U nguoc co ban kinh
cong tai giao diem gitra ban day voi swon cua san
khong I&n hon chiéu cao tiét dién:
a) Chiéu day trung binh cta I&p bé tong bao vé cot
thép (rng suat trwae (thanh, cap), do & mat day 100" | 85" | 65" | 50" 40 25
b) Chiéu day ctia I6p bé tong bado vé cbt thép tng
suat trwée (thanh, cap), do & mat bén 50 45 35 25 20 15
c) Chiéu rong ctia swon hodc clia chan chiv U 125 100 75 55 45 30
d) Chiéu day tai ban phia trén 2 150 150 125 125 100 90
7. TAm san tiét dién ch® U nguoc hodc chir U cé
ban kinh cong tai giao diém gitra ban day voi swon
cla san I&n hon chiéu cao tiét dién:
a) Chiéu day trung binh clia Iop bé téng bao vé cot
thép &ng suat trwdc (thanh, cap), do & mat day 100" | 85" | 65D | 507" 40 25
b) Chiéu day ctia I&p bé tong bdo vé cot thép tng
suat trwde (thanh, cap), do &@ mat bén 50 45 35 25 20 15
c) Chiéu rong swdn hodc cla chan chir U 110 90 70 50 40 30
d) Chiéu day tai ban phia trén 2 150 150 125 125 100 90

1) C6 thé bd sung cbt thép phu dé gilr I&p bé tdng bdo vé néu can.

2) C6 thé cong thém chiéu day clia cac I&p lang hodc 16p hoan thién bang vat liéu khéng chay.




Gia tri nhoé nhat cua théong s6, mm,
o dé bao dam gi&i han chiju Itra
Ket cau san

RET | REI | REI RET | REI
240 | 180 | 120 [ RE'90| 60 | 30

(1) () @) | @ () € [ M

CHU THICH 1: Nguyén tac xac dinh gi&i han chiu Itra clia cac cau kién xem thém phan 2.

CHU THICH 2: Gi6i han chju Ira trong bang chi dung cho két c&u tinh dinh. Cac két cu siéu tinh tinh
toan chiju Ira theo tiéu chuan Iya chon ap dung.

CHU THICH 3: Cac thong sb cua tiét dién ciu kién phai xét déng thoi.

PHU LUC G
(quy dinh)
KHOANG CACH DPEN CAC LOI RA THOAT NAN VA CHIEU RONG LOI RA THOAT NAN

G.1 Khoang cach gi&i han cho phép tir ché xa nhat (c6 ngwi sinh hoat, lam viéc) dén 16i ra
thoat nan gan nhat

G.1.1 Nha ¢&

Khoang cach gi¢i han cho phép ti ctra ra vao cua can hé (nha nhdm F1.3) hoac cua phong & (nha
nhom F1.2) dén 16i ra thoat nan gan nhat (budng thang bd hoac 16i ra bén ngoai) dwec quy dinh tai
Bang G.1.

Bang G.1 - Khoang cach gi&i han cho phép tir cira ra vao cua can hé hay cua phong & dén 16i
ra thoat nan gan nhat

Khoang cach giéi han cho phép tw clra ravao can ho
R L. CAap nguy hiém hoac phong & dén loi ra thoat nan gan nhat, m
Bac chiu Itra cua hav kit cAu ci _ ‘
nha chay ket cau cua [ Khj cira bé tri & giira cac budng Y
nha a s DL e Khi ctra bo tri &
thang bd hoac giira cac 16i ra N
o hanh lang cut
ngoai
I SO 40 25
Il S1 30 20
" SO 30 20
S1 25 15
SO 25 15
Y]
S1, S2 20 10
Vv Khéng quy dinh 20 10

G.1.2 Cong trinh c6ng cdng

G.1.2.1 Khoang céch gi¢i han cho phép theo dwdng thoat nan tir clra ra vao cla gian phong xa nhat
clia nha cdng cong (trtr cac gian phong vé sinh, phong tdm giat, phuc vu khac) dén 16i ra thoat nan
gan nhét (16i ra bén ngoai hoac vao budng thang bd, hodc dén cau thang bo loai 2 ma quy chuan nay
cho phép thoat nan) dwoc quy dinh tai Bang G.2a.

CHU THICH: Déi véi cac tang nha cé hanh lang khéng dwoc bao che bang cac bd phan ngén chay

theo quy dinh tai 3.3.5 hodc khéng tuan tha yéu cau tai 3.3.4 thi khoang cach gi¢i han cho phép cla
dwdng thoat nan phai tinh tir diém xa nhét ctia gian phong trén tAng nha do. Chu thich nay khéng ap
dung déi véi cac tang nha cé gian phong karaoke, vii trudng.

G.1.2.2 Khoang cach gi¢i han cho phép tir mot diém bét ky clia cac gian phong cé khéi tich khac
nhau khéng c6 ghé ngdi cho khan gia dén 16i ra thoat nan gan nhat dwoc quy dinh tai Bang G.2b. Khi
c6 su két hop cac 16i thoat nan chinh vao mét 16i chung thi chiéu réng cla 16i chung khéng dwoc nhé
hon téng chiéu rong ctia cac 16i thanh phan.

Bang G.2a - Khoang cach gi&i han cho phép tir cira ra vao cua gian phéng dén 16i ra thoat nan
gan nhat doi vé&i nha céng cdng

Bac chiu Itra cla Khoang cach, m, khi mat dé dong ngwei thoat nan, nguoi/m?

.
nha <2 >2vas<3 >3va<4a >4vas<s >5




1. Tl gian phong c6 ctra ra b tri & gitra cac budng thang bd hodc & gitra cac |6i ra bén ngoai

I 60 50 40 35 20
v 40 35 30 25 15
\ 30 25 20 15 10
2. T gian phong c6 clra ra m& vao hanh lang cut hodc mé vao sanh chung
1AL 30 25 20 15 10
v 20 15 15 10 7
\ 15 10 10 5 5

CHU THICH 1: Mat d6 dong ngwdi thoat nan dugc xac dinh bang ti sb gitra tdng sb nguwdi phai thoat
nan theo dwdng thoat nan va dién tich cia dwong thoat nan do.

CHU THICH 2: Phai ap dung nhi*ng gia tri khodng cach quy dinh tai Bang G.2a nhw sau: Déi v6&i
treérng mam non lay theo cot (6); Déi véi cac trweng phd thong, tredng kY thuat day nghé, cac trwdng
cao dang, chuyén nghiép va dai hoc lay theo cot (3); Ddi v&i cac co s diéu tri ndi tru 14y theo cot (5);
Déi v&i khach san lay theo cot (4). Dbi véi cac nha cdng cong khac, mat dé dong ngudi thoat nan

trong hanh lang duoc lay cu thé cho tirng dw an.

Bang G.2b - Khoang cach gi&i han cho phép tir mét diém bat ky cua gian phong céng cong
khéng cé ghé ngdi cho khan gia dén 16i ra thoat nan gan nhat

) . Khoang céch gi&i han cho phép, m, tir 1 diém
_ . Bac chiu | b4t ky cua gian phéng téi 16i ra thoat nan gan
Gian phong lwahqua nhat véi khéi tich gian phong, 1 000 m3
nha
<5 >5vas10 >10

(1) (2) (3) (4) (5)
1. Céc gian phong cho, ban vé, Ll 30 45 %5
trwng bay trién 1am, khiéu vd, nghi 1, v 20 30 Xem chu thich
va trong ty. Y, 15 Xem cht thich Xem chu thich
2. Cac gian phong an, phong doc I, 1l 65 Xem chu thich Xem chu thich
khi dign tich cia mdi 16 di chinh i, v 45 Xem cha thich Xem cha thich
tinh theo dau ngudi khéng nhd
hon 0,2 m2. \Y 30 Xem chu thich Xem chu thich
3. Céac gian phong thwong mai khi [, 11 50 65 80
dign tich cua c4c li di chinh tinh TR, 35 45 Xem chu thich
theo phan tram dién tich cua gian
phong khéng nhé hon 25%. \Y% 25 Xem chu thich Xem chu thich
4. Cac gian phong thwong mai khi [ 25 30 35
dién tich cua cac [0i di chinh tinh i, v 15 20 Xem cha thich
theo phan tram dién tich cua gian
phong nhé hon 25%. Vv 10 Xem chu thich Xem chu thich

CHU THICH: Khoang cach gi¢i han nay phai dwoc xac dinh theo luan chirng k§ thuat riéng.

G.1.3 Nha san xuat va nha kho

G.1.3.1 Khoang cach gi¢i han cho phép tr chd lam viéc xa nhat trong gian phong dén 16i ra thoat nan
gan nhét (16i ra truc tiép bén ngoai hodc budng thang bd) quy dinh tai Bang G.3. Déi v&i cac gian
phong cé dién tich I&n hon 1 000 m2 thi khodng cach quy dinh tai Bang G.3 bao gdm ca chiéu dai cla
duong di theo hanh lang dé dén 16i ra.

G.1.3.2 Khoang céach gidi han cho phép quy dinh tai Bang G.3 véi cac tri sb trung gian ctia khéi tich
clia gian phong dwoc xac dinh bang ndi suy tuyén tinh.

G.1.3.3 Khoang céach gidi han cho phép trong Bang G.3 dwoc quy dinh cho cac gian phong co chiéu
cao dén 6 m. Khi chiéu cao gian phong I&n hon 6 m, thi khodng cach nay dwoc tang lén nhw sau: khi
chiéu cao gian phong dén 12 m thi tang thém 20%; dén 18 m thi tang thém 30%; dén 24 m thi tang
thém 40%, nhung khoéng duoc Ién hon 140 m dbi véi gian phong c6 hang A, B va khong I&n hon 240

m dbi v&i gian phong cé hang C.



G.1.3.4 Khoang cach gigi han cho phép ti ctra ra vao cua gian phong xa nhét cé dién tich khong Ion
hon 1 000 m? cia nha san xuat dén 16i ra thoat nan gan nhat (ra ngoai hoac vao budng thang bé) quy
dinh tai Bang G .4.

Bang G.3 - Khoang cach gi&i han cho phép tir ché lam viéc xa nhat dén 16i ra thoat nan gan

nhéat cta nha san xuéat

Khéi tich . . Céap nguy Khoang cach, m, khi mat dé6 dong nguoi
cua gian Hang Bac chiu hiém chay thoat nan trén 16i di chung, ngu®i/m?
hon cua gian Itra cua £o K
phong, hon nha két cau cia - -
1000 m? phong nha <1 >1vas<3 >3vas<s
A, B I, I, I, IV SO0 40 25 15
(I IIAY SO 100 60 40
<15 C1,C2
é3 ’ i, v S1 70 40 30
V S2,S3 50 30 20
A, B L LIV SO 60 35 25
30 c1.co | LILILIV S0 145 85 60
C3 I, 1V S1 100 60 40
40 A, B IV SO 80 50 35
10 c1c2 | LILILV SO 160 95 65
C3 I, IV S1 110 65 45
A, B I, 1, 11V SO 120 70 50
50 C1.C2 I, 1, 1, 1V SO 180 105 75
C3 I, IV S1 160 95 65
A, B I IIY SO 140 85 60
2 60 c1c2 | LIV S0 200 110 85
C3 I, v S1 180 105 75
w0 c1c2 | LIV S0 240 140 100
2 b t
C3 I, v S1 200 110 85
Khéng I, 1, 10V S0 Khéng han Khéng han Khéng han
phu thudc ché ché ché
20 khoi
| c4D Y S1 160 95 65
v Khong quy 120 70 50
dinh
Khéng L0V S0. S1 Khdng han Khéng han Khong han
phu thuéc E ’ ché ché ché
vao khoi
tich IV, V S2, S3 160 95 65

CHU THICH: Mat dd dong ngu i thoat nan dwoc xac dinh bang ti sb gitra tong sd ngudi phai thoat
nan theo dwdng thoat nan va dién tich cla dwong thoat nan do.

Bang G.4 - Khoang cach gi#i han cho phép tir ctra ra vao cuia gian phong san xuét cé dién
tich dén 1 000 m2 dén 16i ra thoat nan gan nhéat

Vi tri
clra ra
cla
gian
phong

Hang
cua
gian

phong

Bac chiu
Itra ctia nha

Cap
nguy
hiém

Khoang cach di theo hanh lang, m, tir ctra gian
phong deén 16i ra thoat nan gan nhat, khi mat d6
dong ngwdi thoat nan trén 16i di chung, ngudi/m?2

chay
ket cau
cta nha

<2

>2vas3

>3vasi4

>4vassh




AB AR ) 60 50 40 35
RIRIY ) 120 95 80 65
1.6 | ctce v S 85 65 55 45
gitra. C3 -
hai 1i Khong quy | o5 g3 60 50 40 35
ra dinh
thoat NNIRLY ) 180 140 120 100
nan
4D E v S 125 100 85 70
Khong quy | o) g3 o) 70 60 50
dinh
> Di Khong | 11 1L IV ) 30 25 20 15
vao phu
o ot v S 20 15 15 10
lang vao Khong quy
out hang i S2.83 15 10 10 8

G.2 Chiéu réng cua 16i ra thoat nan
G.2.1 Nha cong cdng

G.2.1.1 Chiéu rong cia mot 16i ra thoat nan tir hanh lang vao budng thang b ciing nhw chiéu rong
ban thang phai dwoc xac dinh theo sé lwong ngwdi can thoat nan qua 16i ra thoat nan d6 va dinh mirc
ngwdi thoat nan tinh cho 1 mét chiéu rong 16i ra (ctra ra). Tuy theo bac chiu Itra clia nha, dwoc lay
khéng vuwot qua cac gia tri sau:

- Nha c6 bac chiu Itka |, Il: 165 nguwdi/m;
- Nha cé bac chju Itra lll, IV: 115 ngui/m;
- Nha cé bac chju Itra V: 80 ngudi/m.

G.2.1.2 PBé tinh toan chiéu rong 16i thoat nan clia cac nha thudc trudng hoc phd thoéng, trwdng hoc noi
trd va cac khu ndi tra cta trwong, can xac dinh sb lwong nguwdi Ion nhat ddng thdi cé mat trén mot
tang tlr sb lwong ngudi Idn nhat ctia cac phong hoc, clia cac phong day nghé va cutia cac phong ngl
cling nhw céac gian thé thao, hoi nghi, gidng dwdng nam trén tang dé (xem G.3, Bang G.9).

G.2.1.3 Chiéu rong cla cac clra ra tir cac phong hoc véi sé lwgng hoc sinh I6n hon 15 ngudi, khéng
dwoc nhd hon 0,9 m.

G.2.1.4 Chiéu rong clia mét 16i ra thoat nan tir cac gian phong khong co ghé ngdi cho khan gia phai
xac dinh theo s6 lwong ngwoi can thoat nan qua 16i ra d6 theo Bang G.5, nhwng khéng dwoc nhé hon
1,2 m & céac gian phong co strc chira hon 50 nguoi.

Bang G.5 - S6 lweng ngudi toi da trén 1 m chiéu rong cua 16i ra thoat nan cda cac gian phong
khéng c6 ghé ngoi cho khan gia ctia nha céng céng

Bac S6 lwong ngwoi téi da trén 1 m chiéu rong
chiu cua 16i ra thoat nan trong cac gian phong cé
Gian phong Ira khéi tich, 1 000 m?
cua
nha <5 >5va<10 >10
1. Céc gian phong thuwong mai khi dién I, 165 220 275
tich ctia cac dwdng thoat nan chinh
khéng nhé hon 25% dién tich cla gian I, v 115 155 Xem chu thich
phong; Cac phong an va phong doc khi
khéng I&n hon 5 ngwoi/m2.
2. Cac gian phong thwong mai khi dién I, 1l 75 100 125
tich clia cac dwong thoat nan chinh nhé
hon 25% dién tich cla gian phong; va cac | Il IV 50 70 Xem chu thich
gian phong khac. v 40 Xem chuthich | Xem ch thich

CHU THICH: Sé lwong nguoi tdi da trén 1 m chiéu rong cla 16i ra thoat nan phai dwoc xac dinh theo
luan chirng ky thuat riéng.

G.2.1.5 Chiéu réng cua céac 16i di thoat nan chinh trong mét gian phong thuwong mai phai lay khéng
nhd hon:




- 1,4 m - khi dién tich thwong mai khong I&n hon 100 m?;

- 1,6 m - khi dién tich thwong mai Ién hon 100 m2 va khong Ién hon 150 m?;

G.2.1.6 S6 lwong nguwdi trén 1 m chiéu rong duwdng thoat nan tir cac khan dai ctia cac cong trinh thé

2,5 m - khi dién tich thwong mai I&én hon 400 m?2.

thao va biéu dién ngoai tr&i dwoc quy dinh tai Bang G.6.

Bang G.6 - S6 lwong ngwi t6i da trén 1 m chiéu rong ctia dwong thoat nan tir khan dai cta

2,0 m - khi dién tich thwong mai I&n hon 150 m? va khong Ién hon 400 m?;

cac cong trinh thé thao, biéu dién ngoai troi

Bac chiu Itra

S6 lwong ngwoi t6i da trén 1 m chiéu rong ctia dwong thoat nan

Theo cac cau thang bd cua cac 16i di

Di qua ctra ra tir cac 16i di chinh cua

cuia cong trinh chinh ctia khan dai khan dai
Pi xuéng Pi lén Pi xuéng Di lén
[, 11 600 825 620 1230
I, v 420 580 435 860
\Y% 300 415 310 615

CHU THICH: Téng s6 lwong nguwoi thoat nan di qua mat 16i ra thoat nan khéng duoc vrot qua 1 500
ngudi khi khan dai cé bac chiu Itra |, II. Khi khan dai c6 bac chiu Itra 1a bac Il thi tdng sb ngwdi di qua

phai giam xudng 30% va khi bac IV va bac V thi phai giam xudng 50%.

G.2.2 Nha san xuat va nha kho

G.2.2.1 Chiéu rong ctia mét I6i ra thoat nan tir mét gian phong phai xac dinh theo s6 lvgng ngwdi can
thoat nan qua 16i ra d6 va theo s6 lwgng nguwdi trén 1 m chiéu rong cuda 16i ra thoat nan dwoc quy dinh
tai Bang G.7, nhwng khéng nhé hon 0,9 m.

S6 lwgng ngudi trén 1 m chiéu rong clia mot I6i ra thoat nan dbi vai cac tri s6 trung gian ctia khéi tich
cla nha dwgc xac dinh bang ndi suy tuyén tinh.

Sé lwong nguwoi trén 1 m chiéu rong clia mot 16i ra thoat nan tir cac gian phong cé chiéu cao I6n hon
6 m duwoc tang Ién nhv sau:

- Tang lén 20% khi chiéu cao PCCC cla nha la 12 m;

- Tang lén 30% khi chiéu cao PCCC cla nha la 18 m va tang |én 40% khi chiéu cao PCCC cla nha la
24 m.

Khi chiéu cao PCCC clia nha la cac tri s trung gian thi s6 lwgng nguwai trén 1 m chiéu réng ctia mot
10i ra thoat nan dwgc xac dinh ndi suy tuyén tinh.

cla nha san xuat

Bang G.7 - S6 lwong ngwi téi da trén 1 m chiéu rong cua 16i ra thoat nan tir mét gian phong

Khéi tich cta gian Cap nguy | SO lwong ngwdi toi da trén
phong, Hang cua Bac chiu Itra h,iém'chéy 1 m chiéu réng cua loi ra
. gian phong cua nha ket cau cua thoat nan ttr mét gian
1000 m nha phoéng, nguoi
A, B Y SO 45
I\ SO 110
<15
C1.C2, C3 i, v S1 75
Khéng quy
dinh S2,S3 55
A B I\ SO 65
30 NI SO 155
C1,C2,C3
i, v S1 110
A B I\ SO 85
40 I, 10, 1, 1V SO 175
C1,C2,C3
i, v S1 120




A B LI, IV S0 130
50 LI, IV S0 195
C1,C2,C3
I, 1V ST 135
A B LI,V S0 150
> 60 NIRIY S0 220
C1,C2,C3
I, v ST 155
AIRIY ) 260
>80 C1,C2,C3
I, IV ST 220
LI, 1, IV ) 260
Khong phu thudc I, 1V ST 180
vao khéi tich C4,D —
ong quy S2, 83 130
dinh
Khbéng phu thudc N .
vao khéi tich E Khong quy dinh

G.2.2.2 Chiéuréng cQa mot 16i ra thoat nan tlr hanh lang ra bén ngoai hoac vao mot budng thang
bc},‘phéi xac dinh theo tong s6 nguwdi can thoat nan qua 16i ra do va theo dinh mirc s6 ngwoi trén 1 m
chiéu rong cua 16i ra thoat nan dwoc quy dinh tai BAng G.8 nhwng khong nhé hon 0,9 m.

Bang G.8 - S6 lwgng ngwi téi da trén 1 m chiéu rong cua 16i ra thoat nan tir hanh lang cia nha

san xuat
Hang cua gian p’hong cé i o ) Cép nguy hlem So Iu’c_yn_g nguwoi tql dai _tren
nguy hiém chay cao Béc chiu Itra cua chay két cAu 1 m chiéu réng cua loi ra
nhat c6 16i ra thoat nan nha cia nha thoat nan tir hanh lang,
di vao hanh lang nguoi

A B L, 1, 10, 1V SO 85

L, 1, 10,1V SO 173

C1,C2,C3 v S1 120

Khéng quy dinh S2,S3 85

L1, 1,1V SO 260

C4,D,E v S1 180

Khéng quy dinh S2,S3 130

G.3 Xac dinh sé lwgng nguwdi Ién nhat trong nha hodc trong mét phan cua nha

Sé lwong nguoi Ion nhét trong mot gian phong, mot tang hoac nha la s6 lvong nguoi lon nhét theo
thiét ké dwoc duyét. Khi thiét ké khong chi rd g|a tri nay, sb lvong nguwoi Ion nhéat dwoc tinh bang ti s6
gitra dién tich san cta phong, cla tang ho&c cla nha chia cho hé s6 khéng gian san (m2/nguwoi) quy
dinh tai Bang G.9.

CHU THICH: “Dién tich san" & day khong ké dién tich cta cau thang bg, thang may, khu vé sinh va
cac phan phu tro khac.

Bang G.9 - Hé s6 khong gian san

. . . Hé s6 khéng gian san,
2),3) ¢
Khéng gian st dung m2inguoi
1. Khu vuc vgi choi c6 mai che, hdi trwdng, noi ddng ngwdi, cau lac b, 1,0
san nhady, quay Bar, Karaoke va cac khu twong tw
2. Sanh I&n, sanh thong tang, khu tiép dén, khu khach che, va twong tw 3,0
3. Phong hop, phong khach, phong héi thao, phong an, phong doc, 1,5
phong hoc, cang-tin, va cac gian phong tuwong tw
4. Nha cho, trung tdm thwong mai, siéu thj 3,0
5. Phong trién 1am hodc trwdng quay (phim, thu phat séng, truyén hinh, 1,5
ghi am)




6. Cac clra hang mua ban, dich vu: bach hda, dich vu cat, ubn tc, giat la, 3,0
stra chira hoac twong tw

7. Phong tring bay nghé thuat, khu trung bay sédn pham, bao tang hodc 5,0
cac khu twvong tw

8. Van phong 6,0
?. Cac ctra hang ban dd noi that Ién nhw ban ghé, do trai san va twong 7,0
W

10. Nha bép hoac thuw vién 7,0
11. Phong ngt hodc phong ngu két hop phong hoc 8,0
12. Phong khach, phong giai tri 10,0
13. Kho hoéc noi chira dd 30,0
14. Nha dé xe 6t6 2 nguoi/d dé xe

1 Néu 'khong str dung cac gia tri trong bang nay thi c6 thé xac dinh hé so khéng gian san theo s6 liéu
thwc té 14y t cong trinh twong tw. Trong trwong hop nay, cac s6 liéu can phai phan anh dwoc mat do
sinh hoat trung binh tai thoi diém cao nhét trong nam.

2) Khi mot dm,tu’qng khong thuéc khoéng gian str dung dwoc néu & trén thi cod thé lwa chon gia tri phu
hop tr mét doi twong twong tw.

% Néu mét khu vire nha dugc st dung cho nhiéu muc dich khac nhau thi can ap dung hé s6 khéng
gian san tinh ra s6 lwvong ngwoi I6n nhat. Néu nha cd nhieu khu viee str dung khac nhau thi moi khu
vire can dugc tinh toan véi hé so khéng gian twong trng cho khu vire doé.

PHU LUC H
(quy dinh)

BAC CHIU LUA VA CAC YEU CAU BAO DAM AN TOAN CHAY CHO NHA, CONG TRINH,
KHOANG CHAY

H.1 Nha & va ky tuc xa kiéu cin ho
Bac chiu Ira, cAp nguy hiém chay két cu, chiéu cao PCCC I&n nhét cho phép clia nha va dién tich

mot tAng trong pham vi mdt khoang chay déi véi nha & va ky tdc xa dang can ho duwoc quy dinh tai
Bang H.1.

Bang H.1 - Nha & va ky tuc xa kiéu can ho

Béc chiu | Céap nguy hiém Chiéu cao PCCC Ion Dién tich I1&n nhét cho phép cua
Itra clia chay két cau nhat cho phép ctia nha, mot tang nha trong pham vi mot
nha cua nha m khoang chay, m?
[ S0 75 2 500
SO 50 2500
I
S1 28 2200
SO 28 1800
i
S1 15 1800
5 1000
SO
3 1400
5 800
\% S1
3 1200
5 500
S2
3 900
5 500
\Y Khéng quy dinh
3 800




CHU THICH 1: Quy dinh vé s6 tang (chiéu cao PCCC cho phép), dién tich khoang chay cia cac nha
thuéc nhdm nguy hiém chdy theo cdng nang F1.3 c6 chiéu cao PCCC t trén 75 m dén 150 m dwoc
quy dinh tai Phu luc A.

CHU THipH 2: Cac bo phan chiju luc clia nha hai tAng c6 bac chiu Itra IV phai cé giéi han chiu Ia
khdng thap hon R 30.

H.2 Nha céng céng
H.2.1 Quy dinh chung

Bac chiu Ira, cap nguy hiém chay két cAu, chiéu cao PCCC I&n nhat cho phép clia nha va dién tich
mot tang trong pham vi mét khoang chay doi véi nha cong cong, bao gom ca khach san va nha can
hé cho thué (apartment) (trir ky tdc xa va khach san kiéu can hé nhw nha &) dwoc quy dinh tai Bang
H.2.

Can tuan tha thém cac quy dinh bé sung tai H.2.2 dén H.2.12 ddi v&i cac nha céng cong theo nhém
nguy hiém chay theo céng nang twong (ng.

Bang H.2 - Nha c6ng cong

) Chidu cao = Dién tich I6n nhat cho phép ciia mét tang nha trong
R . Cap nguy - pham vi mét khoang chay, m?, véi so tang trén mat
Bac chiu -2 . PCCC Ién P N ., 2 ~ myan T
b2 cua hiem chay nhat cho dat (khéng tinh tang ky thuét trén cung)
nha ket cau cua phép cua 10 dé
nha nha, m 1 2 3 | 45  6déng | O °"
I SO 50 6 000 5000 | 5000 | 5000 5000 2500
Il SO 50 6 000 4000 | 4000 | 4000 4 000 2200
Il S1 28 5000 3000 | 3000 | 2000 1200 -
1l SO0 15 3000 2000 | 2000 | 1200 - -
1 S1 12 2 000 1400 | 1200 800 - -
v S0 9 2 000 1400 - - - -
v S1 6 2000 1400 - - - -
v S2,83 6 1200 800 - - - -
Vv S1, 82, S3 6 1200 800 - - - -

CHU THICH 1: Bang nay dwoc ap dung cho cac loai nha céng cong dwoc dé cap trong H.2.1, triv khi
c6 quy dinh khac néu tai H.2.2 dén H.2.12.

CHU TH[CH 2:,Déu “-” trong bang cd nghia la nha cé bac chju Itra theo hang ngang twong trng thi
khdng thé cd sb tang theo cét doc twong trng.

CHU THICH 3: Trong nha co bac chiu Itra IV véi chiéu cao 2 tang thi két cau chiu lyc ctia nha phai co
gi¢i han chiu Itra khéng thap hon R 45.

CHU THICH 4: Quy dinh vé s6 tang (chiéu cao PCCC cho phép), dién tich khoang chay clia cac nha
cbng cdng co6 chieu cao PCCC ttr trén 50 m dén 150 m dwoc quy dinh tai Phuy luc A.

H.2.2 Cac co s& dich vu (nhém F3.5)

Bac chiu Itra, cap nguy hiém chay két cu, chiéu cao PCCC Ién nhét cho phép clia nha va dién tich
mot tang trong pham vi mét khoang chay doi voi cac co s¢ dich vu (nhém F3.5) dwoc quy dinh tai
Bang H.3. Can tuan tha thém cac quy dinh bd sung tai H.2.12.

Bang H.3 - Nha ctia cac co s& dich vu (nhém F3.5)

Chidu cao Dién tich I&n nhét cho phép clia mét tang
) . PCCC I&n nha trong pham vi mét khoang chay, m?
Bac chiultra | Cap nguy hiém nhat cho — ,
cta nha chay két cau hép cil . Nha nhiéu tang (toi da 6
P ﬁl? cua Nha 1 ting tang khéng ké dén ting
nha, m ky thuat trén cung)
I SO 18 3 000 2500
Il SO 18 3 000 2500




I S1 6 2500 1000
I SO 6 2500 1000
I S1 5 1000 -
v S0, S1 5 1000 -
v S2, S3 5 500 -
Vv S1, 82, S3 5 500 -

CHU THICH: D4u “-” nghia la nha c6 bac chiu Ilra theo hang ngang twong (rng thi khong thé c6 sb
tang theo cét doc twong rng.

H.2.3 Nha cua cac co sé thwong mai (nhém F3.1)

Bac chiu Ira, cap nguy hiém chay két cAu, chiéu cao PCCC lon nhét cho phép clia nha va dién tich
mot tang trong pham vi mét khoang chay doi véi nha cﬂa,céc co s& thwong mai (nhém F3.1) dwoc
quy dinh tai Bang H.4. Can tuan tha thém cac quy dinh bo sung tai H.2.12.

Bang H.4 - Nha clia cac co’ sé thwong mai (nhém F3.1)

Ibacha | hiém chay I&n nhat cho trong pham vi mot khoang chay, m
nha ket cau phép cua nha, m 1 ting 2 ting 3 dén 5 tang
[, 1l SO 28 3 500 3 000 2500
I S0, S1 8 2000 1 000 -
\ SO 3 1000 - -
v,V S1, S2, S3 3 500 - -

CHU THICH 1: D4u “-" nghfa la nha c6 bac chiu Itra theo hang ngang twong rng thi khong thé c6 sé
tang theo cét doc twong ng.

CHU THICH 2: Trong cac nha clia cac co sé thwong mai 1 tang c6 bac chiu Itra I, trir cac co s& kinh
doanh: son va veéc ni, cac vat liéu xay dwng hoan thién, phu tung, phu kién 6 o, tham, do néi that; cho

phép tang gap doi dlen tich Ién nhéat cho phép ctia mét tang nha trong pham vi mét khoang chay véi
diéu kién phai ngdn cach gian ban hang v&i cac phong khac bang twdng ngan chay loai 2.

QHU T,HICH 3:, DPéi v&i nha clra hang cé bac chju Itra | va Il, cho phép tang chiéu cao cla nha thém 1
tang néu chi bo tri kho hang, cac gian phong phuc vu, dich vu va phong ky thuat & tang trén cung.

CHU THICH 4: Sé tAng duwoc tinh bang sé cac tang trén mét dat khong ké tang k¥ thuat trén cung.

H.2.4 Nha tré, mau giao, mam non

H.2.4.1 Bac chiu Itva, cap nguy hiém chay két cau, chiéu cao PCCC I&n nhét cho phép clia nha
(khoang chay) cia nha tré, mau giao, mam non théng thwong (nhém F1.1) duoc quy dinh tai Bang
H.5 phu thugc vao s6 ché tbi da trong nha. Can tuan tha cac quy dinh bb sung déi véi cac nha nhém
nay va cac yéu cau néu tai H.2.12.

Bang H.5 - Nha tré, mau gido, mam non

Bac chiju Itra cua Cap nguy hiém Chiéu cao PCCC I&n nhat cho phép

S6 ché trong

nha, khéng thap

chay két cu cua

clia nha, m (sé tang trén méat dat

nha hon nha khéng ké tang ky thuat trén cung)
<50 Khéng quy dinh Khéng quy dinh 3(1)
<100 ] S0, S1
6 (2)
<150 Il S0, $1
] SO
<350 9 (3)
I SO

H.2.4.2 Cac twong (mat trong), vach ngan va két cau san tang cia nha tré, mau gido, mam non
(nhém F1.1), cung nhw cau lac bé (nhdm F2.1) trong cac nha cd cép nguy hiém chay két cAu S1 dén
S3, bao gébm ca viéc st dung két cau/ciu kién g, phai cé cap nguy hiém chay KO.




H.2.4.3 Nha tré, mau gido, mam non, khéng phu thudc vao sé chd, phai ¢ chiéu cao khéng dwoc
vwot qua:

- Hai tAng - déi v&i nha tré, mau gido, mam non danh cho tré khiém khuyét vé thé chat va (hoac) tri
tué;

- M6t tAng - dbi v&i nha tré, mau gido, mam non danh cho tré bi khiém thi.
Trong céac nha tré 3 tang thi cac phong cho I6p bé can bb tri & tang 1.

H.2.4.4 Trén tang 3 cia nha tré cho phép bb tri cac phong danh cho 16p I6n, phong hoc nhac va thé
chat, phong choi, phong phuc vu. Khi d6 cac phong cé dién tich Ién hon 50 m?2 thi phai co6 mot trong
cac |6i ra thoat nan dan tryc tiép vao budng thang bd.

Trong nha tré, mAu gido, mam non, cac hanh lang néi cac budng thang b can dwoc ngan cach voi
cac phong bang vach ngan chdy khong thap hon loai 2. Cac clra vao cac phong phai dwgc chén kin.

H.2.4.5 Phan phu cda nha xay lién k& ma dwoc st dung lam phong choi cho cac chau trong nha tre,
mau gido, mam non can dwoc thiét ké cé cung bac chiu Itra va cip nguy hiém chay két cAu nhw nha
chinh.

H.2.5 Nha cla trwdng hoc phd thong (nhém F4.1) va nha ngu cta cac trwong ndi tri (nhém
F1.1)

H.2.5.1 Bac chiu Itra, cAp nguy hiém chay két cAu va chiéu cao PCCC I6n nhét cho phép clia nha cac
trwéong tidu hoc, trung hoc co' s&, trung hoc phéd théng, bd tuc, nha khéi hoc ctia trwdrng néi trd (nhém
F4.1), nha ngu cla trweéng ndi tra (F1.1) dwoc xac dinh theo Bang H.6. Dién tich I&n nhat cho phép
ctia mot tAng trong pham vi mot khoang chay ctia nhirng nha nay dwoc xac dinh theo Bang H.2. Can
tuan tha cac quy dinh bd sung déi véi cac nha nhdém nay va cac yéu ciu néu tai H.2.12.

Bang H.6 - Nha cua trweong hoc phd thong (nhém F4.1) va nha ngu clia cac trwdng ndi tru

(nhém F1.1)
$6 hoc sinh hoéc s6 | Cap nguy hiém chay | Bac chiu Ira toi | Chiéu cao PCCC I&n nhat cho

cho trong nha ket cau thiéu phép cua nha, m (s6 tang)
<100 Khéng quy dinh Khéng quy dinh 3(1)
<270 S1 0 3(1)
< 350 S0 i 7(2)
S1 I 7(2)
<600 S0 I 11 (3)
Khéng han ché S0 I 19 (5)

Nha ngu

<40 Khdng quy dinh Khéng quy dinh 3(1)
<80 S1, 82, S3 v 3(1)
<140 SO v 3(1)
<200 S1 I 3(1)
<280 SO 0 7(2)
Khéng han ché SO I, 1l 15 (4)

CHU THICH: Sé tang nha dwoc xac dinh bang s cac tAng trén mat dat, khong tinh tAng ky thuat trén
cung.

H.2.5.2 Chiéu cao PCCC ctia cac nha khdi hoc va nha ndi trd danh cho tré em khiém khuyét ve thé
chat va (hoac) tri tué khong duwgc cao qua 9 m.

H.2.6 Nha cua co s& van hoéa

H.2.6.1 Bac chiu Ilra, cAp nguy hiém chay két cu va chiéu cao PCCC I&n nhét cho phép dbi véi cac
nha clia cac co s& van héa nhém F2.1 va F2.2 (thw vién, bao tang, trién 1am, cau lac b, nha hat,
phong hoda nhac, rap chiéu phim, rap xiéc va cac nha c6 déc diém s dung twong tw) xac dinh theo
Béng H.7 phu thudc vao strc chlra clia nha hodc gian phong.

H.2.6.2 Can tuan tha cac quy dinh bd sung déi voi cac nha thude nhdm nay va cac quy dinh tai
H.2.12.

H.2.6.3 Khi xac dinh strc chira ctia gian phong thi can cdng téng sb chd cb dinh va tam thoi.



Khi rap chiéu phim cé moét sd phong chiéu phim thi tdng strc chiva clia cac phong nay khéng duwoc
vt qua gia tri quy dinh tai Bang H.7.

H.2.6.4 Két cAu chiu lwc clia mai (gian, dam va két cAu d& mai twong tw khac) trén san khau va cac
gian phong cla nha hat, cau lac bd va cac cong trinh thé thao c6 bac chiu Itra twv | dén 11l can co gidi
han chiu Ira khéng thap hon R 45.
Bang H.7 - Nha cla cac co’ s& van héa (nhém F2.1 va F2.2) (thw vién, bao tang, trién 1am, cau
lac bd, nha hat, phong hoa nhac, rap chiéu phim, rap xiéc va cac nha cé dic diém st dung
twong tw)

Nhém nguy hiém ] Chiéu cao PCCC I&n nhat Stre chira cia
chay theo cong | Bac chju | Cap nguy hiém | cho phép ctia nha, m (s6 . X <
< > N . A A A o« “. a4 A z | gian phong hoac
nang cua nha, Itra chay két cau | tang trén mat dat khong ke c6na trinh. ché
cong trinh tang ky thuat trén cung) 9 ’
[ ) 50 Khong han ché
Il SO 9(3) < 800
F2.1 Il S1 6 (2) <600
1] SO 3(1) <400
v,V S0, S1, S2, S3 3(1) <300
[ S0 50 Khéng han ché
I SO 50 <800
F2.2 I S1 28 <600
1] SO 9(3) <400
1] S1 6 (2) <300
Nhém nguy hiém ] | Chiéu cao PCCC I&n nhat Stre chira caa
chay theo céng | Bac chiu | Cap nguy hiém | cho phép cua nha, m (s6_ ian phona hoic
ning cua nha, Itra chay két cu | tAng trén mat dét khéong ké gcénp mnﬁ s
céng trinh tang ky thuat trén cung) 9 ’
v,V S0, S1, S2, S3 3(1) <300

CHU THICH 1: Trong cac nha nhém F2.1 chiéu cao I&n nhat dwoc phép b tri gian phong, dugc xac
dinh b&i cao dd cua tang tai vi tri hang ghé dau tién, khong dwoc vt qua 9 m déi V@i cac gian co6
strc chlra trén 600 chd. Trong cac nha cé bac chiu Itra | va cdp nguy hiém chay két cdu SO cho phép
bd tri cac gian c6 strc chira dén 300 chd & chiéu cao I&n hon 28 m.

CHU THICH 2: Trong cac nha nhém F2.2, khéng dwoc b tri cac san nhay cé strc chira I6n hon 400
ngudi cling nhw cac gian phong cé cdng nang khac véi stec chiva Ién hon 600 ngudi & chiéu cao
PCCC cuia tang twong trng 16n hon 9 m. Trong nha co bac chiu Itra | va cdp nguy hiém chay két cAu
S0, cho phép bé tri cac gian strc chiva dén 300 chd & chiéu cao Ién hon 28 m, nhwng phai tuan tha
yéu ciu tai A.2.4.

CHU THICH 3: Khi két hop rap chiéu phim hoat ddng quanh n&m véi rap chiéu phim hoat déng mua
vu v&i bac chiu Itra khac nhau thi cac rap nay phai dwoc ngan cach véi nhau bang twdng ngén chay
loai 2.

H.2.7 Nha va cdng trinh thé thao

H.2.7.1 Trong céc gian thi dau thé thao, san trot bang trong nha, bé boi trong nha (ké ca co ghé
ngoi cho khan gia hodc khdng c6 ghé ngoi) cling nhw trong cac gian phong huan luyén boi I6i, cac
khu vire huan luyén ban sung trong nha (ké ca dat & dwadi khan dai hodc xay trong cac nha cong cong
khac), néu dién tich cla gian I&n hon gia tri quy dinh tai Bang H.2 thi can bo tri twdng ngan chay gitra
gian nay va cac phong khac.

H.2.7.2 Céac khan dai strc chira bat ky clia cac cdng trinh nhém F2.3 phai co bac chiu Itra | va cép
nguy hiém chay ket cau S0 néu co sir dung khong gian bén duwdi khan dai de bo tri cac gian phong
phu tro tlr hai tang tré 1én.

H.2.7.3 San tAng dwdi khan dai phai 1a san ngén chay loai 2.

H.2.7.4 Khi cac gian phong phu trg' chi cé mét tang dudi khan dai hoac khi sé Ivong cac hang ghé
khan gia trén khan dai Ion hon 20 thi két cau chiu luc cla khan dai phai c6 gi¢i han chiju Itra khdng
thap hon R 45, cip nguy hiém chay KO, va san tAng dwéi khan dai phai I san ngan chay loai 3.



H.2.7.5 Cac két cAu chiu lyc cia khan dai cdng trinh thé thao (nhém F2.3) khéng st dung khéng gian
dui khan dai va cé sb lwong hang ghé Ién hon 5 va khéng qué 20 thi phai dwoc lam tir vat liéu
khéng chay vai gidi han chiu Ira khéng thdp hon R 15, con véi sb lwgng hang ghé trén 20 thi phai c6
gi&i han chiu Itra khéng thdp hon R 45, cip nguy hiém chay KO. Khi do, khéng cho phép dé cac chat
chay va vat lieu chay bén dwéi khan dai. Trong cac cong trinh thé thao trong nha (kin), két ciu chiu
Iwc clia cac khan dai cb dinh véi stre chva hon 600 ngwoi phai c6 gidi han chiu Itra khdng thdp hon R
60, cAp nguy hiém chay KO; ttr 300 ngwdi dén 600 ngwdi - R 45 va KO; dwéi 300 ngudi - R 15 va KO
hodc K1. Khi d6, cac san duwéi khan dai phai la san ngan chay loai 2 khi khan dai cé strc chira hon
600 nguoi, loai 3 vai strc chiva tlr 300 ngudi dén 600 nguwdi va loai 4 véi stre chiva dwdi 300 ngudi.

H.2.7.6 Gidi han chiu Itra cGa cac két cAu khan dai tam (di dong) phai khéng thap hon R 15 khéng
phu thudc strc chira.

H.2.7.7 Cac yéu cau trén khong ap dung cho cac chd ngdi khan gia tam thoi duoc bb tri trén san thi
dau khi san thi dau bién hinh.

H.2.8 Nha ga hanh khach

H.2.8.1 Trong cac nha ga hanh khach cé bac chiu Itra | va Il va cip nguy hiém chay két cdu SO, thay
cho viéc phan chia nha thanh cac khoang chay bang twdng ngén chay loai 1, cho phép phan chia
khoang chay thanh cac phan khoang chay v&i cung dién tich nhw trong Bang H.2 (v&i cac nhém gian
phong cé cling nhém nguy hiém chay theo cong néng) bang cac man nuwéc ngan chay (drencher),
ho&c bang cac man ngan chay cé gidi han chiu Itra khong nhé hon E 60. Khi d6, cadc man ngan chay
va man nwdc ngan chay néu trén phai dwoc Iép dat & vung khdng c6 tai trong chay trén mot chiéu
réng khéng nhd hon 4 m vé ca hai phia ctia man ngdn chay va man nwéc ngén chay.

H.2.8.2 Trong cac nha ga san bay c6 bac chju Itra |, dién tich san gilra cac twong ngan chay (khoang
chay) c6 thé tang I&n dén 10 000 m? khi khong co tang ham hoac néu co tang ham thi trong tang ham
(tAng ntra ham) khong c6 cac kho va cac dang phong khac cé chira cac vat liéu chay (ngoai trir gian
gilr d6 va mi 4o cla nhan vién, cac gian phong co6 hang nguy hiém chay C4 va E). Khi do, 16i di lai tor
cac phong dé dung cu vé sinh dat trong tdng ham va tang nlra hdm 1én tng 1 c6 thé di theo cac
budng thang bd hé, néu di tir cac gian gitr d6 phai di theo cac ciu thang bd riéng ndm trong bubng
thang kin. C4c gian phong gilr dd (ngoai triv nhirng gian phong c¢é trang bi cac hdc gl tw dong) va
gian phong git® mi 4o phai dwoc ngan cach véi nhivng phan khac cla tang hdm bang cac vach ngan
chay loai | va dwoc trang bi hé théng chira chay ty déng, con cac tram diéu do - chi huy phai dwoc
ngdn cach bng cac vach ngan chay loai I.

H.2.8.3 Trong cac nha ga san bay va nha ga hanh khach c6 bac chiu Itra | va cép nguy hiém chay két
cau S0, khéng han ché dién tich san gilra cac twong ngan chay neu dwoc trang bi cac hé thong chira
chay tw déng.

H.2.9 Bénh vién

H.2.9.1 Nha bénh vién (nhém F1.1) can dwoc bb tri trong cac nha ding doc lap hoac trong khoang
chay riéng vo&i chjéu cao PQCC khéng qug’ 28 m. Nha bénh vién cao tir 2 tang tré Ién phai cé bac chju
Ira | hodc Il va cap nguy hiém chay két cau SO.

H.2.9.2 C4c nha bénh vién 1 tAng cho phép co bac chiu Itra Ill va cdp nguy hiém chay két cAu khéng
thap hon S1, khi d6 dién tich Ién nhat cho phép clia mot tang trong pham vi mét khoang chay khong
vuot qua 2 000 m2 d6i v&i nha c6 cap nguy hiém chay két cau SO va khong qua 1 200 m?2 60| vG&i nha
cap S1. Khi d6 cac twdng, vach ngén va san, bao gébm ca cé st dung két cdu gb, phai cé cip nguy
hiém chay KO.

H.2.9.3 Nha ndi tru ctia bénh vién cé chiéu cao dén 3 tAng can dwoc chia thanh cac phan khoang
chay véi dién tich khéong qua 1 000 m2 bang cac vach ngan chay loai 1. Nha ndi tri c6 chiéu cao hon
3 tAng va nha ndi tri cé cap nguy hiém chay két cidu S1 can duoc chia thanh cac phan khoang chay
véi dién tich khéng qua 800 m?2 bang cac vach ngan chay loai 1.

H.2.9.4 Cac nha chira bénh danh cho bénh nhan tam than vz‘a,céc nha chCPq bénh CL’Ja,tram y té c;é )
chiéu cao PCCC khong dwoc qua 9 m, bac chju Itra khdng thap hon Il va cap nguy hiém chay két cau
S0.

H.2.9.5 Nha dwdng |40 va chdm séc ngwdi khuyét tat can dwoc thiét ké phu hop véi cac yéu cau an
toan chay nhw bénh vién.

H.2.10 Nha kham chira bénh da khoa (nhém F3.4)

H.2.10.1 Chiéu cao PCCC clia nha kham bénh da khoa ngoai tru (nhém F3.4) téi,da 28 m. Bac chiu
ICra clia nha tr 2 tang tré 1&n khdng duwoc thap hon bac I, cdp nguy hiém chay két cAu khong thap
hon SO.

H.2.10.2 Cac co sG'y t,é khong co6 ndi tru cho phép dat trong cac nha mot tang c6 bac chiu Icba 111 va
cap nguy hiém chay két cdu khong thap hon S1, khi dé dién tich Ion nhat cho phép cua mot tang
trong pham vi mot khoang chay khong Ién hon 3 000 m?2 d6i véi nha cé cap SO va khong Ién hon 2



000 m2 dbi voi nha co cap S1. Khi d6 cac twdng va cach ngan chia hanh lang va tién sanh vai cac
phong lan can, bao gom ca viéc st dung két cau go, phai cé cap nguy hiém chay KO.

H.2.10.3 Cac gian phong kham da khoa ngoai trii (nhom F3.4) cho phép dat trong cac phan phu clia
nha c6 bac chju Itra Il va cap nguy hiém chay két cau khéng thap hon S0. Cac phong nay khong dwoc
dat & do cao qua 28 m.

H.2.11 Nha ngu cla co’ s& diéu dwéng
H.2.11.1 Cac nha ngl ctia co s& didu duéng khong duwoc cao qua 28 m.

H.2.11.2 D6i v6i nha ngl ctia co s& diéu dwdng cao hon 2 tang, bac chiu Itra phai khong thap hon
bac Il, cAp nguy hiém chay két ciu SO.

H.2.11.3 Céac nha ngu hai tang clia co' s& diéu dudng cho phép co bac chiu Itra Il va cp nguy hiém
chay két cau SO.

H.2.11.4 S6 ché trong cac nha ngli clia co s& diéu dudng voi bac chiu Itra | va Il va cap nguy hiém
chay két cau SO khong dwgc vwgt qua 1 000, bac Il va cap SO - khdng qua 150, cac bac chiju Itra con
lai - khéng qua 50.

H.2.11.5 Céc gian phong ngl danh cho gia dinh c6 tré em trong nha ngi cla co s& diéu dwdng can
duwoc bb tri trong cac tdoa nha doc lap hodc cac phan nha riéng dwoc ngan cach bdi vach ngén chay
loai 1, chiéu cao khéng qua 6 tang va co 16i ra thoat nan riéng biét v&i cac phan nha khac. Khi do, cac
gian phong ngt phai c6 16i ra khdn cip phu hop véi mét trong nhirng yéu cau sau:

- L&i ra phai dan ra ban cdng hodc 16 gia v&i vach tweng dac khéng nhé hon 1,2 m tlr mép ngoai ban
cong (16 gia) dén 16 m& clra sb (clra di béng kinh) hodc khéng nhé hon 1,6 m gitra cac clra kinh di ra
ban cong (16 gia);

- L6i ra phai dan ra I6i di chuyén tiép rong téi thiéu 0,6 m dan sang phan nha khac lién ké;

—‘Léi ra phai dan ra ban cdng hodc 16 gia cé trang bi thang ngoai néi lién cac ban céng va 16 gia tirng
tang.

H.2.12 Cac quy dinh b sung d6i v&i cac nha cong cong thudc H.2

H.2.12.1 Trong cac nha cong cong dé cap & trén (H.2.1 dén H.2.11) c6 bac chiu Ira | dén I11, két cau
chiu lyc clia mai cac phan phu xay lién ké nha (co thé cd mét phan nam trong nha cninh, mot phan
nam ngoai nha chinh) phai cé gi¢i han chiju Itra khéng thap hon R 45 va cap nguy hiém chay KO.

H.2.12.2 Trong cac nha co bac chiu Ikra | va Il va cap nguy hiém chay két ciu SO, khi toan nha c6
trang bi hé thong chlra chay tw dong thi dién tich khoang chay quy dinh tai cac bang tr H.2 dén H.4
dwoc phép tang 1én khéng qua 2 lan.

H.2.12.3 Néu trong pham vi khoang chay ctia nha 1 tang tai cac bang tir H.2 @én H.4 c6 mét phan
nha 2 tang v&i dién tich chiém khdng qua 15% dién tich xay dwng cua nha thi khoang chay do van
dworc coi nhw nha 1 tang.

H.2.12.4 Nhirng phan phu clia nha chinh nhw mai che gan vao nha chinh (mai hién, mai che phan
dién tich sat chan nha), san trdi, hanh lang ngoai va twong tw dwoc phép lay bac chiu Itva thap hon 1
bac so vai bac chiu Itra clia nha chinh. Khi do, cap nguy hiém chay két ciu ctia cac phan phu nay
khong dwoc thdp hon cap nguy hiém chay két ciu cla nha chinh. Trong trwong hop nay, bac chiu Ira
ctia nha c6 mai che gén vao nha chinh, san trdi, hanh lang ngoai 14y bang bac chiu Itra ctia nha
chinh, va dién tich mot tang trong pham vi mét khoang chay dworc tinh todn bao gom ca dién tich cac
phan phu nay.

H.2.12.5 Trong cac gian tién sanh va phong cho co dién tich Ion hon gia tri quy dinh tai Bang H.2,
cho phép thay thé twdng ngan chay bang vach ngan chay xuyén sang loai 2.

H.2.12.6 Cac twong (mat twong), vach va trAn bang gb clia nha cé bac chiu Ira V st dung lam nha
tré, trudng phd thoéng, trwdng ndi trd, co sé kham bénh va diéu tri ngoai tri, cac trai chdm sdc strc
khde cho tré em va cac cau lac bd (ngoai trir cac nha cau lac bd 1 tang c6 tworng bp da) phai dwoc
bao vé chéng chay.

H.2.12.7 Trong cac nha ga hanh khach va cac nha hay phong c6 céng nang twong tw v&i khéng gian
réng I&n (trung tdm thwong mai, sanh théng tang), néu khong thé bé tri dwoc cac twdng ngan chay thi
cho phép thay thé twdng ngadn chay bang thiét bi tao man nwéc drencher b tri thanh 2 dai cach nhau
0,5 m va véi cuwdng do phun khéng nhé hon 1 L/s cho méi mét chiéu dai man nwéc (tinh chung cho
céa 2 dai). Khoang thdi gian duy tri man nwéc it nhat 1a 1 gior. Ngoai ra, phai c6 gidi phap ngan chan
lan truyén khéi gitra cac khoang chay.

H.2.12.8 Nha thu vién khéng dwoc cao qua 28 m.

H.2.12.9 Chiéu cao PCCC I&n nhét cho phép bb tri cac gian gidng duong, khan phong, phong hoi
nghi, hoi thdo, gian tap thé thao khéng cé khan gia va cac gian phong khac cé céng nang twong tu
trong nha c6 céng ndng bat ky dwoc quy dinh tai Bang H.8 c6 ké& dén bac chiu Itra, cip nguy hiém
chay két cdu clia nha va slrc chiva cla gian.



Bang H.8 - Chiéu cao PCCC I&n nhat cho phép bé tri mét sé gian phong

N £ x . . . Chiéu cao PCCC I&n nhat
Bac chiu Ira ciia Cap nguy hiém chay Strc chira cua gian Y U
N fe DAL o N A ';: cho phép bo tri gian
nha ket cau cua nha phoéng, cho .
phong, m
SO <300 50
I, 1l S0, S1 <600 12
S0, S1 > 600 9
" SO < 300 9
S0, S1 <600 3
v S0, S1, S2, S3 <100 3

CHU THICH 1: Chiéu cao I&n nhét cho phép bo tri gian phong la cao @6 cia tang twong &ng voi
hang ghé dau tién.

CHU THICH 2: Trong c4c nha tré, mam non, mau gido, cac co s& dwdng 130 va chdm séc ngudi
khuyét tat (khéng phai kiéu can hd), bénh vién, cac nha ngu cla co sé gido duc ndi tri va cac co s&
tré em, co' s& cham soc strc khde tré em (nhém F1.1), khéng cho phép b tri cac gian phong néi trén
cao qua tang 2, con dbi véi cac trudng hoc (nhdm F4.1) - khéng cho phép cao qua tang 3.

CHU THICH 3: Téng strc chira clia cac gian phong dét trén cuing mét tAng khong duoc vuot qua gia
tri cho phép trong bang nay (trtr tredng hgp cac gian phong dat & cac khoang chay khac nhau).

H.3 Nha hanh chinh - phu tro ctia co’ s& san xuat va kho

Bac chiu Itra, cip nguy hiém chay két céu, chiéu cao téi da cho phép clia nha va dién tich mét tang
trong pham vi mét khoang chdy déi véi nha hanh chinh - phu tro clia co' s& san xuét va kho (nha
dirng doc lap, dirng lién ké hodc nam bén trong nha san xuét hoac kho, thuéc nhém F4.3) duoc quy
dinh tai Bang H.2. Khi xac dinh bac chiu Ilra cGia nha thi can xét dén chiéu cao b tri cac khan phong,
héi treong va phong héi thao theo Bang H.8.

H.4 Nha san xuét va nha chan nuéi gia suc, gia cAm va dong vat
H.4.1 Nha san xuét

Bac chiu Itra, cap nguy hiém chay két cau, chiéu cao I6n nhat cho phép clia nha va dién tich mét tang
trong pham vi mot khoang chay déi véi nha san xuéat phu thudc vao hang nguy hiém chay va chay nd
dwoc quy dinh tai Bang H.9.

S6 tang nha, dién tich mét tang trong pham vi mét khoang chay cia nha san xuét xac dinh theo A.2.1,
Phu ch A va H.6, Phu luc H. Khi cé cac 16 mé"céng nghé trén cac san gilra cac tang thi tong dién tich
cac tang nay khéng dwoc vuot qua dién tich tang quy dinh tai Bang H.9.

Khi trang bi chira chay tw ddng toan nha cho nha san xuét, cho phép ting gap 2 lan cac dién tich san
trong pham vi mét khoang chay quy dinh tai Bang H.9, trlr nha cé bac chju Itra IV va V.

Déi voi nha thudc hang nguy hiém chay nb C c6 céc gian phong hang C1 véi tong dién tich I6n hon
1/2 dién tich tang twong ng thi dién tich mét tang trong pham vi mét khoang chay quy dinh tai Bang
H.9 phai gidm di 25%.

Bang H.9 - Nha san xuat

Hang nguy | Chiéu cao ] Dién tich I&n nhat cho phép cia mét tang
hiém chay | I&n nhat |Bac chiu|Cap nguy hiém| nha trong pham vi mét khoang chay, m?
né ctia nha | cho phép [ Itra cua | chay két cau —
hodc khoang| cianha ), [ nha cuia nha Nha1ting | Nha2ting Nha tir 3 tang
chéy m trér lén
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
36 L1l ) Khong han ché 5200 3 500
A 24 [ SO 7 800 3500 2 600
Khong quy |y, S0 3500 - -
dinh
36 I, 1l SO Khéng han ché 10 400 7800
B 24 1 SO 7 800 3500 2 600
Khong quy |y, S0 3500 - -
dinh




Xem 2
48 I 1l S0 Khéng han ché 25000 10400
78009 52009
C 24 I S0, S1 25 000 10400 5200
52003 36003
18 IV S0, S1 25000 10 400 -
18 IV S2,S3 2600 2000 -
12 v Khéng quy dinh 1200 600 4 -
54 [ ) Khong han ché
36 I S0 Khéng han ché | 25 000 10 400
D 30 I S1 Khéng han ché 10 400 7 800
24 IV S0 Khéong han ché 10 400 5200
18 IV S1 6 500 5200 -
54 I 1l S0 Khéng han ché
36 I ) Khéng han ché [ 50 000 15 000
30 Il S1 Khéng han ché 25 000 10 400
= 24 IV S0, S1 Khéng han ché | 25 000 7 800
18 IV S2, S3 10 400 7 800 -
12 V Khdéng quy dinh 2600 1500 -

") Chiéu cao nha trong bang nay dwgc tinh tir san tang 1 dén tran tang trén cung, bao gom ca tang ky
thuat; khi‘trén nha cé cao do thay déi thi lay gie"a tri cao do trung‘b‘lnh. Khi xac dinh s6 tang nha thi chi
tinh cac tang trén mat dat. Khong quy dinh chiéu cao nha mét tAng cé cap nguy hiém chay SO va S1.

2) Trong trwérng hop nha bac chiu Itra |, cAp SO van khoéng thé dap (ng yéu cau vé chiéu cao hodc dién
tich khoang chay phu hop v&i quy mé san xuét, cho phép ap dung dong b tiéu chudn NFPA 5000
phién badn mé&i nhat hodc tiéu chuén twong dwong dé xac dinh chiéu cao va dién tich I&n nhét cho
phép ctia mot tAng nha trong pham vi mét khoang chay twong ting véi gidi han chiu Itva clia cac két
cu, cAu kién nha va cac diéu kién khac. Gidi han chiu Ilra cia két ciu, cAu kién nha trong truéng hop
nay khéng duoc thap hon quy dinh trong Bang 4 dbi véi nha c6 bac chiu Ita |.

3) Danh cho nha san xuét ché bién gé.

4 Danh cho cac xudng cua (x&) co tbi da 4 khung nha, cac xwdng san xuét ché bién gb so bd va cac
tram nghién (bam) go.

CHU THICH: Dau “-” nghta la nha c6 bac chiu Itra theo hang ngang twong (rng thi khong thé c6 s6
tang theo cét doc twong wng.

H.4.2 Nha chin nuéi gia suc, gia cam va déng vat (nhém F5.3)

Bac chiu Itra, cap nguy hiém chay két cau, chiéu cao nha I&n nhét cho phép clia nha va dién tich mot
tang trong pham vi mét khoang chay doi v&i nha chan nubi gia suc, gia cam va dong vat phu thudc
vao hang nguy hiém chay né duoc quy dinh tai Bang H.10, con déi véi nha hang D - tai Bang H.9.

Bang H.10 - Nha chin nudi gia suc, gia cam va dong vat

Hang nguy Chidu ] Dién tich I&n nhat cho phép cuia mét ting
hiém chay . A . Cap nguy nha trong pham vi mét khoang chay, m?
2 - A caolén | Bac chiu .2 .
no cua nha £ . hiém chay
ho nhat cho | Itra cua i, x5
oac phép cia nha ket cau cua N A Nha tir 3
khoang nha . m nha Nha 1 tang Nha 2 tang ting tré én
chay
36 I S0 Khong han 25 000 10 400
ché
C 18 11 SO 25000 10 400 5200
12 1Y S0, S1 25000 10 400 -




12 v S2. S3 2 600 2 000 )
Khéng quy
8 Vv o 1200 ; ]
36 I, 11 S0 Khoéng han ché
18 I S0 Khéng han 50 000 15 000
ché
18 I S1 Khéng han 25 000 10 400
ché
E ~
12 IV S0, S1 Khong han 25 000 7 800
ché
12 IV S2, 53 10 400 7 800 ]
8 Vv thg?g quy 2 600 1500 ;
inh

") Chiéu cao nha trong bang nay dwgc tinh tir san tang 1 dén tran tang trén cung, bao gém ca tang ky
thuat; v&i trdn nha cé cao do thay ddi thi lay gia tri cao d6 trung binh. Khi xac dinh sb tang nha thi chi
tinh cac tang trén méat dat. Khong quy dinh chiéu cao nha moét tang cé cip nguy hiém chay SO va S1.

CHU THICH 1: Cho phép tang 1én dén 1 800 m2 dbi véi dién tich tang chira chim va ciru gilra cac
twong ngan chay ctia nha moét tang coé bac chiju Itra V va hang C.

CHU THICH 2: D4u “-" nghia la nha c6 bac chiu Itra theo hang ngang twong trng thi khong thé c6 sé
tang theo cét doc twong ng.

H.5 Nha kho

H.5.1 Bac chiu Ira, cap nguy hiém chay két ciu, chiéu cao I&n nhét cho phép clia nha va dién tich
mot tang trong pham vi mét khoang chay déi véi nha kho (nhém F5.2) phu thudc vao hang nguy hiém

chay né dwoc quy dinh tai Bang H.11.

Bang H.11 - Nha kho

Hangnguy | o 8 Dién tich I&n nhat cho phép cia mét tang
hiém chay . £ A . £ Lz nha trong pham vi mét khoang chay, m?
nd cia nha I&n nhat | Bac chiu | Cap nguy hiem
ho3 cho phép | Itracta | chay két cau
oac ctia nha 1), nha cta nha Nha 1 téng Nha 2 t?ang ‘Nhé tor 3
khoe}ng m tang tré Ién
chay
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7
Khéng quy ) )
dinh I SO 5200
Khong quy |, S0 4 400 - -
dinh
A ~
Khong quy |y, S0 3 600 i i
dinh
Khong quy |y, s2,53 752 i i
dinh ’
18 I SO 7 800 5200 3 500
Khéng quy ) )
dinh 1] SO 6 500
® Khong quy |y, S0 5 200 i i
dinh
Khong quy |y, 2,53 752 i i
dinh ’
36 I SO 10 400 7 800 5200
C 24 1] SO 10 400 5200 2 600




Kh%r.‘g quy IV S0, S1 7 800 ; ;
inh
Khong quy IV S2. 83 2 600 ; ;
dinh
Khéng quy R ,
dinh \Y, Khéng quy dinh 1200 - -
Khong gioi | S0 Khong gioi 10 400 7 800
han han
36 m S0, S1 Khor:‘gng'o' 7 800 5200
E 12 IV S0, S1 Khor:‘gng'o' 2200 ]
Kh%r.‘g quy IV S2. 83 5200 ; ;
inh
9 v Knhong quy dinh 2200 1200 -

) Chiéu cao nha trong bang nay dwoc tinh tir san tdng 1 dén tran tang trén cung, bao gébm ca tang ky
thuat; v&i tran nha cé cao dd thay ddi thi 1y gia tri cao d6 trung binh. Khi xac dinh sb tang nha thi chi
tinh cac tang trén mat dat. Knong quy dinh chiéu cao nha mét tang co bac chiu Itva I, 11, 11l va cap nguy
hiém chay S0. Chiéu cao nha mot tang c6 bac chiu Ilra IV va cap nguy hiém chay SO S1 khong duoc
I&n hon 25 m, dbi v&i cap S2, S3 - khéng I&n hon 18 m (tinh tlr mat san dén mép duéi clia két ciu
chiu lywc mai tai vi tri goi d&).

2) Nha di dong.

CHU THICH 1: Dau “-" nghfa la nha c6 bac chiu Itra theo hang ngang twong tng thi khong thé co s6
tang theo cot doc twong rng.

CHU THICH 2: Bi v&i cac nha kho hang C, E, trong trwérng hop nha bac chiu Itva |, cdp SO van
khéng thé dap (rng yéu cau vé chiéu cao hoac dién tich khoang chay phu hop véi quy mé can thiét,
cho phép ap dung ddng bo tiéu chuan NFPA 5000 phlen ban méi nhat hodc tiéu chuan twong dwong
dé& xac dinh chiéu cao va dién tich Ién nhat cho phép cua mot tAng nha trong pham vi mot khoang
chay twong (rng V&I gidi han chiu ICra clia cac két cau, cAu kién nha va cac diéu kién khac. Gigi han
chiu Itra clia két cAu, cu kién nha trong trwdng hop nay khdng duoc thap hon quy dinh trong Bang 4
dbi véi nha cé bac chiu Itra |.

H.5.2 Doi voi cac nha kho c6 san cong tac, khung gia d&, tang Iteng thi s6 tang va dién tich tang trong
Qham vi mét khoang chéy‘ xac dinh twong ty nhw nh‘é san xuat da dwoc quy dinh tai H.4.1. Khi cé cac
I6 mé& trén san gilra cac tang thi tong dién tich cac tang nay khéng dwgc vuwot qua gia tri quy dinh tai
Bang H.10.

H.5.3 Khi trang bj chira chay tw déng toan nha cho cac nha kho, cé thé tang téi da 2 1an dién tich san

trong pham vi mét khoang chay so v@i gia tri quy dinh tai Bang H.11, trlr cac nha cé bac chju Itra IV va
V.

Khi. bé tri cac kho trong cac nha san xuét thi dién tich san kho trong pham vi mét khoang chay va
chiéu cao cla chung (s6 tang) khéng dwoc vwot qua cac gia tri quy dinh tai Bang H.11.

H.5.4 Dién tich I6n nhat cho phép trong pham vi mét khoang chay dbi véi tang 1 clia nha kho nhiéu
tang cho phép xac dinh theo quy dinh clia nha mét tang, néu san tang 2 la san ngan chay loai 1.
H.5.5 Nha Iwu trir khdng dugc cao qua 28 m.

H.5.6 Nha kho chira g6 thanh pham chi dwoc 1 tang, bac chiu Ia t6i thiéu bac IV va cap nguy hiém
chay két cau S0 va S1.

Bac chiu Itra, cép nguy hié[n chay két cdu va dién tich mot tAng trong pham vi mét khoang chay cho
nha kho chira gé thanh pham quy dinh tai Bang H.12.

Khi trang bi chiva chay tw dong cho nha kho chira gb thanh pham thi cho phép tang téi da 2 Ian gia tri
dién tich mot té[mg trong pham vi mét khoang chay quy dinh tai Bang H.12, trtr nha c6 bac chiu Itra IV
v&i cap nguy hiém chay két cau bat ky va nha cé bac chiu Itba V. Trong trudng hop nay, cwdng do va
dién tich dé tinh toan lwvgng nuwéc tiéu hao hoac chat tao bot can tang thém 10%.

Bang H.12 - Nha kho chtra g6 thanh pham

Cap nguy hiém Dién tich Ion nhéat cho phép cua
chay két cau cua mot tang nha trong pham vi mot
nha khoang chay, m?

Bac chiu Itra cta

Hang nha nha




L S0 9600

v S0, S1 4 800

¢ v S2, 83 2400
\% Khéng quy dinh 1200

H.6 Tinh dién tich khoang chay

H.6.1 Viéc lwa chon kich thwéc nha va khoang chay can phu hop véi bac chiu Itra clia ching, cap
nguy hiém chay két cAu va nhém nguy hiém chay theo cong nang, tinh nguy hiém chay cla cac qua
trinh cong nghé trong nha hoac khoang chay.

H.6.2 Dién tich khoang chay la dién tich I&n nhat cia mot tang trong pham vi mét khoang chay.

Dién tich mot tAng trong pham vi mét khoang chay |a dién tich tang dwoc gi¢i han béi cac - twong bao
cla nha va (hodc) cac twéng ngan chay loai 1. Dién tich nay dwoc xac dinh véi cac yéu cau bd sung
sau:

- Dién tich mét tAng nha trong pham vi mét khoang chay dwoc xac dinh theo chu vi bén trong twong
bao clia tang khéng tinh dién tich cac bubng thang bé, trir cac trwdng hop dac biét dwoc yéu cau
riéng. Khi khdng c6 mét phan ho&c toan bo twdng bao thi dién tich trén bang dién tich san;

- Dién tich mot tang trong pham vi mét khoang chay clia cac nha duoc néi véi nhau bang 16i di bo kin,
dwong ham hoac hanh lang kin can tinh bang tong cac dién tich cac tang nha dwgc ndi thong va dién
tich cua 16i di bd kin, dwéng ham hodc hanh lang kin;

- Trong cac nha san xuét va nha kho (nhém F5.1, F5.2 va F5.3), khi c6 cac 16 m& trén cac san tang,
dién tich mot tang trong pham vi mét khoang chay Ia tdng cac dién tich cac tang dwoc thong véi nhau
qua 6 mé&;

- Trong cac nha ga ra 6 t6 kin v&i cac ram déc khong duwoc ngan cach, dién tich mot tang trong pham
vi mdt khoang chay la tong dién tich cac tang dwoc noi véi nhau bang ram doc khéng dwgc ngan
céach;

- B6i v&i nha thudc nhém nguy hiém chay theo cong nang F1.1, F1.2, F2 dén F4, khi xac dinh dién
tich mot tang trong pham vi mét khoang chay can ké dén dién tlch clla cac mai che, san troi va hanh
lang gan vé&i nha, néu ching khéng dwoc ngén cach véi phan nha chinh bang cac twéng ngén chay
loai 1;

- Trong cac nha thudc nhdm nguy hiém chay theo cdng ndng F1.1, F1.2, F2 dén F4 v&i cac gian thong
tang dé bd tri ciu thang hé, thang cuén, sanh théng tang va cac cdng ndng khac, dién tich mot san
trong pham vi mét khoang chay |a téng dién tich cta tAng duéi cung clia gian thdng tang va ctia cac
hanh lang, 16i di bd va cac gian phong clia tat ca cac tAng phia trén cla gian théng tAng trong pham vi
khéng gian dwgc ngan cach béi cac vach ngan chay loai 1. Khi khéng cé vach ngan chay loai 1 ngan
cach khong gian théng tAng véi cac hanh lang va cac gian phong tiép giap véi khdng gian nay (ké ca
trong trworng hop c6 st dung céc gidi phap thay thé nhw rém ngén chay, man drencher va trang bi
ngén chay twong tw khac) thi dién tich mét tng trong pham vi mét khoang chay 1a téng dién tich cta
céc tang twong ng.

Trong trwang hop két hop nhiéu yéu cau néu trén, thi dién tich tang va chiéu cao nha dwoc Iy theo
yéu cau bat lgi nhat ddi v&i nha c6 cap nguy hiem chay két cau twong ng.

Trong trwdng hop khdng xac dinh dugc bac chiu lira va cap nguy hiém chay két ciu ctia nha, cho
phép lay bac chiu Itra V va cap nguy hiém chay két cau S3 dé xac dinh cac yéu cau an toan chay
khac (xac dinh khoang cach phong chay chéng chay va cac yéu cau khac).

PHU LUC |
(tham khao)
CAC HINH MINH HOA

1.1 Ngan cach 16i ra thoat nan cta ting hdm véi 16i ra thoat nan cua cac ting xuéng khi bé tri
chung trong mét budng thang bé (xem 3.2.2)




a) Hinh anh téng thé

b) Mat bang

Hinh L1 - L6i ra thoat nan tir ting ham lén dwoc bé tri thoat trwe tiép ra bén ngoai



a) Hinh anh téng thé

b) Mat bang

Hinh 1.2 - L6i ra thoat nan tir ting ham Ién dworc bd tri thoat vao sanh tang 1 sau do c6 16i di
riéeng deé thoat ra bén ngoai

1.2. B6 tri phan tan cac 16i ra thoat nan (xem 3.2.8)



Hinh 1.3 - B6 tri phan tan cac budng thang bd thoat nan



Hinh 1.4 - Nguyén tic nira dworng chéo mét bang khi bé tri phan tan cac 16i ra thoat nan



Hinh 1.5 - Nguyén tic bao dam khoang phén tan giira cac 16i ra thoat nan d6i véi mit bang mét
tang nha

1.3 Cau thang va budng thang bé trén dwong thoat nan

1.3.1 Cac loai ciu thang va budng thang b théng thuwong (xem 2.4.2)



CHU DAN:

1 - Cau thang bd loai 1 (cau thang kin, trong nha): cau thang bén trong nha, dwoc bao che kin bai két
cau buodng thang va ctlra ra vao c6 kha nang chiu Itra (ngan chay). Twong phia ngoai cé thé cé 16 mé.

2 - Cau thang b loai 2 (cau thang b h&, trong nha): cau thang bén trong nha, khéng duoc bao kin
b&i két cau budng thang, khdng gian cau thang thong véi cac khéng gian khac clia nha.

3 - Cau thang b loai 3 (cau thang b h&, ngoai nha): cau thang nam phia ngoai nha va khéng co
budng thang.

4 - Budng thang b loai L1: két ciu bao che cau thang bé trong nha, cé kha nang chiu Itra (ngan
chay), cé 16 m& lay anh sang & twong ngoai trén méi tang.

5 - Budng thang bo loai L2: két cau bao che cau thang bg trong nha, c6 kha nang chiu Itra (ngan
chay), cé6 16 mé lay anh sang tr trén mai clia budng thang.

Hinh 1.6 - Cac dang cau thang bé va budng thang bd théng thwéng

1.3.2 M6t s6 budng thang bé khéng nhiém khéi loai N1



Hinh 1.7 - B6 tri buéng thang bo loai N1 (xem 3.4.10 a))



a) Khoang dém khéng nhiém khéi 1a mét ban céng

b) Khoang dém khdng nhiém khéi la mét 16gia

Hinh 1.8 - Khoang dém khéng nhiém khoi dan vao budng thang bé loai N1



c) Khoang dém khéng nhiém khoéi Ia mét sanh chung nam & bién ctia nha, bao dam yéu cau vé
théng gié tw nhién

d) Khoang dém khéng nhiém khéi qua mét sanh chung nam sau trong mat bang nhwng cé6
khéng gian du rong dé bao dam yéu cau vé théng gié tw nhién

Hinh 1.8 (tiép theo)



e) Khoang dém khéng nhiém khéi 1a mét sanh cé théng gié tw nhién véi khoang 16m

f) Khoang dém khéng nhiém khéi la mét sanh ngan khéi c6 thong gié tw nhién qua giéng dirng
Hinh 1.8 (tiép theo)



g) Khoang dém khéng nhiém khoi 1a mét sanh chung nam gitra cac khéi nha va bao dam diéu
kién lwu théng cua khdng khi qua sanh nh& nhirng 16 thong trén hai twéng doi dién

h) Khoang dém khéng nhiém khéi di theo hanh lang bén

i) Khoang dém khéng nhiém khéi di theo hanh lang bén
Hinh 1.8 (tiép theo)



k) Khoang dém khéng nhiém khéi di theo hanh lang bén
Hinh 1.8 (két thic)

1.3.3 Budng thang bd khéng nhiém khoi loai N2 va N3



Hinh 1.9 - Cac budng thang b khéng nhiém khéi loai N2 va N3



	1 QUY ĐỊNH CHUNG
	1.1 	Phạm vi điều chỉnh
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	b) Các nhà công cộng có chiều cao PCCC đến 150 m và không quá 3 tầng hầm (trừ các công trìnhtrực tiếp sử dụng làm nơi thờ cúng, tín ngưỡng; các công trình di tích); các loại sân thể thao ngoài trờicó khán đài (sân vận động, sân tập luyện, thi đấu thể thao và tương tự);
	c) Các nhà sản xuất, nhà kho có chiều cao PCCC đến 50 m và không quá 1 tầng hầm;
	d) Các nhà cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật có chiều cao PCCC đến 50 m và không quá 1tầng hầm;
	e) Các nhà phục vụ giao thông vận tải có chiều cao PCCC đến 50 m và không quá 3 tầng hầm;
	f) Các nhà phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (trừ nhà ươm, nhà kính trồng cây và tươngtự).
	a) Cải tạo, sửa chữa làm thay đổi công năng của gian phòng, khoang cháy hoặc nhà;
	b) Cải tạo, sửa chữa làm thay đổi các giải pháp thoát nạn của gian phòng, khoang cháy hoặc nhà;
	c) Cải tạo, sửa chữa làm tăng tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng, hoặc làm giảm giới hạn chịulửa của kết cấu, cấu kiện;
	d) Cải tạo, sửa chữa làm thay đổi hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng, khoang cháy vànhà theo hướng tăng tính nguy hiểm cháy;
	e) Cải tạo, sửa chữa làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với gian phòng, khoang cháy vànhà;
	f) Cải tạo, sửa chữa hệ thống bảo vệ chống cháy của gian phòng, khoang cháy và nhà;
	g) Các trường hợp cải tạo, sửa chữa khác theo hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữacháy và Cứu nạn cứu hộ (Cảnh sát PCCC và CNCH) có thẩm quyền.
	a) Cơ sở, nhà và công trình bảo quản và chế biến các hạt lương thực;
	b) Cơ sở lò hơi cung cấp nhiệt; cơ sở điện lưới;
	c) Các hệ thống chữa cháy cho các đám cháy do kim loại, các chất và vật liệu hoạt động hóa họcmạnh phản ứng với nước sẽ gây nổ, tạo ra khí cháy, gây tỏa nhiệt mạnh, ví dụ như: các hợp chấtnhôm - chất hữu cơ, các kim loại kiềm, các hợp chất lithium - chất hữu cơ, chì azua, các hydridenhôm, kẽm, magiê, axít sunfuric, titan clorua, nhiệt nhôm.

	1.2 	Đối tượng áp dụng
	1.3 	Tài liệu viện dẫn
	1.4 	Giải thích từ ngữ
	a) Kích thước mặt bằng lấy theo khoảng cách giữa các bề mặt hoàn thiện phía trong của tường bao,hoặc ở tất cả các mặt không có tường bao thì tính đến một mặt phẳng thẳng đứng kéo đến cạnhngoài trên cùng của sàn;
	b) Chiều cao lấy theo khoảng cách từ bề mặt trên của sàn phía dưới đến mặt bề mặt dưới của sànphía trên của không gian;
	c) Đối với một nhà hoặc khoang cháy kéo lên đến mái thì lấy theo khoảng cách đến bề mặt dưới củamái hoặc bề mặt dưới của trần của tầng cao nhất trong khoang cháy, bao gồm cả không gian bị chiếmchỗ bởi tất cả các tường, hoặc giếng đứng, kênh dẫn không được bảo vệ, hoặc kết cấu nằm trongkhông gian đang xét.

	1.5 	Quy định chung
	2 PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY
	2.1 	Phân nhóm vật liệu xây dựng theo tính nguy hiểm cháy
	2.2 	Cấu kiện xây dựng
	2.3 	Bộ phận ngăn cháy
	- Loại 1 - cầu thang bên trong nhà, được đặt trong buồng thang;

	2.5 	Nhà, công trình, khoang cháy
	2.5.6.2.1	 Theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ, các gian phòng có công năng sản xuất và kho đượcphân thành các hạng:
	2.5.6.2.2	 Nhà, công trình và gian phòng có công năng khác không phân hạng theo tính nguy hiểmcháy và cháy nổ.
	2.5.6.2.3	 Hạng gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ được xác định căn cứ trên loại chấtvà vật liệu cháy có trong gian phòng, số lượng và tính chất nguy hiểm cháy của chúng, cũng như căncứ trên các giải pháp mặt bằng - không gian của gian phòng và đặc điểm của các quá trình công nghệdiễn ra trong gian phòng.
	2.5.6.2.4 	Việc xác định hạng gian phòng được thực hiện bằng cách lần lượt kiểm tra gian phòngthuộc hạng nguy hiểm hơn (А) đến ít nguy hiểm hơn (E) theo Bảng C.1, Phụ lục C.
	2.5.6.3.1	 Theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ, nhà, công trình được phân thành các hạng A, B, C, Dvà E.
	2.5.6.3.2	 Hạng của nhà và công trình theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ được xác định căn cứ trêntỷ lệ và tổng diện tích các gian phòng thuộc hạng này hay hạng khác trong nhà và công trình đó.
	2.5.6.3.3	 Việc xếp hạng nhà và công trình được quy định tại Phụ lục C.

	3 BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI
	3.1 	Quy định chung
	3.2 	Lối ra thoát nạn và lối ra khẩn cấp
	a) Dẫn từ các gian phòng ở tầng 1 ra ngoài theo một trong những cách sau:
	b) Dẫn từ các gian phòng của tầng bất kỳ, trừ tầng 1, vào một trong các nơi sau:
	c) Dẫn vào gian phòng liền kề (trừ gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B) trên cùng tầng mà từ gianphòng này có các lối ra như được nêu tại 3.2.1 a, b). Lối ra dẫn vào gian phòng hạng A hoặc B đượcphép coi là lối ra thoát nạn nếu nó dẫn từ gian phòng kỹ thuật không có người làm việc thường xuyênmà chỉ dùng để phục vụ các gian phòng hạng A hoặc B nêu trên.
	d) Các lối ra đáp ứng quy định tại 3.2.2 và các lối ra thoát nạn khác được quy định cụ thể trong quychuẩn này.
	a) Các lối ra từ các tầng hầm đi qua các buồng thang bộ chung có lối đi riêng ra bên ngoài được ngăncách với phần còn lại của buồng thang bộ bằng vách đặc ngăn cháy loại 1 (xem Hình I.2, Phụ lục I);
	b) Các lối ra từ các tầng hầm và tầng nửa hầm có bố trí các gian phòng hạng C1 đến C4, D, E, đi vàocác gian phòng hạng C1 đến C4, D, E và vào tiền sảnh nằm trên tầng một của nhà nhóm F5;
	c) Các lối ra từ phòng chờ, phòng gửi đồ, phòng hút thuốc và phòng vệ sinh ở các tầng hầm hoặctầng nửa hầm của nhà nhóm F2, F3 và F4 đi vào tiền sảnh của tầng 1 theo các cầu thang bộ riêngloại 2. Trong trường hợp này thì phải bảo đảm các yêu cầu sau:
	d) Các cửa mở quay có bản lề trên cửa ra vào dành cho phương tiện vận tải đường sắt hoặc đườngbộ.
	a) Các gian phòng nhóm F1.1 có mặt đồng thời hơn 15 người;
	b) Các gian phòng trong các tầng hầm và tầng nửa hầm có mặt đồng thời hơn 15 người; riêng cácgian phòng trong tầng hầm và tầng nửa hầm có từ 6 đến 15 người có mặt đồng thời thì cho phép mộttrong hai lối ra là lối ra khẩn cấp theo các yêu cầu tại đoạn d) của 3.2.13;
	c) Các gian phòng có mặt đồng thời từ 50 người trở lên;
	d) Các gian phòng (trừ các gian phòng nhóm F5) có mặt đồng thời dưới 50 người (bao gồm cả tầngkhán giả ở trên cao hoặc ban công khán phòng) với khoảng cách dọc theo lối đi từ chỗ xa nhất cóngười đến lối ra thoát nạn vượt quá 25 m. Khi có các lối thoát nạn thông vào gian phòng đang xét từcác gian phòng bên cạnh với số lượng trên 5 người có mặt ở mỗi phòng bên cạnh, thì khoảng cáchtrên phải bao gồm độ dài đường thoát nạn cho người từ các gian phòng bên cạnh đó;
	e) Các gian phòng có tổng số người có mặt trong đó và trong các gian liền kề có lối thoát nạn chỉ đivào gian phòng đang xét từ 50 người trở lên;
	f) Các gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B có số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 5 người,hạng C - khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 25 người hoặc có diện tích lớn hơn 1 000m2;
	g) Các sàn công tác hở và các sàn dành cho người vận hành và bảo dưỡng thiết bị trong các gianphòng nhóm F5 có diện tích lớn hơn 100 m2 - đối với các gian phòng thuộc hạng A và B hoặc lớn hơn400 m2 - đối với các gian phòng thuộc các hạng khác.
	a) Các tầng của nhà thuộc các nhóm F1.1; F1.2; F2.1; F2.2; F3; F4;
	b) Các tầng nhà với số lượng người từ 50 trở lên;
	c) Các tầng của nhà nhóm F1.3 khi tổng diện tích các căn hộ trên một tầng lớn hơn 500 m2 (đối vớicác nhà đơn nguyên thì tính diện tích trên một tầng của đơn nguyên). Trường hợp tổng diện tích cáccăn hộ trên một tầng nhỏ hơn hoặc bằng 500 m2 và khi chỉ có một lối ra thoát nạn từ một tầng, thì từmỗi căn hộ ở độ cao lớn hơn 15 m, ngoài lối ra thoát nạn, phải có một lối ra khẩn cấp theo quy địnhtại 3.2.13;
	d) Các tầng của nhà nhóm F5, hạng A hoặc B khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 5người, hạng C khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 25 người;
	e) Các tầng hầm và nửa hầm có diện tích lớn hơn 300 m2 hoặc dùng cho hơn 15 người có mặt đồngthời.
	a) Từ mỗi tầng (hoặc từ một phần của tầng được ngăn cách khỏi các phần khác của tầng bằng cácbộ phận ngăn cháy) có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F1.4, F2 (trừ hộp đêm, vũ trường,quán bar, phòng hát, nhà kinh doanh karaoke; và các nhà kinh doanh dịch vụ tương tự), F3, F4.2,F4.3 và F4.4, khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
	- Đối với nhà có chiều cao PCCC không quá 15 m thì diện tích mỗi tầng đang xét không được lớn hơn300 m2. Đối với nhà có chiều cao PCCC từ trên 15 m đến 21 m thì diện tích mỗi tầng đang xét khôngđược lớn hơn 200 m2;
	- Toàn bộ nhà được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động sprinkler;
	- Số người lớn nhất trên mỗi tầng không vượt quá 20 người;
	- Đối với nhà trên 3 tầng hoặc có chiều cao PCCC lớn hơn 9 m: có trang bị cửa đi ngăn cháy loại 2trên lối ra thoát nạn từ mỗi tầng đi vào buồng thang bộ thoát nạn.
	- Đối với nhà từ 3 tầng trở xuống hoặc có chiều cao PCCC từ 9 m trở xuống: được sử dụng cầu thangbộ loại 2 thay thế cho buồng thang bộ nêu trên khi đảm bảo điều kiện người trong nhà có thể thoát raban công thoáng hoặc sân thượng thoáng khi có cháy (trừ các biệt thự, villa, cơ sở nghỉ dưỡng theoquy định riêng dưới đây).
	b) Từ các tầng kỹ thuật hoặc khu vực để các thiết bị kỹ thuật có diện tích không quá 300 m2. Trườnghợp tầng có khu vực kỹ thuật như trên, thì cứ mỗi 2 000 m2 diện tích còn lại phải bố trí thêm không íthơn một lối ra thoát nạn (trường hợp diện tích còn lại nhỏ hơn 2 000 m2 cũng phải bố trí thêm không íthơn một lối ra thoát nạn). Nếu tầng kỹ thuật hoặc khu vực kỹ thuật nằm dưới hầm thì lối ra thoát nạnphải riêng biệt với các lối ra khác của nhà và thoát thẳng ra ngoài. Nếu tầng kỹ thuật hoặc khu vực kỹthuật nằm ở các tầng trên mặt đất thì cho phép bố trí các lối ra đi qua các buồng thang bộ chung, cònđối với nhà có các buồng thang bộ N1 - đi qua khoảng đệm của buồng thang bộ N1;
	c) Từ các tầng của nhà nhóm F1.3 với tổng diện tích các căn hộ trên tầng đó (đối với nhà có các đơnnguyên thì tính diện tích tầng trong đơn nguyên) từ trên 500 m2 đến 550 m2 và:
	- Khi cao độ của tầng trên cùng không quá 28 m - lối ra thoát nạn từ tầng đang xét vào buồng thangbộ thông thường, với điều kiện mỗi căn hộ được trang bị đầu báo cháy địa chỉ;
	- Khi cao độ của tầng trên cùng lớn hơn 28 m - lối ra thoát nạn từ tầng đang xét vào một buồng thangbộ không nhiễm khói N1 với điều kiện tất cả các phòng trong căn hộ (trừ khu vệ sinh, phòng tắm vàkhu phụ) được trang bị đầu báo cháy địa chỉ hoặc thiết bị chữa cháy tự động.
	Đối với nhà nhóm F1.3 có chiều cao PCCC từ trên 28 m đến 50 m và tổng diện tích các căn hộ trênmỗi tầng đến 500 m2, cho phép thay buồng thang bộ loại N1 bằng buồng thang bộ loại N2, khi đápứng đồng thời các điều kiện sau: 1) Lối vào buồng thang bộ từ tất cả các tầng, bao gồm cả lối thônggiữa buồng thang bộ và tiền sảnh, phải có khoang đệm ngăn cháy với áp suất dương khi có cháy; 2)Có một trong các thang máy của nhà được dành cho việc vận chuyển lực lượng chữa cháy; 3) Tất cảcác phòng trong căn hộ (trừ khu vệ sinh, phòng tắm và khu phụ) được trang bị báo cháy địa chỉ hoặchệ thống chữa cháy tự động; 4) Nhà được trang bị hệ thống âm thanh cảnh báo cháy (cho phép bố trítại các hành lang chung giữa các căn hộ).
	d) Từ các tầng (hoặc một phần của tầng được ngăn cách khỏi các phần khác của tầng bằng các bộphận ngăn cháy) thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F4.1, khi thỏa mãn đồng thời các điềukiện sau:
	- Nhà có chiều cao PCCC không quá 9 m, diện tích tầng đang xét không quá 300 m2;
	- Tầng đang xét có hành lang bên dẫn vào cầu thang hở loại 2 hoặc buồng thang bộ, các gian phòngnhóm F4.1 có cửa ra hàng lang bên này.
	a) Tất cả các khóa điện lắp trên cửa phải tự động mở khi hệ thống báo cháy tự động của tòa nhà bịkích hoạt. Ngay khi mất điện thì các khóa điện đó cũng phải tự động mở;
	b) Người sử dụng buồng thang luôn có thể quay trở lại phía trong nhà qua chính cửa vừa đi qua hoặcqua các điểm bố trí cửa quay trở lại phía trong nhà;
	c) Bố trí trước các điểm quay trở lại phía trong nhà theo nguyên tắc các cánh cửa chỉ được phépngăn cản việc quay trở lại phía trong nhà nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:
	a) Lối ra ban công hoặc lôgia, mà ở đó có khoảng tường đặc với chiều rộng không nhỏ hơn 1,2 m tínhtừ mép ban công (lôgia) tới ô cửa sổ (hay cửa đi lắp kính) hoặc không nhỏ hơn 1,6 m giữa các ô cửakính mở ra ban công (lôgia). Ban công hoặc lôgia phải có chiều rộng không nhỏ hơn 0,6 m, bảo đảmcó thông gió tự nhiên và được ngăn cách với gian phòng bằng vách ngăn (có các lỗ cửa) từ sàn đếntrần. Cho phép thay các khoảng tường đặc nói trên bằng tường kính với giới hạn chịu lửa không thấphơn EI 30 hoặc EI 15 tùy thuộc vào giới hạn chịu lửa của tường ngoài nhà;
	b) Lối ra dẫn vào một lối đi chuyển tiếp hở (cầu nối) bên ngoài, có chiều rộng không nhỏ hơn 0,6 m,dẫn đến phân khoang cháy liền kề hoặc đến một khoang cháy liền kề. Không cho phép bố trí các kếtcấu/cấu kiện bao che cản trở di chuyển của người;
	c) Lối ra ban công hoặc lôgia có chiều rộng không nhỏ hơn 0,6 m, mà ở đó có trang bị thang bênngoài nối các ban công hoặc lôgia theo từng tầng, hoặc có cửa nắp trên sàn ban công hoặc lôgia,kích thước tối thiểu 0,6 x 0,8 m, có thể thông xuống ban công hoặc lôgia tầng dưới;
	d) Lối ra bên ngoài trực tiếp từ các gian phòng có cao trình sàn hoàn thiện không thấp hơn âm 4,5 mvà không cao hơn 5,0 m qua cửa sổ hoặc cửa đi có kích thước không nhỏ hơn 0,75 m × 1,5 m, cũngnhư qua cửa nắp có kích thước không nhỏ hơn 0,6 m × 0,8 m; khi đó tại các lối ra này phải đượctrang bị thang leo; độ dốc của các thang leo này không quy định;
	e) Lối ra mái của nhà có bậc chịu lửa I, II và III thuộc cấp S0 và S1 qua cửa sổ, cửa đi hoặc cửa nắpvới kích thước và thang leo được quy định như tại đoạn d) của điều này.

	3.3 	Đường thoát nạn
	- 1,2 m - đối với hành lang chung dùng để thoát nạn cho hơn 15 người từ các gian phòng nhóm F1,hơn 50 người - từ các gian phòng thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác.
	- 	0,7 m - đối với các lối đi đến các chỗ làm việc đơn lẻ.
	- 1,0 m - trong tất cả các trường hợp còn lại.

	3.4 	Cầu thang bộ và buồng thang bộ trên đường thoát nạn
	- 1,35 m - đối với nhà nhóm F1.1;
	- 	1,2 m - đối với nhà có số người trên tầng bất kỳ, trừ tầng một, lớn hơn 200 người;
	- 	0,7 m - đối với cầu thang bộ dẫn đến các chỗ làm việc đơn lẻ;
	- 	0,9 m - đối với tất cả các trường hợp còn lại.
	a) Trường hợp chiếu sáng tự nhiên:
	b) Trường hợp chiếu sáng nhân tạo:
	a) Các khoảng đệm không nhiễm khói phải để hở, thông với bên ngoài, thường đặt tại các góc bêntrong của nhà, đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu sau (xem Hình I.7):
	- Khi một phần của tường ngoài của nhà nối tiếp với phần tường khác dưới một góc nhỏ hơn 135o thìkhoảng cách theo phương ngang từ lỗ cửa đi gần nhất ở khoảng đệm này tới đỉnh góc tiếp giáp phảikhông nhỏ hơn 4 m; khoảng cách này có thể giảm đến bằng giá trị phần nhô ra của tường ngoài. Yêucầu này không áp dụng đối với lối đi, nằm ở các góc tiếp giáp lớn hơn hoặc bằng 135o, cũng như chophần nhô ra của tường ngoài có giá trị không lớn hơn 1,2 m;
	- Chiều rộng phần tường giữa các lỗ cửa đi của khoảng đệm không nhiễm khói và ô cửa sổ gần nhấtcủa gian phòng không được nhỏ hơn 2 m;
	- Các lối đi phải có chiều rộng không nhỏ hơn 1,2 m với chiều cao lan can 1,2 m, chiều rộng của phầntường giữa các lỗ cửa đi ở khoảng đệm không nhiễm khói phải không nhỏ hơn 1,2 m.
	b) Khoảng đệm không nhiễm khói đi theo hành lang bên (xem Hình I.8 h), i) và k)) được chiếu sáng vàthông gió tự nhiên bằng các lỗ thông mở ra phía và tiếp xúc với một trong những không gian sau:
	- Không gian bên ngoài;
	- Một đường phố hoặc đường công cộng hoặc các không gian công cộng khác thông hoàn toàn ởphía trên;
	- Một giếng thông gió thẳng đứng có chiều rộng không nhỏ hơn 6 m và diện tích mặt thoáng khôngnhỏ hơn 93 m2;
	c) Khoảng đệm không nhiễm khói đi qua một sảnh ngăn khói có diện tích không nhỏ hơn 6 m2 vớikích thước nhỏ nhất theo mỗi chiều không nhỏ hơn 2 m được ngăn cách với các khu vực liền kề củatòa nhà bằng tường ngăn cháy loại 2. Các cửa ra vào phải có cơ cấu tự đóng và khe cửa phải đượcchèn kín. Thiết kế của sảnh ngăn khói phải bảo đảm không cản trở sự di chuyển của người sử dụngtrên đường thoát nạn. Tính không nhiễm khói của sảnh ngăn khói phải được bảo đảm bởi một trongnhững giải pháp sau:
	- Có các lỗ thông gió với diện tích không nhỏ hơn 15% diện tích sàn của sảnh ngăn khói và đặt cáchkhông quá 9 m tính từ bất kỳ bộ phận nào của sảnh. Các lỗ thông gió này phải thông với một giếngđứng hoặc khoang lõm thông khí trên suốt dọc chiều cao nhà. Kích thước của giếng đứng hoặckhoang lõm phải bảo đảm chiều rộng không nhỏ hơn 6 m và diện tích mặt thoáng không nhỏ hơn 93m2. Tường bao giếng đứng phải có khả năng chịu lửa nhỏ nhất là 1 giờ và trong giếng không được cólỗ thông nào khác ngoài các lỗ thông gió của sảnh ngăn khói, buồng thang thoát nạn và các khu vệsinh (xem Hình I.8 d), e), f));
	- Là hành lang được thông gió ngang, có các lỗ thông gió cố định nằm ở hai tường bên ngoài. Các lỗthông trên mỗi bức tường ngoài không được nhỏ hơn 50% diện tích mặt thoáng của tường ngoài đốidiện. Khoảng cách từ mọi điểm của sàn hành lang đến một lỗ thông bất kỳ không được lớn hơn 13 m(xem Hình I.8 g)).
	a) Trong các nhà nhóm F1, F2, F3, F4 bố trí không quá 50% buồng thang bộ loại N3 hoặc loại N2 cólối vào buồng thang đi qua khoang đệm với giải pháp bao che giống như khoang đệm ngăn cháy loại1 (nghĩa là không yêu cầu có áp suất không khí dương trong khoang đệm này, nhưng các bộ phậnbao che phải có giới hạn chịu lửa tương tự như khoang đệm ngăn cháy loại 1);
	b) Khi nhà có từ hai tầng hầm trở lên, việc thoát nạn từ các tầng hầm này có thể theo các buồngthang bộ loại N3, hoặc loại N2 có lối vào buồng thang đi qua khoang đệm với giải pháp bao che giốngnhư khoang đệm ngăn cháy loại 1;
	c) Trong các nhà nhóm F5 bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói thay cho loại N1 như sau:

	3.5 	Yêu cầu về an toàn cháy đối với các vật liệu xây dựng cho nhà
	4 NGĂN CHẶN CHÁY LAN
	4.1 	Việc ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy được thực hiện bằng các biện pháp hạn chế diện tíchcháy, cường độ cháy và thời gian cháy. Cụ thể là:
	4.2 	Nhà chung cư, nhà ký túc xá, công trình công cộng, nhà sản xuất và nhà kho phải bảo đảm cácyêu cầu về phòng chống cháy của quy chuẩn này và các quy định trong các tiêu chuẩn thiết kế chocác loại công trình đó. Riêng số tầng (chiều cao PCCC cho phép của nhà), diện tích khoang cháy vàtầng giới hạn bố trí hội trường, gian giảng đường, hội nghị, hội thảo, phòng họp, gian tập thể thao vàcác gian phòng tương tự phải tuân thủ các quy định tại Phụ lục H.
	4.3 	Các bộ phận nhà (các gian phòng, gian lánh nạn, tầng kỹ thuật, tầng hầm, tầng nửa hầm và cácphần khác của nhà) mà việc chữa cháy khó khăn cần được trang bị các phương tiện bổ sung nhằmhạn chế diện tích, cường độ và thời gian cháy.
	4.4 	Hiệu quả của các giải pháp nhằm ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy được phép đánh giábằng các tính toán kinh tế - kỹ thuật dựa trên các yêu cầu tại 1.5.1 về hạn chế thiệt hại trực tiếp vàgián tiếp do cháy.
	4.5 	Các phần nhà và các gian phòng thuộc các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau phảiđược ngăn cách với nhau bằng các bộ phận ngăn chia với giới hạn chịu lửa và cấp nguy hiểm cháykết cấu theo quy định hoặc ngăn cách nhau bằng vách ngăn cháy loại 1 và (hoặc) sàn ngăn cháy loại3, trừ khi có quy định khác trong quy chuẩn này hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành. Khiđó, yêu cầu đối với các kết cấu ngăn cách và bộ phận ngăn cháy này được xem xét có kể đến tínhnguy hiểm cháy theo công năng của các gian phòng, giá trị tải trọng cháy, bậc chịu lửa và cấp nguyhiểm cháy kết cấu của nhà.
	4.6 	Trong một nhà khi các phần có tính nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau đã được phânchia bằng các bộ phận ngăn cháy thì mỗi phần đó phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn cháy đặt ranhư đối với nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng tương ứng.
	4.7 	Trong các nhà thuộc nhóm F5, nếu yêu cầu công nghệ cho phép, cần bố trí các gian phòng hạngA và B ở gần tường ngoài, còn trong các nhà nhiều tầng, cần bố trí các gian phòng này ở các tầngphía trên.
	4.8 	Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có hạng A và B, trừcác trường hợp được quy định riêng.
	4.9 	Các cấu kiện xây dựng không được tạo điều kiện cho việc lan truyền cháy ngầm.
	4.10 	Tính chịu lửa của chi tiết liên kết các cấu kiện xây dựng không được thấp hơn tính chịu lửa yêucầu của chính cấu kiện đó.
	4.11 	Kết cấu tạo dốc sàn trong các phòng khán giả phải đáp ứng các yêu cầu về giới hạn chịu lửa vàcấp nguy hiểm cháy theo Bảng 4 và Bảng 5 như đối với các sàn giữa các tầng.
	4.12 	Khi bố trí các đường ống kỹ thuật, đường cáp đi xuyên qua các kết cấu tường, sàn, vách, thì chỗtiếp giáp giữa các đường ống, đường cáp với các kết cấu này phải được chèn bịt hoặc xử lý thíchhợp để không làm giảm các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy theo yêu cầu của kết cấu.
	4.13 	Các lớp phủ và lớp ngâm tẩm chống cháy mà được xử lý trên bề mặt hở của các cấu kiện phảiđáp ứng các yêu cầu đặt ra cho việc hoàn thiện các cấu kiện đó.
	4.14 	Hiệu quả của các chất (vật liệu) xử lý chống cháy dùng để làm giảm tính nguy hiểm cháy của vậtliệu phải được đánh giá bằng các thử nghiệm để xác định nhóm nguy hiểm cháy của vật liệu xâydựng nêu trong Phần 2.
	4.15 	Các vách ngăn cháy trong các gian phòng có trần treo phải ngăn chia cả không gian phía trêntrần treo, và trong không gian này không cho phép bố trí các kênh và đường ống dẫn để vận chuyểncác chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi - khí, chất lỏng và vật liệu cháy.
	4.16 	Tại các vị trí giao nhau giữa các bộ phận ngăn cháy với các kết cấu bao che của nhà, kể cả tạicác vị trí thay đổi hình dạng nhà, phải có các giải pháp bảo đảm không để cháy lan truyền qua các bộphận ngăn cháy này.
	4.17 	Các tường ngăn cháy mà phân chia nhà thành các khoang cháy phải được xây dựng trên toànbộ chiều cao nhà hoặc tới sàn ngăn cháy loại 1 và phải bảo đảm không để cháy lan truyền từ phíanguồn cháy vào khoang cháy liền kề khi các kết cấu nhà ở phía có cháy bị sụp đổ.
	4.18 	Các lỗ mở trong các bộ phận ngăn cháy phải được đóng kín khi có cháy.
	4.19 	Tổng diện tích các lỗ cửa trong các bộ phận ngăn cháy, trừ kết cấu bao che của các giếng thangmáy, không được vượt quá 25% diện tích của bộ phận ngăn cháy đó. Không giới hạn diện tích lỗ mởtrong các bộ phận ngăn cháy nếu giới hạn chịu lửa danh định của bộ phận chèn bịt lỗ mở không nhỏhơn giới hạn chịu lửa tương ứng của bộ phận ngăn cháy (trừ tường ngăn cháy loại 1). Các bộ phậnchèn bịt lỗ mở trong các bộ phận ngăn cháy phải đáp ứng các yêu cầu tại 2.3.3 và các yêu cầu củaPhần 4.
	4.20 	Khi không thể bố trí các khoang đệm ngăn cháy trong các bộ phận ngăn cháy dùng để ngăn cácgian phòng hạng A hoặc B với các gian phòng khác hoặc khi không thể bố trí các cửa đi, cửa nắp vàvan trong các bộ phận ngăn cháy dùng để ngăn các gian phòng hạng C với các gian phòng khác, cầnphải thiết lập tổ hợp các giải pháp nhằm ngăn ngừa sự lan truyền của đám cháy và sự xâm nhập vàocác phòng và tầng liền kề của các khí, hơi dễ bắt cháy, hơi của các chất lỏng, bụi và xơ cháy mà cácchất này có khả năng tạo thành các nồng độ nguy hiểm nổ. Hiệu quả của các giải pháp đó phải đượcchứng minh.
	4.21 	Cửa và van ngăn cháy trong các bộ phận ngăn cháy phải được làm từ các vật liệu không cháy.
	4.22 	Không cho phép bố trí các kênh, giếng và đường ống vận chuyển khí cháy, hỗn hợp bụi - khícháy, chất lỏng cháy, chất và vật liệu cháy xuyên qua các tường và sàn ngăn cháy loại 1.
	4.23 	Các kết cấu bao che của các giếng thang máy (trừ các giếng đã nêu tại 3.4.6) và các phòng máycủa thang máy (trừ các phòng trên mái), cũng như của các kênh, giếng và hộp kỹ thuật phải đáp ứngcác yêu cầu đặt ra như đối với các vách ngăn cháy loại 1 và các sàn ngăn cháy loại 3. Không quyđịnh giới hạn chịu lửa của các kết cấu bao che giữa giếng thang máy và phòng máy của thang máy.
	4.24 	Buồng chứa rác, ống đổ rác và cửa thu rác phải được thiết kế, lắp đặt phù hợp với tiêu chuẩn,yêu cầu kỹ thuật quy định riêng cho bộ phận này và các yêu cầu cụ thể như sau:
	4.25 	Theo các điều kiện của công nghệ, cho phép bố trí các thang bộ riêng biệt để lưu thông giữa cáctầng hầm hoặc tầng nửa hầm với tầng một.
	4.26 	Khi bố trí các cầu thang bộ loại 2 đi từ sảnh tầng 1 lên tầng 2, thì sảnh này phải được ngăn cáchkhỏi các hành lang và các gian phòng liền kề bằng các vách ngăn cháy loại 1.
	4.27 	Gian phòng, trong đó có bố trí cầu thang bộ loại 2 theo quy định tại 3.4.16, phải được ngăn cáchvới các hành lang thông với nó và các gian phòng khác bằng các vách ngăn cháy loại 1. Cho phépkhông ngăn cách gian phòng có cầu thang bộ loại 2 bằng các vách ngăn cháy khi:
	4.28 	Trong các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm, trước lối vào các thang máy phải bố trí các khoangđệm ngăn cháy loại 1 có áp suất không khí dương khi cháy.
	4.29 	Việc lựa chọn kích thước của nhà và của các khoang cháy, cũng như khoảng cách giữa các nhàphải dựa vào bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu, nhóm nguy hiểm cháy theo công năng và giátrị tải trọng cháy, có tính đến hiệu quả của các phương tiện bảo vệ chống cháy được sử dụng, sự cómặt, vị trí và mức độ trang bị của các đơn vị chữa cháy, những hậu quả có thể về kinh tế và môitrường sinh thái do cháy.
	4.30 	Trong quá trình khai thác vận hành, tất cả các thiết bị kỹ thuật bảo vệ chống cháy phải bảo đảmkhả năng làm việc theo đúng yêu cầu đã đặt ra.
	4.31 	Việc trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động phải tuân theo TCVN 3890.
	4.32 Ngăn chặn cháy lan theo phương ngang của mặt ngoài nhà
	4.33 	Ngăn chặn cháy lan theo phương đứng của mặt ngoài nhà
	a) Phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng (phần tường giữa các ô cửa sổ tầng dưới vàtầng trên hoặc giữa các phần tường không được bảo vệ chịu lửa của tầng dưới và tầng trên) phải làtường đặc, làm từ vật liệu không cháy và có chiều cao tối thiểu 1,0 m;
	b) Ô văng cửa được làm bằng vật liệu không cháy, có chiều rộng (vươn ra từ mặt tường ngoài) khôngnhỏ hơn 0,6 m, giới hạn chịu lửa của ô văng không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa quy định đối với tườngngoài;
	c) Phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng bằng kính cường lực, có chiều dày không nhỏhơn 6 mm, được trang bị các đầu phun sprinkler của thiết bị chữa cháy tự động, bảo đảm các đầuphun được đặt cách nhau không quá 2 m từ phía các gian phòng (hành lang) liền kề tường ngoài vàcách mặt trong của tường ngoài không quá 0,5 m.

	4.34 	Ngăn chặn cháy lan giữa các nhà
	4.35 	Ngăn chặn cháy lan đối với sảnh thông tầng
	a) Sảnh thông tầng phải được đặt trong khối tích của một khoang cháy, ở các lỗ mở của các sàn giữacác tầng của nó cho phép bố trí các thang máy cuốn, thang bộ hở và thang máy (kể cả thang máytoàn cảnh);
	b) Các kết cấu bao quanh các gian phòng và hành lang ở các vị trí tiếp giáp với sảnh thông tầng, cầncó giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI (EIW) 60 hoặc làm bằng kính cường lực, có chiều dày khôngnhỏ hơn 6 mm, có giới hạn chịu lửa không quy định nhưng được trang bị các đầu phun (sprinkler) củathiết bị chữa cháy tự động, bảo đảm các đầu phun được đặt từ phía các gian phòng (hành lang) liềnkề, cách nhau không quá 2 m và cách vách ngăn không quá 0,5 m;
	c) Ở các lỗ mở, dẫn vào sảnh thông tầng, kể cả các lỗ mở của các thang cuốn và của các gian phòngở hành lang bên có trang bị các rèm, màn ngăn khói, có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn E 45, đượchạ xuống khi có cháy, chúng phải có các cơ cấu dẫn động điều khiển tự động và từ xa, hoặc trang bịcác màn ngăn khói cố định. Chiều cao làm việc của các rèm, màn ngăn khói, khi hạ xuống khôngđược nhỏ hơn chiều dày của lớp khói được tạo ra khi có cháy. Chiều dày lớp khói được xác địnhbằng tính toán khi thiết kế. Khi đó, biên dưới của lớp khói được xác định ở chiều cao không nhỏ hơn2,5 m tính từ mặt sàn;
	d) Diện tích tầng trong phạm vi khoang cháy có sảnh thông tầng được xác định bằng tổng diện tíchtầng dưới cùng của sảnh thông tầng và diện tích của các hành lang bên, của các lối đi và của tất cảcác gian phòng nằm phía trên, đặt trong phạm vi khối tích của sảnh thông tầng, giới hạn bằng cácvách ngăn cháy loại 1. Khi không có các vách ngăn cháy loại 1, ngăn cách không gian của sảnh vớicác gian phòng tiếp giáp thì diện tích khoang cháy bằng tổng diện tích của các tầng tương ứng;
	e) Cho phép sử dụng hệ thống hút xả khói theo cơ chế tự nhiên từ sảnh thông tầng nếu có luận cứtính toán phù hợp;
	f) Tấm chắn lấy sáng ở mái của sảnh thông tầng phải được làm từ vật liệu không cháy, khi đó, kết cấucủa tấm mái này phải được làm từ kính có cốt gia cường và an toàn (không gây thương tích). Chophép sử dụng các vật liệu tấm lấy sáng có nhóm nguy hiểm cháy không nguy hiểm hơn Ch1 và khôngtạo thành các giọt nóng chảy;
	g) Để chữa cháy trong không gian sảnh thông tầng, cho phép lắp đặt các đầu phun sprinkler ở bêndưới kết cấu nhô ra của sàn giữa các tầng, của các ban công (kể cả dưới các thang cuốn...) màkhông phải lắp đặt vào mái của sảnh thông tầng. Các đầu phun (sprinkler) đặt cách nhau từ 1,5 m đến2,0 m và cách mép/cạnh của lỗ mở thông sàn không quá 0,5 m.

	5 CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY
	5.1 Cấp nước chữa cháy ngoài nhà
	5.2 Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà
	5.3 Trạm bơm cấp nước chữa cháy
	6 CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN
	6.1 	Nhà và công trình phải bảo đảm việc chữa cháy và cứu nạn bằng các giải pháp: kết cấu, bố trímặt bằng - không gian, kỹ thuật - công trình và giải pháp tổ chức.
	6.2 	Đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy
	a) Đối với nhà có các sàn thông tầng, bao gồm cả các tầng hầm thông với các tầng trên mặt đất thìdiện tích sàn cho phép tiếp cận lấy bằng diện tích cộng dồn các giá trị diện tích sàn cho phép tiếp cậncủa tất cả các sàn thông tầng;
	b) Đối với các nhà có từ hai nhóm sàn thông tầng trở lên thì diện tích sàn cho phép tiếp cận phải lấybằng giá trị cộng dồn của nhóm sàn thông tầng có diện tích lớn nhất;
	c) Đối với nhà nhóm F5, phải có một bãi đỗ xe chữa cháy cho các phương tiện chữa cháy. Chiều dàicủa bãi đỗ xe chữa cháy phải được lấy theo Bảng 16, dựa vào tổng quy mô khối tích của nhà (khôngbao gồm tầng hầm).
	a) Khi phần nhà không để ở (không thuộc nhóm F1.3) chỉ nằm ở phần dưới của nhà thì chiều caoPCCC của nhà để xác định các yêu cầu về đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy phảicăn cứ vào phần nhà không để ở của nhà;
	b) Đối với nhà hỗn hợp không có phần nhà thuộc nhóm F1.3 thì chiều dài yêu cầu của đường cho xechữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy phải được lấy bằng giá trị lớn hơn trong hai giá trị xác định căncứ vào:
	- Tổng quy mô khối tích của các phần nhà thuộc nhóm F5; hoặc
	- Xác định được theo Bảng 15;
	c) Đối với nhà hỗn hợp có phần nhà thuộc nhóm F1.3, chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy phải đượctính theo 6.2.2.3 đồng thời phải đáp ứng được quy định tại 6.2.2.

	6.3 	Lối vào từ trên cao để phục vụ chữa cháy và cứu nạn
	6.4 Thiết kế bãi quay xe phải tuân theo một trong các quy định sau:
	6.5 Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết kế mộtđoạn đường mở rộng có chiều dài tối thiểu 8 m và chiều rộng tối thiểu 7 m để xe chữa cháy và cácloại xe khác có thể tránh nhau dễ dàng.
	6.6 Đối với các nhà từ 2 tầng trở lên có mái bằng hoặc mái có độ dốc nhỏ hơn 25% với chiều cao lớnhơn hoặc bằng 10 m tính đến diềm mái hoặc mép trên của tường ngoài (tường chắn mái) phải có cáclối ra mái trực tiếp từ các buồng thang bộ hoặc đi qua tầng áp mái, hoặc đi theo cầu thang bộ loại 3,hoặc đi theo thang chữa cháy ngoài nhà.
	6.7 Trong các tầng áp mái của nhà, trừ các nhà nhóm F1.4, phải có các lối ra mái qua các thang cốđịnh và các cửa đi, cửa nắp hoặc cửa sổ có kích thước không nhỏ hơn 0,6 m × 0,8 m.
	6.8 	Trong các tầng kỹ thuật, bao gồm cả các tầng hầm kỹ thuật và các tầng áp mái kỹ thuật, chiều caothông thuỷ của lối đi phải không nhỏ hơn 1,8 m; trong các tầng áp mái dọc theo toàn bộ nhà - khôngnhỏ hơn 1,6 m. Chiều rộng của các lối đi này phải không nhỏ hơn 1,2 m. Trong các đoạn riêng biệt cóchiều dài không lớn hơn 2 m cho phép giảm chiều cao của lối đi xuống 1,2 m, còn chiều rộng tối thiểulà 0,9 m.
	6.9 	Trong các nhà có tầng gác áp mái phải có các cửa nắp trong các kết cấu bao che các hốc củatầng áp mái.
	6.10 	Tại các điểm chênh lệch độ cao của mái lớn hơn 1,0 m (trong đó có cả điểm chênh cao để nângcác cửa lấy sáng - thông gió) phải có thang chữa cháy.
	6.11 	Khi bố trí lối tiếp cận lên mái bằng các thang chữa cháy ngoài nhà theo yêu cầu tại 6.6, phải sửdụng các thang chữa cháy loại P1 để lên độ cao đến 20 m và tại các chỗ chênh lệch độ cao của máitừ 1,0 m đến 20 m. Phải sử dụng các thang chữa cháy loại P2 để lên độ cao lớn hơn 20 m và tại cácchỗ chênh lệch độ cao trên 20 m.
	6.12 	Giữa các bản thang và giữa các lan can tay vịn của bản thang phải có khe hở với chiều rộngthông thủy chiếu trên mặt bằng không nhỏ hơn 100 mm.
	6.13 Mỗi khoang cháy của các nhà có chiều cao PCCC lớn hơn 28 m (lớn hơn 50 m đối với nhà nhómF1.3), hoặc nhà có chiều sâu của sàn tầng hầm dưới cùng (tính đến cao độ của lối ra thoát nạn rangoài) lớn hơn 9 m phải có tối thiểu một thang máy chữa cháy.
	6.14 	Trong các nhà có độ dốc mái đến 12%, chiều cao đến diềm mái hoặc mép trên của tường ngoài(tường chắn) lớn hơn 10 m, cũng như trong các nhà có độ dốc mái lớn hơn 12% và chiều cao đếndiềm mái lớn hơn 7 m phải có lan can, tay vịn trên mái phù hợp tiêu chuẩn hiện hành. Các lan can,tay vịn loại này cũng phải được bố trí cho các mái phẳng, ban công, lôgia, hành lang bên ngoài, cầuthang bên ngoài loại hở, bản thang bộ và chiếu thang bộ mà không phụ thuộc vào chiều cao PCCCcủa nhà.
	6.15 	Các hệ thống cấp nước chữa cháy cho nhà phải bảo đảm để lực lượng và phương tiện chữacháy có thể tiếp cận và sử dụng ở mọi thời điểm.
	6.16 	Việc cấp nước chữa cháy cũng như trang bị và bố trí các phương tiện, dụng cụ chữa cháychuyên dụng khác cho nhà và công trình phải tuân theo những quy định cơ bản trong Phần 5 của quychuẩn này và của các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.
	6.17 Phòng trực điều khiển chống cháy
	6.18 	Tất cả các tầng hầm trong nhà có từ 2 đến 3 tầng hầm, phải được trang bị hệ thống liên lạc khẩncấp hai chiều giữa phòng trực điều khiển chống cháy tới những khu vực sau:
	- Các phòng thiết bị liên quan đến hệ thống chữa cháy, đặc biệt là các phòng máy bơm của hệ thốngsprinkler, phòng máy bơm cấp nước vào hệ thống ống đứng, phòng chuyển mạch, phòng máy phátđiện và phòng máy thang máy;
	- Tất cả các phòng lắp đặt thiết bị điều khiển hệ thống kiểm soát chống khói;
	- Các thang máy chữa cháy;
	- Tất cả các gian lánh nạn;
	- Các phòng điều khiển hệ thống thông gió.

	7 Tổ chức thực hiện
	7.1 Quy định chuyển tiếp
	7.2 Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn này cho các đốitượng có liên quan.
	7.3 Các cơ quan quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và về xây dựng ở Trung ương và địaphương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sự tuân thủ quy chuẩn này trong lập, thẩm định, phê duyệtvà quản lý xây dựng nhà và công trình trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
	7.4 Các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy và về xây dựng tại cácđịa phương có trách nhiệm phối hợp ban hành quy định liên quan đến các thông số kỹ thuật để thiếtkế, cấu tạo đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phù hợp với các đặc điểm của phươngtiện chữa cháy tại địa phương.
	7.5 Trong quá trình triển khai thực hiện quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến gửi về Vụ Khoahọc công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng để được hướng dẫn, xử lý.
	PHỤ LỤC A
	(quy định)
	QUY ĐỊNH BỔ SUNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM NHÀ CỤ THỂ
	A.1 Nhà sản xuất và nhà kho
	A.1.1 Phạm vi áp dụng
	A.1.1.1 Nhà sản xuất dùng cho việc sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm F5.1 và F5.2, có khôngquá 1 tầng hầm.
	A.1.1.2 Không áp dụng đối với các nhà có công năng đặc biệt (nhà sản xuất hay bảo quản các chấtvà vật liệu nổ; các kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, các loại khí dễ cháy, cũngnhư các chất tự cháy; nhà sản xuất hoặc kho hóa chất độc hại; công trình hầm mỏ; và các công trìnhcó đặc điểm sử dụng tương tự).	
	A.1.1.3 Không áp dụng đối với các nhà và gian phòng sau:
	A.1.1.4 Cho phép không áp dụng đối với nhà sản xuất có sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài về phòngcháy chữa cháy trong thiết kế theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhưng phải được cơ quan Cảnhsát PCCC và CNCH có thẩm quyền chấp thuận.
	A.1.2 Quy định chung
	A.1.2.1 Tổng diện tích nhà lấy bằng tổng diện tích của tất cả các tầng (tầng trên mặt đất, kể cả tầngkỹ thuật, tầng nửa hầm và tầng hầm), với kích thước mặt bằng được đo trong phạm vi giới hạn bởi bềmặt bên trong của các tường bao (hoặc bởi trục các cột biên ở khu vực không có tường bao); đườnghầm; sàn giá đỡ trong nhà; sàn lửng; tất cả các sàn của giá đỡ nhiều tầng trong nhà; thềm (cầu) xếpdỡ; hành lang (trong mặt bằng) và hành lang liên thông sang các nhà khác. Tổng diện tích của nhàkhông bao gồm: diện tích các tầng hầm kỹ thuật có chiều cao, tính từ sàn đến mặt dưới của kết cấunhô ra ở phía trên, nhỏ hơn 1,8 m (ở đó không yêu cầu có lối đi để bảo dưỡng các đường ống kỹthuật); diện tích phía trên trần treo; cũng như diện tích sàn của giá đỡ nhiều tầng dùng để bảo dưỡngđường ray phía dưới cầu trục, bảo dưỡng cần trục, băng tải, đường ray đơn và thiết bị chiếu sáng.
	A.1.2.2 Khối tích xây dựng của nhà được xác định là tổng khối tích các phần nhà trên mặt đất tính từcốt ± 0,00 trở lên và phần ngầm từ cốt hoàn thiện nền sàn tầng hầm dưới cùng lên đến cốt ± 0,00.
	A.1.2.3 Chiều cao các gian phòng tính từ mặt sàn đến mặt dưới của các bộ phận nhô ra phía dướitrần hoặc mái không được nhỏ hơn 2,2 m. Các lối đi có người qua lại thường xuyên và đường thoátnạn phải có chiều cao tính từ mặt sàn đến mặt dưới của các bộ phận nhô ra của các đường ống kỹthuật và thiết bị không nhỏ hơn 2,0 m, còn đối với các lối đi không có người qua lại thường xuyên thìchiều cao đó phải không nhỏ hơn 1,8 m. Chiều cao thông thủy của lối vào nhà dành cho xe chữa cháychạy qua không được nhỏ hơn 4,5 m.
	A.1.2.4 Đối với tầng kỹ thuật, nếu yêu cầu công nghệ đòi hỏi phải có lối đi lại để bảo dưỡng thiết bị kỹthuật, đường ống kỹ thuật và các thiết bị công nghệ hỗ trợ bố trí trong đó, thì chiều cao các lối đi nàyphải lựa chọn phù hợp với quy định tại A.1.2.3.
	A.1.2.5 Lối ra từ tầng hầm phải được bố trí ngoài khu vực hoạt động của các thiết bị nâng chuyển.
	A.1.2.6 Chiều rộng của khoang đệm và khoang đệm ngăn cháy phía ngoài cửa thang máy phải rộnghơn chiều rộng cửa ít nhất là 0,5 m (0,25 m về mỗi bên của cửa), và chiều sâu của các khoang đệmđó không được nhỏ hơn 1,2 m đồng thời phải lớn hơn chiều rộng của cánh cửa ít nhất là 0,2 m.
	A.1.2.7 Trong các gian phòng có hạng nguy hiểm cháy nổ A và B phải lắp đặt các tấm che ngoài dễbung.
	A.1.3 Bố trí mặt bằng - không gian
	A.1.3.1 Đối với các nhà có chiều cao từ cốt mặt đất thiết kế đến thành gờ hoặc mặt trên của tườngchắn mái lớn hơn hoặc bằng 10 m thì cứ 40 000 m2 diện tích mặt bằng mái phải có 1 lối lên mái, nếudiện tích mặt bằng mái chưa đủ 40 000 m2 thì vẫn phải bố trí ít nhất 1 lối lên mái. Đối với nhà 1 tầngthì bố trí lối lên mái theo thang thép hở bên ngoài, còn đối với nhà nhiều tầng thì bố trí từ buồng thangbộ.
	A.1.3.2 Việc bố trí các gian phòng có hạng nguy hiểm cháy khác nhau trong cùng một nhà và ngănchia giữa chúng phải tuân thủ các yêu cầu về giới hạn chịu lửa của bộ phận bao che các gian phòngđó, đường thoát nạn và lối ra thoát nạn, thiết bị thoát khói, khoang đệm và khoang đệm ngăn cháy,buồng thang bộ và thang leo cũng như lối ra mái được quy định trong những phần liên quan của quychuẩn này và các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành.
	A.1.3.3 Khi bố trí kho trong nhà sản xuất thì diện tích lớn nhất cho phép của kho trong phạm vi mộtkhoang cháy và chiều cao của chúng (số tầng) không được vượt quá các giá trị quy định tại Phụ lụcH.
	A.1.3.4 Khi bố trí chung trong một nhà hoặc một gian phòng các dây chuyền công nghệ có hạng nguyhiểm cháy và cháy nổ khác nhau thì phải có các giải pháp ngăn chặn sự lan truyền của sự cháy và nổgiữa các dây chuyền đó. Hiệu quả ngăn chặn của các giải pháp đó phải được xem xét đánh giá trongphần công nghệ của dự án. Nếu các giải pháp được lựa chọn không bảo đảm hiệu quả ngăn chặn thìcác dây chuyền công nghệ với hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ khác nhau phải được bố trí trong cácgian phòng riêng và được ngăn cách phù hợp với các yêu cầu trong Phụ lục E.
	A.1.3.5 Các tầng hầm có các gian phòng hạng C1, C2, C3 phải được ngăn chia thành các phânkhoang cháy có diện tích không quá 3 000 m2 mỗi phân khoang, bằng các vách ngăn cháy loại 1. Cácphân khoang này phải được bảo vệ chống khói theo yêu cầu tại phụ lục D. Sàn tầng phía trên của cáctầng hầm này tối thiểu là sàn ngăn cháy loại 3. Các gian phòng nêu trên phải được ngăn cách vớihành lang bằng các vách ngăn cháy loại 1.
	A.1.3.6 Các bộ phận công trình của thềm (cầu) xếp dỡ và bộ phận bao che thềm (cầu) xếp dỡ liền kềvới các nhà có bậc chịu lửa I, II, III và IV, hạng nguy hiểm cháy là S0 và S1 phải được làm bằng vậtliệu không cháy.
	A.1.3.7 Thềm (cầu) xếp dỡ hàng hóa và sân ga xếp dỡ phải có ít nhất là 2 thang leo hoặc đường dốcđược bố trí cách xa nhau (phân tán).
	A.1.3.8 Lựa chọn kết cấu và vật liệu cho nền và lớp phủ sàn nhà kho và gian phòng kho phải tính đếncác yếu tố liên quan để bảo đảm ngăn ngừa việc phát sinh ra bụi.
	A.1.3.9 Phòng kho trong nhà sản xuất phải được cách ly với các loại gian phòng khác theo quy địnhcụ thể như dưới đây.
	A.1.3.10 Kho cất giữ hàng có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C trên giá đỡ cao tầng phải được bốtrí trong nhà 1 tầng có bậc chịu lửa I đến IV và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà S0.
	A.1.3.11 Khi chia một gian kho chứa hàng hóa có cùng mức độ nguy hiểm cháy như nhau bằng cácvách ngăn theo điều kiện công nghệ hoặc vệ sinh, thì phải nêu rõ các yêu cầu đối với những váchngăn đó trong phần thuyết minh công nghệ của dự án.
	A.1.3.12 Các lỗ cửa sổ của nhà kho phải được đặt thêm tấm cửa mở lật lên trên với tổng diện tíchxác định theo tính toán bảo đảm thoát khói khi có cháy.
	A.2 Nhà (có chiều cao PCCC từ trên 50 m đến 150 m) thuộc nhóm F1.2, F4.2, F4.3 và nhà hỗn hợp
	A.2.1 Các nhà thuộc các nhóm này có bậc chịu lửa tối thiểu là bậc I.
	A.2.2 Nhà phải được phân chia thành các khoang cháy theo chiều cao, với chiều cao mỗi khoangcháy không lớn hơn 50 m. Các khoang cháy được ngăn cách với nhau bằng các tường ngăn cháy vàsàn ngăn cháy hoặc bằng các tầng kỹ thuật. Tầng kỹ thuật được ngăn cách bằng các sàn ngăn cháycó giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 90. Giới hạn chịu lửa của các tường ngăn cháy và sàn ngăncháy này lấy theo quy định tại A.2.24.
	A.2.3 Diện tích lớn nhất cho phép của một tầng nhà trên mặt đất trong phạm vi một khoang cháy:
	A.2.4 Các gian phòng tập trung đông người có số chỗ ngồi cố định từ trên 300 đến 600 - không đượcđặt ở chiều cao PCCC trên 15 m; số chỗ ngồi cố định từ trên 150 đến 300 - không được đặt ở chiềucao PCCC trên 40 m, và với số chỗ ngồi cố định từ 100 đến 150 - không được đặt ở chiều cao PCCCtrên 50 m. Các gian phòng công cộng đặt ở chiều cao PCCC trên 50 m thì số chỗ ngồi cố định khôngđược vượt quá 100.
	A.2.5 Nhà có bố trí các quán ăn, quán giải khát và các gian phòng công cộng nhóm F3.2 và F3.6,nằm ở chiều cao PCCC trên 50 m mà số người có mặt cùng một lúc trong mỗi gian phòng đó, tínhtheo Bảng G.9 (Phụ lục G), vượt quá 50 người thì khoảng cách từ lối ra thoát nạn của các gian phòngđến buồng thang bộ không nhiễm khói gần nhất không được vượt quá 20 m.
	A.2.6 Các gian phòng tập trung đông người, với số lượng người có mặt đồng thời có thể lớn hơn 500người, thì gian phòng đó phải được ngăn cách với các gian phòng khác bằng các tường và sàn ngăncháy có giới hạn chịu lửa theo quy định tại A.2.24. Khoảng cách từ lối ra thoát nạn của các phòng nàyđến buồng thang bộ không nhiễm khói gần nhất không được vượt quá 20 m.
	A.2.7 Các gian phòng có người khuyết tật sinh hoạt thường xuyên không được đặt cao hơn tầng 2,nếu có người khuyết tật dùng xe lăn thì không được đặt cao hơn tầng 1.
	A.2.8 Không cho phép bố trí các gian phòng kho, lưu trữ sách báo và các vật dụng dễ cháy và có diệntích lớn hơn 50 m2 ở chiều cao PCCC trên 50 m, cũng như đặt dưới hoặc liền kề các gian phòng, ởđó có số người tính theo Bảng G.9 (Phụ lục G) nhiều hơn 50 người.
	A.2.9 Không cho phép bố trí các gian phòng có nguy hiểm cháy nổ (hạng A hoặc B) trong phạm vi củanhà.
	A.2.10 Máy biến áp của các phân trạm đặt trong nhà hoặc sát cạnh nhà phải bảo đảm là loại khôhoặc chứa đầy dầu không cháy (dầu cách điện), và được đặt ở tầng 1, tầng nửa hầm, tầng hầm đầutiên hoặc ở tầng kỹ thuật bất kỳ. Các phân trạm biến áp phải được ngăn cách bằng các bộ phận ngăncháy có giới hạn chịu lửa theo quy định tại A.2.24.
	A.2.11 Các sảnh thang máy phải được ngăn cách với các hành lang và các phòng bên cạnh bằng cácvách ngăn cháy có giới hạn chịu lửa theo quy định tại A.2.24.
	A.2.12 Phải bố trí thang máy chữa cháy trong các giếng thang riêng biệt, có sảnh thang máy độc lập.Lối ra từ thang máy này đi ra ngoài nhà không được bố trí đi qua sảnh chung.
	A.2.13 Giới hạn chịu lửa của kết cấu giếng thang máy và buồng máy của thang máy lấy theo quy địnhtại A.2.24.
	A.2.14 Các hành lang phải được phân chia thành các khoang ngăn cách nhau bằng vách ngăn cháyloại 1. Cửa ngăn cháy lắp đặt trên các vách ngăn cháy này phải có cơ cấu tự đóng và các khe cửaphải được che kín (trừ phần chân). Chiều dài mỗi khoang hành lang phải bảo đảm như sau:
	A.2.15 Tất cả các buồng thang bộ không nhiễm khói của nhà phải có lối ra bên ngoài trực tiếp tại tầng1, đồng thời phải có lối ra lên mái nhà, qua cửa ngăn cháy loại 1.
	A.2.16 Đường thoát nạn phải được tính toán với số lượng người trong nhà hoặc trong gian phòngtăng lên so với số lượng thiết kế là 1,25 lần (trừ các gian phòng trình diễn và các gian phòng khác đãcó số lượng chỗ ngồi quy định).
	A.2.17 Nếu trong cùng một thời điểm các khu vực của nhà hoặc của tầng được sử dụng bởi nhiều đốitượng người sử dụng khác nhau hoặc cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau thì các yêu cầu vềthoát nạn cho toàn bộ nhà hoặc tầng nhà đó phải được tính toán trên cơ sở công năng hoặc mục đíchsử dụng có yêu cầu về thoát nạn khắt khe nhất hoặc phải xác định riêng các yêu cầu về thoát nạn chotừng khu vực của nhà.
	A.2.18 Nếu nhà, tầng nhà hoặc một phần của nhà được sử dụng cho nhiều mục đích với các hoạtđộng khác nhau tại nhiều thời điểm khác nhau thì phải áp dụng công năng hoặc mục đích sử dụngliên quan đến số lượng người lớn nhất để làm cơ sở xác định các yêu cầu về thoát nạn.
	A.2.19 Khi cửa ra vào của các căn hộ hoặc gian phòng bố trí trên hành lang cụt thì khoảng cách từcửa đó đến lối ra thoát nạn gần nhất không được vượt quá 15 m. Khi cửa được bố trí ở giữa cácbuồng thang bộ không nhiễm khói thì khoảng cách này không được vượt quá 20 m.
	A.2.20 Nhà có chiều cao PCCC trên 100 m phải bố trí tầng lánh nạn, gian lánh nạn bảo đảm các yêucầu theo A.3.2.
	A.2.21 Bố trí đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy theo quy định trong 6.2.
	A.2.22 Nhà phải có các phòng bảo quản các phương tiện chữa cháy tại chỗ được trang bị theo quyđịnh hiện hành, bố trí ở các tầng dưới của mỗi khoang cháy theo chiều cao. Tại tầng 1, phòngphương tiện chữa cháy ban đầu của nhà phải được bố trí liền kề với phòng lắp đặt trung tâm điềukhiển hệ thống bảo vệ chống cháy. Tại các khoang cháy phía trên phải bố trí phòng phương tiện chữacháy ban đầu cách buồng thang bộ không nhiễm khói hoặc thang máy chữa cháy không quá 30 m.
	A.2.23 Việc ngăn chặn cháy lan theo mặt ngoài nhà phải tuân thủ các yêu cầu tại 4.32, 4.33.
	A.2.24 Yêu cầu chịu lửa của kết cấu và bộ phận nhà
	A.2.24.1 Giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xây dựng phải không được thấp hơn các giá trị quy địnhtại Bảng A.1.
	A.2.24.2 Giới hạn chịu lửa của các cửa đi, cửa nắp và các tấm chèn bịt lỗ mở trên các cấu kiện xâydựng có yêu cầu về khả năng chịu lửa theo quy định tại Bảng A.1 phải có giới hạn chịu lửa không nhỏhơn EI 30 (EIW 30) trong trường hợp sử dụng trong các cấu kiện có giới hạn chịu lửa EI 60 (EIW 60),và không nhỏ hơn EI 60 (EIW 60) trong các trường hợp còn lại.
	A.2.24.3 Các cửa đi của sảnh thang máy và cửa đi của gian máy của thang máy phải là các cửakhông lọt khí, khói.
	A.2.24.4 Ở các giếng kỹ thuật, chỉ dùng để đi các đường ống cấp và thoát nước với các ống đượcchế tạo từ vật liệu không cháy, thì cho phép dùng các cửa, van ngăn cháy loại 2 (EI 30).
	A.2.25 Sử dụng vật liệu theo tính nguy hiểm cháy
	A.2.25.1 Vật liệu lợp, phủ mái phải là vật liệu không cháy. Trường hợp mái có lớp phủ chống thấm làvật liệu cháy được thì phía trên lớp vật liệu đó phải được phủ bằng vật liệu không cháy có chiều dàykhông nhỏ hơn 50 mm.
	A.2.25.2 Lớp hoàn thiện tường, trần và lớp phủ sàn trên đường thoát nạn (hành lang, tiền sảnh,phòng chờ), cũng như ở các tầng kỹ thuật phải được làm từ vật liệu không cháy.
	A.2.25.3 Vật liệu hoàn thiện tường, trần, trang trí trần treo và phủ sàn trong các gian phòng phải phùhợp với quy định tại Bảng B.9 (Phụ lục B).
	A.2.25.4 Trong các gian phòng lớn, có chỗ ngồi cho khán giả với số lượng lớn hơn 50 chỗ, các bộphận của ghế tựa mềm, mành rèm, màn che không được làm từ các vật liệu dễ bắt cháy (nhóm BC3).Trong các gian phòng này, không phụ thuộc vào số chỗ ngồi, các ghế ngồi không được làm từ vật liệucó độc tính cao hơn ĐT2.
	A.2.26 Trang thiết bị báo cháy, chữa cháy, cứu nạn
	A.2.26.1 Nhà phải được trang bị hệ thống báo cháy tự động theo địa chỉ; phải được bố trí các chuôngbáo cháy tự động ở tất cả các khu vực, bao gồm: các căn hộ, các phòng văn phòng, các hành lang,sảnh thang máy, phòng chờ sảnh chung, các phòng kỹ thuật thường xuyên có người làm việc vàtương tự), trừ các gian phòng có điều kiện môi trường sử dụng bình thường luôn ẩm ướt.
	A.2.26.2 Nhà phải được trang bị hệ thống loa truyền thanh và điều khiển thoát nạn.
	A.2.27 Cấp nước chữa cháy
	A.2.27.1 Hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà (mạng đường ống và hệ thiết bị) phải thiết kế riêngbiệt, có trạm bơm được bố trí độc lập với các phòng có công năng khác.
	A.2.27.2 Lưu lượng nước chữa cháy trong nhà cho từng khoang cháy phải đủ cho 4 tia phun chữacháy, lưu lượng nước mỗi tia phun không nhỏ hơn 2,5 L/s.
	A.2.27.3 Trong các khoang cháy có các gian phòng công cộng, cho phép bố trí các họng nước chữacháy có lưu lượng không nhỏ hơn 2,5 L/s, với điều kiện phải có các ống đứng bảo đảm cung cấp chocác họng nước đạt lưu lượng 5 L/s.
	A.2.27.4 Phải bố trí 2 ống nối có các đầu nối đường kính phù hợp để đấu nối hệ thống cấp nướcchữa cháy trong nhà và các thiết bị chữa cháy tự động với các phương tiện chữa cháy di chuyển ởngoài nhà.
	A.2.27.5 Việc bố trí các đầu phun của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho các gian phòng,sảnh, đường thoát nạn và các bộ phận khác phải bảo đảm, bảo vệ được các lỗ cửa sổ (từ phía ngoàihoặc từ phía trong của gian phòng) và các ô cửa đi của các căn hộ, các gian phòng văn phòng và cácgian phòng khác, mà các cửa đó mở vào hành lang.
	A.2.27.6 Cường độ phun đối với các hệ thống chữa cháy tự động không được thấp hơn 0,08 L/(s∙m2).
	A.2.27.7 Đối với hệ thống chữa cháy sprinkler, lưu lượng nước phải bảo đảm không thấp hơn 10 L/s.
	A.2.27.8 Trong các khoang đệm buồng của thang bộ không nhiễm khói phải bố trí các họng chờ cấpnước D 65 dành cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (của hệ thống ống khô). Ở tầng 1 cácđường ống này phải có các ống nối để đấu nối với các bơm áp lực cao của các xe chữa cháy.
	A.2.28 Hệ thống điện
	A.2.28.1 Điện cấp cho các hệ thống thiết bị kỹ thuật nêu dưới đây phải bảo đảm duy trì sự làm việccủa các thiết bị đó trong thời gian không ít hơn 3 giờ kể từ khi có cháy và phải được lấy từ 2 nguồncấp độc lập:
	A.2.28.2 Các cáp điện từ trạm biến áp và từ nguồn cấp độc lập đến các thiết bị phân phối đầu vào ởmỗi khoang cháy phải được đặt trong các kênh (hộp) riêng biệt với khả năng chịu lửa theo quy địnhtại A.2.24, hoặc phải là các cáp có khả năng chịu lửa.
	A.2.28.3 Ở các thiết bị phân phối đầu vào của mỗi khoang cháy phải có thiết bị ngắt bảo vệ và đượcxử lý bảo vệ chống cháy.
	A.2.28.4 Ở các tủ phân phối của tầng và ở các bảng điện của các căn hộ đều phải có thiết bị ngắt bảovệ. Cấu tạo kết cấu của các tủ này phải bảo đảm loại trừ được khả năng lan cháy ra ngoài phạm vi tủ.
	A.2.28.5 Ở các vị trí các cáp và dây dẫn xuyên qua các cấu kiện xây dựng có yêu cầu khả năng chịulửa thì liên kết chèn khe hở của cáp phải có giới hạn chịu lửa không thấp hơn giới hạn chịu lửa củacấu kiện mà cáp và dây xuyên qua.
	A.2.28.6 Các đèn chiếu sáng thoát nạn phải bảo đảm duy trì hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao.
	A.2.28.7 Cáp (dây) dẫn điện từ tủ phân phối của tầng đến các gian phòng, phải được đi trong cáckênh dẫn hoặc trong các cấu kiện xây dựng làm từ vật liệu không cháy.
	A.2.28.8 Dây điện và cáp điện từ thiết bị phân phối đầu vào đến các hệ thống bảo vệ chống cháy(thiết bị điện của hệ thống chữa cháy, báo cháy, hút xả khói, chiếu sáng thoát nạn và tương tự) phảiđược thực hiện bằng các cáp có khả năng chịu lửa (dây điện và cáp điện có lớp khoáng hoặc dâyđiện và cáp điện khác có giới hạn chịu lửa không thấp hơn 120 phút).
	A.2.29 Hệ thống thông gió và bảo vệ chống khói
	A.2.29.1 Các nhóm gian phòng với công năng khác nhau đặt trong phạm vi của cùng một khoangcháy phải có hệ thống thông gió, điều hòa và sưởi ấm không khí hoạt động độc lập.
	A.2.29.2 Gian phòng đặt thiết bị thông gió phải đặt trong phạm vi khoang cháy mà thiết bị đó phục vụ,cho phép đặt trong một gian phòng chung thiết bị thông gió của các hệ thống phục vụ cho các khoangcháy khác nhau, trừ các trường hợp sau đây:
	A.2.29.3 Không cho phép các hệ thống thông gió phục vụ cho các khoang cháy khác nhau sử dụngchung thiết bị tiếp nhận không khí bên ngoài (các miệng hút). Khoảng cách theo phương ngang giữacác miệng hút không khí bố trí ở các khoang cháy liền kề nhau không được nhỏ hơn 3 m.
	A.2.29.4 Khoảng cách theo phương ngang giữa các thiết bị tiếp nhận không khí bên ngoài (miệnghút) và miệng phun của cùng một hệ thống xả khí lắp trên một mặt đứng ngoài nhà phải bảo đảmkhông nhỏ hơn 10 m. Nếu không bảo đảm khoảng cách theo phương ngang thì phải bảo đảm khoảngcách theo phương đứng không nhỏ hơn 6 m.
	A.2.29.5 Cho phép cấu tạo các ống dẫn không khí và đoạn ống góp của mọi hệ thống nằm trongphạm vi khoang cháy mà chúng phục vụ, theo những quy định sau:
	-	 Làm từ vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 15, với điều kiện đường ốngdẫn không khí phải được đặt trong một giếng chung, với kết cấu bao quanh giếng có giới hạn chịu lửakhông thấp hơn REI 120, và phải có các van ngăn cháy tại các vị trí đường ống xuyên qua các kếtcấu bao quanh giếng đó;
	-	 Làm từ vật liệu không cháy và có các van ngăn cháy ở tất cả các vị trí mà đường ống xuyên qua cáctường, vách và sàn có yêu cầu về khả năng chịu lửa;
	A.2.29.6 Khi bố trí các ống dẫn không khí và đoạn ống góp của mọi hệ thống phục vụ cho nhiềukhoang cháy khác nhau trong một kênh hoặc giếng chung thì kết cấu bao quanh của kênh hoặc giếngđó phải có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 180 và cấu tạo của các đường ống đó phải bảo đảmcác quy định sau:
	-	 Có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 60 khi đường ống nằm trong khoang cháy mà nó phục vụ vàcó lắp đặt các van ngăn cháy tại các vị trí mà đường ống xuyên qua kết cấu bao quanh kênh và giếng;
	-	 Có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 60 khi đường ống nằm bên ngoài khoang cháy mà nó phụcvụ, và có lắp đặt các van ngăn cháy tại các vị trí mà đường ống xuyên qua các sàn ngăn cháy nằm ởbiên các khoang cháy, với giới hạn chịu lửa của sàn là REI 180.
	A.2.29.7 Các ống dẫn khí có quy định yêu cầu về khả năng chịu lửa phải được làm từ vật liệu khôngcháy, có chiều dày không nhỏ hơn 0,8 mm và phải có bộ phận bù dãn nở nhiệt dọc trục. Việc chènđệm các mối nối của các ống dẫn khí phải được thực hiện bằng các vật liệu không cháy.
	A.2.29.8 Các van ngăn cháy phải có thiết bị dẫn động điều khiển từ xa và tự động. Không cho phépsử dụng các van ngăn cháy với bộ dẫn động bằng các phần tử nhiệt. Giới hạn chịu lửa của các vanchặn lửa phải bảo đảm các quy định sau:
	A.2.29.9 Hệ thống hút xả khói ra ngoài phải bảo đảm các quy định sau:
	A.2.29.10 Các quạt dùng để đẩy các sản phẩm cháy ra ngoài phải được đặt trong các gian phòngriêng biệt, được bao che bằng các vách ngăn cháy loại 1.
	A.2.29.11 Các giếng bao che đường ống của hệ thống cấp không khí vào để bảo vệ chống khói phảicó giới hạn chịu lửa không thấp hơn giới hạn chịu lửa của các sàn mà nó cắt qua. Giới hạn chịu lửayêu cầu của các ống dẫn khí của hệ thống cấp khí vào này phải không được nhỏ hơn:
	EI 60 - đối với các ống dẫn khí theo tầng của hệ thống cấp khí vào cho các khoang đệm ngăn cháy,các hành lang cách ly của gara kín;
	EI 30 - đối với các ống dẫn khí của hệ thống cấp khí vào bảo vệ cho các buồng thang bộ và giếngthang máy, cũng như cho các khoang đệm ngăn cháy ở các cao trình trên mặt đất.
	A.2.29.12 Các van ngăn cháy của hệ thống cấp khí vào cho bảo vệ chống khói phải có giới hạn chịulửa không thấp hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu đối với các ống dẫn khí của hệ thống này.
	A.2.29.13 Việc điều khiển thiết bị và cơ cấu vận hành của hệ thống bảo vệ chống khói phải được thựchiện bằng cả chế độ tự động (từ hệ thống phát hiện cháy) và điều khiển từ xa (từ bàn điều khiển củakíp trực của nhân viên điều độ và từ các nút bấm bố trí ở các lối ra thoát nạn của các tầng hoặc ở cáctủ chữa cháy). Trong tất cả các kịch bản về tình huống nguy hiểm cháy, phải ngắt các hệ thống thônggió và điều hòa không khí thông thường (không được sử dụng ở chế độ bảo vệ chống khói), và mởngay hệ thống hút xả khói và cấp khí vào cho bảo vệ chống khói.
	A.2.29.14 Các thông tin về vị trí và tình trạng thực tế của các thiết bị và cơ cấu vận hành của hệ thốngbảo vệ chống khói phải được theo dõi và nhận biết tại trạm điều khiển.
	A.2.29.15 Các cơ cấu và thiết bị vận hành của hệ thống bảo vệ chống khói phải bảo đảm có độ tin cậyhoạt động được xác định bằng xác suất an toàn không nhỏ hơn 0,999.
	A.2.30 Hệ thống thu gom rác
	A.2.30.1 Thân ống đổ rác phải được làm bằng vật liệu không cháy.
	A.2.30.2 Cửa van nhận rác của ống đổ rác phải được bố trí trong một phòng riêng, ngăn cách với cáckhông gian khác bằng vách ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 120. Các cửa ngăncháy lắp trên vách này phải có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 60, được trang bị cơ cấu tự đóngvà được chèn kín các khe cửa.
	A.3 Nhà chung cư thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.3 có chiều cao PCCC từ trên75 m đến 150 m
	A.3.1 Nhà có chiều cao PCCC từ trên 75 m đến 100 m
	A.3.1.1 Bậc chịu lửa của nhà tối thiểu là bậc I, yêu cầu chịu lửa của kết cấu và bộ phận nhà lấy theoA.2.24, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại A.3.1.10 và A.3.1.14.
	A.3.1.2 Nhà phải được phân chia thành các khoang cháy theo chiều cao, với chiều cao khoang cháydưới cùng không lớn hơn 75 m, các khoang cháy tiếp theo mỗi khoang không lớn hơn 50 m. Cáckhoang cháy phải được ngăn cách với nhau bằng một sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa tối thiểuREI 150 hoặc bằng một tầng kỹ thuật với kết cấu chịu lực theo phương ngang (sàn và trần) có giớihạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 90.
	A.3.1.3 Diện tích lớn nhất cho phép của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy xác định theoA.2.3.
	A.3.1.4 Tại các vị trí giao nhau giữa sàn ngăn cháy và các bộ phận ngăn cháy với kết cấu bao checủa nhà phải có giải pháp bảo đảm không để cháy lan truyền qua các bộ phận ngăn cháy. Ngăn chặncháy lan theo mặt ngoài nhà phải tuân thủ các yêu cầu tại 4.32, 4.33.
	A.3.1.5 Mỗi khoang cháy theo chiều cao phải có hệ thống bảo vệ chống cháy (cấp nước chữa cháy,thoát khói, chiếu sáng thoát nạn, báo cháy, chữa cháy tự động) hoạt động độc lập. Cho phép cáckhoang cháy sử dụng chung trạm bơm cấp nước, trạm bơm chữa cháy, quạt hút khói, tủ trung tâmbáo cháy.
	A.3.1.6 Phía trên lối ra từ các gara ở tầng một phải bố trí các mái đua bằng vật liệu không cháy cóchiều rộng không nhỏ hơn 1,0 m và bảo đảm khoảng cách từ mái đua này tới cạnh dưới của các lỗcửa sổ bên trên không nhỏ hơn 4,0 m.
	A.3.1.7 Việc ngăn chia và chiều dài cho phép của các đoạn được ngăn chia của hành lang trong nhàphải tuân thủ A.2.14. Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của căn hộ đến lối ra thoát nạngần nhất (buồng thang bộ hoặc lối ra bên ngoài) phải tuân thủ A.2.19.
	A.3.1.8 Chiều rộng thông thủy bản thang và chiếu thang của các buồng thang bộ loại N1, N3 tại phầnở của nhà phải không nhỏ hơn 1,20 m; buồng thang bộ loại N2 không nhỏ hơn 1,05 m với khoảngcách hở thông thủy giữa các bản thang không nhỏ hơn 100 mm.
	A.3.1.9 Từ tất cả các buồng thang bộ không nhiễm khói phải có các bản thang dẫn lên mái qua cáccửa ngăn cháy loại 2.
	A.3.1.10 Phần có công năng khác của nhà (kể cả các phòng kỹ thuật, phòng phụ trợ phục vụ chophần căn hộ) phải được ngăn cách với phần căn hộ của nhà bằng tường ngăn cháy đặc có giới hạnchịu lửa REI 150 và sàn ngăn cháy loại 1 đồng thời có các lối ra thoát nạn riêng.
	A.3.1.11 Lớp cách nhiệt (nếu có) của tường ngoài nhà phải được làm bằng vật liệu không cháy. Chophép sử dụng lớp cách nhiệt từ vật liệu có nhóm cháy Ch1 và Ch2 nếu nó được bảo vệ từ tất cả cácphía bằng bê tông hoặc vữa trát có chiều dày không nhỏ hơn 50 mm. Tại các vị trí lắp khuôn cửa sổvà cửa đi trên tường ngoài chiều dày của lớp bê tông (vữa trát) này phải không nhỏ hơn 30 mm.
	A.3.1.12 Các cửa ngăn cháy phải được bố trí phù hợp cho từng trường hợp như sau:
	a) Trừ đoạn b) và c) dưới đây, giới hạn chịu lửa của cửa phải lấy không nhỏ hơn EI 30 (EIW 30) trongtrường hợp sử dụng trong các cấu kiện có giới hạn chịu lửa EI 60 (EIW 60) và không nhỏ hơn EI 60(EIW 60) trong các trường hợp còn lại.
	b) Cửa ngăn cháy là loại 2 trong trường hợp: cửa từ khoang đệm đi vào buồng thang bộ không nhiễmkhói, vào sảnh thang máy và vào phòng có ống đổ rác.
	c) Cửa giếng thang máy đi vào sảnh thang máy phải là các cửa kín khói.
	A.3.1.13 Vật liệu hoàn thiện trần, tường, sàn trên các đường thoát nạn, trong sảnh thang máy, sảnhchung, tầng kỹ thuật phải là vật liệu không cháy.
	A.3.1.14 Lớp cách âm của các phòng, cũng như cách nhiệt cho thiết bị và đường ống kỹ thuật phảilàm từ vật liệu không cháy.
	A.3.1.15 Các đường ống chính theo trục đứng của hệ thống kỹ thuật (thoát nước, dẫn nước mưa, cấpnước nóng và lạnh) được làm bằng vật liệu không cháy hoặc được đặt trong các kênh, hộp kỹ thuậtlàm bằng vật liệu không cháy. Yêu cầu đối với hệ thống thu gom rác thực hiện theo A.2.30.
	A.3.1.16 Việc bảo vệ chống khói cho nhà, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thực hiện theocác quy định bổ sung sau đây:
	a) Tất cả các phòng không phải căn hộ (gara, phòng phụ trợ, phòng kỹ thuật, không gian công cộng,khoang chứa rác và các phòng có công năng tương tự) và ống đổ rác phải có đầu phun sprinkler (trừcác gian phòng kỹ thuật điện, điện tử có yêu cầu bố trí hệ thống hoặc thiết bị dập lửa thể khí);
	b) Bên trên các cửa vào căn hộ phải lắp các sprinkler nối với đường ống cấp nước chữa cháy thôngqua rơ le dòng;
	c) Hệ thống báo cháy tự động phải báo rõ địa chỉ của từng căn hộ. Trong các phòng của căn hộ vàcác hành lang tầng, kể cả sảnh thang máy phải lắp đặt đầu báo khói. Trong mỗi căn hộ phải trang bịhệ thống loa truyền thanh để hướng dẫn thoát nạn, bảo đảm mọi người trong căn hộ có thể nghe rõthông báo, hướng dẫn khi có sự cố;
	d) Cần trang bị hệ thống báo cháy, thiết bị, phương tiện chữa cháy tự động trong các kênh, giếng kỹthuật điện, thông tin liên lạc và giếng kỹ thuật khác có nguy hiểm cháy;
	e) Nguồn điện cấp cho hệ thống bảo vệ chống cháy gồm: thang máy phục vụ chuyên chở lực lượng,phương tiện chữa cháy; hệ thống bảo vệ chống khói; hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; phảiđược lấy từ các tủ điện độc lập hoặc các bảng điện riêng với mầu sơn khác nhau đi theo hai tuyếnriêng biệt tới thiết bị phân phối của từng khoang cháy.
	A.3.1.17 Yêu cầu bảo vệ chịu lửa đối với các dây, cáp điện của nguồn điện cấp cho hệ thống phòngcháy chữa cháy thực hiện theo A.2.28.
	A.3.2 Nhà có chiều cao PCCC từ trên 100 m đến 150 m
	a) Tầng lánh nạn cách nhau không quá 20 tầng, tầng lánh nạn đầu tiên được bố trí không cao quátầng thứ 21. Khu vực bố trí gian lánh nạn, phải được ngăn cách với các khu vực khác bằng bộ phậnngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 150. Các khu vực khác ngoài khu vực bố trí gianlánh nạn có thể sử dụng cho các công năng công cộng. Không bố trí căn hộ hoặc một phần căn hộtrên tầng lánh nạn;
	b) Gian lánh nạn phải có diện tích với định mức 0,3 m2/người, bảo đảm đủ chứa tổng số người thoátnạn lớn nhất của tất cả các tầng phía trên tính từ tầng có gian lánh nạn đến hết tầng có gian lánh nạntiếp theo, hoặc các tầng phía trên còn lại đối với tầng lánh nạn trên cùng. Không cho phép sử dụngdiện tích gian lánh nạn vào các hoạt động thương mại, nhưng có thể sử dụng làm sân/khu vực chơicho trẻ em hoặc tập thể dục;
	c) Gian lánh nạn phải được thông gió tự nhiên qua các ô thông tường cố định bố trí trên hai tườngngoài (ô thông gió) bảo đảm các yêu cầu:
	- Tổng diện tích các ô thông gió ít nhất phải bằng 25% diện tích gian lánh nạn;
	- Chiều cao nhỏ nhất của các ô thông gió (tính từ cạnh dưới đến cạnh trên) không được nhỏ hơn 1,2m;
	- Các ô thông gió cho gian lánh nạn phải được bố trí cách ít nhất 1,5 m theo phương ngang và 3,0 mtheo phương đứng tính từ các ô thông tường không được bảo vệ khác nằm ngang bằng hoặc phíadưới nó. Nếu các ô thông gió cho gian lánh nạn có tổng diện tích không nhỏ hơn 50% diện tích gianlánh nạn thì khoảng cách theo phương đứng được phép giảm xuống đến 1,5 m;
	d) Tất cả các trang bị, dụng cụ đặt trong gian lánh nạn phải được làm bằng vật liệu không cháy;
	e) Gian lánh nạn phải có lối ra thoát nạn trực tiếp đi vào buồng thang bộ không nhiễm khói và lối rathoát nạn đi vào khoang đệm của thang máy chữa cháy. Các đường thoát nạn dẫn vào gian lánh nạnphải đi qua một sảnh ngăn khói/sảnh thang máy chữa cháy hoặc một hành lang bên;
	f) Gian lánh nạn phải có trang thiết bị chống cháy gồm: họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thốngchữa cháy tự động sprinkler, chiếu sáng sự cố, điện thoại liên lạc với bên ngoài, hệ thống truyềnthanh chỉ dẫn thoát nạn và tương tự;
	g) Phía trong buồng thang bộ thoát nạn và trên mặt ngoài của tường buồng thang bộ thoát nạn ở vị trítầng lánh nạn phải có biển thông báo với nội dung “GIAN LÁNH NẠN/FIRE EMERGENCY HOLDINGAREA” đặt ở chiều cao 1 500 mm tính từ mặt nền hoàn thiện của chiếu tới hoặc sàn tầng lánh nạn.Chiều cao chữ trên biển thông báo không được nhỏ hơn 50 mm;
	h) Cho phép phần diện tích gian lánh nạn không được tính vào chỉ tiêu hệ số sử dụng đất và diện tíchsàn xây dựng của công trình.
	A.4 Nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường (thuộc nhóm F2.1)
	A.4.1 Bậc chịu lửa của nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải phù hợp với các quy định tạiquy chuẩn này và tối thiểu là bậc IV.
	A.4.2 Các tầng nhà của nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải có không ít hơn hai lối rathoát nạn.
	Cho phép từ mỗi tầng có một lối ra thoát nạn, khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
	- Đối với nhà có chiều cao PCCC không quá 15 m thì diện tích mỗi tầng đang xét không được lớn hơn300 m2. Đối với nhà có chiều cao PCCC từ trên 15 m đến 21 m thì diện tích mỗi tầng đang xét khôngđược lớn hơn 200 m2;
	- Toàn bộ nhà được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động;
	- Số người lớn nhất trên mỗi tầng không vượt quá 20 người;
	- Phải có thêm ít nhất một lối ra khẩn cấp từ các tầng nhà dẫn ra ban công thoáng, hoặc dẫn lên vùngan toàn trên sân thượng thoáng, hoặc dẫn ra cầu thang bộ loại 3.
	A.4.3  Lối ra thoát nạn từ mỗi tầng nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải dẫn vào buồngthang bộ với cửa ngăn cháy loại 2. Đường thoát nạn trên mỗi tầng nhà phải được bảo vệ bởi bộ phậnngăn cháy có giới hạn chịu lửa như sau:
	a) Đối với nhà có bậc chịu lửa I - phải làm bằng vật liệu không cháy với giới hạn chịu lửa ít nhất EI 30;
	b) Đối với nhà có bậc chịu lửa II, III, IV - phải làm bằng vật liệu không cháy hoặc cháy yếu (Ch1) vớigiới hạn chịu lửa ít nhất EI 15.
	A.4.4  Trên đường thoát nạn phải bố trí bổ sung các biển báo chỉ dẫn thoát nạn tầm thấp theo TCVN13456.
	A.4.5  Vật liệu hoàn thiện, trang trí (bao gồm cả tấm trần treo nếu có), vật liệu ốp lát và vật liệu phủsàn sử dụng trong nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải có cấp nguy hiểm cháy khôngnguy hiểm hơn CV1.
	A.4.6  Phòng trực điều khiển chống cháy (nếu có) phải tuân thủ 6.17.
	A.4.7  Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, phương tiện phòng cháy chữa cháy trong nhà kinhdoanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải tuân thủ TCVN 3890, TCVN 5738, TCVN 7336.
	A.4.8  Chuông, đèn báo cháy phải được bố trí trong các hành lang, sảnh chung và trong từng gianphòng của nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Hệ thống điện của giàn âm thanh, hìnhảnh phải được kết nối liên động, tự động ngắt khi có tín hiệu từ hệ thống báo cháy tự động và điềukhiển ngắt bằng tay (nút điều khiển ngắt bằng tay được đặt tại phòng trực điều khiển chống cháyhoặc tại khu vực lễ tân, có biển chỉ dẫn) khi có cháy.
	A.4.9 Nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải có sân thượng thoáng và lối vào từ trên caotheo quy định tại 6.3.1 đến 6.3.4 để lực lượng chữa cháy tiếp cận được.
	A.4.10  Biển quảng cáo của nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải tuân thủ quy định củaQCVN 17:2018/BXD.
	PHỤ LỤC B
	(quy định)
	PHÂN LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VỀ CHÁY VÀ YÊU CẦU VỀ ANTOÀN CHÁY ĐỐI VỚI VẬT LIỆU
	B.1. Phân loại vật liệu xây dựng theo đặc tính kỹ thuật về cháy
	B.1.1. Các loại vật liệu không cháy và vật liệu cháy	
	Vật liệu không cháy là vật liệu bảo đảm trong suốt khoảng thời gian thử nghiệm:
	- Mức gia tăng nhiệt độ của lò đốt không quá 50 oC;
	- Khối lượng mẫu bị giảm không quá 50%;
	- Thời gian kéo dài của ngọn lửa không quá 10 s.
	Vật liệu cháy là vật liệu khi thử nghiệm không thỏa mãn một trong 3 yếu tố trên.
	B.1.2 Các nhóm vật liệu cháy theo tính cháy
	B.1.4. Các nhóm vật liệu theo tính lan truyền lửa trên bề mặt
	B.1.5 Các nhóm vật liệu cháy theo khả năng sinh khói
	B.1.6 Các nhóm vật liệu cháy theo độc tính
	B.1.7 Cấp nguy hiểm cháy của vật liệu
	B.2 Yêu cầu về an toàn cháy đối với vật liệu
	PHỤ LỤC C
	(quy định)
	HẠNG NGUY HIỂM CHÁY VÀ CHÁY NỔ CỦA NHÀ, CÔNG TRÌNH VÀ CÁC GIAN PHÒNG CÓCÔNG NĂNG SẢN XUẤT VÀ KHO
	C.1 Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng
	Bảng C.1 - Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng
	C.2  Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà, công trình
	C.2.1  Hạng A
	C.2.1.1  Nhà, công trình được xếp vào hạng A nếu trong nhà, công trình đó có tổng diện tích của cácgian phòng hạng A vượt quá 5% diện tích của tất cả các gian phòng của nhà, hoặc vượt quá 200 m2.
	C.2.1.2  Nhà, công trình không được xếp vào hạng A nếu tổng diện tích của các gian phòng hạng Atrong nhà, công trình đó không vượt quá 25% tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà(nhưng không vượt quá 1 000 m2) và các gian phòng hạng A đó đều được trang bị các thiết bị chữacháy tự động.
	C.2.2  Hạng B
	C.2.2.1  Nhà, công trình được xếp vào hạng B nếu đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau:
	- Nhà, công trình không thuộc hạng A;
	- Tổng diện tích của các gian phòng hạng A và B vượt quá 5% tổng diện tích của tất cả các gianphòng của nhà, công trình đó hoặc vượt quá 200 m2.
	C.2.2.2  Nhà, công trình không được xếp vào hạng B nếu tổng diện tích của các gian phòng hạng Avà B trong nhà, công trình đó không vượt quá 25% tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà,công trình (nhưng không vượt quá 1 000 m2) và các gian phòng đó đều được trang bị các thiết bịchữa cháy tự động.
	C.2.3  Hạng C
	C.2.3.1  Nhà, công trình được xếp vào hạng C nếu đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau:
	-  Nhà, công trình không thuộc hạng A hoặc B;
	-  Tổng diện tích của các gian phòng hạng A, B và C1, C2 và C3 vượt quá 5% (10%, nếu trong nhà,công trình không có các gian phòng hạng A và B) tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà,công trình.
	C.2.3.2  Nhà, công trình không được xếp vào hạng C nếu tổng diện tích của các gian phòng hạng A,B và C1, C2 và C3 trong nhà, công trình đó không vượt quá 25% tổng diện tích của tất cả các gianphòng của nhà, công trình (nhưng không vượt quá 3 500 m2) và các gian phòng đó đều được trang bịcác thiết bị chữa cháy tự động.
	C.2.4  Hạng D
	C.2.4.1  Nhà, công trình được xếp vào hạng D nếu đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau:
	-  Nhà, công trình không thuộc hạng A, B và C;
	-  Tổng diện tích của các gian phòng hạng A, B, C1, C2, C3 và D vượt quá 5% tổng diện tích của tấtcả các gian phòng của nhà, công trình.
	C.2.4.2  Nhà, công trình không được xếp vào hạng D nếu tổng diện tích của các gian phòng hạng A,B, C1, C2, C3 và D trong nhà, công trình đó không vượt quá 25% tổng diện tích của tất cả các gianphòng của nhà, công trình (nhưng không vượt quá 5 000 m2) và các gian phòng hạng A, B, C1, C2 vàC3 đều được trang bị các thiết bị chữa cháy tự động.
	C.2.5  Hạng E
	C.3  Phương pháp xác định các dấu hiệu để xếp hạng
	C.3.1  Phương pháp xác định các dấu hiệu để xếp nhà, công trình và gian phòng có công năng sảnxuất và kho vào các hạng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ được quy định trong các tiêu chuẩn.
	C.3.2  Một số nhà và gian phòng thuộc các phân xưởng, nhà kho, bộ phận sản xuất được phép phânhạng nguy hiểm cháy và cháy nổ như sau:
	C.3.2.1  Hạng A
	C.3.2.2  Hạng B
	C.3.2.3  Hạng C
	C.3.2.4  Hạng D
	C.3.2.5  Hạng E
	PHỤ LỤC D
	(quy định)
	BẢO VỆ CHỐNG KHÓI
	D.1 Yêu cầu chung
	D.1.1 Việc bảo vệ chống khói cho nhà và công trình nhằm ngăn chặn và (hoặc) hạn chế sự lan truyềnkhói và các sản phẩm cháy (sau đây gọi chung là khói) trong nhà, với mục đích:
	-  Tạo điều kiện an toàn cho người thoát nạn và bảo vệ tài sản khi xảy ra cháy;
	-  Tạo các điều kiện cần thiết cho lực lượng chữa cháy cứu người, phát hiện và khoanh vùng đámcháy trong nhà.
	D.1.2  Các giải pháp bảo vệ chống khói cho nhà và công trình bao gồm:
	-  Phân chia, cô lập khói thành các vùng khói (bể khói);
	-  Thông gió tự nhiên khi có cháy;
	-  Thông gió thoát khói: bao gồm hệ thống hút xả khói và cấp không khí chống khói theo cơ chế tựnhiên hoặc cơ chế cưỡng bức;
	-  Tạo áp suất dương cho các khu vực cần chống nhiễm khói.
	Có thể áp dụng một hoặc đồng thời nhiều giải pháp nêu trên, và phải bảo đảm điều kiện biên dướicủa lớp khói không thấp hơn 2 m so với mặt sàn cao nhất có thể đi bộ trong gian phòng hoặc tronghành lang được bảo vệ chống khói.
	D.1.3.  Các thiết bị của hệ thống hút xả khói và cấp không khí chống khói, không phụ thuộc vào cơchế hoạt động (tự nhiên hoặc cưỡng bức), phải được dẫn động (kích hoạt) tự động (từ tín hiệu báocháy tự động hoặc từ thiết bị chữa cháy tự động) và dẫn động (kích hoạt) từ xa (từ phòng trực điều độcủa nhà, hoặc phòng trực chống cháy hoặc từ các nút bấm được đặt trên lối thoát nạn hoặc trong cáctủ báo cháy. Các nút bấm này phải được bố trí sao cho con người có thể dễ dàng kích hoạt).
	D.1.4. Khi bật hệ thống hút xả khói của nhà khi có cháy, phải tắt các hệ thống thông gió, điều hòakhông khí chung và các hệ thống thông gió, điều hòa không khí phục vụ yêu cầu công nghệ (nếu có)của nhà (trừ các hệ thống phục vụ an toàn công nghệ), và đóng các van ngăn cháy thường mở. Việctắt các hệ thống thông gió, điều hòa không khí có thể là toàn phần hoặc một phần, tùy thuộc vào thiếtkế cụ thể, nhưng phải thỏa mãn điều kiện không để lan truyền khói và lửa qua hệ thống thông gió,điều hòa không khí chung.
	D.1.5   Hệ thống thông gió thoát khói phải độc lập cho từng khoang cháy, ngoại trừ:
	-  Các hệ thống cấp không khí tạo áp suất dương để bảo vệ các buồng thang bộ và giếng thang máyliên thông giữa các khoang cháy khác nhau;
	-  Các hệ thống hút xả khói bảo vệ sảnh thông tầng và các hành lang thông tầng không được ngănchia thành các khoang cháy.
	D.1.6. Hệ thống cấp không khí bù (cấp không khí từ ngoài vào bù lại khối tích khói đã bị hút ra) chỉđược dùng phối hợp với hệ thống hút xả khói. Không được phép áp dụng riêng hệ thống cấp khôngkhí bù mà không có hệ thống hút xả khói tương ứng. Trong mọi trường hợp, chênh lệch áp suất trêncác cửa lối ra thoát nạn phải bảo đảm người bình thường có thể dễ dàng mở được cửa.
	D.1.7  Cho phép thay đổi các yêu cầu trong Phụ lục D này trên cơ sở có luận chứng kỹ thuật về cácgiải pháp bảo vệ chống khói phù hợp với tiêu chuẩn được phép áp dụng.
	D.1.8. Đối với một số gian phòng có công năng đặc biệt hoặc có yêu cầu công nghệ đặc biệt (nhưphòng sạch, kho lạnh), bảo vệ chống khói có thể thực hiện theo tài liệu chuẩn được phép áp dụng.Trong mọi trường hợp, phải đảm bảo an toàn cho người trong nhà thoát nạn và lực lượng cứu hộ tiếpcận.
	D.2 Việc hút xả khói khi có cháy phải được thực hiện từ các khu vực sau:
	a) Từ hành lang (trừ hành lang bên) và sảnh của nhà ở, nhà công cộng, nhà hành chính - phụ trợ(trong các cơ sở công nghiệp) và nhà hỗn hợp có chiều cao PCCC lớn hơn 28 m;
	b) Từ các hành lang và đường hầm đi bộ của tầng hầm, tầng nửa hầm của các nhà ở, nhà công cộng,nhà hành chính - phụ trợ (trong các cơ sở công nghiệp), nhà sản xuất và nhà hỗn hợp, khi các hànhlang và đường hầm đi bộ này liên thông với các phòng có người làm việc thường xuyên;
	c) Từ các hành lang có chiều dài lớn hơn 15 m mà không có thông gió tự nhiên khi có cháy của cácnhà từ 2 tầng trở lên sau:
	-  Nhà sản xuất, nhà kho hạng A, B và C;
	-  Nhà công cộng, bao gồm cả nhà hành chính - phụ trợ trong các cơ sở công nghiệp;
	-  Nhà hỗn hợp;
	d) Từ hành lang chung (trừ hành lang bên) và sảnh chung của các nhà có buồng thang bộ khôngnhiễm khói;
	e) Từ các sảnh thông tầng và các hành lang thương mại bao quanh sảnh thông tầng (sau đây gọichung là sảnh thông tầng);
	f) Từ các gian phòng có người làm việc thường xuyên, phục vụ sản xuất hoặc kho, bao gồm cả nơibảo quản lưu trữ sách, tài liệu, hiện vật, xưởng phục chế của bảo tàng (đối với gian phòng lưu trữdạng kệ thì không phụ thuộc vào việc có người làm việc thường xuyên), nếu các gian phòng nàythuộc hạng A, B, C1 đến C3 trong nhà bậc chịu lửa I đến IV, hoặc hạng C4, D, E trong nhà bậc chịulửa IV;
	g) Từ mỗi gian phòng liên thông với buồng thang bộ không nhiễm khói, hoặc từ mỗi gian phòng khôngcó thông gió tự nhiên khi có cháy sau:
	-  Diện tích từ 50 m2 trở lên, thường xuyên hoặc nhất thời tập trung đông người (số lượng hơn 1người trên 1 m2 sàn, không tính diện tích chiếm chỗ của các thiết bị, vật dụng);
	-  Các gian thương mại, trưng bày sản phẩm hàng hóa;
	-  Các phòng đọc và lưu trữ sách của thư viện, các gian triển lãm, bảo tàng có diện tích từ 50 m2 trởlên, có người làm việc thường xuyên, dùng để lưu trữ hoặc sử dụng các chất và vật liệu cháy;
	-  Phòng thay đồ, gửi đồ diện tích từ 200 m2 trở lên;
	h) Các gara giữ xe kín, ngầm hoặc nổi, được xây dựng riêng hoặc là một phần của các nhà có côngnăng khác và cả các đường dốc được ngăn cách của các gara này.
	D.3  Các yêu cầu tại D.2 không cần áp dụng đối với:
	a) Các gian phòng có diện tích đến 200 m2, được trang bị hệ thống chữa cháy tự động bằng bọt hoặcnước (trừ gian phòng hạng nguy hiểm cháy A, B, các gian phòng liên thông trực tiếp với các buồngthang bộ không nhiễm khói N2 và N3, và các gara ô tô kín với việc đỗ xe thủ công (lái xe phải tự đỗxe));
	b) Các gian phòng được trang bị chữa cháy tự động bằng khí, bột, aerosol (trừ các gara giữ xe kín vớiviệc đỗ xe thủ công);
	c) Các hành lang và sảnh mà tất cả các gian phòng có cửa đi vào hành lang hoặc sảnh này đã đượcthiết kế thoát khói trực tiếp;
	d) Các gian phòng diện tích đến 50 m2 mỗi gian, nằm trong gian phòng chính đã được thiết kế thoátkhói;
	e) Các hành lang (trừ các hành lang đã được quy định trong a) và b) của D.2) không có thông gió tựnhiên khi có cháy, nếu không có người làm việc thường xuyên trong tất cả các gian phòng có cửa đivào hành lang này, và các cửa đi này là cửa ngăn cháy kín khói;
	f) Các gian phòng công năng công cộng xây dựng tại tầng 1 (tầng trệt) trong các nhóm F1.2 và F1.3,có kết cấu ngăn cách với khu vực ở và có lối ra thoát nạn trực tiếp ra bên ngoài khi khoảng cách từđiểm xa nhất của gian phòng đến lối ra này không lớn hơn 25 m và diện tích không lớn hơn 800 m2.
	D.4  Lưu lượng hút khói phải được xác định bằng tính toán trong những trường hợp sau:
	a) Từ các hành lang nêu tại các đoạn a), b), c) và d) của D.2 - cho mỗi đoạn chiều dài không lớn hơn60 m;
	b) Từ các gian phòng nêu tại các đoạn e), f), g) và h) của D.2 - cho mỗi vùng khói có diện tích khônglớn hơn 3 000 m2.
	D.5  Thiết kế hệ thống hút xả khói bảo vệ các hành lang phải riêng biệt với hệ thống hút xả khói đểbảo vệ các phòng.
	D.6  Cửa thu khói của các giếng hút khói để hút khói từ các hành lang phải đặt ở dưới trần của hànhlang và không được thấp hơn dạ cửa (cạnh trên của lỗ cửa đi) của lối ra thoát nạn. Cho phép đặt cáccửa thu khói trên các ống nhánh dẫn vào giếng hút khói. Chiều dài hành lang cần lắp một cửa thukhói như sau:
	D.7.  Khi hút khói trực tiếp từ các gian phòng có diện tích lớn hơn 3 000 m2 thì phải ngăn chia gianphòng (bằng giải pháp bao che (sử dụng các bộ phận ngăn khói) hoặc giải pháp giả định) thành cácvùng khói (bể khói) có diện tích không lớn hơn 3 000 m2 và phải tính đến khả năng xảy ra cháy ở mộttrong các vùng đó. Mỗi cửa thu khói chỉ được tính phục vụ cho một diện tích không quá 1 000 m2.
	D.8. Để thoát khói trực tiếp cho các gian phòng và hành lang của nhà một tầng có thể áp dụng hệthống hút xả khói theo cơ chế cưỡng bức, hoặc theo cơ chế tự nhiên thông qua các giếng (ống) thukhói với van khói, thông qua các cửa nắp hút khói, hoặc thông qua các cửa trời mở và không đón gióvào.
	D.9  Hệ thống hút xả khói phải đáp ứng các yêu cầu sau:
	a) Việc bố trí các quạt hút (bao gồm cả các bộ phận phụ trợ của quạt để kết nối với ống) với giới hạnchịu lửa phù hợp (ví dụ: 0,5 giờ ở 200oC; 0,5 giờ ở 300oC; 1 giờ ở 300oC; 1 giờ ở 400oC; 1 giờ ở600oC hoặc 1,5 giờ ở 600oC, v.v ...) phải được thực hiện căn cứ vào nhiệt độ tính toán của dòng khíchuyển dịch và hạng của gian phòng được bảo vệ;
	b) Các đường ống và kênh dẫn nếu có yêu cầu về giới hạn chịu lửa thì phải được chế tạo từ vật liệukhông cháy (bao gồm cả các lớp bọc phủ cách nhiệt và bảo vệ chịu lửa của ống) và có độ kín cấp B(phân cấp độ kín theo xác định theo EN 15727 hoặc tiêu chuẩn tương đương), với giới hạn chịu lửakhông thấp hơn:
	-  EI 120 - đối với các đường ống và kênh dẫn khói nằm bên ngoài phạm vi của khoang cháy mà hệthống đó phục vụ; khi đó tại các vị trí đường ống và kênh khói đi xuyên qua tường, sàn ngăn cháy củakhoang cháy không được lắp các van ngăn cháy loại thường mở;
	-  EI 60 - đối với các đường ống và kênh dẫn khói nằm trong phạm vi của khoang cháy được phục vụ,khi sử dụng để thải khói từ các gara để xe dạng kín;
	-  EI 45 - đối với đường ống và kênh dẫn khói theo phương đứng nằm trong phạm vi của khoang cháyđược phục vụ, khi hút khói trực tiếp tại khu vực phục vụ đó;
	-  EI 30 - đối với các trường hợp khác nằm trong phạm vi khoang cháy được phục vụ.
	c) Van ngăn cháy loại thường đóng có giới hạn chịu lửa không thấp hơn:
	-  EI 60 - đối với các gara để xe kín;
	-  EI 45 - dùng cho việc xả khói trực tiếp từ các gian phòng được bảo vệ;
	-  EI 30 - đối với các hành lang và sảnh khi lắp đặt van trên các ống nhánh từ giếng thu khói;
	-  EI 30 - đối với các hành lang và sảnh khi lắp đặt van khói trực tiếp trên lỗ mở của giếng thu khói;
	d) Khói và sản phẩm cháy phải được xả ra bên ngoài nhà và công trình theo các phương án sau:
	-  Xả lên trên mái nhà: phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 5 m từ vị trí xả khói đến cửa hút không khícủa hệ thống cấp không khí chống khói. Chiều cao ống xả khói tối thiểu 2 m nếu mái làm từ vật liệucháy, cho phép lấy chiều cao ống xả khói thấp hơn nếu mái được bảo vệ bằng vật liệu không cháytrong khoảng cách tối thiểu 2 m tính từ mép cửa xả khói, hoặc không cần bảo vệ nếu sử dụng quạthút dạng mái xả khói theo phương đứng;
	-  Xả qua các cửa nắp hút khói, có xét đến vận tốc gió bên ngoài nhà;
	-  Qua các ô thoáng, giếng xả khói nằm trên tường ngoài không có ô cửa hoặc cách các ô cửa khôngnhỏ hơn 5 m theo cả phương ngang và phương đứng và cách mặt đất hơn 2 m. Khoảng cách đến ôcửa có thể giảm xuống nếu bảo đảm vận tốc xả khói không nhỏ hơn 20 m/s;
	-  Qua các giếng xả khói tách biệt nằm trên mặt đất ở khoảng cách không nhỏ hơn 15 m tính đếntường ngoài có cửa sổ (trong trường hợp các cửa sổ tường ngoài là cửa kín khói, luôn đóng hoặc tựđộng đóng khi có cháy thì không quy định khoảng cách tối thiểu), hoặc tính từ các miệng hút của hệthống cấp không khí thông gió của các nhà lân cận hoặc của hệ thống cấp không khí chống khói củanhà đang xét. Cho phép thay thế yêu cầu này bằng các giải pháp xả khói khác theo tài liệu chuẩnđược phép áp dụng.
	D.10  Khi có cháy, hệ thống cấp không khí chống khói phải cấp không khí từ ngoài vào các khu vựcsau:
	a) Giếng thang máy (khi ở cửa ra giếng thang không có khoang đệm ngăn cháy được bảo vệ bởi hệthống cấp không khí chống khói) ở những nhà có các buồng thang bộ không nhiễm khói;
	b) Khoang đệm của các giếng thang máy chữa cháy;
	c) Các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2;
	d) Các khoang đệm ngăn cháy tại tầng có cháy của buồng thang bộ không nhiễm khói loại N3;
	e) Các khoang đệm ngăn cháy từ cửa ra thang máy vào các gian để xe của ga ra ngầm;
	f) Các khoang đệm ngăn cháy ở cầu thang bộ bên trong nhà, dẫn vào các gian phòng của tầng 1 từcác tầng hầm hoặc tầng nửa hầm có các phòng có sử dụng hoặc cất giữ các chất và vật liệu cháyhoặc có các hành lang không có thông gió tự nhiên. Trong các khoang đệm ở các gian xưởng luyện,đúc, cán và các gian gia công nhiệt khác cho phép cấp không khí vào từ các gian thông khí của nhà;
	g) Khoang đệm ngăn cháy ở lối vào các sảnh thông tầng và khu bán hàng, từ cao trình của các tầngnửa hầm và tầng hầm;
	h) Khoang đệm (nếu có yêu cầu trong quy chuẩn về việc phải bố trí khoang đệm ở buồng thang bộloại N2) tại tầng có cháy của các buồng thang bộ loại N2 trong các nhà chung cư có chiều cao PCCCtrên 75 m, nhà hỗn hợp chiều cao PCCC trên 28 m, và nhà công cộng có chiều cao PCCC trên 50 m;
	i) Phần dưới của các gian phòng và hành lang được bảo vệ bằng hệ thống hút xả khói, nhằm bù lạikhối tích khói đã bị hút xả ra ngoài;
	j) Khoang đệm ngăn cháy, ngăn cách gara ô-tô kín dạng ngầm hoặc nổi với các gian phòng có côngnăng khác;
	k) Khoang đệm ngăn cháy, ngăn chia gian giữ ô-tô với đường dốc kín của các gara ngầm;
	l) Khoang đệm ngăn cháy ở các lối vào tiền sảnh từ buồng thang bộ loại N2 có thông với các tầng trêncủa nhà;
	m) Khoang đệm ngăn cháy (sảnh thang máy) ở lối ra từ thang máy vào tầng nửa hầm và các tầnghầm của nhà;
	n) Các gian phòng thuộc vùng an toàn (nếu có) trên tầng có đám cháy.
	D.11  Lưu lượng không khí cấp vào của hệ thống cấp không khí chống khói phải được tính toán bảođảm áp suất dư từ 20 Pa đến 50 Pa trong các khu vực sau:
	a) Trong các giếng thang máy - khi tất cả các cửa giếng thang máy đều đóng, trừ cửa tại tầng dừngchính của thang máy;
	b) Trong các buồng thang bộ loại N2 - lấy giá trị lưu lượng lớn hơn trong các trường hợp sau:
	c) Trong các khoang đệm ngăn cháy tại tầng có cháy (khi các cửa đều đóng).
	D.12 Khi tính toán các tham số của hệ thống cấp không khí chống khói cần tuân thủ những yêu cầusau:
	a) Áp suất dư không nhỏ hơn 20 Pa và không lớn hơn 50 Pa trong các khu vực sau:
	b) Khi có cửa hai cánh thì lấy diện tích của cánh lớn hơn, khi đó diện tích này phải không nhỏ hơndiện tích cần thiết cho việc thoát nạn. Trong trường hợp ngược lại phải lấy diện tích toàn bộ cửa haicánh;
	c) Buồng thang máy dừng ở tầng dừng chính;
	d) Áp suất dư trên các cửa đóng của lối ra thoát nạn không được vượt quá 50 Pa dưới tác dụng đồngthời của hệ thống hút xả khói và cấp không khí chống khói.
	D.13  Hệ thống cấp không khí chống khói phải thỏa mãn các điều kiện sau:
	a) Các quạt đẩy có thể được lắp đặt tại các vị trí sau:
	-  Trong các gian phòng không có các loại quạt khác, với giới hạn chịu lửa của kết cấu bao che khôngthấp hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu đối với các kết cấu giao cắt với đường ống;
	-  Trong phạm vi một khoang cháy: trong các gian phòng chứa hệ thống cấp không khí vào của hệthống thông gió chung nếu thỏa mãn yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế, hoặc lắp đặt trực tiếp trong cácbuồng thang bộ, hành lang và các khoang đệm ngăn cháy;
	-  Trên mái và ngoài nhà, với kết cấu bao che tránh sự tiếp cận của người lạ.
	b) Các đường ống và kênh dẫn phải được chế tạo từ vật liệu không cháy (bao gồm cả các lớp bọcphủ cách nhiệt và bảo vệ chịu lửa của ống), có độ kín cấp B và giới hạn chịu lửa không thấp hơn:
	-  EI 120 - đối với các giếng gom không khí và kênh cấp không khí nằm ngoài phạm vi khoang cháyđược phục vụ;
	-  EI 120 - đối với các kênh của hệ thống cấp không khí bảo vệ các khoang đệm của giếng thang máychữa cháy;
	-  EI 60 - đối với các kênh cấp không khí vào khoang đệm ngăn cháy trên lối vào buồng thang bộ N2hoặc N3 từ các tầng, cũng như cấp không khí cho các gian của ga ra để xe kín;
	-  EI 30 - đối với các giếng gom không khí và kênh cấp không khí trong phạm vi khoang cháy đượcphục vụ.
	c) Các cửa lấy không khí bên ngoài phải bố trí cách cửa xả khói của hệ thống hút xả khói không nhỏhơn 5 m;
	d) Các van ngăn cháy thường đóng trong các kênh cấp không khí vào khoang đệm ngăn cháy có giớihạn chịu lửa không nhỏ hơn:
	e) Van ngăn cháy không cần lắp đặt cho các hệ thống chỉ phục vụ một khoang đệm ngăn cháy. Khôngcho phép áp dụng cánh van không cách nhiệt trong các van ngăn cháy thường đóng trong các kênhdẫn không khí vào khoang đệm ngăn cháy;
	f) Khoảng cách tối thiểu giữa cửa thu khói của hệ thống hút xả khói và cửa cấp không khí của hệthống cấp không khí chống khói nêu trong đoạn i) của D.10 không nhỏ hơn 1,5 m theo phương đứng.
	D.14  Một số yêu cầu đối với các giải pháp mặt bằng - không gian và các giải pháp cấu tạo
	D.14.1 Các kết cấu bao che của các gian phòng để thiết bị thông gió chung nằm trong khoang cháymà nó phục vụ phải có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45.
	Các kết cấu bao che của các gian phòng để thiết bị thông gió thoát khói - theo các yêu cầu của D.9 vàđoạn a) của D.13.
	Cửa vào các gian phòng trên phải là cửa ngăn cháy loại 2 (trừ các gian phòng để thiết bị thông gióchung thuộc hạng E).
	D.14.2 Các kết cấu bao che của các gian phòng để thiết bị thông gió chung và thông gió thoát khóinằm ngoài khoang cháy mà nó phục vụ phải có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 150. Cửa vào cácgian phòng trên phải là cửa ngăn cháy loại 1.
	D.14.3 Trong các nhà không được bảo vệ bởi hệ thống hút xả khói, không cho phép cửa thang máyđược mở sẵn ở một tầng bất kỳ.
	D.14.4 Lối ra từ thang máy vào ga ra ngầm phải có khoang đệm ngăn cháy được bảo vệ bởi hệ thốngcấp không khí chống khói.
	D.14.5 Để bù lại khối tích khói đã bị hút ra khỏi gian phòng bởi hệ thống hút xả khói, phải thiết kế hệthống cấp không khí vào theo cơ chế tự nhiên hoặc cưỡng bức:
	a) Không khí theo cơ chế tự nhiên có thể cấp vào qua các lỗ mở trên tường bao che ngoài hoặc quacác giếng cấp không khí với van được dẫn động tự động và dẫn động từ xa. Các lỗ mở phải được bốtrí ở phần dưới của gian phòng được bảo vệ. Để bù không khí cho các sảnh thông tầng và hành langbao quanh sảnh thông tầng có thể sử dụng các lỗ cửa đi của lối thoát nạn trực tiếp ra ngoài trời, khiđó các cửa này phải được điều khiển tự động từ xa. Tổng diện tích thông khí của các lỗ cửa mở phảiđược xác định phù hợp với D.4 và đáp ứng yêu cầu vận tốc dòng khí đi qua các lỗ cửa không vượtquá 6 m/s;
	b) Hệ thống cấp không khí chống khói theo cơ chế cưỡng bức có thể được thiết kế độc lập hoặc sửdụng chính các hệ thống cấp không khí vào khoang đệm ngăn cháy hoặc các giếng thang máy (trừcác giếng thang máy chữa cháy và buồng thang bộ N2).
	PHỤ LỤC E
	(quy định)
	KHOẢNG CÁCH PHÒNG CHÁY CHỐNG CHÁY
	E.1 Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà ở, nhà và công trình công cộng, và từcác nhà ở, nhà và công trình công cộng đến nhà và công trình sản xuất, nhà kho
	E.2 Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà sản xuất, nhà kho
	E.3.1 Khoảng cách phòng cháy chống cháy theo đường ranh giới được quy định trong phần này đểxác định tỷ lệ diện tích tường ngoài không được bảo vệ chống cháy và giới hạn chịu lửa của tườngngoài.
	E.3.2 Khoảng cách phòng cháy chống cháy theo đường ranh giới là chiều rộng của khoảng khônggian hở và không thay đổi, đo theo phương ngang vuông góc 90° từ tường ngoài nhà tới đường ranhgiới của khu đất liền kề, hoặc tới đường trung tuyến của đường giao thông tiếp giáp, hoặc tới mộtđường quy ước giữa tường ngoài của các nhà liền kề trong cùng một khu đất.
	E.3.3 Tỷ lệ tổng diện tích lớn nhất của các lỗ mở không được bảo vệ chống cháy so với tổng diện tíchbề mặt tường đối diện với đường ranh giới được xác định theo các bảng E.4a và E.4b. Giới hạn chịulửa của phần tường được bảo vệ chống cháy được quy định tại Bảng E.3.
	G.1 Khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ xa nhất (có người sinh hoạt, làm việc) đến lối rathoát nạn gần nhất
	G.1.1  Nhà ở
	G.1.2 Công trình công cộng
	G.1.2.1 Khoảng cách giới hạn cho phép theo đường thoát nạn từ cửa ra vào của gian phòng xa nhấtcủa nhà công cộng (trừ các gian phòng vệ sinh, phòng tắm giặt, phục vụ khác) đến lối ra thoát nạngần nhất (lối ra bên ngoài hoặc vào buồng thang bộ, hoặc đến cầu thang bộ loại 2 mà quy chuẩn nàycho phép thoát nạn) được quy định tại Bảng G.2a.
	G.1.2.2 Khoảng cách giới hạn cho phép từ một điểm bất kỳ của các gian phòng có khối tích khácnhau không có ghế ngồi cho khán giả đến lối ra thoát nạn gần nhất được quy định tại Bảng G.2b. Khicó sự kết hợp các lối thoát nạn chính vào một lối chung thì chiều rộng của lối chung không được nhỏhơn tổng chiều rộng của các lối thành phần.
	G.1.3 Nhà sản xuất và nhà kho
	G.1.3.1 Khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ làm việc xa nhất trong gian phòng đến lối ra thoát nạngần nhất (lối ra trực tiếp bên ngoài hoặc buồng thang bộ) quy định tại Bảng G.3. Đối với các gianphòng có diện tích lớn hơn 1 000 m2 thì khoảng cách quy định tại Bảng G.3 bao gồm cả chiều dài củađường đi theo hành lang để đến lối ra.
	G.1.3.2 Khoảng cách giới hạn cho phép quy định tại Bảng G.3 với các trị số trung gian của khối tíchcủa gian phòng được xác định bằng nội suy tuyến tính.
	G.1.3.3 Khoảng cách giới hạn cho phép trong Bảng G.3 được quy định cho các gian phòng có chiềucao đến 6 m. Khi chiều cao gian phòng lớn hơn 6 m, thì khoảng cách này được tăng lên như sau: khichiều cao gian phòng đến 12 m thì tăng thêm 20%; đến 18 m thì tăng thêm 30%; đến 24 m thì tăngthêm 40%, nhưng không được lớn hơn 140 m đối với gian phòng có hạng A, B và không lớn hơn 240m đối với gian phòng có hạng C.
	G.1.3.4 Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của gian phòng xa nhất có diện tích không lớnhơn 1 000 m2 của nhà sản xuất đến lối ra thoát nạn gần nhất (ra ngoài hoặc vào buồng thang bộ) quyđịnh tại Bảng G.4.
	G.2 Chiều rộng của lối ra thoát nạn
	G.2.1 Nhà công cộng
	G.2.1.1 Chiều rộng của một lối ra thoát nạn từ hành lang vào buồng thang bộ cũng như chiều rộngbản thang phải được xác định theo số lượng người cần thoát nạn qua lối ra thoát nạn đó và định mứcngười thoát nạn tính cho 1 mét chiều rộng lối ra (cửa ra). Tùy theo bậc chịu lửa của nhà, được lấykhông vượt quá các giá trị sau:
	G.2.1.2 Để tính toán chiều rộng lối thoát nạn của các nhà thuộc trường học phổ thông, trường học nộitrú và các khu nội trú của trường, cần xác định số lượng người lớn nhất đồng thời có mặt trên mộttầng từ số lượng người lớn nhất của các phòng học, của các phòng dạy nghề và của các phòng ngủcũng như các gian thể thao, hội nghị, giảng đường nằm trên tầng đó (xem G.3, Bảng G.9).
	G.2.1.3  Chiều rộng của các cửa ra từ các phòng học với số lượng học sinh lớn hơn 15 người, khôngđược nhỏ hơn 0,9 m.
	G.2.1.4 Chiều rộng của một lối ra thoát nạn từ các gian phòng không có ghế ngồi cho khán giả phảixác định theo số lượng người cần thoát nạn qua lối ra đó theo Bảng G.5, nhưng không được nhỏ hơn1,2 m ở các gian phòng có sức chứa hơn 50 người.
	G.2.1.5 Chiều rộng của các lối đi thoát nạn chính trong một gian phòng thương mại phải lấy khôngnhỏ hơn:
	G.2.1.6 Số lượng người trên 1 m chiều rộng đường thoát nạn từ các khán đài của các công trình thểthao và biểu diễn ngoài trời được quy định tại Bảng G.6.
	G.2.2  Nhà sản xuất và nhà kho
	G.2.2.1 Chiều rộng của một lối ra thoát nạn từ một gian phòng phải xác định theo số lượng người cầnthoát nạn qua lối ra đó và theo số lượng người trên 1 m chiều rộng của lối ra thoát nạn được quy địnhtại Bảng G.7, nhưng không nhỏ hơn 0,9 m.
	G.3 Xác định số lượng người lớn nhất trong nhà hoặc trong một phần của nhà
	H.2 Nhà công cộng
	H.2.1 Quy định chung
	H.2.2 Các cơ sở dịch vụ (nhóm F3.5)
	Bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu, chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà và diện tíchmột tầng trong phạm vi một khoang cháy đối với các cơ sở dịch vụ (nhóm F3.5) được quy định tạiBảng H.3. Cần tuân thủ thêm các quy định bổ sung tại H.2.12.
	H.2.3 Nhà của các cơ sở thương mại (nhóm F3.1)
	Bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu, chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà và diện tíchmột tầng trong phạm vi một khoang cháy đối với nhà của các cơ sở thương mại (nhóm F3.1) đượcquy định tại Bảng H.4. Cần tuân thủ thêm các quy định bổ sung tại H.2.12.
	H.2.4 Nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non
	H.2.4.1  Bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu, chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà(khoang cháy) của nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non thông thường (nhóm F1.1) được quy định tại BảngH.5 phụ thuộc vào số chỗ tối đa trong nhà. Cần tuân thủ các quy định bổ sung đối với các nhà nhómnày và các yêu cầu nêu tại H.2.12.
	H.2.5   Nhà của trường học phổ thông (nhóm F4.1) và nhà ngủ của các trường nội trú (nhómF1.1)
	H.2.5.1 Bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu và chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà cáctrường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc, nhà khối học của trường nội trú (nhómF4.1), nhà ngủ của trường nội trú (F1.1) được xác định theo Bảng H.6. Diện tích lớn nhất cho phépcủa một tầng trong phạm vi một khoang cháy của những nhà này được xác định theo Bảng H.2. Cầntuân thủ các quy định bổ sung đối với các nhà nhóm này và các yêu cầu nêu tại H.2.12.
	H.2.5.2 Chiều cao PCCC của các nhà khối học và nhà nội trú dành cho trẻ em khiếm khuyết về thểchất và (hoặc) trí tuệ không được cao quá 9 m.
	H.2.6 Nhà của cơ sở văn hóa
	H.2.6.1 Bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu và chiều cao PCCC lớn nhất cho phép đối với cácnhà của các cơ sở văn hóa nhóm F2.1 và F2.2 (thư viện, bảo tàng, triển lãm, câu lạc bộ, nhà hát,phòng hòa nhạc, rạp chiếu phim, rạp xiếc và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự) xác định theoBảng H.7 phụ thuộc vào sức chứa của nhà hoặc gian phòng.
	H.2.6.2 Cần tuân thủ các quy định bổ sung đối với các nhà thuộc nhóm này và các quy định tạiH.2.12.
	H.2.7 Nhà và công trình thể thao
	H.2.8 Nhà ga hành khách
	H.2.8.1 Trong các nhà ga hành khách có bậc chịu lửa I và II và cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, thaycho việc phân chia nhà thành các khoang cháy bằng tường ngăn cháy loại 1, cho phép phân chiakhoang cháy thành các phân khoang cháy với cùng diện tích như trong Bảng H.2 (với các nhóm gianphòng có cùng nhóm nguy hiểm cháy theo công năng) bằng các màn nước ngăn cháy (drencher),hoặc bằng các màn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn E 60. Khi đó, các màn ngăn cháyvà màn nước ngăn cháy nêu trên phải được lắp đặt ở vùng không có tải trọng cháy trên một chiềurộng không nhỏ hơn 4 m về cả hai phía của màn ngăn cháy và màn nước ngăn cháy.
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